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Description automatically generated]PHÁT TRIỂN CÁC MỐI QUAN HỆ TỐT ĐẸP VỚI THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN


HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng các mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và bạn bè
1. Chia sẻ cách em đã thực hiện để nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và bạn bè. 
- Đối với thầy cô: Em luôn cố gắng thể hiện sự kính trọng, biết ơn thầy cô. Tạo nhiều cơ hội để được gặp gỡ, trò chuyện, giao lưu để cô trò, thầy trò hiểu nhau nhiều hơn. Khi thầy cô buồn, có chuyện vui, buồn em kịp thời động viên, chia sẻ, chúc mừng….
- Đối với bạn bè: Em luôn cố gắng thân thiện, tạo sự gắn kết, hòa đồng với các bạn. Cùng các bạn chia sẻ công việc, hỗ trợ, giúp đỡ nhau học tập. Cùng nhau giúp đỡ, động viên, chia sẻ với các bạn có hoàn cảnh khó khăn…
2.Thảo luận về cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè. 
*Đối với thầy cô:
- Cách nuôi dưỡng, gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô:
+ Thể hiện sự kính trọng, lễ phép và tinh thần cầu thị với các thầy cô. 
+ Luôn hoàn thành nhiệm vụ học tập thầy cô giao. 
+ Chủ động gặp gỡ, thường xuyên trò chuyện, trao đổi nội dung học tập với thầy cô. 
+ Thăm hỏi thầy cô khi đau ốm. 
+ Gửi lời chúc mừng đến các thầy cô đang dạy và thầy, cô giáo cũ vào những dịp đặc biệt. 
+Hợp tác, hỗ trợ thầy cô.
- Cách mở rộng mối quan hệ với thầy cô:
+ Nhờ thầy cô giáo cũ giới thiệu.
+ Chủ động liên hệ với thầy cô và giúp đỡ thầy cô trong những tình huống cần thiết.
+ Tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao cùng các thầy cô. 
+ Tham gia các buổi họp lớp của cựu học sinh của trường đã từng theo học để biết thêm thầy cô. 

* Đối với bạn bè: 
- Cách nuôi dưỡng, gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè:
+ Giúp đỡ, quan tâm bạn bè khi khó khăn.
+ Giữ liên lạc thường xuyên
+ Thể hiện sự tôn trọng chân thành, thiện chí-thân thiện, thấu hiểu khi giao tiếp với bạn. 
+ Cùng hợp tác với bạn trong các hoạt động chung.
+ Khiêm tốn, học hỏi những điểm tích cực của bạn.
+ Bênh vực bạn khi bạn bị người khác bắt nạt.
+ Chia sẻ những chuyện vui hoặc buồn với các bạn.
- Cách mở rộng mối quan hệ với bạn bè:
+ Chủ động giới thiệu, làm quen với bạn.
+ Chia sẻ kiến thức và khả năng mà mình có để nhiều bạn bè biết đến.
+ Tham gia đa dạng các hình thức giao lưu/ giao tiếp: gặp trực tiếp, trao đổi qua mạng XH.
+ Tham gia các diễn đàn, câu lạc bộ, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục 
thể thao với các bạn. 
+ Vận động các bạn cùng tham gia các hoạt động bổ ích, lành mạnh.
 
HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu về cách hợp tác với mọi người trong hoạt động chung
1. Chia sẻ hiểu biết của bản thân về cách hợp tác với mọi người trong hoạt động chung của lớp, của nhà trường. 
- Cách hợp tác với mọi người trong các hoạt động chung của lớp.
+Tham gia đóng góp ý tưởng hoạt động
+Lắng nghe người khác
+Thảo luận lựa chọn hoạt động phù hợp để cùng tham gia
+Phân công nhiệm vụ theo năng lực phù hợp của từng thành viên
- Cách hợp tác với mọi người trong các hoạt động chung của nhà trường.
+Tôn trọng các quyết định chung của nhóm.
+Quan tâm hỗ trợ các thành viên khác trong nhóm khi cần thiết.
+Có trách nhiệm với kết quả, sản phẩm chung của nhóm
+Phối hợp nhịp nhàng, linh hoạt trong quá trình thực hiện.
+Đặt ra mục tiêu chung
+Hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Thảo luận, xác định những cách hợp tác hiệu quả trong hoạt động chung. 
Những cách hợp tác hiệu quả trong hoạt động chung:
- Đặt ra mục tiêu chung. 
- Tham gia đóng góp ý tưởng hoạt động. 
- Biết lắng nghe ý kiến của các thành viên khác trong nhóm. 
- Tôn trọng các quyết định chung của nhóm. 
- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được nhóm phân công. 
- Quan tâm hỗ trợ các thành viên khác trong nhóm thực hiện nhiệm vụ khi cần thiết. 
- Có trách nhiệm với kết quả, sản phẩm chung của nhóm. 
- Phối hợp nhịp nhàng, linh hoạt trong quá trình thực hiện.

HOẠT ĐỘNG 3: Thể hiện cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô
1. Thảo luận đề xuất cách ứng xử thể hiện cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy có trong các tình huống dưới đây: 
Tình huống 1: 
Thầy Kiên – giáo viên dạy Tin học lớp 12B đã có quyết định chuyển công tác, ngày mai là buổi dạy cuối cùng ở trường của thầy. Thầy là người được cả lớp rất quý mến. 
Theo em, để tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp với thầy Kiên khi thầy chuyển công tác thì các bạn lớp 12B nên làm gì?
Để tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp với thầy Kiên khi thầy chuyển công tác thì các bạn lớp 12B nên:
+ Lên ý tưởng và Tổ chức một buổi chia tay thầy nho nhỏ ấn tượng tại lớp .
+ Lập một group (zalo, facebook)gồm các thành viên trong lớp để thỉnh thoảng gọi điện cho thầy để trao đổi, chia sẻ cùng nhau về học tập và cuộc sống.
+ Thăm hỏi, nhắn tin hỏi thăm, tới chơi nhà thầy khi có cơ hội (thầy ốm, các dịp lễ, sinh nhật thầy…)
Tình huống 2: 
Hương mới tham gia Câu lạc bộ Khoa học của trường. buổi đầu được nghe cô Dung- giáo viên của trường nói chuyện chuyên đề, Hương rất ngưỡng mộ và muốn được gần gũi, trò chuyện, học hỏi nhiều điều hơn từ cô. Theo em, Hương nên làm gì?
 Theo em, Hương nên:
+ Hương nên xin thêm thông tin của cô Dung từ thầy cô và bạn bè. 
Sau đó, Hương chủ động gọi điện xin gặp cô, để đạt nguyện vọng được học hỏi từ cô và xin được cô giúp đỡ.
+ Duy trì tham gia câu lạc bộ để có nhiều cơ hội được cô chia sẻ kinh nghiệm học tập, nghiên cứu khoa học.
+ Chủ động tạo cơ hội để trao đổi, xin ý kiến của cô về các kiến thức khoa học.
+ Luôn lễ phép, chủ động thăm hỏi, tặng quà cô nhân các dịp lễ tết….

2. Chia sẻ kết quả thảo luận.
Học sinh tự thực hiện.
HOẠT ĐỘNG 4: Thể hiện lập trường, quan điểm phù hợp khi phân tích dư luận xã hội về quan hệ bạn bè trên mạng xã hội
1.Thể hiện lập trường, quan điểm của bản thân của nhóm đối với một số dư luận xã hội về quan hệ bạn bè trên mạng xã hội. 
* Quan điểm của bản thân của nhóm đối với một số dư luận xã hội về quan hệ bạn bè trên mạng xã hội:
- Cách thể hiện lập trường, quan điểm:
+ Tìm kiếm các thông tin, xác định giá trị cốt lõi của vấn đề, phân tích chi tiết, từ đó đưa ra nhận định đúng về vấn đề đó.
+ Sử dụng các lập luận chính xác, đúng sự thật, hợp lí dựa trên những chứng cứ rõ ràng, khoa học.
+ Đưa ra các lập luận phù hợp và thuyết phục để người nghe có thể đồng ý với quan điểm của mình.

*Ví dụ cho Hs tranh luận:
- Mạng xã hội là ảo nên quan hệ bạn bè trên mạng xã hội cũng chỉ là ảo.
[bookmark: _Hlk173344587]Ủng hộ quan điểm trên vì (đồng ý): 
+Tình bạn không cần trực tiếp, trên mạng XH vẫn nói chuyện được.
+Mấu chốt nằm ở cách bạn xử lí và duy trì mối quan hệ này.
[bookmark: _Hlk173344633] Không ủng hộ quan điểm trên vì (Không đồng ý): Mạng xã hội là ảo nhưng trên mạng vẫn có thể xây dựng được các mối quan hệ và mở rộng thêm được các mối quan hệ ngày càng tốt đẹp và có lợi ích.
+Tuy nhiên, cũng từ mạng xã hội tiềm ẩn nguy cơ nhiều người lợi dụng để vụ lợi, lừa đảo…nếu là bạn bè khác giới.
+Không kiểm soát được thông tin và nhân thân. Chúng ta cần phải chú ý đến vấn đề này…
- Mạng xã hội giúp chúng ta mở rộng được quan hệ bạn bè, kết thân được với nhiều người từ khắp nơi trên thế giới. 
[bookmark: _Hlk173344668]Ủng hộ quan điểm trên vì (Đồng ý): 
+ Có bạn bè khắp nơi trên TG, đó là lợi ích của mạng xã hội và lý do nhiều người tham gia vào mạng xã hội. 
+Ngồi 1 chỗ có thể kết giao được nhiều người. Tuy nhiên, khi thiết lập các mối quan hệ cần phải nắm rõ các thông tin cần thiết…
[bookmark: _Hlk173344719] Phản đối, Không ủng hộ quan điểm trên vì: 
+ Các mối quan hệ không có thật, không giúp ích gì cho bản thân.
2. Chia sẻ bài học kinh nghiệm đối với bản thân em về các mối quan hệ bạn bè trên mạng xã hội. 
*Chia sẻ với lớp về những nội dung sau:
-Em đã trải qua mối quan hệ bạn bè trên mạng XH chưa?
+Mối quan hệ bạn bè trong xã hội đóng một vai trò quan trọng và tích cực. Những người bạn tốt sẽ là chỗ dựa tinh thần lẫn vật chất cho chúng ta trong cuộc sống, đặc biệt trong những lúc khó khăn. Với cuộc sống hiện thực, dù gia đình là nơi chúng ta thân thiết nhất, phần lớn thời gian trong cuộc sống chúng ta lại gần gũi với bạn bè. 
+Ngày nay, có hàng triệu người “nghiện” chia sẻ thông tin lên mạng xã hội mỗi ngày. Mạng xã hội không chỉ giúp mở rộng mối quan hệ và làm quen với mọi người trên toàn thế giới, mà còn cung cấp tiện ích giải trí như game, âm nhạc, và cập nhật tin tức và kiến thức mới nhất. 
-Kết quả của mối quan hệ đó như thế nào? Lợi ích và tác hại của mạng xã hội - Sử dụng an toàn và hiệu quả. Kết bạn trên mạng xã hội mang đến nhiều lợi ích, bao gồm:
+Mở rộng mạng lưới quan hệ: Kết bạn trên mạng xã hội cho phép chúng ta kết nối với mọi người ở khắp mọi nơi trên thế giới. 
+Tương tác xã hội thuận tiện: Mạng xã hội là nơi kết nối bạn bè, gia đình và cộng đồng một cách thuận tiện. Chúng ta có thể chia sẻ thông tin, hình ảnh, video và tương tác với nhau mà không gian địa lý bị hạn chế.
+Cập nhật thông tin và kiến thức: Mạng xã hội cung cấp cơ hội theo dõi tin tức, xu hướng, và kiến thức mới nhất. Chúng ta có thể học hỏi từ những người khác và cập nhật kiến thức của mình. Nhớ rằng, việc duy trì mối quan hệ lành mạnh trên mạng cũng cần sự tỉnh táo và tôn trọng lẫn nhau. 
-Bài học kinh nghiệm rút ra là gì?
Bài học kinh nghiệm đối với bản thân em về các mối quan hệ bạn bè trên mạng xã hội. 
+ Ứng xử đúng mực, có văn hoá khi giao tiếp trên mạng XH.
+ Sáng suốt kiểm chứng tính xác thực của những thông tin mà mình quan tâm.
+ Không phải tất cả mọi người gửi kết bạn với mình thì mình đều chấp nhận, chỉ nên chấp nhận những người mình biết và tìm hiểu rõ thông tin của họ.
+ Dù người thân hay bạn bè, khi có sự nhờ vả về tiền bạc cần phải gọi điện trực tiếp thay vì nhắn tìn vì rất dễ bị người khác lừa đảo…

HOẠT ĐỘNG 5: Lập và thực hiện kế hoạch hoạt động xây dựng truyền thống nhà trường và hoạt động theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
1. Lựa chọn và lập kế hoạch một hoạt động xây dựng truyền thống nhà trường. 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THI THIẾT KẾ LOGO
VÀ KHẨU HIỆU CHO NHÀ TRƯỜNG
1. Mục tiêu: 
- Tuyên truyền, quảng bá nét đẹp truyền thống của nhà trường 
- Góp phần rèn luyện kĩ năng hợp tác 
- Phát huy tính sáng tạo. 
2. Nhóm thực hiện: Chiến, Hương, Nam, Trâm, Phong, Thuỷ, Hiểu. 
3. Thời gian thực hiện: Tuần 3 và tuần 4 tháng 9. 
4. Nội dung: Thiết kế logo, khẩu hiệu. 
5. Phương tiện cần thiết: Giấy A4, máy tính, bút màu.... 
6. Phần công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên 

	STT
	Nhiệm vụ
	Người thực hiện

	1
	Xây dựng kế hoạch
	Cả nhóm

	2
	Triển khai thể thức yêu cầu của cuộc thi đến các đoàn viên.
	Bạn Trâm

	3
	Chuẩn bị các phương tiện
	Cả nhóm

	4
	Giải đáp và cung cấp thông tin cho các đoàn viên tham gia dự thì phân loại, mã hoá các tác phẩm dự thi trước khi gửi Ban Giám khảo chấm điểm.
	Bạn Thúy

	5
	Thu nhận tác phẩm
	Bạn Hương

	6
	Lên danh sách Ban Giám khảo để lựa chọn tác phẩm
	Các bạn Hiếu, Thúy

	7
	Lập dự trù kinh phí, hỗ trợ giải đáp thắc mắc Truyền thông.
	Bạn Nam

	8
	Truyền thông
	Bạn Trâm

	9
	Hậu cần; chuẩn bị khánh tiết, sắp xếp bàn ghế, trà nước....
	Các bạn Chiến, Hương, Nam

	10
	Viết báo cáo kết quả hoạt động và trình bày báo cáo
	Bạn Phong

	11
	Đánh giá kết quả hoạt động.
	Cả nhóm



2. Hợp tác cùng các bạn thực hiện kế hoạch hoạt động
Gợi ý 
- Thực hiện tốt nhiệm vụ của mình được giao; phối hợp với các bạn có nhiệm vụ liên quan. 
- Quan tâm, giúp đỡ thành viên trong nhóm. 
- Có trách nhiệm với sản phẩm chung của nhóm. 

3. Tổng kết, đánh giá, và báo cáo kết quả hoạt động.
Gợi ý viết mẫu báo cáo:
	BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THI
THIẾT KẾ LOGO VÀ KHẨU HIỆU CHO NHÀ TRƯỜNG
1. Đánh giá quá trình tổ chức hoạt động 
- Lập kế hoạch hoạt động và chuẩn bị hoạt động: 
+ Tính khoa học của kế hoạch (đầy đủ, rõ ràng, cụ thể, hợp lí). 
+ Tinh khả thi của kế hoạch. 
+ Sự hợp tác giữa các thành viên trong khi xây dựng kế hoạch. 
+ ... 
- Tiến hành hoạt động: 
+ Đảm bảo tiến độ thực hiện các công việc. 
+ Kết quả, sản phẩm các công việc. 
+ Sự hợp tác giữa các thành viên khi tiến hành hoạt động. 
+ ……….
- Tổng kết, đánh giá hoạt động: 
+ Tiêu chí đánh giá các sản phẩm dự thi. 
+ Tính công khai, công bằng khi đánh giá. 
+ .... 
2. Kết quả thi: 
- Về số lượng sản phẩm logo, khẩu hiệu tham gia dự thi.... 
- Về chất lượng các sản phẩm dự thi: 
+ Nội dung sản phẩm phản ánh nét đẹp truyền thống nhà trường. 
+ Tính sáng tạo.... 
+ Tính thẩm mĩ ... 
+ Tính hợp tác.... 
- Về các giải thưởng. 
Giải nhất ...                   Giải nhì... 
Giải ba:...                      Giải khuyến khích.... 
3. Một số bài học kinh nghiệm. 
- …………



HOẠT ĐỘNG 6: Đánh giá ý nghĩa của hoạt động phát triển các mối quan hệ và xây dựng truyền thống nhà trường đối với cá nhân và tập thể
1. Thảo luận, đánh giá ý nghĩa của hoạt động phát triển các mối quan hệ. 
Gợi ý: Ý nghĩa của hoạt động phát triển các mối quan hệ:
*Đối với cá nhân: 
-Hỗ trợ tâm lí: 
+Mối quan hệ tích cực có thể giúp giảm căng thẳng trong học tập và tạo sự cân bằng trong cuộc sống.
+ Tạo sự đa dạng trong các mối quan hệ, học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong 
học tập, lối sống. 
-Tạo động lực và định hướng: 
+Mối quan hệ tốt có thể tạo động lực và hỗ trợ trong việc định hướng trong tương lai và đạt được mục đích cá nhân, có nhiều cảm hứng và thúc đẩy tư duy sáng tạo.
+ Phát triển các phẩm chất và năng lực. 
+ Nhận được nhiều lời khuyên và sự giúp đỡ khi cần thiết. 
* Đối với tập thể: 
-Góp phần xây dựng nhà trường. 
+ Tăng cường tinh thần đoàn kết. 
+ Tạo một tập thể vững mạnh. 
+ Tạo môi trường thân thiện trong nhà trường, xây dựng trường học hạnh phúc 
lớp học hạnh phúc. 
-Hỗ trợ môi trường học tập tích cực.
+ Giúp cho công việc được hoàn thành nhanh chóng và hiệu quả. 
2. Thảo luận, đánh giá ý nghĩa của hoạt động xây dựng truyền thống nhà trường.
Gợi ý: Ý nghĩa của hoạt động xây dựng truyền thống nhà trường:
*Đối với cá nhân:
- Nâng cao hiểu biết về nhà trường
+ Thêm tự hào, yêu trưởng, yêu lớp, gắn bó với trường, lớp. 
- Tăng thê sự yêu mến, gắn kết với thầy cô, các bạn.
+ Phát triển kĩ năng hợp tác. 
- Thiết lập được kế hoạch để phấn đấu học tập, rèn luyện, thể hiện trách nhiệm của bản thân với tập thể.
+ Phát triển tinh thần trách nhiệm của bản thân với tập thể. 
+ Tạo động lực phấn đấu cho bản thân trong học tập và tham gia hoạt động tập 
thể của trường, lớp. 
* Đối với tập thể:
+ Giữ vững những truyền thống tốt đẹp của nhà trường.
+ Góp phần xây dựng và phát triển nhà trường.
+ Giúp cho công việc được hoàn thành nhanh chóng và hiệu quả. 
+ Gắn kết các thành viên trong lớp, trong trường. 
+ Quảng bá hình ảnh của nhà trường trong cộng đồng. 
+ Xây dựng khối đoàn kết giữa nhiều thế hệ học sinh, tiếp tục phát huy truyền 
thống của nhà trường. 

3. Chia sẻ ý nghĩa của hoạt động phát triển các mối quan hệ và xây dựng truyền thẳng nhà trường đối với bàn thần em. 
+ Giúp em có sự tự tự hào về trường lớp mình đang học, càng yêu hơn và gắn bó nhiều hơn mái trường mình đang theo học.
+ Giúp em phát triển thêm một số kĩ năng, nhất là kĩ năng hợp tác, làm việc nhóm.
+ Giúp bản thân có thêm nhiều động lực để phấn đấu trong học tập và tham gia hoạt động tập thể của trường, lớp. 

HOẠT ĐỘNG 7: Thể hiện kĩ năng giải quyết mâu thuẫn và nuôi dưỡng, giữ gìn, mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè
1. Sắm vai thể hiện kĩ năng giải quyết mâu thuẫn và kĩ năng nuôi dưỡng, giữ gìn, mở rộng quan hệ tốt đẹp với các bạn trong tình huống dưới đây: 
Tình huống 1: Tân và Mạnh là bạn cùng lớp, do những hành động trêu chọc thái quá và những lời chê bai, nói xấu nhau đã khiến tình bạn giữa hai người rạn nứt. Xung đột đỉnh điểm là trong giờ ra chơi khi Tần liếc nhìn Mạnh, cái nhìn mà Mạnh cho là “nhìn” có ý khiêu khích. Mạnh hẹn Tân sau giờ học gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn. Nếu là Tân, em sẽ làm gì? 
Kĩ năng xử lí tình huống: Tân đồng ý ra gặp bạn, nhưng để nói và giải thích cho bạn hiểu rõ vấn đề bạn đang hiểu nhầm. Đó là cái nhìn vô tình chứ không phải cố ý. Do đó, Tân mong Mạnh không nên bức xúc và bỏ qua hiểu lầm không đáng có này. Tân hy vọng, Mạnh và Tân sẽ là những người bạn tốt cùng lớp với nhau.
(Tinh huống 1: Neu la Tan, em se cùng Mạnh ngồi lại bình tỉnh nói chuyện, lắng nghe nhau, dành vài phút suy nghi về lí do gây mâu thuẫn; nhìn nhận sự việc khách quan, tránh lời nói tiêu cực, không bới móc chuyện cũ; thể hiện thái độ chân thành, thiện chí; nói lời xin lỗi nếu minh la nguời sai.)
	 Tình huống 2: Nga đang cùng nhóm bạn thực hiện một dự án phát triển cộng đồng. Nhóm của Nga cần thêm thành viên có kĩ năng về truyền thông. Nga được biết bạn Phương ở lớp bên cạnh có kinh nghiệm và năng lực về mặt này nhưng Nga không quen Phương. Nếu là Nga, em sẽ làm gì? 


 Trước tiên, Nga có thể hỏi xem, trong lớp có bạn nào quen bạn Phương ở lớp bên cạnh không để nhờ các bạn giới thiệu giúp mình để đưa ra lời ngỏ ý nhờ bạn giúp đỡ. Nếu không ai quen, Nga có thể chủ động sang xin gặp bạn và trao đổi với bạn về mong muốn của mình, tạo sự thân thiện, thiện chí để bạn nhận lời giúp đỡ.
(Tinh huống 2: Nếu là Nga, em sẽ chủ động liên hệ qua e-mail, điện thoại hoặc tốt nhấtt là đến gặp trực tiếp Phương để trình bày mong muốn mời Phương tham gia, cung cấp cho Phương đầy đủ thông tin của dự  án: mục đích, thuận lợi, khó khăn cũng như lợi ích khi bạn đồng hành cùng dự án; trao đổi cụ thể để Phương định hình được nhiệm vụ, vai trò của mình trong dự án phát triển cộng đồng là tạo ra team đoàn kết, thống nhất, chung sức, tôn trọng và tin tưởng, cùng nhau hướng tới những điều tốt đẹp của dự án vì cộng đồng)
- Tình huống 3: Hết năm học này, Thanh sẽ đi du học. Thanh buồn vì phải xa các bạn trong lớp, đồng thời Thanh cũng hồi hộp, lo lắng vì chưa biết bắt đầu như thế nào với các mối quan hệ mới ở đất nước xa lạ. 
Nếu là Thanh, em sẽ làm gì để tiếp tục nuôi dưỡng, giữ gìn các mối quan hệ với bạn bè cũ và mở rộng quan hệ ở môi trường mới ? 
Nếu là Thanh, em sẽ:
+ Đối với các bạn cũ: Vẫn cố gắng thường xuyên giữ liên lạc để chia sẻ, hỏi thăm nhau thông qua mạng xã hội, điện thoại, gửi thư…Mỗi dịp Thanh về, Thanh có thể hẹn các bạn để gặp gỡ và trò chuyện…
+ Đối với các bạn mới: Thanh nên tạo sự thân thiện, gần gũi, hòa đồng với các bạn, chủ động làm quen, kết giao với những người bạn mà Thanh cảm thấy phù hợp…
(Tinh huống 3: Nếu la Thanh, em se thường xuyên liên hệ với các bạn qua zalo, facebook,... để cập nhật tin tức về trường, lớp, bạn bè; cùng các bạn viết nhật kí hình ảnh để nhắc nhở kỉ niệm hằng năm; thỉnh thoảng tạo bất ngờ bằng cách gọi video call để miêu tả cuộc sống ở nơi ở mới cho các bạn; chủ động làm quen, tích cực giao lưu để kết bạn và hòa nhập với môi trường mới.)
2. Chia sẻ một số tình huống mà em đã thực hiện để giải quyết mâu thuẫn và mở rộng mối quan hệ với các bạn. 
Chia sẻ một số tình huống mà em đã gặp: Em rất quý cô giáo chủ nhiệm từ năm học lớp 10 và được biết cô đang thực hiện dự án “Hỗ trợ người dân vùng lũ lụt miền Trung” mà em cũng như người dân cả nước đang quan tâm. Em đã chủ động gặp cô và ngỏ ý mong muốn được tham gia và đóng góp một chút công sức của mình vào dự án để giúp đỡ người dân miền Trung. Cô đã đồng ý và tạo nhiều cơ hội để em được tham gia và cùng làm việc nhóm với nhiều người khác.
HOẠT ĐỘNG 8: Thực hiện các hoạt động phát triển các mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và các bạn trong nhà trường
1. Kể tên các hoạt động phát triển mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và các bạn mà em có thể tham gia. 
 + Tham gia làm báo tường nhân dịp chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
+ Tham gia các hoạt động tập thể do trường, lớp đề ra.
+ Tham gia các câu lạc bộ của trường để gặp gỡ và trao đổi, giao lưu nhiều hơn với thầy cô và bạn bè…

2. Xây dựng kế hoạch để tham gia các hoạt động đó. 
Gợi ý xây dựng kế hoạch để tham gia các hoạt động đó:
Ví dụ: Hoạt động hội diễn văn nghề chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
- Mục đích tham gia:
+ Góp phần phát huy truyền thống “Tôn sự trọng đạo” trong nhà trường.
+ Tạo cơ hội cho học sinh được bày tỏ tình cảm, sự yêu quý, tri ân với thầy cô.
+ Tăng cường phát triển mối quan hệ hợp tác với các bạn trong quá trình tập luyện và biểu diễn các tiết mục văn nghệ.
- Thời gian tham gia: Từ 7 giờ 30 – 10 giờ 30 ngày 18/11/2024.
- Công việc có thể tham gia: Góp ý, lên ý tưởng các động tác múa, tham gia biểu diễn múa…
- Dự kiến sản phẩm: Tiết mục hát múa hoàn chỉnh chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Các thành viên cùng tham gia: Các thành viên trong đội văn nghệ của lớp 12A1

3. Thực hiện kế hoạch và báo cáo kết quả. 
Từ kế hoạch đã vạch ra ở nhiệm vụ 2 hoạt động 8, học sinh thực hiện và báo cáo lại kết quả đã đạt được.

4. Chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm, những thuận lợi, khó khăn và biện pháp khắc phục khi tham gia các hoạt động. 
- Cảm xúc: Hào hứng, vui vẻ, phấn khích.
- Kinh nghiệm: Làm việc nhóm, cách lên ý tưởng và triển khai ý tưởng…
- Thuận lợi: Biết được nhiều bài hát, nhiều động tác múa hay và hấp dẫn, mới lạ.
- Khó khăn: Lịch học thêm của các bạn khá dày nên thời gian tập luyện tiết mục văn nghệ không có nhiều.
- Cách khắc phục: Các thành viên sắp xếp lại thời gian, thống nhất thời gian tập vào thời gian rảnh của tất cả các thành viên. Ngoài ra, sau mỗi buổi học, các bạn ở lại luyện tập 30 phút.

 * TỔNG KẾT CHỦ ĐỀ: 
- HS chia sẻ những điều học hỏi được, cảm nhận của bản thân sau khi tham gia các hoạt động của chủ đề.
- Kết luận chung:
+ Mỗi HS cần biết cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và bạn bè, điều đó giúp cho mối quan hệ của chúng ta thêm phong phú và cuộc sống ngày càng tốt đẹp, ý nghĩa hơn.
+ Mỗi HS cần biết cách giải quyết mâu thuẫn trong các quan hệ bạn bè và thể hiện quan điểm phù hợp khi phân tích dư luận xã hội về quan hệ bạn bè trên mạng XH.
+ Rèn luyện và củng cố kĩ năng hợp tác với mọi nguời trong hoạt động chung là rất cần thiết, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với con người trong XH hiện đại.
+ Hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường của Đoàn Thanh niên có  ý nghĩa không chỉ đối với quá trình xây dựng và phát triển nhà trường, mà còn có ý  nghĩa to lớn đối với sự phát triển nhân cách của từng HS với tư cách là thành viên của nhà trường, nơi các em theo học.


* BÀI TẬP VỀ NHÀ
 Em hãy xử lí các tình huống sau: ( SBT CĐ1.8 trang 7)
Tình huống 1: Trong giờ thảo luận nhóm, khi các thành viên say sưad9o1ng góp cho nhiệm vụ chung thì Lan và An ngồi tách ra 1 góc để nói chuyện và có cử chỉ thể hiện tình cảm với nhau. Khi Thành nhắc, 2 bạn tỏ thái độ khó chịu và cho rằng Thành không được quan tâm nên ghen tức với 2 bạn. 
Nếu là 1 thành viên của nhóm, em sẽ làm gì?
 Nếu là thành viên của nhóm, em sẽ gọi riêng Lan và An ra để nói chuyện, khuyên 2 bạn không nên làm như vậy vì đây là nhiệm vụ à tất cả mọi người đều phải tham gia và có trách nhiệm với kết quả, sản phẩm chung của nhóm. Thành nhắc nhở cũng vì lợi ích chung của tập thể, vì quyền lợi của Lan và An nữa. do đó, 2 bạn nên quan tâm, hỗ trợ các thành viên khác. Việc thể hiện tình cảm nên chọn thời điểm và không gian phù hợp.
Tình huống 2: Trung và nhóm bạn cùng lớp đang chơi ở sân trường. bất ngờ, 1 bạn nam lớp khác chạy xô vào Trung làm cả 2 người cùng ngã. Mặc dù bạn này sai nhưng khi đứng lên Trung vẫn ra đỡ bạn và hỏi han rất lịch sự. nhưng đáp lại thái độ lịch sự của trung , bạn này đã liên tục buông những lời lẽ không hay và đe doạ Trung. 
Nếu là Trung, em sẽ làm gì?
 Nếu là Trung, em sẽ xử lí mâu thuẫn theo hướng tích cực, khuyên bạn nam đó cần kiềm chế cảm xúc và giữ bình tĩnh để phân tích nguyên nhân, đồng thời điều chỉnh thái độ để có lối cư xử đúng mực, chủ động nói lời xin lỗi và bắt tay bạn.
Tình huống 3: Linh là người nhút nhát, ngại tham gia các hoạt động tập thể. Linh được phân công đi cùng thầy cô đến nhà thăm những thầy cô đã nghỉ hưu, tuổi cao sức yếu nhân dịp 20/11. Linh nói với bạn là không muốn đi nên sẽ lấy lí do gì đó để ở nhà. Nếu là bạn Linh, em sẽ khuyên Linh điều gì?
 Nếu là bạn Linh, em sẽ khuyên Linh không nên làm như vậy, Linh nên chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động của tập thể. Đó là việc cần thiết để kết nối, nuôi dưỡng, mở rộng và phát triển vác mối quan hệ với thầy cô và các bạn.

* HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO, ĐÁNH GIÁ: 
1. BÁO CÁO
· HS báo cáo kết quả vận dụng, chia sẽ cảm xúc, kinh nghiệm, những thuận lợi, khó khăn và biện pháp khắc phục khi thực hiện hoạt động.
· Cả lớp lắng nghe và đưa ý  kiến góp ý (nếu có).
· GV nhận xét về kết quả vận dụng của từng HS.
· Tuyên dương những HS đã  vận dụng tốt trong thực tiễn.
2. ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ
 2.1/ Em hãy tự đánh giá kết quả hoạt động bằng cách đánh dấu x vào ô tương ứng với mức độ em đạt được.
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ 1
	STT
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ

	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Nêu được cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng các mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô.
	
	

	2
	Nêu được cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng các mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè
	
	

	3
	Nêu được cách hợp tác với mọi người trong hoạt động.
	
	

	4
	Thể hiện được cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng các mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè.
	
	

	5
	Thể hiện được lập trường, quan điểm phù hợp khi phân tích dư luận xã hội về quan hệ bạn bè trên mạng xã hội.
	
	

	6
	Thể hiện được cách hợp tác với mọi người trong hoạt động.
	
	

	7
	Thể hiện được cách giải quyết mâu thuẫn trong các mối quan hệ với bạn bè.
	
	

	8
	Đánh giá được ý nghĩa của hoạt động phát triển các mối quan hệ đối với cá nhân và tập thể.
	
	

	9
	Đánh giá được ý nghĩa của hoạt động xây dựng truyền thống nhà trường đối với cá nhân và tập thể.
	
	

	10
	Lập được kế hoạch hoạt động xây dựng truyền thống nhà trường và hoạt động theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh theo phương thức hợp tác.
	
	

	11
	Thực hiện được kế hoạch hoạt động xây dựng truyền thống nhà trường và hoạt động theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh theo phương thức hợp tác.
	
	

	12
	Phát triển được các mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và các bạn trong nhà trường.
	
	


Đạt: 		HS đạt được mức Đạt 6 trong số 12 tiêu chí. 
Chưa đạt: 	Chỉ đạt được 5 tiêu chí trở xuống.

2.2/ Gv đánh giá: Đạt được ......./ 12 tiêu chí.
………………………………………...............................................................................
———»«———
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TÔI TRƯỞNG THÀNH

HOẠT ĐỘNG 1: Xác định những biểu hiện trưởng thành của cá nhân
1. Chơi trò chơi “Đoán xem người đó là ai”.
Mỗi nhóm bí mật chọn một bạn học trong lớp và mô tả 5 biểu hiện của sự trưởng thành. 
Bạn V đã có những biểu hiện trưởng thành như sau:
- Có giọng đọc thơ rất hay, thường xuyên phát biểu ý kiến trong giờ học môn Ngữ văn.
- So với năm trước đã cao vọt.
- Trước kia thường nghe theo ý kiến của bạn bè, ít khi thể hiện suy nghĩ của mình. Hiện tại đã biết trình bày và bảo vệ quan điểm của bản thân trước người khác. 
- Tự tin khi giao tiếp ở nơi công cộng.
- Hiểu và chủ động thực hiện các quy định ở ngoài cộng đồng.
- Tích cực tham gia các hoạt động tập thể của nhà trường và Đoàn Thanh niên.
-...
Cả lớp đoán tên người được mô tả.

2. Nhận diện những biểu hiện trưởng thành của cá nhân.
- Trưởng thành về thể chất:
+ Tăng chiều cao.
+ Thay đổi cân nặng.
+ Thay đổi giọng nói.
+ ...
- Trưởng thành về tâm lí:
+ Có ý chí và kiên định với mục tiêu đề ra.
+ Có đam mê riêng của cá nhân và quyết tâm theo đuổi đam mê.
+ Có khả năng tư duy độc lập.
+ Có khả năng linh hoạt thích ứng với sự thay đổi của cuộc sống.
+ ....
- Trưởng thành về xã hội:
+ Nhận biết quyền và trách nhiệm công dân.
+ Có ý thức thực hiện quyền và trách nhiệm công dân của bản thân.
+ Chủ động thiết lập và duy trì các mối quan hệ xã hội.
+ Thực hiện việc làm thể hiện quyền và trách nhiệm của bản thân trong gia đình.
+ Có khả năng tổ chức cuộc sống cá nhân, công việc và quản lí bản thân.
+ ...

HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu biểu hiện của phẩm chất ý chí và sự đam mê.
1. Thảo luận xác định những biểu hiện của phẩm chất ý chí, sự đam mê của cá nhân.
- Chỉ ra những biểu hiện của phẩm chất ý chí và sự đam mê trong trường hợp dưới đây:
Khánh mong muốn trở thành cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp. Bạn chơi bóng rổ từ năm học lớp 8 và là thành viên Câu lạc bộ Bóng rổ của trường. Khánh tìm đọc sách báo, thường xuyên xem các video quay những trận đấu bóng rổ đỉnh cao, tìm hiểu về những vận động viên và câu lạc bộ bóng rổ nổi tiếng trên thế giới, tìm hiểu về kĩ thuật, về chiến thuật chơi bóng rổ. Khánh tự tạo cho ình một chỗ chơi bóng rổ ngay cạnh nhà, bất cứ lúc nào rảnh rỗi là bạn lại luyện tập. Khánh tham gia đầy đủ các buổi tập bóng rổ dù đôi khi bạn thấy mệt mỏi, thiếu thời gian nghỉ ngơi vì việc học tập năm cuối cấp rất bận rộn.
Gợi ý:
- Biểu hiện của phẩm chất ý chí:
+ Xác định mục đích rõ ràng.
+ Độc lập ra quyết định và hành động theo quyết định.
+ Hành động quyết đoán, kiên định thực hiện mục đích.
+ Kiên trì tìm cách vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.
+ Kiên định từ chối những hành vi trái với mục đích của bản thân.
 + Tự chủ, kiểm soát các hành vi, cảm xúc của bản thân.
+ ...
- Biểu hiện của sự đam mê:
+ Luôn nghĩ về điều yêu thích, hứng thú.
+ Có niềm vui, sự phấn khích, hào hứng và thường xuyên nói về điều yêu thích.
+ Hào hứng trao đổi, bàn luận về vấn đề quan tâm.
+ Dành nhiều thời gian và công sức cho việc mình yêu thích.
+ Luôn cố gắng, quyết tâm vượt qua những khó khăn, rào cản để thực hiện.
+ ...
- Những biểu hiện của phẩm chất ý chí và sự đam mê trong trường hợp trên:
ý chí 
+ Khánh cố gắng vượt qua sự mệt mỏi, thiếu thời gian nghỉ ngơi 
 đam mê 
+ Khánh chơi bóng rổ từ năm học lớp 8 và là thành viên Câu lạc bộ Bóng rổ của trường
+ Khánh tìm hiểu các thông tin liên quan đến bóng rổ thông qua đọc sách báo, xem các video 
+ Khánh dành thời gian tự tạo cho mình một chỗ chơi bóng rổ ngay cạnh nhà, tham gia đều đặn các buổi tập bóng rổ


2. Chia sẻ những biểu hiện của phẩm chất ý chí và sự đam mê của em.

- Xác định được mục đích của bản thân và đề ra mục tiêu để theo đuổi và hoàn thành
- Kiên định trong hành động và suy nghĩ khi thực hiện mục đích
- Luôn nỗ lực, cố gắng, quyết tâm vượt qua những khó khăn 
- Có suy nghĩ tích cực, niềm vui, hào hứng khi nghĩ và nói về điều yêu thích

HOẠT ĐỘNG 3: Nhận diện đặc điểm của người có tư duy độc lập
1. Tranh biện về các ý kiến dưới đây và đưa ra những ví dụ cụ thể làm minh chứng.

– Người tư duy độc lập là người luôn giữ ý kiến của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào
+ Không đúng vì người có tư duy độc lập sẽ có cái nhìn đa chiều, lắng nghe và ghi nhận ý kiến của người khác từ đó đánh giá dựa trên quan điểm cá nhân chứ không phải là người bảo thủ, luôn giữ ý kiến của mình mà không đổi
+ Ví dụ: Khi có tranh cãi xảy ra, nên lắng nghe mọi ý kiến và phân tích, suy xét xem ý kiến của mình là đúng hay sai để có cách giải quyết kịp thời. Nếu biết bản thân mình sai mà vẫn giữ nguyên ý kiến không chịu thay đổi thì đấy là người có tính bảo thủ chứ không phải tư duy độc lập. 
	[bookmark: _Hlk173099349]Nhóm ủng hộ
	Nhóm phản đối

	-	Người kiên định, không dễ dàng thay đổi ý kiến.
-	Người có bản lĩnh, ngay cả khi bị đe doạ hay bị thiệt hại cũng không thay đổi ý kiến.
	-Người bảo thủ, cô'chấp.
- Nên lắng nghe và cân nhắc thay đổi quan điểm khi các lập luận đó là thuyết phục, có lí.



- Người có tư duy độc lập là người luôn có cách nhìn riêng, biết thu thập, phân tích thông tin đa chiều trước khi đưa ra kết luận” 
+ Đúng vì đấy là đặc điểm của người có tư duy độc lập
+ Ví dụ: Khi một cuộc họp diễn ra, có quá nhiều ý kiến và quan điểm của nhân viên được nêu ra, lúc này người lãnh đạo sẽ phải là người thu thập, phân tích ý kiến của mọi người rồi sau đó sẽ đưa ra kết luận mang tính khách quan nhất
	[bookmark: _Hlk173099371]Nhóm ủng hộ
	Nhóm phản đối

	-	Không phụ thuộc vào ý kiến của người khác.
-	Có cách nhìn riêng nhưng duy lí vì đã biết thu thập thông tin và có góc nhìn đa chiểu trước khi đưa ra quan điểm của riêng mình.
	-	Nếu ý kiến của người khác là đúng thì nên tiếp nhận, không mất nhiều thời gian, tạo sự gắn kết giữa các thành viên.
-	Không phải ý kiến riêng nào cũng đúng và nhìn đa chiểu cũng có thể sai.
-	Thông tin có thể thu thập chưa đẩy đủ, dẫn đến cách nhìn sai hoặc thiên vị.



2. Thảo luận, xác định những biểu hiện của tư duy độc lập.
Gợi ý: 
- Không lệ thuộc vào ý kiến của người khác.
- Biết lắng nghe ý kiến hợp lí của người khác.
- Có cách nhìn riêng dựa trên quan sát và kinh nghiệm của cá nhân.
- Biết tự đánh giá, tự kiểm chứng thông tin trước khi đưa ra ý kiến. 
- Có thái độ bình tĩnh, không vội vàng nghe theo ý kiến của người khác.
- Có kĩ năng thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.
- Phân tích, xác định những dấu hiệu bản chất của sự vật.

HOẠT ĐỘNG 4: Nhận diện khả năng thích ứng với sự thay đổi
1. Chia sẻ về những tình huống thích ứng với sự thay đổi mà em đã trải qua hoặc đã biết.
Gợi ý: 
- Thay đổi về môi trường sống
- Thay đổi môi trường học tập
- Thay đổi trong quan hệ gia đình

2. Chỉ ra những biểu hiện thích ứng với sự thay đổi của Quân trong trường hợp dưới đây:
Quân chuyển đến một trường học mới, đường đi đến trường cũng xa hơn. Bố mẹ đi làm cả ngày, không về nhà buổi trưa như trước kia. Lớp của Quân có nhiều bạn học giỏi, đặc biệt là môn Tiếng Anh.
Quân tìm hiểu đường giao thông để kịp đưa em đi học và đến trường đúng giờ. Bạn sắp xếp thời gian, phân công em cùng làm việc nhà. Bạn chủ động hỏi thầy cô và các bạn khi chưa hiểu bài, tự đọc và nghe thêm các video để rèn luyện khả năng nghe, nói tiếng Anh. Quân tích cực tham gia các hooạt động tập thể ở lớp, trường, ở khu dân cư để làm quen với các bạn trong lớp và nơi cư trú.
 Những biểu hiện thích ứng với sự thay đổi của Quân trong trường hợp trên:
- Quân đã chủ động tìm hiểu đường giao thông để thích ứng với việc chuyển đến một trường học mới
- Quân sắp xếp thời gian, phân công em cùng làm việc nhà vì bố mẹ đi làm cả ngày
- Quân sẵn sàng học hỏi, chủ động hỏi thầy cô và các bạn khi chưa hiểu bài, tự đọc và nghe thêm các video để rèn luyện khả năng nghe, nói tiếng Anh
- Quân tích cực tham gia các hoạt động tập thể ở lớp, trường, ở khu dân cư để làm quen với các bạn trong lớp và nơi cư trú.

3. Thảo luận, xác định những biểu hiện của người có khả năng thích ứng với sự thay đổi.
Gợi ý: 
- Nhận biết được những đặc điểm mới, khác biệt so với trước kia qua quan sát và giao tiếp.
- Bình tĩnh chấp nhận sự thay đổi.
- Sẵn sàng học hỏi và thay đổi quan điểm, thói quen cũ của bản thân để phù hợp
với hoàn cảnh.
- Dự đoán tình huống có thể xảy ra nếu không thay đổi hành vi.
- Xác định những điều cần điều chỉnh hoặc bổ sung trong hành vi, trong nhận thức của bản thân.
- Lựa chọn những điều cần ưu tiên thay đổi.
- Tìm cách điều chỉnh hoặc thay đổi hành vi phù hợp với yêu cầu mới
- Chủ động tham gia các hoạt động cộng đồng và thiết lập quan hệ thân thiện với người xung quanh.
- Chủ động học hỏi và tìm hiểu những điều mới để tìm cách ứng xử, thích nghi với sự thay đổi.
- Thể hiện thái độ và suy nghĩ tích cực về những điều khác biệt đó.
- Đánh giá sự điều chỉnh xem đã phù hợp/chưa phù hợp với sự thay đổi.
HOẠT ĐỘNG 5: Thể hiện sự trưởng thành của bản thân trong cuộc sống
1. Sắm vai thể hiện cách ứng xử của người trưởng thành trong các tình huống dưới đây:
Tình huống 1: Em vi phạm luật giao thông. Công an yêu cầu dừng xe và lập biên bản.
Em sẽ ứng xử như thế nào?
 Tình huống 1: Em sẽ bình tĩnh dừng xe lại, chấp hành hiệu lệnh của công an, nghe giải thích về lỗi sai của mình đồng thời xin lỗi, hứa sẽ rút kinh nghiệm và đóng phạt nếu có.
 Em cần xin lỗi vì đã vi phạm luật giao thông. Đồng thời xin hứa sẽ tuân thủ nghiêm túc quy định an toàn khi tham gia giao thông. Nếu bị lập biên bản vi phạm giao thông, em cần thông báo với GVCN lớp, bố mẹ, nhận lỗi vì đã vi phạm giao thông và xin hứa sẽ tuân thủ nghiêm túc luật giao thông đường bộ). Người trưởng thành cần tuân thủ các quy định của pháp luật, biết sửa lỗi khi phạm luật.

Tình huống 2: Em nhận nhiệm vụ tổ chức hoạt động thiện nguyện tại địa phương. Các bạn trong nhóm nghi ngờ khả năng tổ chức và điều hành nhóm của em, không cảm thấy thoải mái khi hợp tác cùng em.
Em sẽ làm gì để thể hiện sự trưởng thành của bản thân ?
Tình huống 2: Em sẽ thuyết phục các bạn về khả năng tổ chức và điều hành nhóm của bản thân, thuyết phục các bạn tin tưởng mình bằng cách cố gắng làm tốt nhất có thể .
 Để thể hiện sự trưởng thành của bản thân, tạo sự tin tưởng của các bạn khi hợp tác, em nên làm những việc sau đây:
-Tìm hiểu về những nội dung hoạt động thiện nguyện nên làm tại địa phương qua quan sát, phỏng vấn.
-Tìm hiểu về khả năng huy động nguồn tài chính và vật lực, nhân lực, thời gian, hình thức tổ chức hoạt động thiện nguyện.
-Lập kế hoạch sơ bộ và chia sẻ với nhóm để cùng thảo luận, bàn bạc.
-Lập kế hoạch chi tiết sau khi tiếp nhận những ý kiến đóng góp từ các thành viên, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong nhóm.
-Xin ý  kiến tư vấn về kế hoạch và tổ chức thực hiện từ những người có kinh nghiệm và uy tín hơn như GVCN, Bí thư Đoàn,...
-Thực hiện kế hoạch, có giám sát và điều chỉnh trong từng hoạt động để đảm bảo tđạt mục tiêu thiện nguyện đã đề ra.
 
2. Đề xuất và lập kế hoạch thực hiện những việc em dự định làm để thể hiện sự trưởng thành.
Gợi ý: 
- Chăm sóc và dạy em nhỏ trong gia đình.
- Tổ chức hoạt động tập thể của lớp.
- Kết hợp với cán bộ đoàn ở địa phương tổ chức sinh nhật cho thiếu niên, nhi đồng trong dịp hè.

-Tập nấu các món ăn, tính toán chi phí để phù hợp túi tiền.
- Tập thể dục thể thao duy trì sức khoẻ tốt

HOẠT ĐỘNG 6: Giới thiệu đam mê của bản thân
1. Giới thiệu đam mê của bản thân và quá trình theo đuổi đam mê.
Gợi ý: 
-Hình thức: thuyết trình, đoạn phim ngắn,...
-Nội dung:
+ Lĩnh vực đam mê.
+ Lí do đam mê.
+ Những việc đã và đang làm để thực hiện đam mê. 
+ Những thay đổi của bản thân khi theo đuổi đam mê.

2. Kết nối với những bạn có cùng đam mê để chia sẻ, hỗ trợ nhau.
 Học sinh tự thực hiện.

HOẠT ĐỘNG 7: Rèn luyện ý chí của bản thân
1. Sắm vai thể hiện ý chí của bản thân trong những trường hợp dưới đây:
Trường hợp 1: Tiến đặt mục tiêu điểm thi tốt nghiệp môn Ngữ văn phải đạt tối thiểu là 7 điểm. Tuy nhiên, kết quả học tập hiện tại môn này của Tiến lại không như mong muốn.
 Trường hợp 1: Nếu là Tiến, em sẽ đặt mục tiêu thi tốt nghiệp môn Ngữ văn đạt tối thiểu 7 điểm lên hàng đầu. Từ đó, tìm ra được điểm yếu của bản thân khi học môn Ngữ văn để tìm ra giải pháp, nỗ lực, chăm chỉ cải thiện tình hình học tập hiện tại
Tiến cần: 
-Liệt kê những vấn đề còn yếu, cần cải thiện khi học tập môn ngữ văn.
-Lập danh sách các tác phẩm cần đọc và lập kế hoạch đọc kĩ các tác phẩm này cũng như các bài phân tích, nhận xét phù hợp.
-Xây dựng đề cương theo các đề văn học lớp 12. 
-Viết dàn ý cho các câu hỏi được giao cho môn ngữ văn.
-Tích cực giơ tay phát biểu trong giờ học môn ngữ văn. 
-Đọc hiểu và viết / trình bày lại những bài phân tích tác phẩm môn ngữ văn.
-Gặp thầy cô dạy môn ngữ văn để xin đánh giá và tư vấn cách học tập môn ngữ văn phù hợp và hiệu quả.
-Lập kế hoạch cụ thể theo từng tuần và kiên quyết thực hiện đúng kế hoạch.

Trường hợp 2: Ngọc là thành viên đội tuyển điền kinh của trường. Việc tập luyện trong đội tuyển được tổ chức hằng tuần và duy trì chạy trên đoạn đường dài thường xuyên. Ngoài lịch học khá dày, Ngọc còn phải làm việc nhà. Bố mẹ Ngọc không đồng ý việc tham gia đội tuyển điền kinh của bạn.
 Trường hợp 2: Nếu là Ngọc, em sẽ thuyết phục bố mẹ về việc cân bằng giữa việc học, việc luyện tập điền kinh và việc nhà. Từ đó, sẽ đảm bảo rằng việc tham gia đội tuyển sẽ không ảnh hưởng đến kết quả học tập cũng như ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày. 
 Ngọc cần:
-Lập kế hoạch đảm bảo cân đối thời gian học tập văn hoá, tham gia việc nhà và lịch tập chạy. 
- Thuyết phục bố mệ về việc bản thân đủ khả năng đảm bảo việc học tập văn hoá và tập điền kinh.
-Điều chỉnh lịch tập điền kinh, giảm bớt khối lượng tập trong những tuần phải học nhiều.
-Tự theo dõi sức khoẻ của bản thân để đảm bảo không quá sức khi cùng 1 lúc thực hiện nhiều công việc.
2. Lựa chọn một việc cần thể hiện ý chí, lập kế hoạch và thực hiện công việc đó. 
 Kế hoạch:
- Mục tiêu: giảm 5 cân 
- Thời hạn: trong vòng 1 tháng
- Những việc phải làm để đạt được mục tiêu đề ra:
+ Mỗi ngày chạy bộ 30 phút, kết hợp các môn thể thao khác như: nhảy dây, cầu lông,...
+ Giảm lượng thịt và tinh bột trong chế độ ăn hằng ngày, tăng cường ăn rau, củ quả
+ Bữa tối sẽ không ăn cơm mà chỉ ăn thức ăn

3. Chia sẻ những cách duy trì ý chí của bản thân khi thực hiện công việc.
 
-Chia nhỏ cv thành nhiều bước để thực hiện.
- Xây dựng thời gian thực hiện cv và dùng màu sắc đánh dấu mức độ thực hiện.
- Xây dựng những thói quen tốt thông qua một quá trình nỗ lực với ý chí bền bỉ
- Tự khen thưởng nỗ lực của mình khi hoàn thành một mục tiêu hoặc vượt qua một thử thách/1 cv.
-Chia sẻ kết quả thực hiện kế hoạch với người thân / bạn bè như 1 cam kết / 1 sự động viên khuyến khích.
- Suy nghĩ tích cực về bản thân mình, tự tin rằng bản thân mình làm được
- Dành thời gian nghỉ ngơi để phục hồi năng lượng, giải tỏa căng thẳng và duy trì sức khỏe 

HOẠT ĐỘNG 8: Thể hiện khả năng tư duy độc lập
1. Tranh biện về những nhận định dưới đây:
[bookmark: _Hlk173101923]- Nên chọn nghề nghiệp theo lời khuyên của bố mẹ hơn là theo sở thích, khả năng của bản thân.
=> Sai vì chỉ khi chọn nghề nghiệp theo sở thích, khả năng của bản thân thì mới có thể được tiếp thêm sức mạnh, động lực hoàn thành tốt công việc 

	Tán thành
	Phản đối

	-	Bô' mẹ là những người từng trải, hiểu biết xã hội nên biết chọn nghé có nhiều triển vọng hơn hoặc vể thu nhập, hoặc vể cơ hội có việc làm Ổn định.
-	Bô' mẹ luôn lo lắng cho con, nên mọi chọn lựa của bô' mẹ đểu mang lại những điểu tốt cho con.
	-	Bô' mẹ chưa hiểu hết khả năng và nguyện vọng của con nên lựa chọn của bô' mẹ có thể không phù hợp.
-	Bô' mẹ chỉ có trải nghiệm vể nghề nghiệp của bản thân. Bô' mẹ có thể chưa biết hết vể những ngành nghé mới, vể triển vọng của ngành nghé đó, nên lời khuyên có thể không thích hợp.
-	Nên nghe lời khuyên của bô' mẹ với sự cân nhắc riêng của bản thân trước khi quyết định.



- Chỉ nên chơi với những bạn giỏi hơn mình vì "gần mực thì đen, gần đèn thì rạng".
=> Sai vì đây là sự ích kỉ, thực dụng. Mỗi một người đều có những thế mạnh của riêng mình, người không học giỏi không có nghĩa là họ sẽ gây ảnh hưởng xấu đến mình. 
	Tán thành
	Phản đối

	-	Chơi với bạn giỏi sẽ học hỏi được nhiều điều hay.
-	Chơi với bạn giỏi sẽ được thơm lây.
	-	Mỗi người đểu có những ưu điểm và nhược điểm, không thể có người chỉ toàn ưu điểm.
-	Người giỏi chưa chắc đã chấp nhận kết bạn với mình.
-	Lựa chọn những điểu tốt và chấp nhận những điểu chưa hoàn thiện ở bạn, cũng như bạn chấp nhận điểu chưa hoàn thiện ở mình.




2. Sắm vai xử lí các tình huống dưới đây thể hiện là người có tư duy độc lập.
Tình huống 1: Phúc và Nhân là bạn của Thanh. Hai bạn có mâu thuẫn và không chơi với nhau. Phúc nói rằng Nhân ích kỉ, đề nghị Thanh cắt đứt tình bạn với Nhân. Nếu Thanh không đồng ý thì Phúc cũng sẽ chấm dứt tình bạn với Thanh.
 Tình huống 1: Thanh nên
· Tìm hiểu về mâu thuẫn nảy sinh giữa 2 bạn Phúc và Nhân.
· Tìm gặp từng bạn để làm rõ vấn đề và phân tích để bạn thấy lỗi của từng người trong tình huống đó.
· Giải thích cho 2 bạn thấy tình bạn giữa 3 người đã đủ dài lâu, tốt đẹp và bền chặt, nên kg thể vì 1 xích mích mà chấm dứt tình bạn với bất cứ ai. Đó là 1 tổn thất và nỗi buồn cho bất kì ai trong tình bạn này. 
· Đề nghị 2 bạn trực tiếp gặp nhau để giải toả những vướng mắc.
Tình huống 2: Gia dình Liên có hoàn cành khó khăn. Hàng xóm nhà Liên giới thiệu cho bạn một công việc làm thêm qua mạng được hưởng lương cao. Bố mẹ Liên rất mừng và hối thúc Liên sớm nhận lời để giảm bớt khó khăn cho gia đình. Nhưng Liên đọc báo và được biết có nhiều người bị lừa khi tìm kiếm việc làm thêm.
 Tình huống 2: Liên nên
- Cảm ơn hàng xóm đã quan tâm và giới thiệu việc là thêm cho bạn.
- Kiểm tra lại để đả bảo ức độ tin cậy về việc làm đó, về độ rủi ro có thể bị lừa.
- Thuyết phục bố mẹ hãy bình tĩnh để đảm bảo không bị lừa nếu nhận việc.
- Có thể liên hệ với cơ quan chức năng, trung tâm tìm kiếm việc làm địa phương để kiểm tra thông tin trước khi quyết định.
Tình huống 3: Mai rủ Hùng tham gia câu lạc bộ ngoại khoá vì phù hợp với đam mê của Hùng. Nhưng Tuấn lại rủ Hùng đi làm thêm để có tiền mua đồ yêu thích. Các bạn chỉ ra những lợi ích và hứng thú khi tham gia câu lạc bộ hay lao động kiếm tiền để thuyết phục Hùng.
 Tình huống 3: Hùng nên
- Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm đến mình.
- Xem xét khoảng thời gian còn dư của bản thân để cân nhắc khả năng tham gia câu lạc bộ /làm thêm kiếm tiền giúp đỡ gia đình.
- Quyết định sau khi cân nhắc các lựa chọn trên không ảnh hưởng đến kết quả học tập của mình. Có thể tiến hành cả 2 việc nếu thời gian và khả năng cho phép.
- Hỏi ý kiến bố mẹ  để cân nhắc thêm.
- Khảo sát thời gian làm thêm và số tiền sẽ được nhận để xem có xứng đáng với thời gian và công sức bỏ ra.
- Cảm ơn các bạn sau khi ra quyết định và hẹn sẽ tham gia vào dịp khác nếu có điều kiện.

HOẠT ĐỘNG 9: Thể hiện khả năng thích ứng trước sự thay đổi
1. Nêu những việc cần làm để thích ứng trong những trường hợp dưới đây:
- Trường hợp 1: Minh thay đổi nguyện vọng ngành học nên cần thay đổi một số môn học để kịp chuẩn bị cho kì thi vào đại học. Thời gian còn lại đến kì thi không còn nhiều, chỉ còn vài tháng.
 Trường hợp 1: Minh nên tập trung ôn luyện, bổ túc với những môn học mới, nếu gặp nhiều khó khăn có thể tìm đến sự trợ giúp của thầy cô, bạn bè.
 Minh cần:
- Xem lại nội dung những môn học cần thay đổi và lập đề cương ôn tập từng môn học.
- Lập kế hoạch học tập trong những tháng còn lại để đả bảo ưu tiên những môn học cần bổ sung nhưng vẫn kg quên những môn cần thiết khác.
- Trao đổi để lặp danh sách những người có thể hỗ trợ khi cần thiết.
- Thực hiện tuân thủ theo kế hoạch học tập đã lập và theo dõi sát các mục tiêu học tập để hoàn thành đúng tiến độ.
- Giũ gìn sức khoẻ và ăn uống đủ dinh dưỡng để có sức khoẻ học tập trong thời gian chuẩn bị thi đại học.
- Trường hợp 2: Do hoàn cảnh gia đình nên bố mẹ phải đi làm xa. Tùng đến sống cùng ông bà trong thời gian bố mẹ không ở nhà. Ông bà Tùng đã già và thường xuyên đau ốm. Khi ở nhà ông bà, Tùng phải đi học xa hơn, đường truyền internet nhà ông bà không ổn định nên khá khó khan khi cần sử dụng mạng.
Trường hợp 2: Tùng nên học cách thích nghi với môi trường mới, chủ động xin sự trợ giúp của hàng xóm, những người xung quanh nếu như có gặp chuyện gì khó khăn.
 Tùng cần:
- Chủ động thời gian để đi học đúng giờ.
- Sắp xếp thời gian để vừa tham gia là việc nhà giúp ông bà vừa có thể tự học ở nhà.
- Khi ở trường, cố gắng sử dụng mạng internet phục vụ việc học tập của mình.
- Nhờ ông bà nâng cấp đường truyền khi cần thiết.
- Hằng ngày nhắn tin, gọi điện báo tin về ông bà và bản thân để bố mẹ yên tâm.
- Trường hợp 3: Chiến chuẩn bị thi đại học và có thể sẽ sống xa gia đình. Chiến biết rång môi trường học tập trường đại học có nhiều thay đổi, khác so với trường trung học phổ thông. Cuộc sống khi xa gia đình sẽ Ià một thách thức đối với Chiến khi bạn phải tự làm mọi việc. 
Trường hợp 3: Chiến nên chuẩn bị sẵn tinh thần chuẩn bị bước vào môi trường mới với nhiều thách thức và đòi hỏi sự tự lập. Bạn nên tâm sự và xin lời khuyên từ bố mẹ cũng như những người người lớn về kinh nghiệm sống tự lập.
 Chiến cần:
- Học cách tự chăm sóc bản thân từ giặt quần áo, đi chợ, nấu cơm.
- Học cách mua sắm, sắp xếp và quản lí tài sản cá nhân…
- Học cách nhận biết dấu hiệu đau ốm và cách điều trị cơ bản.
- Học cách sử dụng và tính toán tài chính cá nhân hợp lí, phù hợp với ngân sách của mình.
- Duy trì thông tin với gia đình thường xuyên.
- Tìm hiểu và thực hiện các quy định, nội quy trong cộng đồng nơi mình sinh sống.
2.Liệt kê những thay đổi đang và sẽ diễn ra trong cuộc sống của em.
 Những thay đổi đang và sẽ diễn ra trong cuộc sống của em:
- Em ngày càng lớn lên và trưởng thành, sau này sẽ phải sống tự lập và tự lo cho bản thân mình
- Cuộc sống ngày càng hiện đại và phát triển.
3. Chỉ ra những việc cần làm để thích ứng với những thay đổi.
Ví dụ: 
	Thay đổi
	Những việc cần làm để thích ứng

	


Sống xa gia đình
	- Tập nấu các món ăn đơn giản, đủ dinh dưỡng và phù hợp khả năng tài chính.
- Biết cách chăm sóc bản thân: đảm bảo dinh dưỡng, sử dụng đúng thuốc khi đau ốm,...
- Tập thể dục để nâng cao sức khoẻ.
- Lập kế hoạch chi tiêu phù hợp với số tiền mình có.
- Biết sử dụng tài khoản ngân hàng.



HOẠT ĐỘNG 10: Lập và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất ý chí, sự đam mê, tư duy độc lập và khả năng thích ứng của bản thân 
1.  Lập kế hoạch rèn luyện phẩm chất ý chí, sự đam mê, tư duy độc lập và khả năng thích ứng của bản thân.
      VD: Học cách nấu cơm, tham gia công việc gia đình.
- Xác định những mục tiêu cần đạt của bản thân trong thời gian tới (ngắn hạn và dài hạn) và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.
      + Đạt học sinh giỏi trong kì học này
+ Tham gia các lớp về kỹ năng sống, rèn luyện bản thân
+ Học thêm một môn thể thao mới
- Liệt kê những vấn đề cần ưu tiên khi rèn luyện phẩm chất ý chí, sự đam mê, tư duy độc lập và khả năng thích ứng của bản thân.
- Dự kiến kết quả cần đạt sau từng khoảng thời gian.
+ Hoàn thành hết những mục tiêu đề ra
2. Thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất ý chi, sự đam mê, tư duy độc lập và khả năng thích ứng của bản thân.
Từ kế hoạch đã vạch ra ở nhiệm vụ 1 hoạt động 10, học sinh tiến hành thực hiện 

3. Ghi chép, theo dõi quá trình thực hiện và sự thay đổi của bản thân theo thời gian thực hiện kế hoạch.
Ghi chép, theo dõi quá trình thực hiện và sự thay đổi của bản thân theo thời gian thực hiện kế hoạch.
4. Phân tích và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất ý chi, sự đam mê, tư duy độc lập và khả năng thích ứng của bản thân với sự thay đổi trong cuộc sống. 
Gợi ý: Phân tích và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch:
- Đánh giá kết quả thực hiện, những điểm mạnh và những tồn tại khi thực hiện kế hoạch. 
- Phân tích và xác định nguyên nhân dẫn đến việc thực hiện kế hoạch chưa thành công. 
- Điều chỉnh kế hoạch để tiếp tục rèn luyện sau phân tích, đánh giá kết quả thực hiện và thực hiện theo kế hoạch mới.


* TỔNG KẾT CHỦ ĐỀ: 
- Những bài học đã thu nhận được và cảm nhận của bản thân sau chủ đề "Tôi trưởng thành''.
- Nhận xét chung và kết luận: Khi em 18 tuổi, em đã nhận những trách nhiệm nghiã vụ và quyền của người công dân, chịu trách nhiệm về mọi hành vi và  việc làm của bản thân với xã hội, với cộng đồng và với gia đình. Do đó, em cần học hỏi, rèn luyện để trưởng thành, có khả năng tư duy độc lập, có ý chí và đam mê trong cuộc sống. Em luôn chuẩn bị và sẵn sàng thích ứng với những thay đổi trong sinh hoạt, trong học tập và trong cuộc sống sau này.

* BÀI TẬP VỀ NHÀ
Xử lí tình huống thể hiện ý chí: ( SBT CĐ2. 3 trang 10)
Tình huống 1: Ngọc say mê môn ngữ văn và không hứng thú với môn toán, bạn cảm thấy khó khan khi làm bài tập toán. Bạn đặt mục tiêu kết quả học tập môn toán không bị điểm kém ở học kì 1 và đạt loại khá ở học kì 2. 
Theo em, Ngọc nên làm những việc gì để đạt được mục tiêu đã đặt ra?
    Ngọc nên: 
-Xây dựng đề cương môn toán cấp trung học phổ thông và ôn tập để có kiến thức cơ bản.
-Lập kế hoạch và thực hiện, làm bài tập toán hằng ngày.
-Đặt mốc thời gian học môn toán theo mục tiêu đã đề ra.
-Tìm các trang hướng dẫn học toán để tự học thêm.

Tình huống 2: Lan say mê chơi game. Nếu 1 ngày, bạn không dành tối thiểu 2 giờ liên tục để chơi thì không thể tập trung làm những việc khác. Bố mẹ rất lo lắng vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập và sức khoẻ của Lan. 
Theo em, Lan nên làm gì để đảm bảo học tập tốt và giữ gìn sức khoẻ?
 Lan nên
-Lập kế hoạch hoàn thành bài học trước khi chơi game.
-Tuân thủ nguyên tắc chỉ chơi game khi đã hoàn thành bài học.
-Giảm dần thời gian chơi gae xuống còn 30 phút/ 1 ngày và kiên quyết thực hiện.
-Trò chuyện với bố mẹ về việc làm của bản thân để bố mẹ yên tâm.
 
* HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO, ĐÁNH GIÁ: 
1. BÁO CÁO
· HS báo cáo, trình bày kết quả thực hiện theo kế hoạch đã lập.
· HS phân tích và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất ý chi, sự đam mê, tư duy độc lập và khả năng thích ứng của bản thân với sự thay đổi của cuộc sống. 
· Rút ra bài học kinh nghiệm.
· GV nhận xét kết quả thực hiện của HS.
· Tuyên dương những HS đã  thực hiện tốt yêu cầu và báo cáo kết quả gây ấn tượng..

2. ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ
2.1/ Xin ý  kiến nhận xét của gia đình, có thể thông qua phiếu sau:
PHIẾU XIN Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA GIA ĐÌNH
+ Kính gửi phụ huynh em: .................................Lớp: ...........Trường: TTGDNN-GDTX Dĩ An.
+ Để  giúp việc đánh giá sự trưởng thành, phẩm chất ý chí, sự đam mê và tư duy độc lập, khả năng thích ứng với thay đổi của từng HS, kính mong ông/bà hãy cho ý kiến nhận xét bằng cách đánh dấu x vào các cột có mức độ tương ứng, đồng thời có thể ghi thêm những nhận xét khác vào cột ghi chú.

	Nội dung nhận xét
	Đạt
	Chưa đạt
	Ghi chú

	1. Thể hiện được việc làm chứng tỏ sự trưởng thành của bản thân.
	
	
	

	2. Thể hiện được ý chí của bản thân trong cuộc sống.
	
	
	

	3. Thể hiện được tư duy độc lập khi trình bày quan điểm của bản thân.
	
	
	

	4. Biết được đam mê và theo đuổi đam mê đó của bản thân.
	
	
	

	5. Thể hiện được khả năng thfch ứng trước thay đổi trong cuộc sống.
	
	
	


Xin trân trọng cảm ơn!
 2.2/ Em hãy tự đánh giá kết quả hoạt động bằng cách đánh dấu x vào ô tương ứng với mức độ em đạt được.
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ 2
	STT
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ

	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Nêu được các biểu hiện và việc là thể hiện sự trưởng thành của cá nhân.
	
	

	2
	Trình bày được các biểu hiện phẩm chất ý chí và sự đam mê của cá nhân.
	
	

	3
	Chỉ ra được các đặc điểm của người có tư duy độc lập.
	
	

	4
	Kể được các hành động thể hiện khả năng thích ứng của cá nhân với sự thay đổi.
	
	

	5
	Giới thiệu được đam mê của bản thân và quá trình thực hiện đam mê đó.
	
	

	6
	Thể hiện được việc làm chứng tỏ sự trưởng thành của bản thân.
	
	

	7
	Thể hiện được ý chí của bản thân trong cuộc sống.
	
	

	8
	Thể hiện được tư duy độc lập khi trình bày quan điểm của bản thân.
	
	

	9
	Thực hiện được kế hoạch rèn luyện sự trưởng thành, phẩm chất ý chí, đam mê và tư duy độc lập của bản thân và nhận xét được kết quả rèn luyện theo kế hoạch.
	
	


Đạt: 		HS đạt được mức Đạt 5 trong số 9 tiêu chí. 
Chưa đạt: 	Chỉ đạt được 4 tiêu chí trở xuống.
2.3/ Gv đánh giá: Đạt được ......./ 9 tiêu chí.
………………………………………...............................................................................
———»«———
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HOÀN THIỆN BẢN THÂN

HOẠT ĐỘNG 1: Xác định những biểu hiện về tinh thần trách nhiệm, sự trung thực, tuân thủ nội quy, quy định của pháp luật trong đời sống
1. Nhận biết những biểu hiện về tinh thần trách nhiệm, sự trung thực, tuân thủ nội quy, quy định của pháp luật trong đời sống.
- Chỉ ra hành động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự trung thực của bạn An trong trường hợp dưới đây:
Trên đường đi học, bạn An đã vô tình làm vỡ gương xe ô tô đang đỗ ven đường. Bạn tìm chủ nhân của chiếc xe nhưng không thấy. Để kịp giờ học, bạn đã để lại mẩu giấy với lời nhắn: Cháu rất xin lỗi về việc đã làm vỡ gương xe ô tô. Xin liên hệ với cháu qua số điện thoại 090..., cháu sẽ đền bù thiệt hại này.
Hành động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự trung thực của bạn An trong trường hợp: để lại mẩu giấy với lời nhắn xin lỗi về việc đã làm vỡ gương xe ô tô và số điện thoại liên lạc để bạn đền bù thiệt hại cho chủ xe

- Chỉ ra ý thức tuân thủ nội quy, quy định của pháp luật trong đời sống của bạn Bích [image: ]trong trường hợp dưới đây:[image: ]
Bích thường chở Cúc đi học bằng xe đạp điện. Sáng nay, trên đường đi học, hai bạn gặp Hồng đang sửa xe. Vì sợ muộn học, nên Hồng nhờ [image: ]Bích cho đi cùng. Bích lo Hồng bị muộn học, nhưng vẫn phải từ chối bạn. [image: ]Đến ngã tư, gặp đèn đỏ, khi đó rất ít xe qua lại nên Cúc giục Bích vượt đèn đỏ, [image: ]vì sợ bị ghi tên nếu đến trường muộn, nhưng Bích vẫn kiên nhẫn chờ đèn xanh.
 Ý thức tuân thủ nội quy, quy định của pháp luật trong đời sống của bạn Bích trong trường hợp:
+ Từ chối đèo bạn Hồng vì sẽ vi phạm luật nếu kẹp 3 người khi tham gia giao thông, gây ảnh hưởng tới sự an toàn của các bạn cũng như của người khác
+ Không vượt đèn đỏ, đợi cho đến khi đèn xanh hiện lên mới đi
[image: ] Chia sẻ về những trường hợp thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự trung thực, tuân thủ nội quy, quy định của pháp luật trong đời sống của bản thân hoặc của người khác mà [image: ]em biêt.
 tuân thủ luật giao thông, nhận lỗi khi làm sai, không gian dối trong thi cử,...
2. Xác định những biểu hiện của tinh thần trách nhiệm, sự trung thực, tuân thủ nội quy, quy định của pháp luật trong đời sống.
Gợi ý:
- Những biểu hiện của tinh thần trách nhiệm:
+ Luôn chủ động trong thực hiện những công việc mà mình đảm nhận.
+ Luôn nỗ lực, cố gắng thực hiện các nhiệm vụ của mình.
+ Biết lập kế hoạch thực hiện công việc.
+ Không viện cớ, bao biện để né tránh trách nhiệm.
+ Sẵn sàng chịu trách nhiệm về những việc mình làm. 
+ Luôn giữ lời hứa.
+ ...Cố gắng khắc phục khó khan, trở ngại để thực hiện nhiệm vụ/ cv được giao.
+ Có ý thức hoàn thành các cv đảm nhiệm ở mức tốt nhất trong khả năng có thể.
+ Hành dđộng khắc phục những hậu quả do mình gây ra.
- Những biểu hiện của sự trung thực:
+ Luôn tôn trọng sự thật và lẽ phải.
+ Khách quan trong tự đánh giá bản thân và người khác.
+ Dũng cảm nhận lỗi, khuyết điểm, sai lầm của bản thân.
+ Dũng cảm bảo vệ lẽ phải và sự thật khi cần thiết.
+ Lời nói và hành động thống nhất với nhau.
+ ...Có thể nói những lời nói dối vô hại để tránh làm người khác buồn hoặc tổn thương.
- Những biểu hiện của tuân thủ nội quy, quy định của pháp luật trong đời sống:
+ Biết rõ các quy định của nội quy và pháp luật về các lĩnh vực của đời sống.
+ Thực hiện những điều đã quy định trong nội quy và pháp luật.
+ Không thực hiện những hành vi mà pháp luật không cho phép.
+ Tự giác tuân thủ nội quy, quy định của pháp luật.
+ ...kiểm soát/làm chủ bản thân trong những tình huống có nguy cơ vi phạm nội qui và qui định của pháp luật.
+ Nhắc nhở những người xung quanh tuân thủ nội qui, qui định của pháp luật trong đời sống.
(+ Nhận thức được sự tất yếu phải tuân thủ thủ nội qui, qui định của pháp luật trong đời sống.)

HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu cách thực hiện công việc theo kế hoạch, tuân thủ thời gian và thực hiện cam kết đề ra
1.Nhận diện những biểu hiện thực hiện công việc theo kế hoạch, tuân thủ thời gian và thực hiện cam kết.
- Chỉ ra những biểu hiện thực hiện công việc theo kế hoạch, tuân thủ thời gian và thực hiện cam kết trong trường hợp dưới đây:
Hiếu đã xây dựng kế hoạch hoạt động của từng tuần, trong đó bao gồm cả thời gian cho học tập, rèn luyện sức khoẻ và lao động giúp đỡ gia đình. Hiếu cam kết với bố mẹ sẽ thực hiện được và không lãng phí thời gian vào những việc không cần thiết. Hiếu luôn cố gắng hoàn thành các công việc trong thời gian đã dự định. Nếu có việc gì phát sinh, Hiếu đều làm bù vào thời gian thích hợp để thực hiện đúng kế hoạch.
 Những biểu hiện thực hiện công việc theo kế hoạch, tuân thủ thời gian và thực hiện cam kết của bạn Hiếu: 
-Kiên định không thay đổi kế hoạch khi không có lí do chính đáng. 
-Điều chỉnh KH thực hiện Cv đã dự kiến làm khi có ciệc phát sinh.
+ Hiếu đã xây dựng kế hoạch hoạt động của từng tuần
+ Hiếu cam kết sẽ thực hiện được và không lãng phí thời gian vào những việc không cần thiết
+ Hiếu luôn cố gắng hoàn thành các công việc trong thời gian đã dự định. Nếu có việc phát sinh, bạn sẽ đều làm bù vào thời gian thích hợp để thực hiện đúng kế hoạch.
- Chia sẻ những tình huống em đã cố gắng thực hiện công việc theo kế hoạch, tuân thủ thời gian và thực hiện cam kết đề ra.
 Những tình huống em đã cố gắng thực hiện công việc theo kế hoạch, tuân thủ thời gian và thực hiện cam kết đề ra là: cố gắng đều đặn tập thể dục hàng ngày, dành thời gian cuối tuần dọn dẹp nhà cửa giúp bố mẹ, đạt được thành tích học sinh giỏi hàng năm,...
2. Thảo luận cách thực hiện công việc theo kế hoạch, tuân thù thời gian và thực hiện cam kết đề ra
Gợi ý: 
- Xác định những điều kiện thực hiện từng công việc cụ thể.
- Cố gắng không để việc hôm nay sang những ngày sau.
- Kiên định thực hiện những công việc trong kế hoạch và những cam kết đặt ra. 
- Điều chỉnh công việc trong kế hoạch cho phù hợp với thực tiễn.
- Qúi trọng thời gian và quản lí thời gian thực hiện từng công việc theo thời lượng đã dự định.
- Tạo thói quen thực hiện các công việc/ hoạt động đã đưa vào kế hoạch.
- Coi việc thực hiện kế hoạch là những cam kết với bản thân, gia đình…

Kết Luận: 
 - Thực hiện đầy đủ những công việc/ hoạt động đã đề ra trong kế hoạch và những khoảng thời gian dành cho các công việc / hoạt động.
 - Xem việc sắp xếp các công việc/ hoạt động dự hiến là những cam kết với bản thân, gia đình,…phải thực hiện.
-Trong trường hợp có việc phát sinh, cần thu sếp những công việc/ hoạt động chưa thực hiện được theo kế hoạch bù vào lúc khác.

HOẠT ĐỘNG 3: Xác định cách điều chỉnh cảm xúc và ứng xử hợp lí trong những tình huống giao tiếp khác nhau
1. Kể lại cách em đã điều chỉnh cảm xúc và ứng xử hợp lí trong một tình huống giao tiếp cụ thể.
 Trong cuộc thảo luận bài tập nhóm ở lớp, các bạn và em đều có những quan điểm khác nhau, và những cuộc tranh luận nảy lửa đã diễn ra. Sau đó em nhận ra rằng em cũng đang bị cuốn vào cuộc tranh cãi quá sâu, bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ tiêu cực nên em đã bình tĩnh lại và cố gắng hòa giải với bạn mình.
2. Thảo luận về cách điều chỉnh cảm xúc và ứng xử hợp lí trong những tình huống giao tiếp khác nhau.
Gợi ý: 
- Nhận biết được cảm xúc của bản thân trong tình huống.
- Điều chỉnh cảm xúc, không để cảm xúc của bản thân vượt ra khỏi tầm kiểm soát. (Điều chỉnh lại cảm xúc bằng 1 số hành động cơ thể đơn giản: thả lỏng cơ thể, hít thở sâu, thay đổi tư thế đứng, ngồi sao cho thoải mái nhất,…)
- Giữ lại cảm xúc tích cực, chuyển hoá và loại trừ cảm xúc tiêu cực, không để những cảm xúc tiêu cực chi phối hành động, lời nói của bản thân.
- Lựa chọn cách ứng xử phù hợp theo nguyên tắc tôn trọng người cùng giao tiếp.
- Chú ý đến đặc điểm của người cùng giao tiếp và bối cảnh giao tiếp.
- Đặt mình vào vị trí của người cùng giao tiếp để hiểu cảm xúc của họ và có ứng xử phù hợp.
- Thể hiện thái độ, lời nói, hành vi giao tiếp đúng mực.
- Quan tâm đến việc đem lại cảm xúc tích cực cho người cùng giao tiếp.
- Lắng nghe tích cực để hiểu đúng ý của đối tượng giao tiếp, tránh hiểu lầm.
- Thể hiện sự thiện chí trong quá trình giao tiếp.

HOẠT ĐỘNG 4: Tìm hiểu về kế hoạch phát triển tài chính phù hợp cho bản thân
1. Tìm hiểu kế hoạch phát triển tài chính của bạn Hồng dưới đây:
Năm 2022, Hồng đã có 5.000.000 đồng. Sang năm 2023, Hồng mong muốn tài sản của mình tăng lên thành 10.000.000 đồng. Để gia tăng thêm được 5.000.000 đồng trong một năm, Hồng đã lựa chọn các biện pháp phù hợp với minh như: làm thêm, kinh doanh, gửi tiết kiệm số tiền nhàn rỗi. Hồng dự định trong số tài sản gốc 5.000.000 đồng sẽ gửi tiết kiệm 2.000.000 đồng kì hạn một năm, tại thời điểm đó lãi suất 7,5%/năm, còn 3.000.000 đồng để kinh doanh hoa trong dịp lễ, Tết. Đồng thời Hồng sẽ làm thêm trong dịp nghỉ hè.
Theo đó, Hồng đă lập kế hoạch phát triển tài chính phù hợp cho mình như sau:[image: ]
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH CÁ NHÂN
(Đơn vị: Triệu đồng)[image: ]
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	Số tiền gia tăng trong 12 tháng
	0,3
	0,3
	0,3
	
	
	
	
	1,7
	2,0
	
	0,3
	
	0,15
	5,05


 Học sinh tự thực hiện.

2. Thảo luận về cách lập kế hoạch phát triển tài chính phù hợp cho bản thân.
Gợi ý: 
- Xác định mục tiêu phát triển tài chính/số tiền cần gia tăng.
- Xác định thời hạn hoàn thành mục tiêu phát triển tài chính.
- Xác định biện pháp phát triển tài chính phù hợp với điều kiện của bản thân.
- Tính toán, cân đối các nguồn gia tăng tài sản dự kiến có được từ việc thực hiện các biện pháp để đạt được mục tiêu phát triển tài chính.
- Thể hiện các yếu tố trên dưới dạng bản kế hoạch.
- Rà soát, điều chỉnh khi cần.

HOẠT ĐỘNG 5: Thể hiện sự trung thực, tinh thần trách nhiệm trong đời sống
1. Xây dựng kịch tương tác theo tình huống dưới đây:
Sinh và các bạn lên xe buýt ở bến đầu, vừa ngồi vào ghế, Sinh phát hiện một thẻ ngân hàng loại tiêu trước, trả sau của ai đó đánh rơi. Loại thẻ này có thể tiêu mà không cần bất cứ một minh chứng nào là chủ sở hữu thẻ. Sinh cảm thẻ định đưa cho người phụ xe.
Gợi ý: Kịch tương tác 
- Học sinh 1: Đồng thuận với Sinh, đưa thẻ cho người phụ xe để trả lại cho người đánh mất.
- Học sinh 2: Ngăn cản Sinh, vì nếu người phụ xe không tìm được người đánh rơi thì cũng không có kết quả.
- Học sinh 3: Đồng thuận với học sinh 2, vì nếu người phụ xe tranh thủ sử dụng thẻ đó để chi tiêu khi chủ thẻ chưa biết để khóa thẻ, thì chúng ta dù động cơ là trung thực nhưng lại thành người thiếu trách nhiệm.
- Học sinh 4:... 
- Học sinh 5:... 
2. Chuẩn bị ý kiến để tham gia kịch tương tác thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự trung thực của em trong tình huống trên.
 Ý kiến của em thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự trung thực trong tình huống trên là: đồng tình với ý định của bạn Sinh là đưa thẻ cho người phụ xe để trả lại cho người đánh mất. 
Gợi ý: 
+Nếu người phụ xe không tìm được người đánh rơi.
+Nếu người phụ xe không trả người đánh rơi mà tranh thủ sử dụng chi tiêu khi chủ thẻ chưa biết thẻ bị mất để khoá thẻ.
Đề xuất: 
+ Đưa thẻ cho phụ xe.
+ Không đưa thẻ cho phụ xe.
+ Giao nộp thẻ cho công an.
+ Giao nộp thẻ cho ngân hàng và đề nghị thông báo cho chủ thẻ/khoá thẻ để đảm bảo an toàn cho chủ thẻ.

HOẠT ĐỘNG 6: Rèn luyện thói quen tuân thủ nội quy, quy định của pháp luật trong đời sống
1. Xác định những điều còn hạn chế của bản thân ảnh hưởng đến việc tuân thủ nội quy, quy định của pháp luật trong đời sống.
Gợi ý: 
- Hiểu biết còn hạn chế về các quy định của pháp luật trong đời sống.
- Ý thức tuân thủ nội quy, pháp luật trong đời sống chưa tốt.
- Thói quen chưa tốt.
2. Thảo luận, xác định các biện pháp khắc phục hạn chế của bản thân để tuân thủ nội quy, quy định của pháp luật trong đời sống.
 
- Có ý thức tìm hiểu, học hỏi các nội quy, quy định của pháp luật 
- Tự giác rèn luyện, tuân thủ nội quy, pháp luật 
- Biết kiểm soát bản thân, gạt bỏ những cám dỗ có thể ảnh hưởng đến bản thân
3. Chia sẻ một tình huống cụ thể mà em đã tuân thủ nội quy, quy định của pháp luật.
 Tình huống cụ thể mà em đã tuân thủ nội quy, quy định của pháp luật: 
Trong một lần đi học, do em dậy muộn nên khả năng đến lớp muộn là rất cao. Tuy nhiên, trên đường đến trường, mặc dù biết mình sẽ muộn học nhưng em vẫn tuân thủ quy định về an toàn giao thông bằng cách không vượt đèn đỏ, không lao xe lên vỉa hè

HOẠT ĐỘNG 7: Thực hiện công việc theo kế hoạch, tuân thủ thời gian và cam kết đề ra
1. Thảo luận, xác định cách xử lí trong các tình huống dưới đây:
Tình huống 1: Sơn đã có thời gian biểu cho ngày nghỉ cuối tuần, theo đó Sơn sẽ thức dậy lúc 6 giờ để chạy bộ. Sáng Chủ nhật, nghe chuông báo thức Sơn đã ngồi dậy, rồi lại nằm ngủ tiếp. Sau đó bố gọi, Sơn đã tỉnh ngủ, nhưng lại nghe thấy mẹ bảo bố: “Ngày cuối tuần cứ để cho con ngủ thêm.”.
Nếu là Sơn, em sẽ quyết định như thế nào?
 Nếu là Sơn em sẽ tiếp tục duy trì thời gian biểu như đã lên lịch từ trước, đó là dậy lúc 6h để chạy bộ.
 Nếu là Sơn em phải dậy lúc 6 giờ theo kế hoạch để rèn tính kỉ luật. Hơn nửa 6 giờ không phải sớm, đó là thời gian thức dậy có tác dụng tốt cho sức khoẻ, Sơn nên tranh thủ ngủ vào buổi trưa sẽ tốt hơn.
Tình huống 2:Theo kế hoạch, chiều nay Long phải phác thảo kế hoạch phát triển tài chính của bản thân để chuẩn bị cho tiết hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp vào ngày mai. Nhưng Long vừa được lớp trưởng thông báo tiết hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp tuần này sẽ chuyển sang tuần sau. Nếu là Long, em sẽ quyết định như thế nào?
 Nếu là Long, em vẫn sẽ làm theo dự định như ban đầu đề ra là phác thảo kế hoạch tài chính của bản thân để chuẩn bị cho tiết học sắp tới. 
 Nếu là Long, em không nên để việc phác thảo kế hoạch phát triển tài chính của bản thân đến cuối tuần, mà cần phải làm luôn theo kế hoạch vừa  để rèn tính kỉ luật (tuân thủ thời gian và kế hoạch), hơn nữa cuối tuần lại có thể phải thực hiện những cv phát sinh khác.
2. Trao đổi về ý nghĩa của việc thực hiện công việc theo kế hoạch, tuân thủ thời gian và cam kết đề ra.
 
- Giúp chúng ta tự chủ được về thời gian, không bị động, chúng ta có sự chuẩn bị tốt nhất để làm tốt được việc đó.
- Giúp bạn có tư duy hoạch định chiến lược, khả năng bao quát vấn đề và có khả năng xử lý được nhiều công việc trong một khoảng thời gian.
Kết Luận: 
 Việc thực hiện công việc theo kế hoạch, tuân thủ thời gian và cam kết đề ra tạo ra thói quen làm việc kỉ luật và khoa học, tạo ra sự tự chủ, tự tin cho bản thân và niềm tin cho mọi người.

HOẠT ĐỘNG 8: Thực hành điều chỉnh cảm xúc và ứng xử hợp lí trong các tình huống giao tiếp khác nhau
Sắm vai thể hiện cách xử lí các tình huống dưới đây:
 Tình huống 1:Nam và Ngọc thầm có tình cảm với nhau. Hôm nay, Nam tình cờ nhìn thấy Ngọc đi cùng với Tuấn (học ở lớp khác), cả hai cười nói với nhau rất tình cảm. Nam cảm thấy rất bực bội.Nếu là Nam, em sẽ điều chỉnh cảm xúc và ứng xử như thế nào?
 TH1: Nếu là Nam, em sẽ điều chỉnh cảm xúc bằng cách hít thở sâu kết hợp với suy nghĩ tích cực, tự nhủ những biểu hiện của Ngọc và Tuấn chỉ là cử chỉ, thái độ tự nhiên của tình bạn. 
 TH1: Nếu là Nam, em sẽ bình tĩnh lại, điều chỉnh được sự bực bội bên trong bản thân và dành thời gian để suy nghĩ vấn đề một cách chín chắn hơn.
Tình huống 2:Hôm nay, Hạnh bị cảm cúm và thấy rất mệt nên chưa nấu được cơm tối. Em trai đi học về thấy chị chưa chuẩn bị gì cho bữa tối, không tìm hiểu nguyên nhân, đã lớn tiếng với chị. Hạnh cảm thấy tủi thân và đã quát em. Nếu là Hạnh, em sẽ điều chỉnh cảm xúc và ứng xử như thế nào với em trai?
 TH2: Nếu là Hạnh, em sẽ điều chỉnh cảm xúc bằng cách hít thở sâu kết hợp với suy nghĩ tích cực là do em không biết mình đang ốm và cách ứng xử tốt nhất là bình tĩnh nói cho em trai biết là chị đang rất ệt nên chưa nấu bữa tối được, và nhờ em chuẩn bị bữa tối giúp chị. 
 TH2: Nếu là Nam, em sẽ bình tĩnh lại, trước tiên là xin lỗi em trai trước vì đã quát em, sau đó nhẹ nhàng giải thích với em lý do mình chưa nấu được cơm tối và sau đó là giảng giải cho em hiểu rằng không nên lớn tiếng với người lớn khi sự việc xảy ra không như mong muốn của bản thân.

Tình huống 3: Giờ ra chơi, các bạn đang ngồi bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với bạn Huyền vì mẹ bạn bị ung thư. Cùng lúc đó, Minh chạy vào, không để ý đến mọi người và hét to “ tớ thành công rồi ” vì biết tin mình đã đoạt giải Nhất trong kì thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Ngữ văn. Nếu là Minh, em sẽ điều chỉnh cảm xúc và ứng xử như thế nào?
 TH3: Minh có thể điều chỉnh và giấu đi cảm xúc vui mừng của mình khi nhìn thấy các bạn bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với bạn Huyền. đồng thời Minh cũng thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ nỗi buồn với Huyền, còn thông tin đoạt giải sẽ thông báo cho các bạn vào lúc khác. 
 TH3: Nếu là Minh, em sẽ giảm sự hào hứng của bản thân lại đồng thời xin lỗi bạn Huyền nếu như lời nói và hành động của mình có thể gây tổn thương đến bạn, sau đó sẽ giải thích rằng lời nói đó không phải là cố ý mà là do đã quá vui mừng trước tin đoạt giải nhất nên nhất thời không kiềm chế được.


HOẠT ĐỘNG 9: Lập và thực hiện kế hoạch phát triển tài chính của bản thân
1. Nhận xét sự phù hợp/chưa phù hợp trong việc thực hiện phát triển tài chính của bản thân trong thời gian qua.
 Sự phù hợp trong việc thực hiện phát triển tài chính của bản thân trong thời gian qua:
- Mục tiêu: tiết kiệm được 200.000đ mỗi tháng
- Biện pháp thực hiện: 
+ Trích một nửa tiền ăn sáng mỗi ngày để nhét lợn tiết kiệm
+ Hạn chế ăn quà vặt, mua đồ linh tinh không sử dụng đến
- Thời gian thực hiện mục tiêu: 
            trong vòng 1 tháng, tổng số tiền tích luỹ được sẽ trong vòng 1 năm
- Kết quả: hoàn thành tốt
2. Lập kế hoạch phát triển tài chính của bản thân trong điều kiện phù hợp theo gợi ý dưới đây
		 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH CÁ NHÂN
(Đơn vị: Triệu đồng)[image: ]
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3. Chia sẻ kế hoạch phát triển tài chính cá nhân với các bạn và hoàn thiện kế hoạch
 Chia sẻ kế hoạch phát triển tài chính cá nhân với các bạn và hoàn thiện kế hoạch. 
4. Thực hiện kế hoạch và theo dõi kết quả thực hiện.
 Học sinh tự thực hiện.

HOẠT ĐỘNG 10: Tự hoàn thiện bản thân
1.Thực hiện các hoạt động để phát triển bản thân.
Gợi ý: Tiến hành thực hiện các hoạt động:
- Tuân thủ được nội quy, quy định của pháp luật, thể hiện được tinh thần trách nhiệm, sự trung thực trong các tình huống của đời sống.
- Thực hiện công việc theo kế hoạch, tuân thủ thời gian và thực hiện cam kết đề ra để sử dụng thời gian hữu ích.
- Điều chỉnh cảm xúc, ứng xử hợp lí trong các tình huống hằng ngày để giao tiếp hiệu quả.
- Thực hiện kế hoạch phát triển tài chính cá nhân và điều chỉnh biện pháp phát triển tài chính để đạt mục tiêu.

2.Báo cáo kết quả và chia sẻ kinh nghiệm.
Gợi ý: 
- Gợi ý nội dung:
+ Trình bày sản phẩm tự hoàn thiện bản thân
+ Chia sẻ cảm xúc khi thực hiện thành công, những khó khăn và cách vượt qua những khó khăn đó, những bài học kinh nghiệm được rút ra
- Gợi ý hình thức tổ chức: Diễn đàn hoặc triển lãm theo quy mô lớp/khối/trường



* TỔNG KẾT CHỦ ĐỀ: 
- HS chia sẻ những điều học hỏi được, cảm nhận của bản thân sau khi tham gia các hoạt động của chủ đề.
- Kết luận chung: Rèn luyện để hoàn thiện và phát triển bản thân là nhu cầu của những người sống có mục đích và hiểu được ý nghĩa, giá trị của cuộc sống.
Đối với Hs lứa tuổi lớp 12, cần phải tiếp tục rèn luyện tính trách nhiệm, sự trung thực, tuân thủ nội qui, qui định của pháp luật trong đời sống; thực hiện được công việc theo kế hoạch, tuân thủ thời gian và thực hiện cam kết đề ra; điều chỉnh được cảm xúc của bản thân và ứng xử hợp lí trong những tình huống giao tiếp khác nhau; lập và thực hiện kế hoạch phát triển tài chính cho bản thân trong điều kiện phù hợp để hoàn thiện bản thân.


* BÀI TẬP VỀ NHÀ : ( SBT CĐ3. trang 14)

1. Em hãy ghi lại:
a) Những biểu hiện của tinh thần trách nhiệm, sự trung thực, tuân thủ nội quy, quy định của pháp luật trong đời sống.
.............................................................................................................................
b) Cách thực hiện công việc theo kế hoạch, tuân thủ thời gian và thực hiện cam kết đề ra. 
.............................................................................................................................
c) Cách điều chỉnh cảm xúc và ứng xử hợp lí trong những tình huống giao tiếp khác nhau. 
.............................................................................................................................
d) Cách lập kế hoạch phát triển tài chính phù hợp cho bản thân.  
.............................................................................................................................

2. Em đã làm gì để thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự trung thực, tuân thủ nội quy, quy định của pháp luật trong đời sống? (Đánh dấu X vào  ở câu trả lời phù hợp với em.)
· Luôn chủ động trong thực hiện những công việc đảm nhận.
· Luôn nỗ lực, cố gắng thực hiện các nhiệm vụ của bản thân.
· Cố gắng khắc phục khó khăn, trở ngại để thực hiện nhiệm vụ/công việc được giao.
· Có ý thức hoàn thành các công việc mà bản thân đảm nhiệm ở mức tốt nhất trong khả năng có thể.
· Biết lập kế hoạch thực hiện công việc.
· Không viện cớ, bao biện để né tránh trách nhiệm; sẵn sàng khắc phục những hậu quả do mình gây ra. 
· Sẵn sàng chịu trách nhiệm về những việc mình làm.
· Luôn giữ lời hứa, tôn trọng sự thật và lẽ phải.
· Dũng cảm bảo vệ lẽ phải và sự thật khi cần thiết.
· Khách quan trong tự đánh giá bản thân và người khác. Dũng cảm nhận lỗi, khuyết điểm, sai lầm của bản thân.
· Lời nói và hành động thống nhất với nhau.
· Có thể không nói thật nhưng vô hại để tránh làm người khác buồn hoặc tổn thương.
· Biết rõ các quy định của nội quy và pháp luật về các lĩnh vực của đời sống. 
· Nhận thức được sự tất yếu phải tuân thủ nội quy, quy định của pháp luật trong đời sống.
· Thực hiện những điều đã quy định trong nội quy và pháp luật.
· Không thực hiện những hành vi mà pháp luật không cho phép.
· Tự giác tuân thủ nội quy, quy định của pháp luật.
· Kiểm soát/làm chủ bản thân trong những tình huống có lí do để vi phạm nội quy và pháp luật.
· Nhắc nhở những người xung quanh tuân thủ nội quy, quy định của pháp luật trong đời sống.
Sản phẩm/kết quả của các hoạt động em đã thực hiện:  
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
3. Em đã thực hiện những cách nào để hoàn thành được công việc theo kế hoạch, tuân thủ thời gian và thực hiện cam kết đề ra? (Khoanh tròn vào chữ cái ở câu trả lời phù hợp với em. )
a) Xác định những điều kiện thực hiện từng công việc cụ thể.
b) Cố gắng không để việc hôm nay sang những ngày sau.
c) Kiên định thực hiện những công việc trong kế hoạch và những cam kết đặt ra.
d) Điều chỉnh công việc trong kế hoạch cho phù hợp với thực tiễn.
e) Quản lí thời gian thực hiện từng công việc theo thời lượng đã dự định.
g) Tạo thói quen thực hiện các công việc/hoạt động đã đưa vào kế hoạch.
h) Coi việc thực hiện kế hoạch là những cam kết với bản thân, gia đình. 
Cách khác nữa là……...........................................................................................
Sản phẩm/kết quả của các cách em đã thực hiện:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
4. Em đã xác định được những biện pháp nào để khắc phục hạn chế của bản thân trong việc tuân thủ nội quy, quy định của pháp luật trong đời sống?
1........................................................................................................................... ............................................................................................................................. 2........................................................................................................................... ............................................................................................................................. 3........................................................................................................................... ............................................................................................................................. 4........................................................................................................................... .............................................................................................................................
Những thuận lợi và khó khăn khi em thực hiện các biện pháp đã xác định.
Thuận lợi:..............................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Khó khăn:……………………………………………………………………................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
5. Em đã thực hiện những cách nào để điều chỉnh cảm xúc và ứng xử hợp lí trong những tình huống giao tiếp khác nhau? (Đánh dấu X vào  ở câu trả lời phù hợp với em.)
· Nhận biết được cảm xúc của bản thân trong các tình huống để có thể làm chủ cảm xúc.
· Điều chỉnh cảm xúc, không để cảm xúc của bản thân vượt ra khỏi tầm kiểm soát (điều chỉnh lại cảm xúc bằng một số hành động cơ thể đơn giản: thả lỏng cơ thể, hít thở sâu, thay đổi tư thế đứng, ngồi sao cho thoải mái nhất,...).  Giữ lại cảm xúc tích cực, chuyển hoá và loại trừ cảm xúc tiêu cực, không để những cảm xúc tiêu cực chi phối hành động, lời nói của bản thân.
· Lựa chọn cách ứng xử phù hợp theo nguyên tắc tôn trọng người cùng giao tiếp. Chú ý đến đặc điểm của người cùng giao tiếp và bối cảnh giao tiếp.
· Lắng nghe tích cực để hiểu đúng ý của đối tượng giao tiếp, tránh hiểu lầm.   Đặt mình vào vị trí của người cùng giao tiếp để hiểu cảm xúc của họ và có cách ứng xử phù hợp.
· Thể hiện thái độ, lời nói, hành vi giao tiếp đúng mực.
· Quan tâm đến việc đem lại cảm xúc tích cực cho người cùng giao tiếp.
· Thể hiện sự thiện chí trong quá trình giao tiếp.
Sản phẩm/kết quả của các cách em đã thực hiện:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
6. Em đã sử dụng những cách nào khi lập kế hoạch phát triển tài chính phù hợp cho bản thân? (Khoanh tròn vào chữ cái ở câu trả lời phù hợp với em.)
a) Xác định mục tiêu phát triển tài chính/số tiền cần gia tăng.
b) Xác định thời hạn hoàn thành mục tiêu phát triển tài chính.
c) Xác định biện pháp phát triển tài chính phù hợp với điều kiện của bản thân (lường trước các biện pháp có thể xảy ra rủi ro để tránh).
d) Tính toán, cân đối các nguồn gia tăng tài sản dự kiến có được từ thực hiện các biện pháp để đạt được mục tiêu phát triển tài chính. e) Thể hiện các yếu tố trên dưới dạng bản kế hoạch.
g) Rà soát, điều chỉnh khi cần.
Hãy viết lại kế hoạch phát triển tài chính phù hợp của em và thực hiện theo kế hoạch đó.
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
7. Em sẽ làm gì nếu là bạn trong các tình huống sau? (CĐ3.7 trang 18)
Tình huống 1: Vừa học và làm xong bài tập, Liên chuẩn bị nấu cơm thì nhận được một cuộc điện thoại của cô bạn thân là Hương. Lâu rồi không gặp nhau, Hương kể về những chuyện mà Liên cũng rất quan tâm, nhưng Liên sực nhớ mình còn nhiều việc phải làm.
Nếu là Liên, em sẽ làm gì?
- Nếu là Liên, em sẽ Dừng cuộc nói chuyện bằng cách:
    +Nói lời xin lỗi Hương, xin dừng cuộc nói chuyện vì đang có việc bận.
    +Hẹn với Hương sẽ gọi lại cho bạn vào lúc khác.
Tình huống 2: Trên đường đi học, không may Nga làm bắn nước đọng lên quần áo của một người đàn ông đi trên đường. Nga đã dừng xe và nói lời xin lỗi, nhưng người đàn ông đó không chấp nhận mà yêu cầu Nga phải lau sạch những vết nước đã bắn lên quần áo mình. Nga vừa lo muộn học, vừa bực mình vì gặp phải người đàn ông khó tính này. 
Nếu là Nga, em sẽ điều chỉnh cảm xúc và ứng xử như thế nào?
 Nếu là Nga, em sẽ
    +Thả lỏng cơ thể, hít thở sâu để đưa ình về tâm thế bình tĩnh.
    +Nói rõ sự việc xảy ra là do mình vô tình chứ không cố ý và đã xin lỗi, nhưng nếu người đàn ông chưa thoả ãn và yêu cầu phải lau sạch những vết bẩn thì bay giờ xin được lấy giấy để lau.
+Tìm giấy nháp để thấm những vết nước bắn trên người đàn ông đó.

8. Xử lí tình huống thể hiện sự tuân thủ nội quy, quy định của pháp luật trong đời sống.
Tình huống 1: Trên đường đến trường vì tránh người đi bộ, xe đạp của Hưng đã đâm vào sọt rau, củ của người bán hàng rong để ven đường làm một vài thứ văng ra xung quanh. Lúc đó, người bán hàng không có ở đó, còn Hưng đang lo muộn học.
Nếu là Hưng, em sẽ làm gì?
 Nếu là Hưng, em sẽ
    +Dừng xe để nhặt những gì bị văng ra từ sọt rau củ.
    +Nếu gặp được chủ nhân của sọt rau củ thì nói lời xin lỗi.
    +Nếu không gặp được vì vội đến trường thì nhắn gửi những người xung quanh lời xin lỗi với người có sọt rau củ đó.
Tình huống 2: Gia đình Liễu phát triển kinh tế gia đình bằng cách kinh doanh nguyên, vật liệu xây dựng. Doanh thu của gia đình Liễu ngày một tăng do nhu cầu xây dựng ở địa phương đang phát triển. Liễu nghe thấy bố mẹ bàn nhau chỉ khai đóng thuế ở mức một nửa doanh thu thực tế. 
Nếu là Liễu, em sẽ làm gì?
 Nếu là Liễu, em sẽ
    +Xin phép bố mẹ được tham gia ý kiến.
    +Phân tích cho bố mẹ thấy việc làm ăn thuận lợi, doanh thu ngày càng tăng là 1 may mắn, nên việc thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nướcne6n trung thực.
    +Đồng thời, chỉ ra khai thuế không trung thực là vi phạm pháp luật, nếu bị phát hiện không chỉ bị phạt gấp nhiều lần mà còn bị mang tiếng, bản thân và các thành viên khác trong gd sẽ cảm thấy rất xấu hổ. 
9. Em hãy ghi lại:
· Cách giải quyết phù hợp trong tình huống ở Hoạt động 5 sách giáo khoa. 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
· Cách xử lí phù hợp trong các tình huống ở Hoạt động 7 sách giáo khoa.  
Tình huống 1:
+ Nếu là Sơn, em sẽ:
............................................................................................................................. .............................................................................................................................
Tình huống 2:
+ Nếu là Long, em sẽ:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
· Cách xử lí phù hợp trong các tình huống ở Hoạt động 8 sách giáo khoa. 
Tình huống 1:
+ Nếu là Nam, em sẽ:
............................................................................................................................. .............................................................................................................................
Tình huống 2:
+ Nếu là Hạnh, em sẽ:
............................................................................................................................. .............................................................................................................................
Tình huống 3:
+ Nếu là Minh, em sẽ:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
10. Em hãy ghi lại kết quả tự hoàn thiện bản thân về các nội dung sau:
· Tuân thủ được nội quy, quy định của pháp luật, thể hiện được tinh thần trách nhiệm, sự trung thực trong các tình huống của đời sống. 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
· Thực hiện công việc theo kế hoạch, tuân thủ thời gian và thực hiện cam kết đề ra để sử dụng thời gian hữu ích.
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
· Điều chỉnh cảm xúc, ứng xử hợp lí trong các tình huống hằng ngày để giao tiếp hiệu quả.
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
· Thực hiện kế hoạch phát triển tài chính cá nhân và điều chỉnh biện pháp phát triển tài chính để đạt mục tiêu. 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
· Cảm xúc của em khi thực hiện thành công, những khó khăn và cách vượt qua những khó khăn đó, những bài học kinh nghiệm được rút ra.
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................


* HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO, ĐÁNH GIÁ: 
1. BÁO CÁO
· HS trình bày sản phẩm tự hoàn thiện bản thân, chia sẽ cảm xúc khi thực hiện thành công những khó khăn và cách vượt qua những khó khăn đó, những bài học kinh nghiệm, được rút ra.
· Cả lớp lắng nghe và đưa ý  kiến góp ý (nếu có).
· GV nhận xét và rút ra các bài học kinh nghiệm.
· Tuyên dương những HS đã  thực hiện tốt yêu cầu và báo cáo kết quả gây ấn tượng.

2. ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ
 2.1/ Em hãy tự đánh giá kết quả hoạt động bằng cách đánh dấu x vào ô tương ứng với mức độ em đạt được.
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ 3
	STT
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ

	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Nêu được các biểu hiện trách nhiệm, trung thực, tuân thủ nội quy, quy định của pháp luật trong đời sống.
	
	

	2
	Nêu được cách thực hiện công việc theo kế hoạch, tuân thủ thời gian và thực hiện cam kết.
	
	

	3
	Nêu được cách diều chỉnh cảm xúc và ứng xử hợp lí trong những tình huống giao tiếp khác nhau.
	
	

	4
	Nêu được những việc cần làm khi lập kế hoạch phát triển tài chính cá nhân.
	
	

	5
	Thể hiện được tinh thần trách nhiệm trong các nhiệm vụ được giao.
	
	

	6
	Thể hiện được sự trung thực trong cuộc sống hằng ngày.
	
	

	7
	Rèn luyện được thói quen tuân thủ nội quy, quy định của pháp luật trong đời sống.
	
	

	8
	Thực hiện được công việc theo kế hoạch, tuân thủ thời gian và thực hiện cam kết.
	
	

	9
	Điều chỉnh được cảm xúc và ứng xử hợp lí trong những tình huống giao tiếp khác nhau.
	
	

	10
	Lập được kế hoạch phát triển tài chính của bản thân trong điều kiện phù hợp.
	
	

	11
	Thực hiện được kế hoạch phát triển tài chính của bản thân trong điều kiện phù hợp.
	
	

	12
	Có sản phẩm thể hiện sự thay đổi bản thân sau khi tự hoàn thiện.
	
	


Đạt: 		HS đạt được mức Đạt 6 trong số 12 tiêu chí. 
Chưa đạt: 	Chỉ đạt được 5 tiêu chí trở xuống.

2.2/ Gv đánh giá: Đạt được ......./ 12 tiêu chí.
………………………………………...............................................................................
———»«———
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Description automatically generated]TRÁCH NHIỆM 
VỚI GIA ĐÌNH
HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu những việc làm thể hiện sự chủ động tham gia giải quyết những vấn đề nảy sinh trong gia đình

1. Dựa vào những trải nghiệm cá nhân, em hãy thảo luận về những việc cần làm thể hiện sự chủ động tham gia giải quyết những vấn đề này sinh trong gia đình.
Gợi ý: 
- Tự nguyện tham gia bàn cách khắc phục rủi ro gặp phải về kinh tế gia đình.
- Đề xuất những vấn đề nảy sinh trong gia đình cần giải quyết.
- Sẵn sàng đảm nhận một phần công việc để giải quyết vấn đề nảy sinh trong gia đình.
- Tích cực tham gia giải quyết mâu thuẫn nảy sinh trong gia đình.
- Tự giác tham gia đề xuất các giải pháp giải quyết vấn đề nảy sinh trong gia đình.
2. Chỉ ra những việc làm thể hiện sự chủ động tham gia giải quyết những vấn đề nảy sinh trong gia đình Chi ở trường hợp dưới đây:
Chi tình cờ nghe thấy bố mẹ bàn về việc mời bà nội về ở cùng gia đình và đang băn khoăn là nhà chưa có phòng riêng cho bà thì bà sẽ ngủ ở đâu. Hơn nữa, bà hay đau ốm thì làm thế nào có thể chăm sóc bà chu đáo khi bố mẹ còn đang phải đi làm và chị em Chi phải đi học. Nghe thấy vậy, Chi đã đề xuất với bố mẹ: “Bà có thể ngủ cùng với con, lúc bà mệt hay ốm con và em có thể tham gia chăm sóc bà cùng với bố mẹ”.
 Những việc làm thể hiện sự chủ động tham gia giải quyết những vấn đề nảy sinh trong gia đình Chi ở trường hợp trên là:
- Bố mẹ Chi bàn về việc mời bà nội về ở cùng gia đình 
- Chi đã đề xuất với bố mẹ để bà ngủ cùng với bạn. Lúc bà mệt hay ốm, hai chị em có thể tham gia chăm sóc bà cùng với bố mẹ.

HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc tổ chức cuộc sống gia đình và thấy được giá trị gia đình đối với cá nhân và xã hội
1. Chia sẻ về vai trò, trách nhiệm mà em đã tham gia vào tổ chức cuộc sống gia đình.
Gợi ý: * Vai trò, trách nhiệm mà em đã tham gia vào tổ chức cuộc sống gia đình:
- Tham gia tổ chức đời sống tinh thần trong gia đình.
- Tham gia tổ chức đời sống kinh tế gia đình.
- Tham gia tổ chức sắp xếp, trang trí phòng và các hoạt động sinh hoạt chung hằng ngày của gia đình.
[bookmark: _Hlk173133516]	* Giá trị gia đình đối với cá nhân và xã hội:
- Gia đình là môi trường nuôi dưỡng và giáo dục mỗi người.
- Gia đình giúp cá nhân thoả mãn nhu cẩu tinh thẩn, tình cảm và chăm sóc sức khoẻ.
- Gia đình là tế bào của xã hội, góp phẩn phát triển kinh tế cho đất nước.
- Gia đình góp phẩn tạo ra nguồn nhân lực cho xã hội.

2. Thảo luận về vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc tổ chức cuộc sống gia đình.
Gợi ý: Vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc tổ chức cuộc sống gia đình:
- Trang trí nhà cửa, sắp xếp ngăn nắp đồ dùng, vật dụng trong gia đình.
- Tham gia xây dựng kế hoạch chi tiêu và thực hiện mục tiêu tiết kiệm trong gia đình.
- Tham gia đề xuất các cách thức phát triển kinh tế gia đình.
- Chăm sóc người thân trong gia đình.
- Tham gia xây dựng kế hoạch và tổ chức các sự kiện trong gia đình.
- Tham gia xây dựng kế hoạch và tổ chức đi tham quan, du lịch của gia đình. 
- Tham gia tổ chức các hoạt động vui chơi và giải trí lành mạnh hoặc đi thăm họ hàng.
[bookmark: _Hlk173133355]- Tham gia thực hiện các biện pháp phát triển kinh tế gia đình.
   - Tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động sinh hoạt chung hằng ngày của gia đình.

3. Thảo luận về giá trị gia đình đối với cá nhân và xã hội.
Gợi ý: 
* Giá trị gia đình đối với cá nhân và xã hội:
- Gia đình là môi trường nuôi dưỡng và giáo dục mỗi người.
- Gia đình giúp cá nhân thoả mãn nhu cầu tinh thần, tình cảm và chăm sóc sức khỏe. 
- Gia đình là tế bào của xã hội, góp phần phát triển kinh tế cho đất nước.
- Gia đình góp phần tạo ra nguồn nhân lực cho xã hội.
   * Vai trò, trách nhiệm của Hs trong việc tổ chức cuộc sống gia đình: 
-Tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động sinh hoạt chung hằng ngày của gia đình.
-Tham gia xây dựng kế hoạch chi tiêu và thực hiện mục tiêu tiết kiệm trong gia đình.
-Tham gia đề xuất cách thức phát triển kinh tế gia đình.
-Tham gia thực hiện các biện pháp phát triển kinh tế gia đình.
-Tham gia xây dựng kế hoạch và tổ chức các sự kiẹn trong gia đình.
-Tham gia xây dựng kế hoạch và tổ chức đi tham quan, du lịch của gia đình.
-Tham gia tổ chức các hoạt động vui chơi và giải trí lành mạnh.
-Chăm sóc người thân trong gia đình.
-Trang trí nhà cửa, sắp xếp ngăn nắp đồ dung, vật dụng trong gia đình.
-Tổ chức và tham gia đi thăm họ hàng.

HOẠT ĐỘNG 3: Tìm hiểu ảnh hưởng của thu nhập thực tế, quyết định chi tiêu và lối sống đến chi phí sinh hoạt trong gia đình
1.Tìm hiểu ảnh hưởng của thu nhập thực tế, quyết định chi tiêu và lối sống đến chi phí sinh hoạt của gia đình trong các trường hợp dưới đây:
Trường hợp 1: Gia đình bạn Tuấn sử dụng các biện pháp phát triển kinh tế gia đình phù hợp nên có thu nhập tương đối cao và ổn định. Bố mẹ Tuấn quan tâm, chăm lo nhiều đến sức khoẻ và đời sống tinh thần cho các thành viên trong gia đình nên quyết địnhchi phí sinh hoạt hằng tháng chiếm 90% thu nhập.

 + Sử dụng các biện pháp phát triển kinh tế gia đình phù hợp nên có thu nhập tương đối cao và ổn định
    + Vấn đề chăm lo sức khoẻ và đời sống tinh thần cho các thành viên trong gia đình được chú trọng nên chiếm 90% thu nhập hàng tháng

Trường hợp 2: Ngoài lương tháng ổn định, bố mẹ Huệ không có nguồn thu nào thêm nên gia đình bạn đã hình thành lối sống tiết kiệm, mọi quyết định chi tiêu đều được cân nhắc thận trọng. chi phí sinh hoạt hằng tháng của gia đình chỉ chiếm 70% thu nhập.
 Lối sống tiết kiệm, mọi quyết định chi tiêu đều được cân nhắc thận trọng nên chi phí sinh hoạt hằng tháng của gia đình chỉ chiếm 70% thu nhập
Trường hợp 3: Thu nhập của gia đình Sam không ổn định và không có biện pháp phát triển kinh tế để tăng thu nhập. bố mẹ Sam thường có bao nhiêu, chi bấy nhiêu.
Thu nhập không ổn định và không có biện pháp phát triển kinh tế để tăng thu nhập nên thường có bao nhiêu, chi bấy nhiêu.
2. Trao đổi về ý nghĩa của việc chi tiêu phù hợp trong gia đình.
  
- Tiết kiệm chi phí và tăng khả năng tài chính gia đình
- Tạo ra một môi trường sống ổn định và hạnh phúc, là nền tảng vững chắc tạo nên hạnh phúc gia đình
- Giúp chúng ta có một khoản dự phòng, tiết kiệm cho tương lai.
- Giúp ổn định cuộc sống gia đình.
- Giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình.
- Giúp đạt được mục tiêu tiết kiệm tài chính cho gia đình.

Kết luận: ý nghĩa của việc chi tiêu phù hợp trong gia đình:
-Giữa thu nhập, lối sống, quyết định chi tiêu và chi phí sinh hoạt của gia đình có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.
-Thu nhập thực tế có ảnh hưởng đến lối sống, lối sống lại ảnh hưởng đến quyết định chi tiêu của mỗi gia đình và tất cả các yếu tố đó có ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sinh hoạt của mỗi gia đình.
-Việc chi tiêu phù hợp trong gia đình: giúp ổn định cuộc sống gia đình; giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình; giúp đạt được mục tiêu tiết kiệm tài chính cho gia đình.

HOẠT ĐỘNG 4: Thể hiện sự chăm sóc chu đáo đến các thành viên trong gia đình
1.Xác định cách xử lí các tình huống dưới đây:
Tình huống 1: Mẹ An bị sốt phải nằm viện để truyền nước và tiêm kháng sinh, cần người nhà trực chiều tối nay để theo dõi thêm. Bố An cũng không khỏe, em của An thì còn nhỏ nên cả hai đều không thể vào viện chăm mẹ được. Ngày mai, An có bài kiểm tra, vì có thói quen tuân thủ thời gian theo kế hoạch nên bạn cũng đã ôn bài, dù chưa kĩ. Vì lo cho bài kiểm tra của con nên mẹ bảo An không cần ở lại bệnh viện với mẹ. 
Nếu là An, em sẽ làm gì để thể hiện sự chăm sóc mẹ chu đáo?

 Nếu là An, em sẽ ở lại bệnh viện để chăm sóc mẹ, cùng với đó sẽ mang theo sách vở để tranh thủ ôn lại bài cho bài kiểm tra của hôm sau.
 Nếu là An, em sẽ thuyết phục mẹ đồng ý để em ở lại theo dõi quá trình truyền cho mẹ bởi vì em đã ôn bài rồi, Su khi ẹ truyền xong em về chỉ cần xem lại bài 1 lần nữa là yên tâm. Nếu mẹ không đồng ý cho em ở lại thì dù có về nhà, em cũng không thể an tâm để học.
Tình huống 2: Cuối tuần, bà nội Phương phải về quê vì có đám giỗ. Phương đã có dự định cùng nhóm sưu tầm tư liệu cho dự án về môi trường. bố mẹ Phương lại có việc bất khả kháng. Vì thế, bố mẹ dự định thuê xe chở bà về quê nhưng lại rất lo lắng khi bà về 1 mình à không có ai đi cùng.
Nếu là Phương, em sẽ làm gì để thể hiện sự chăm sóc mẹ chu đáo?
 Nếu là Phương, em sẽ bảo các bạn chuyển ngày đi sưu tầm tài liệu sang hôm khác để đi cùng bà về quê.
 Nếu là Phương, em sẽ thương lượng với nhóm chuyển kế hoạch sưu tầm tư liệu cho dự án về môi trường sang thời gian khác/ nhờ nhóm phân công nhiệm vụ cụ thể, em sẽ chịu trách nhiệm phần công việc của mình.

2.Sắm vai thể hiện sự chăm sóc chu đáo đến các thành viên trong gia đình ở các tình huống trên.
 Sắm vai thể hiện sự chăm sóc chu đáo đến các thành viên trong gia đình ở các tình huống.
3.Chia sẻ những việc làm của em thể hiện sự chăm sóc chu đáo đến các thành viên trong gia đình.
 
- Thăm hỏi, chăm sóc khi có thành viên trong gia đình bị ốm
- Luôn động viên, cổ vũ tinh thần cho các thành viên trong gia đình
- Giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà vào những ngày nghỉ
- Dạy em nhỏ học bài mỗi khi có thời gian rảnh

HOẠT ĐỘNG 5: Thể hiện sự chủ động tham gia giải quyết những vấn đề nảy sinh trong gia đình
1.Xây dựng kịch bản tương tác theo trường hợp dưới đây:
Ông nội của Hiền bị ốm và phải nằm viện. Gia đình Hiền lúc này cần tiền đóng viện phí, bồi dưỡng cho ông, đồng thời cần người chăm sóc ông. Khi bàn cách giải quyết những vấn đề trên đã nảy sinh bất đồng ý kiến giữa bố và mẹ: bố muốn rút trước hạn sổ tiết kiệm để lấy tiền lo chi phí cho ông, mẹ lại muốn đi vay vì không muốn bị mất phần lãi suất tiết kiệm trong gần một năm; bố muốn mọi người trong nhà luân phiên chăm ông ở bệnh viện, mẹ thì cho rằng còn có những phương án khác, tuỳ thuộc vào tình hình sức khoẻ cụ thể của ông. Hiền muốn tham gia ý kiến với bố mẹ, còn em hiền lại cho rằng đấy là việc riêng của bố mẹ.
Gợi ý:  Kịch bản: 
- Hiền: Để đạt muốn tham gia ý kiến để bố mẹ tham khảo. 
- Bố: Khuyến khích các con có thể đưa ra ý kiến của mình.
- Hiền:Về vấn đề tiền, bố mẹ nên cân nhắc xem rút tiền trước hạn hay đi vay có lợi hơn. 
- Mẹ: Đồng thuận với Hiền và phân tích dù có phải dùng sổ tiết kiệm thế chấp để vay vẫn lợi hơn.
- Bố: Nêu vấn đề về chăm sóc ông.
- Hiền....?   - Em Hiền:... ?    - Mẹ:...?

2.Chuẩn bị ý kiến để tham gia kịch tương tác thể hiện sự chủ động tham gia giải quyết những vấn đề nảy sinh trong gia đình của Hiền ở trường hợp trên.
 Học sinh tự thực hiện.
Kết Luận:  cách giải quyết phù hợp trong gia đình Hiền
- Là con cần chủ động tham gia giải quyết các vấn đề nảy sinh trong gia đình.
- Nếu không vay được người thân, thì gia đình Hiền nên thế chấp sổ tiết kiệm để vay tiền, không nên rút tiền trước kì hạn. bởi vì rút trước hạn sẽ thiệt hơn so với thế chấp sổ để vay.
- Nếu mọi người trong gia dình (bố, mẹ, Hiền và em) thu xếp được thời gian thì mọi người sẽ lần lượt thay nhau chăm sóc ông cho tình cảm. còn trong trường hợp không thu xếp được thời gian thì nên thuê người chăm sóc ông cho chu đáo.

HOẠT ĐỘNG 6: Thể hiện vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc tổ chức cuộc sống gia đình
1. Lựa chọn và thực hiện một hoạt động thể hiện vai trò, trách nhiệm của bản thân trong tổ chức cuộc sống gia đình.
Gợi ý: 
- Trang trí, dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ dùng, vật dụng trong gia đình. 
- Tổ chức sinh nhật cho người thân trong gia đình.
- Thực hiện kế hoạch chi tiêu và mục tiêu tiết kiệm trong gia đình.
- Tổ chức và thực hiện chăm sóc chu đáo người thân trong gia đình.

2.Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động.
Gợi ý: 
- Bài viết về cảm xúc của bản thân và các thành viên trong gia đình. 
- Thuyết trình có các hình ảnh minh hoạ về hoạt động.
- Video về hoạt động đã tổ chức thực hiện.
- Trưng bày sản phẩm của hoạt động.


HOẠT ĐỘNG 7: Phân tích ảnh hưởng của thu nhập thực tế, quyết định chi tiêu và lối sống đến chi phí sinh hoạt trong gia đình em
1.Phân tích ảnh hưởng của thu nhập thực tế, quyết định chi tiêu và lối sống đến chi phí sinh hoạt trong gia đình em
Gợi ý: 
- Xác định thu nhập thực tế của gia đình; lối sống và các quyết định chi tiêu của gia đình em.
- Tìm ra ảnh hưởng của các yếu tố này đến chi phí sinh hoạt trong gia đình em.
- Xác định những vấn đề cần điều chỉnh để chi phí sinh hoạt của gia đình em hợp lí hơn.
2.Trình bày kết quả phân tích ảnh hưởng của thu nhập thực tế, quyết định chi tiêu và lối sống của gia đình em đến chi phí sinh hoạt trong gia đình và những điều chỉnh cần thiết.
 Kết quả phân tích: Từ những bước tìm hiểu và xác định ở mục 1 hoạt động 7, tiến hành trình bày kết quả 

HOẠT ĐỘNG 8: Thể hiện trách nhiệm đối với gia đình
1.Suy ngẫm, đề xuất ý tưởng em muốn thể hiện là người con có trách nhiệm trong gia đình.
 
- Tổ chức sinh nhật cho người thân trong gia đình.
- Tổ chức kỉ niệm ngày cưới  của bố mẹ.
- Tổ chức mừng thọ cho ông bà,…
2.Trình bày với gia đình về những dự định thể hiện là người con có trách nhiệm.
 
- Lên kế hoạch nội dung tổ chức sinh nhật và dự kiến chi phí
- Lập bảng chi tiêu và mua sắm cho bữa tiệc sinh nhật: đồ ăn, đồ trang trí,...
- Lập danh sách khách mời
- Chuẩn bị các công đoạn chuẩn bị cho bữa tiệc như: trang trí, mua quà,...

3. Thực hiện ý tưởng và báo cáo kết quả.
 Thực hiện ý tưởng và báo cáo kết quả: chụp ảnh/quay video thể hiện quá trình và kết quả thực hiện và cảm xúc trong quá trình thực hiện.


* TỔNG KẾT CHỦ ĐỀ: 
- Những điều Hs chia sẻ, học hỏi được và cảm nhận của bản thân sau khi tham gia các hoạt động chủ đề "trách nhiệm với gia đình''.
- Nhận xét chung và kết luận: Gia đình là gí trị quan trọng đối với mỗi người. chúng ta cần chủ động chăm sóc người thân chu đáo, tham gia giải quyết những vấn đề nảy sinh trong gia đình. Đồng thời, chúng ta cần phải thể hiện được vai trò, trách nhiệm tổ chức cuộc sống gia đình, phân tích và diều chỉnh chi phí sinh hoạt trong gia đình hợp lí ngay từ lứa tuổi học sinh THPT.

* BÀI TẬP VỀ NHÀ : ( SBT CĐ4. 3trang 22)
Em hảy xử lí tình huống sau:
Tình huống 1: Bố mẹ Minh bất đồng quan điểm về biện pháp phát triển kinh tế gia đình. Đã mấy ngày rồi bố mẹ Minh không nói chuyện với nhau khiến không khí gia đình căng thẳng. 
Nếu là Minh, em sẽ làm gì để thể hiện sự chủ động tham gia giải quyết vấn đề nảy sinh trong gia đình?
 Nếu là Minh, em sẽ 
· Chủ động tham gia giải quyết mâu thuẫn giữa bố mẹ. Thuyết phục bố mẹ bỏ qua những mâu thuẫn để tạo ra sự hoà thuận, vui vẻ trong gia đình.
· Cùng bố mẹ phân tích mặt được, ặt rủi ro của từng biện pháp phát triển kinh tế, đồng thời có thể xem xét thêm các biện pháp khác.
· Trên cơ sở đó cùng bố mẹ lựa chọn biện pháp phát triển kinh tế phù hợp với gia đình.
Tình huống 2: Gia đình Nam phát triển kinh tế gia đình bằng biện pháp chăn nuôi. Không may, dịch cúm gia cầm bùng phát khiến cho việc chăn nuôi có nguy cơ thất thu và lỗ vốn. Bố Mẹ Nam rất buồn và thường xuyên cáu gắt với con cái 1 cách vô cớ. 
Nếu là Nam, em sẽ làm gì để thể hiện sự chủ động tham gia giải quyết vấn đề nảy sinh trong gia đình?
 Nếu là Nam, em sẽ
· Động viên bố mẹ thua keo này ta bày keo khác để lấy lại tinh thần.
· Cùng bố mẹ bàn cách khắc phục rủi ro. Liệt kê những việc cần làm để giảm thiểu rủi ro do dịch cúm gia cầm gây ra, đồng thời xác định thêm các biện pháp phát triển kinh tế gia đình khác để thực hiện.
· Tích cực tham gia thực hiện các biện pháp phát triển kinh tế gia đình đã xác định.

* HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO, ĐÁNH GIÁ: 
1. BÁO CÁO
· HS báo cáo kết quả, chia sẻ cảm xúc, bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình vận dụng và yêu cầu các bạn lắng nghe tích cực để chia sẻ, bổ sung.
· Rút ra bài học kinh nghiệm của bản thân, có thể học hỏi lẫn nhau.
· GV nhận xét kết quả thực hiện của HS.
· Tuyên dương những HS đã  thực hiện tốt yêu cầu và báo cáo kết quả gây ấn tượng..
2. ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ
2.1/ kết hợp nhận xét của gia đình, có thể thông qua phiếu sau:
PHIẾU XIN Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA GIA ĐÌNH
+ Kính gửi phụ huynh em: .................................Lớp: ...........Trường: TTGDNN-GDTX Dĩ An.
+ Để  giúp việc đánh giá trách nhiệm đối với gua đình của từng HS, kính mong ông/bà hãy cho ý kiến nhận xét bằng cách đánh dấu x vào các cột có mức độ tương ứng, đồng thời có thể ghi thêm những nhận xét khác vào cột ghi chú.

	Nội dung nhận xét
	Đạt
	Chưa đạt
	Ghi chú

	1. Thể hiện được sự chủ động tham gia giải quyết những vấn đề nảy sinh trong gia đình.
	
	
	

	2. Thể hiện được sự chăm sóc chu đáo các thành viên trong gia đình.
	
	
	

	3. Thể hiện được vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc tổ chức cuộc sống gia đình.
	
	
	

	4. Phân tích được ảnh hưởng của thu nhập thực tế, quyết định chi tiêu và lối sống đến chi phí sinh hoạt trong gia đình mình và điều chỉnh nếu chưa phù hợp.
	
	
	

	5. Thể hiện được trách nhiệm của người con đối với gia đình.
	
	
	


Xin trân trọng cảm ơn!
 
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com

2.2/ Em hãy tự đánh giá kết quả hoạt động bằng cách đánh dấu x vào ô tương ứng với mức độ em đạt được.
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ 4
	STT
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ

	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Nêu được các việc làm thể hiện sự chủ động tham gia giải quyết những vấn đề nảy sinh trong gia đình. 
	
	

	2
	Nêu được những việc làm thể hiện vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc tổ chức cuộc sống gia đình.
	
	

	3
	Nêu được các giá trị gia đình đối với cá nhân và xã hội.
	
	

	4
	Phân tích được ảnh hưởng của thu nhập thực tế, quyết định chi tiêu và lối sống  đối với chi phí sinh hoạt trong gia đình.
	
	

	5
	Thể hiện được sự chủ động tham gia giải quyết những vấn đề nảy sinh trong gia đình.
	
	

	6
	Thể hiện được sự chăm sóc chu đáo các thành viên trong gia đình.
	
	

	7
	Thực hiện được vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc tổ chức cuộc sống gia đình.
	
	

	8
	Phân tích được ảnh hưởng của thu nhập thực tế, quyết định chi tiêu và lối sống  đối với chi phí sinh hoạt trong gia đình mình và điều chỉnh nếu chưa phù hợp.
	
	

	9
	Thực hiện được trách nhiệm của người con đối với gia đình.
	
	


Đạt: 		HS đạt được mức Đạt 5 trong số 9 tiêu chí. 
Chưa đạt: 	Chỉ đạt được 4 tiêu chí trở xuống.

2.3/ Gv đánh giá: Đạt được ......./ 9 tiêu chí.
………………………………………...............................................................................
———»«———
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XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG

HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu biểu hiện của sự chủ động và tự tin thiết lập các mối quan hệ xã hội, sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ cộng đồng

1.Chia sẻ các biểu hiện của sự chủ động, tự tin thiết lập các mối quan hệ xã hội và sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ cộng đồng.
Gợi ý: 
- Biểu hiện của sự chủ động, tự tin thiết lập các mối quan hệ xã hội:
+ Mạnh dạn trong giao tiếp.
+ Cởi mở, tôn trọng các đối tượng khác nhau.
+ Thể hiện thái độ thiện chí khi làm quen với người khác.
+ Lắng nghe tích cực để hiểu người cùng giao tiếp.
+ Sử dụng phối hợp lời nói, ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ trong giao tiếp 
   để tạo niềm tin với người khác.
+ Sắp xếp thời gian hợp lí để phát triển các mối quan hệ.
+ ...
-Biểu hiện của sự sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ cộng đồng:
+ Tự nguyện chia sẻ, hỗ trợ những người khác.
+ Tích cực tham gia các hoạt động quyên góp, ủng hộ.
+ Chia sẻ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng mọi lúc, mọi nơi khi có thể.
+ ....

2.Thảo luận xác định các biểu hiện của sự chủ động, tự tin thiết lập các mối quan hệ xã hội và sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ cộng đồng trong các trường hợp dưới đây.
Trường hợp 1: Để phấn đấu, rèn luyện trở thành học sinh 3 tốt, ngay từ đầu năm học, Tuấn đã chủ động làm quen với các bạn ở các khối, lớp khác, tìm kiếm những người bạn thân thiện, dễ gần, thông qua đó để có thêm nhiều bạn mới, học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong học tập và giao tiếp. Bên cạnh đó, Tuấn còn tích cực tham gia các hoạt động của trường để phát huy năng khiếu, sở trường của mình, đặc biệt là bóng rổ, bóng chuyền; trong học tập, Tuấn chăm chỉ, tích cực, chịu khó, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài. 
 Các biểu hiện của sự chủ động, tự tin thiết lập các mối quan hệ xã hội và sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ cộng đồng trong các trường hợp:
- Trường hợp 1: bạn Tuấn đã có các biểu hiện chủ động, tự tin: 
+ Tuấn chủ động làm quen với các bạn ở các khối, lớp khác để có thêm nhiều bạn mới,
   chủ động học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong học tập và giao tiếp.
+ Tích cực tham gia các hoạt động của trường để phát huy năng khiếu, sở trường (đặc biệt là thể dục thể thao) 
+ Trong học tập: Tuấn chăm chỉ, tích cực, chịu khó, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài. 
Trường hợp 2: Cuối tuần, Minh đến chơi nhà Tiến và được bạn cho biết ông Hạnh (hang xóm nhà Tiến) là người khuyết tật, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khan. Minh đã suy nghĩ rất nhiều và kể lại cho người thân và bạn bè về hoàn cảnh của ông Hạnh, đồng thời Minh cùng Tiến vận động mọi người chung tay giúp đỡ ông. 
 Trường hợp 2: bạn Tiến đã có biểu hiện sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ cộng đồng:
+ Biết cảm thông với người gặp khó khăn.
+ Chủ động chia sẻ thông tin về người gặp khó khăn với bạn bè, người thân.
+ Chủ động đề xuất, kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp đỡ người gặp khó khăn.
3.Chia sẻ thêm về những biểu hiện của sự chủ động, tự tin thiết lập các mối quan hệ xã hội và sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ cộng đồng mà em đã thể hiện.
 
- Tự tin thể hiện bản thân để kết nối, làm bạn với những người xung quanh
- Hăng hái, tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp
- Giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm thiện nguyện
- Không ngại học hỏi, tìm hiểu kiến thức mới ở những người xung quanh mình.

HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu các hoạt động giáo dục tình đoàn kết dân tộc, hoà bình, hữu nghị
1.Chia sẻ về các hoạt động giáo dục tình đoàn kết dân tộc, hoà bình, hữu nghị em đã tham gia hoặc đã biết.
 Các hoạt động giáo dục tình đoàn kết dân tộc, hoà bình, hữu nghị em đã tham gia hoặc đã biết là:
(Tên, thời gian, địa điểm, qui mô của từng hoạt động. Cảm nghĩ của bản thân về từng hoạt động).
- Sinh hoạt chuyên đề các chủ đề về tình đoàn kết dân tộc, hoà bình, hữu nghị tại các trường học
- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về hoà bình, hữu nghị giữa các dân tộc, các nước trên thế giới
- Tổ chức các hoạt động triển lãm, ngày hội văn hoá của các nước trên thế giới

2. Xác định những hoạt động giáo dục tình đoàn kết dân tộc, hoà bình, hữu nghị phù hợp với học sinh trung học phổ thông.
Gợi ý: 

	[bookmark: _Hlk173140525]- Các hoạt động Truyền thông
+ Thi tìm hiểu về quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc.
+ Vẽ tranh cổ động.
+ Thuyết trình về một thế giới hoà bình.
+ Tiểu phẩm tuyên truyền.

	
	- Các hoạt động nhân đạo, từ thiện
+ Quyên góp giúp đỡ trẻ em vùng cao.
+ Tình nguyện vì an sinh xã hội.
+ Tặng quà người già neo đơn.


	
	
	

	- Các hoạt động Giao lưu
+ Toạ đàm.
+ Biểu diễn văn nghệ.
+ Thể dục, thể thao.
+ Hội trại.

	
	- Các hoạt động tham quan, dã ngoại: 
+Đến thăm vùng biển, 
+Nơi sinh sống của các dân tộc. 
Ví dụ: lên Tây Bắc thăm địa bàn sinh sống của dân tộc Thái, H’mông, 
vào Tây Nguyên thăm bản làng của người dân tộc K’ho, Bana,…



HOẠT ĐỘNG 3: Tìm hiểu cách quản lí dự án hoạt động tình nguyện nhân đạo
1.Chia sẻ về cách quản lí dự án hoạt động tình nguyện nhân đạo mà em đã tham gia hoặc đã biết.
 
- Lên ý tưởng cho dự án
- Lập nhóm và phân công công việc
- Lập kế hoạch chi tiết và phân bổ đầu công việc cho từng thành viên
2.Thảo luận về cách quản lí dự án hoạt động tình nguyện nhân đạo.
Gợi ý: 
- Xác định mục tiêu, những công việc cần được hoàn thành, cách thực hiện và các nguồn lực cần thiết để thực hiện dự án.
- Lập kế hoạch cụ thể và chi tiết.
- Phân bổ các nguồn lực và phân công công việc cụ thể cho các thành viên.
- Cập nhật thông tin về tiến độ dự án và điều phối, hướng dẫn các thành viên. 
- Kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các thành viên nhằm đảm bảo tiến độ và mục tiêu của dự án.
- Kiểm soát việc sử dụng các nguồn lực của dự án.
- ...

HOẠT ĐỘNG 4: Thể hiện sự chủ động, tự tin trong thiết lập các mối quan hệ xã hội và sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ cộng đồng
1.Lựa chọn nội dung và xây dựng kịch bản thể hiện sự chủ động, tự tin trong thiết lập các mối quan hệ xã hội và sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ cộng đồng
Gợi ý:
- Sự chủ động và tự tin trong thiết lập các mối quan hệ xã hội:
+ Xác định mục đích thiết lập mối quan hệ.
+ Biết rõ đối tượng mà mình muốn thiết lập mối quan hệ.
+ Lựa chọn phương pháp, kĩ năng thiết lập mối quan hệ.
- Sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ cộng đồng:
+ Xác định được những khó khăn, những vấn đề cộng đồng cần giúp đỡ.
+ Tìm cách huy động nguồn lực chia sẻ giúp đỡ cộng đồng.
+ Lựa chọn phương thức chia sẻ giúp đỡ cộng đồng.
Kết luận: Trong quá trình phát triển, con người luôn có xu hướng thiết lập và duy trì các mối quan hệ xã hội. Chính sự tương tác với người khác giúp cá nhân phát triển về nhiều mặt. chất lượng cuộc sống cũng nhờ đó mà dần được cải thiện. Vì vậy, các em phải luôn chủ động, tự tin trong thiết lập các mối quan hệ xã hội và sẵn sàng chia sẽ, giúp đỡ cộng đồng góp phần thúc đẩy cộng đồng phát triển.
2.Dựa vào kịch bản đã xây dựng, các nhóm trình diễn tiểu phẩm thể hiện sự chủ động, tự tin trong thiết lập các mối quan hệ xã hội và sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ cộng đồng.
 Trình diễn tiểu phẩm thể hiện sự chủ động, tự tin trong thiết lập các mối quan hệ xã hội và sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ cộng đồng.
3.Phân tích, nhận xét tiểu phẩm của từng nhóm.
 Học sinh tự thực hiện


HOẠT ĐỘNG 5: Thực hiện hoạt động khám phá các nền văn hoá khác nhau
1.Lựa chọn nội dung và thiết kế hoạt động khám phá một nền văn hoá.
Gợi ý: 
- Tìm hiểu phong tục, tập quán: nên sử dụng hình thức thuyết trình
- Lễ hội truyền thống: cần có tranh ảnh minh hoạ.
- Các làn điệu dân ca: nên chọn hình thức biểu diễn văn nghệ.
- Trang phục truyền thống dân tộc: nên chọn hình thức trình diễn thời trang.
 - Ẩm thực, kiến trúc, hội hoạ.
- ...
2.Thực hiện hoạt động khám phá đã thiết kế.
 Hs thực hiện hoạt động khám phá đã thiết kế.
3.Báo cáo kết quả khám phá một nền văn hoá.
Gợi ý: 
- Thuyết trình.
- Biểu diễn văn nghệ.
- Trình diễn trang phục truyền thống.
- Trò chơi dân gian.

HOẠT ĐỘNG 6: Thể hiện sự hứng thú, ham hiểu biết khi khám phá các nền văn hoá khác nhau và thái độ tôn trọng sự khác biệt giữa các nền văn hoá
1.Chia sẻ sự hứng thú, ham hiểu biết của bản thân khi khám phá các nền văn hoá khác nhau.
Gợi ý: 
- Say mê tìm hiểu phong tục, tập quán của các dân tộc.
- Thường xuyên tìm hiểu và tham gia các lễ hội truyền thống.
- Say mê tìm hiểu và thưởng thức các làn điệu dân ca.
- Thích sưu tầm hình ảnh trang phục của các dân tộc.
2.Xây dựng bài thuyết trình về tôn trọng sự khác biệt giữa các nền văn hoá.
Gợi ý:  
- Những đặc điểm thể hiện sự khác biệt giữa các nền văn hoá. 
- Nguồn gốc của sự khác biệt văn hoá.
- Ý nghĩa của sự đa dạng, khác biệt văn hoá.
- Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tôn trọng sự khác biệt văn hoá.
- Các hành vi, việc làm thể hiện thái độ tôn trọng sự khác biệt văn hoá.

3.Trình bày bài thuyết trình.
 Học sinh tự thực hiện. Bài thuyết trình phải thể hiện được sự liền mạch, nội dung rõ ràng , diễn đạt lưu loát, dễ nghe, dễ hiểu.

Kết luận: Việc tôn trọng sự khác biệt giữa các nền văn hoá đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoà bình và ổn định trên thế giới. khi chúng ta tôn trọng và chấp nhận sự khác biệt, chúng ta có thể xây dựng mối quan hệ hợp tác và hiểu biết sâu sắc hơn với các dân tộc, các quốc gia khác.điều này giúp giảm thểu xung đột và tạo ra 1 XH hoà bình, thịnh vượng cho tất cả mọi người. 

HOẠT ĐỘNG 7: Thực hiện hoạt động giáo dục tình đoàn kết dân tộc, hoà bình, hữu nghị
1.Lựa chọn nội dung và thiết kế hoạt động giáo dục tinh thần đoàn kết dân tộc, hoà bình, hữu nghị.
Gợi ý: 
- Quyên góp ủng hộ trẻ em vùng cao.
- Giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
- Giới thiệu với bạn bè quốc tế về Việt Nam – Đất nước – Con người.
- Viết thư bày tỏ tinh thần đoàn kết quốc tế vì hoà bình.
- Tìm hiểu các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội của các nước trên thế giới.
2.Thực hiện hoạt động đã thiết kế.
 Hs Thực hiện hoạt động đã thiết kế.

3.Báo cáo kết quả hoạt động.
Gợi ý: 
- Thuyết trình.
- Biểu diễn văn nghệ.
- Hái hoa dân chủ.
- Vẽ tranh, triển lãm.


HOẠT ĐỘNG 8: Lập và thực hiện kế hoạch dự án hoạt động tình nguyện nhân đạo và biện pháp quản lí dự án
1.Lựa chọn một dự án hoạt động tình nguyện nhân đạo phù hợp để xây dựng kế hoạch.
Gợi ý: Xây dựng kế hoạch cho một dự án hoạt động tình nguyện nhân đạo:
- Tên dự án:
+ Áo ấm tặng trẻ em vùng cao.
+ Ngày hội sách quê em.
+ Nhịp cầu yêu thương.
+ Vầng trăng cho em.
- Kế hoạch dự án cần có các nội dung:
+ Bối cảnh và sự cần thiết của dự án.
+ Mục tiêu của dự án.
+ Đối tượng hưởng lợi của dự án.
+ Nội dung của dự án.
+ Tiến độ công việc.
+ Phân công trách nhiệm.
+ Dự kiến kết quả đạt được của dự án.

⇒ Ví dụ mẫu:
KẾ HOẠCH DỰ ÁN ÁO ẤM TẶNG TRẺ EM VÙNG CAO
Bối cảnh và sự cần thiết của dự án:
Cuộc sống của trẻ em vùng cao còn nhiều khó khăn, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là trong mùa đông. Những chiếc áo ấm, phần quà sẽ góp phần giúp các em vượt qua những khó khăn trong học tập và cuộc sống.
Mục tiêu của dự án:
- Nhằm chia sẻ với trẻ em nghèo ở vùng cao.
- Động viên, khích lệ các em có thêm động lực để vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
- Phát huy tinh thần tương thân tương ái, khơi dậy sự đoàn kết gắn bó, tình yêu thương đất nước, con người trong mỗi học sinh.
Đối tượng hưởng lợi của dự án:
Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó trong học tập ở các điểm trường thuộc xã X, huyện Y, tỉnh B.
Nội dung của dự án:
- Phát động quyên góp, vận động ủng hộ: Quần, áo, trang phục cũ, mới.
- Tiếp nhận, phân loại, đóng gói thành 500 suất quà.
- Chuyển quà cho trẻ em và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Tiến độ công việc:
- Thời gian phát động quyên góp và tiếp nhận ủng hộ là 1 tháng, từ ngày ... đến hết ngày ...
- Thời gian phân loại, đóng gói thành 500 suất quà từ ngày ... đến hết ngày ...
- Thời gian đi trao quà, dự kiến: 2 ngày đầu của tháng.
Phân công trách nhiệm:
- Thành lập ban chỉ đạo gồm: Bí thư Đoàn trường – Trưởng ban chỉ đạo; Phó bí thư Đoàn trường – Phó ban chỉ đạo; Bí thư các Chi đoàn – Uỷ viên.
- Bí thư các Chi đoàn là đầu mối tiếp nhận sự ủng hộ từ các cá nhân.
- Phó bí thư Đoàn trường kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các thành viên nhằm đảm bảo tiến độ và mục tiêu của dự án.
- Bí thư Đoàn trường kiểm soát việc sử dụng các nguồn lực của dự án đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng mục đích.
Dự kiến kết quả đạt được của dự án:
- Tặng 500 suất quà cho trẻ em và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
- Ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường, tinh thần đoàn kết, sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ cộng đồng của học sinh được nâng cao.
2.Chia sẻ kế hoạch và cách quản lí dự án.
 Chia sẻ kế hoạch và cách quản lí dự án (xem hoạt động 3)
3.Thực hiện kế hoạch dự án và báo cáo kết quả.
 Thực hiện kế hoạch dự án và báo cáo kết quả.

HOẠT ĐỘNG 9: Đánh giá ý nghĩa của hoạt động xã hội
1.Tự đánh giá về ý nghĩa của các hoạt động xã hội mà em đã tham gia đối với bản thân, đối với gia đình em và cộng đồng nơi em sống.
 
- Đối với bản thân:
Trưởng thành hơn về mặt XH, biết cách ứng xử trong các tình huống XH, có nhận thức đúng về trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng và XH. Cuộc sống trở nên phong phú hơn, phát triển hơn các kĩ năng như giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết các vấn đề…
+ Hình thành được năng lực, kĩ năng làm việc tự chủ, làm việc nhóm.
+ Đem lại cho bản thân những kinh nghiệm thực tế từ đó có thể phát triển trau dồi các kĩ năng mềm
+ Nâng cao giá trị của bản thân.
- Đối với gia đình: Giúp các thành viên trong gia đình mở rộng hơn các mối quan hệ XH, gần gũi gắn kết với mọi người trong cộng đồng, sống có trách nhiệm hơn với XH.
- Đối với cộng đồng nơi em sống: (XH)
Giúp sự gắn kết cộng đồng ngày càng bền chặt, XH ngày càng tốt đẹp văn minh.
+ Có cơ hội giúp đỡ mọi người, chia sẻ yêu thương và sự đồng cảm
+ Phát huy sức mạnh của các cá nhân và tổ chức xã hội trong cộng đồng.
+ Tạo cơ hội bình đẳng trong xã hội.
2.Thảo luận, đánh giá ý nghĩa của các hoạt động xã hội đối với sự phát triển của cá nhân, gia đình và cộng đồng.
Gợi ý: 
- Đối với cá nhân: Trưởng thành hơn về mặt xã hội, góp phần làm cho cuộc sống con người trở nên phong phú, có ý nghĩa hơn,...
- Đối với gia đình: Giúp các thành viên trong gia đình mở rộng các mối quan hệ và gần gũi với mọi người trong cộng đồng,...
- Đối với xã hội. Góp phần gắn kết cộng đồng, giúp cho xã hội phát triển tốt đẹp hơn,...


HOẠT ĐỘNG 10: Tham gia các hoạt động xây dựng cộng đồng nơi em sinh sống
1.Lựa chọn các hoạt động xây dựng cộng đồng mà em có thể tham gia.
Gợi ý: 
- Vệ sinh đường làng, ngõ xóm.
- Tuyên truyền bảo vệ môi trường.
- Hoạt động thể dục, thể thao.
- Xây dựng và phát triển mối quan hệ với mọi người trong cộng đồng.
- Tuyên truyền phòng, chống các tệ nạn xã hội.
- ...
2.Tham gia hoạt động xây dựng cộng đồng.
 Tham gia hoạt động xây dựng cộng đồng.
3.Báo cáo kết quả và chia sẻ kinh nghiệm.
Gợi ý: 
- Nội dung:
+ Kết quả, sản phẩm thực hiện hoạt động xây dựng cộng đồng.
+ Cảm xúc, kinh nghiệm, các biện pháp tham gia xây dựng cộng đồng nơi em sống.
- Hình thức:
+ Tham gia diễn đàn, giao lưu ở lớp/khối hoặc trường.
+ Triển lãm sản phẩm.
 

* TỔNG KẾT CHỦ ĐỀ: 
- HS chia sẻ những điều học hỏi được, cảm nhận của bản thân sau khi tham gia các hoạt động của chủ đề.
- Kết luận chung: Trong cuộc sống của mỗi con người, cộng đồng đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Con người không thể sống đơn lẻ, độc lập mà phải dựa vào 1 cộng đồng nhất định. Cộng đồng có khả năng chăm lo cuộc sống của mỗi cá nhân, đảm bảo hỗ trợ mọi người cùng nhau phát triển, giải quyết các mối quan hệ giữa lợi ích chung và riêng, quyền và nghĩa vụ. Chúng ta cần có trách nhiệm với cộng đồng đoàn kết,  thân ái, yêu thương, quý trọng, quan tâm, chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Có ý thức tham gia những hoạt động chung của cộng đồng. Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, XH, hoạt động từ thiện,… 


* BÀI TẬP VỀ NHÀ : ( SBT CĐ5. trang 26)


* HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO, ĐÁNH GIÁ: 
1. BÁO CÁO
· HS báo cáo kết quả và bài học kinh nghiệm của bản thân sau khi tham gia  hoạt động xây dựng cộng đồng dựa trên gợi ý sau:
+Nội dung và kết quả hoạt động: sản phẩm, kết quả công việc…
+Các biện pháp đã tham gia.
+Cảm xúc và bài học kinh nghiệm rút ra.
· Cả lớp lắng nghe và đưa ý  kiến góp ý (nếu có).
· GV nhận xét về kết quả của HS như: vệ sinh đường làng ngõ xóm, tuyên truyền bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, tham gia phong trào thể dục thể thao, tham gia lễ hội làng, phụ trách thiếu nhi ngày hè,….
· Tuyên dương những HS đã  báo cáo kết quả ấn tượng và nghiêm túc, thành công trong thực hiện hoạt động.


2. ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ
2.1/ Kết hợp nhận xét của Tổ dân phố, có thể thông qua phiếu sau:
PHIẾU XIN Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA TỔ DÂN PHỐ
+ Họ tên HS : .........................................Lớp: ...........Trường: TTGDNN-GDTX Dĩ An.
+ Kính gửi ông/bà : .................................là Tổ trưởng Tổ dân phố : .....................................
+ Để  giúp việc đánh giá mức độ tham gia các hoạt động xây dựng cộng đồng của từng HS tại địa phương, kính mong ông/bà hãy cho ý kiến nhận xét bằng cách đánh dấu x vào các cột có mức độ tương ứng, đồng thời có thể ghi thêm những nhận xét khác vào cột ghi chú.

	Nội dung nhận xét
	Đạt
	Chưa đạt
	Ghi chú

	1. Thể hiện được sự chủ động, tự tin trong thiết lập  các mối quan hệ XH.
	
	
	

	2. Thể hiện được sự sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ cộng đồng.
	
	
	

	3. Thể hiện được hoạt động phám phá các nền văn hoá khác nhau.
	
	
	

	4. Thể hiện được hoạt động giáo dục tình đoàn kết dân tộc, hoà bình, hữu nghị.
	
	
	

	5. Tham gia được các hoạt động  xây dựng cộng đồng nơi em sống.
	
	
	


Xin trân trọng cảm ơn!
 


 2.2/ Em hãy tự đánh giá kết quả hoạt động bằng cách đánh dấu x vào ô tương ứng với mức độ em đạt được.
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ 5
	STT
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ

	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Nêu được các biểu hiện chủ động và tự tin thiết lập các mối quan hệ xã hội.
	
	

	2
	Nêu được các biểu hiện sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ cộng đồng.    
	
	

	3
	Nêu được các hoạt động giáo dục tình đoàn kết dân tộc, hoà bình hữu nghị.
	
	

	4
	Xác định được các biện pháp quản lí dự án hoạt động tình nguyện nhân đạo.
	
	

	5
	Thể hiện được sự chủ động, tự tin thiết lập các mối quan hệ xã hội và sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ cộng đồng.    
	
	

	6
	Thực hiện được hoạt động khám phá các nền văn hoá khác nhau.
	
	

	7
	Thực hiện được hoạt động giáo dục tình đoàn kết dân tộc, hoà bình hữu nghị.
	
	

	8
	Thể hiện được sự hứng thú, ham hiểu biết khi khám phá các nền văn hoá khác nhau và thái độ tôn trọng sự khác biệt giữa các nền văn hoá.
	
	

	9
	Lập và thực hiện được kế hoạch dự án hoạt động tình nguyện nhân đạo.
	
	

	10
	Thực hiện được các biện pháp quản lí dự án hoạt động tình nguyện nhân đạo.
	
	

	11
	Đánh giá được ý nghĩa của hoạt động xã hội.
	
	

	12
	Tham gia được các hoạt động xây dựng cộng đồng nơi em sống.
	
	


Đạt: 		HS đạt được mức Đạt 6 trong số 12 tiêu chí. 
Chưa đạt: 	Chỉ đạt được 5 tiêu chí trở xuống.

2.3/ Gv đánh giá: Đạt được ......./ 12 tiêu chí.
………………………………………...............................................................................
———»«———
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CHUNG TAY GÌN GIỮ, BẢO TỒN CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN
· 
HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu các giải pháp tích cực, sáng tạo trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên
1.Chia sẻ về những giải pháp tích cực, sáng tạo trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên mà em đã biết hoặc đã tham gia thực hiện.
 
- Không sử dụng các đồ dùng có nguồn gốc từ động vật quý hiếm.
- Không vứt rác xuống sông, hồ và nơi công cộng.
- Tham gia trồng cây, gây rừng và chăm sóc cây.
- Thu gom rác, làm sạch môi trường ở những nơi công cộng.
- Tuyên truyền mọi người không xả rác bừa bãi ở những nơi công cộng.
- Sử dụng hợp lí các tài nguyên thiên nhiên như: đất, nước, động vật, thực vật,...
2.Thảo luận xác định các giải pháp tích cực, sáng tạo trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
Gợi ý: 
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong cộng đồng về trách nhiệm tham gia giữ gìn, bảo vệ cảnh quan.
- Phát triển du lịch gắn liền với việc bảo tồn cảnh quan; không phát triển du lịch một cách ồ ạt, thiếu kiểm soát, không bền vững.
- Tăng chế tài xử phạt những hành vi gây tổn hại đến cảnh quan.
- Phát động các phong trào, chiến dịch bảo tồn cảnh quan.
- Tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các qui định, luật pháp về bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
-Tổ chức các cuộc thi đề xuất các giải pháp bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.

HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu về hoạt động tuyên truyền trong cộng đồng về ý nghĩa cảnh quan thiên nhiên và hành động chung tay giữ gìn cảnh quan thiên nhiên
1.Chia sẻ về những hoạt động tuyên truyền trong cộng đồng về ý nghĩa của cảnh quan thiên nhiên và hành động chung tay giữ gìn cành quan thiên nhiên mà em đã tham gia hoặc đã biết.
 
- Hoạt động tuyên truyền vận động mọi người không chặt phá rừng bừa bãi và không săn bắt động vật hoang dã.
- Hoạt động tuyên truyền vận động người dân không vứt rác bừa bãi ở nơi công cộng, bãi biển, sông hồ, khu du lịch…
- Hoạt động tuyên truyền khuyến khích tham gia trồng cây gây rừng, chăm sóc rừng.
2.Thảo luận, xác định mục đích, đối tượng, nội dung và cách thức tuyên truyền trong cộng đồng về ý nghĩa của cảnh quan thiên nhiên và hành động chung tay giữ gìn cảnh quan thiên nhiên.
Gợi ý:
 - Mục đích tuyên truyền: 
+Nâng cao nhận thức cho cộng đồng về ý nghĩa của cảnh quan thiên nhiên 
+Trách nhiệm chung tay giữ gìn cảnh quan thiên nhiên.
- Đối tượng tuyên truyền:
+ Người dân trong cộng đồng.
+ Bạn bè trong trường, ngoài xã hội, trên mạng xã hội, khách du lịch.
+ Người thân trong gia đình.
- Nội dung tuyên truyền
+ Ý nghĩa của cảnh quan thiên nhiên
• Tạo ra hiệu ứng làm mát.
• Ngăn chặn xói mòn.
• Góp phần bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.
+ Trách nhiệm chung tay giữ gìn cảnh quan thiên nhiên:
• Tuân thủ quy định về bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
• Thực hiện các hành động cụ thể giữ gìn cảnh quan thiên nhiên.
• Thể hiện thái độ không đồng tình, nhắc nhở hoặc báo cho người có trách nhiệm khi thấy hành vi làm tổn hại đến cảnh quan.
• Tích cực tham gia các phong trào, chiến dịch bảo tồn, giữ gìn cảnh quan.
•  Ủng hộ, cỗ vũ những hành vi, việc làm giữ gìn, bảo tồn cảnh quan.
- Hình thức tuyên truyền:
+ Tọa đàm.
+Thuyết trình.
+ Tuyên truyền trên bảng tin của nhà trường, thôn bản/địa bàn dân cư.
+ Tuyên truyền trên loa phát thanh.
+ Trình diễn các tiểu phẩm, bài hát, bài thơ, đọc ráp về chủ đề; triễn lãm tranh ảnh, áp phích, viết bài, là phóng sự ảnh, làm video tuyên truyền trên mạng XH.
HOẠT ĐỘNG 3: Đánh giá thực trạng bảo tồn một số danh lam thắng cảnh ở địa phương
1.Lập kế hoạch đánh giá thực trạng bảo tồn một số danh lam thắng cảnh ở địa phương.
Gợi ý: 
- Liệt kê danh sách các danh lam thắng cảnh ở địa phương sẽ tiến hành đánh giá.
- Xác định nội dung đánh giá:
+ Hiện trạng danh lam thắng cảnh.
+ Các giải pháp bảo tồn danh lam thắng cảnh đã và đang được thực hiện.
- Lựa chọn phương pháp đánh giá.
+ Nghiên cứu tư liệu.
+ Quan sát hiện trường.
+ Phỏng vấn các đối tượng có liên quan.
- Xác định các công việc cụ thể, thời gian thực hiện mỗi công việc và sản phẩm/ kết quả mong đợi,....

HOẠT ĐỘNG 4: Đề xuất và thực hiện các giải pháp tích cực, sáng tạo trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
1.Đề xuất giải pháp bảo tồn cảnh quan thiên nhiên trong những trường hợp dưới đây: 
Trường hợp 1: Hồ X là một thắng cảnh, đồng thời là lá phổi xanh quan trọng của thành phố. Nhưng qua một số năm, diện tích hồ dần bị thu hẹp bởi việc lấn chiếm của các hàng quán và nhà dân ở ven hồ. Không những thế, rác thải, nước thải sinh hoạt của các hộ dân và cơ sở dịch vụ ăn uống ven hồ xả bừa bãi đã làm nước hổ bị ô nhiễm.
 Đề xuất giải pháp trong những trường hợp:
+ Thu hồi, đình chỉ hoạt động đối với các hàng quán và nhà dân ở ven hồ lấn chiếm diện tích hồ.
+ Xây kè xung quanh hồ để chống việc lấn chiếm.
+ Xử phạt – xử lí nghiêm các hành vi lấn chiếm hồ và gây ô nhiễm hồ. 
+ Tuyên truyền, vận động người dân và các cơ sở kinh doanh, dịch vụ nghiêm cấm không được xả rác thải, nước thải sinh hoạt ra hồ. 
Trường hợp 2: Bãi biển Y được biết tới bởi vẻ đẹp hoang sơ, bãi cát trắng thoai thoải, nước biển trong xanh. Tuy nhiên, hiện tại vùng biển này đã không còn hấp dẫn du khách vì nước biển ở đây đã bị ô nhiễm bởi nước thải chưa được xử lĩ triệt để từ một khu chế xuất gần đó. Không những thế, bãi biển còn nhiều rác thải khồng được thu dọn.

+Tuyên truyền, vận động người dân và khách du lịch vứt rác đúng nơi qui định.
+ Xử phạt những người quản lí khu chế xuất đã làm ô nhiễm nước biển.
+ Yêu cầu họ phải chịu trách nhiệm khắc phục sự cố đã xảy ra.
+ Yêu cầu khu chế xuất xây dựng hệ thống xử lí nước thải đáp ứng các tiêu chuẩn của nhà nước VN, nếu không thực hiện được sẽ xử phạt và đình chỉ hoạt động. 
+ Làm biển báo nghiêm cấm xả rác, lập đội tình nguyện.
+ Tổ chức chiến dịch dọn sạch rác ở bãi biển
2.Lựa chọn một cảnh quan thiên nhiên ở địa phương và thảo luận đề xuất các giải pháp tích cực, sáng tạo để bảo tồn cảnh quan thiên nhiên đó.
 Các giải pháp tích cực, sáng tạo để bảo tồn cảnh quan hồ Gươm:
- Kêu gọi người dân tích cực vệ sinh môi trường, nhặt rác, dọn dẹp kịp thời cảnh quan quanh hồ
- Nghiêm cấm các hành vi gây hư hại các vật kiến trúc vườn hoa và các công trình kiến trúc khác quanh hồ
- Có chế tài xử phạt với những hành vi phá hoại cảnh quan của hồ
- Nghiên cứu các loại thủy sinh, động vật trong lòng hồ Gươm để có biện pháp bảo tồn, bảo dưỡng
3.Thực hiện các giải pháp tích cực, sáng tạo đã đề xuất để bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
Thực hiện các giải pháp tích cực, sáng tạo đã đề xuất để bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
4.Chia sẻ kết quả thực hiện.
  Chia sẻ kết quả thực hiện.
HOẠT ĐỘNG 5: Thực hiện tuyên truyền trong cộng đồng về ý nghĩa cảnh quan thiên nhiên và hành động chung tay giữ gìn cảnh quan thiên nhiên
1.Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về ý nghĩa cảnh quan thiên nhiên và hành động chung tay giữ gìn cảnh quan thiên nhiên.
Gợi ý: Mẫu kế hoạch tuyên truyền về ý nghĩa cảnh quan thiên nhiên và hành động chung tay giữ gìn cảnh quan thiên nhiên:
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN 
1) Nhóm thực hiện......
2) Đối tượng tuyên truyền:...
3) Thời gian tuyên truyền....
4) Nội dung tuyên truyền
- Ý nghĩa của cảnh quan thiên nhiên đối với môi trường và cuộc sống con người.
Những hành động cần thiết mà người dân trong cộng đồng cần chung tay thực hiện để gìn giữ, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
5) Hình thức tuyên truyền...
6) Các công việc cụ thể, thời gian thực hiện, kết quả cần đạt và phân công nhiệm vụ cho các thành viên...
2.Thực hiện hoạt động tuyên truyền theo kế hoạch đã lập.
 Thực hiện hoạt động tuyên truyền theo kế hoạch đã lập.
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN TRONG CỘNG ĐỒNG VỀ Ý NGHĨA
CỦA CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN VÀ HÀNH ĐỘNG CHUNG TAY GÌN GIỮ, 
BẢO TỒN CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN
1) Nhóm thực hiện......
- …………………………………..		- …………………………………..
- …………………………………..		- …………………………………..
- …………………………………..		- …………………………………..
2) Mục đích tuyên truyền: ………………………………………………………..
…………………………………………………………………….……………...
3) Đối tượng tuyên truyền:………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
4) Địa điểm tuyên truyền: ………………………………………………………...
5) Thời gian tuyên truyền: ………………………………………………………..

6) Nội dung tuyên truyền:
- Ý nghĩa của cảnh quan thiên nhiên: …………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
- Trách nhiệm chung tay giữ gìn, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên: ………………….
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

7) Hình thức tuyên truyền: ………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………
8) Chương trình hoạt động tuyên truyền: ……………………………………………………………………………….…...
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

	STT
	CÔNG VIỆC
	THỜI GIAN
THỰC HIỆN
	NGƯỜI CHỊU
TRÁCH NHIỆM
	KẾT QUẢ
CẦN ĐẠT

	….
….
….
….

	……………………..
…………………….
…………………….
…………………….
	…………….
…………….
…………….
…………….
	…………..
…………..
………….
………….
	………………….
………………….
……………..….
…………………


9) Các công việc cụ thể và phân công thực hiện: 



3.Báo cáo kết quả tuyên truyền.
 Báo cáo kết quả tuyên truyền.


	KẾT QUẢ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN
1. Công việc đã thực hiện: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Thời gian thực hiện: ………………………………………………………………….
3. Kết quả đạt được: 
-Về nội dung tuyên truyền:
Đầy đủ, đúng chủ đề 
Đúng chủ đề nhưng chưa đầy đủ 
Lạc đề
       -Về hình thức tuyên truyền: 
Rất hấp dẫn
Hấp dẫn
Ít hấp dẫn
Không hấp dẫn
       -Về đối tượng được tuyên truyền: 
	+ Số lượng người được tuyên truyền: ………………………………
+ Mức độ hài lòng của người được tuyên truyền: 
Rất hài lòng: ……..%
	Hài lòng: ……..%
Ít hài lòng: ……..%
Không hài lòng: ……..%
-Về thời gian tuyên truyền: 
	     Đảm bảo thời gian
Chưa đảm bảo thời gian
4. Bài học kinh nghiệm: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


HOẠT ĐỘNG 6: Thực hiện các việc làm bảo tồn cảnh quan thiên nhiên ở địa phương
1. Thực hiện các việc làm cần thiết trong cuộc sống hằng ngày để giữ gìn, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.
 
- Không vứt rác nơi công cộng.
- Tham gia các hoạt động trồng cây, vệ sinh môi trường do địa phương tổ chức
- Tuyên truyền, vận động người dân về ý thức giữ gìn, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên
- Có những hình thức xử phạt đối với các trường hợp có hành vi phá hoại môi trường, cảnh quan thiên nhiên
2.Tuyên truyền tới người dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trong cộng đồng và khách du lịch về các việc làm cần thiết để bảo tồn cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.
 Tiến hành tuyên truyền tới người dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trong cộng đồng và khách du lịch về các việc làm cần thiết để bảo tồn cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.
3.Báo cáo kết quả các việc làm bảo tồn cảnh quan thiên nhiên ở địa phương mà em đã thực hiện và chia sẻ cảm xúc của em.
 Báo cáo kết quả 

* TỔNG KẾT CHỦ ĐỀ: 
- Yêu cầu Hs chia sẻ những điều  đã thu hoạch được và cảm nhận của bản thân sau khi tham gia trãi nghiệm chủ đề.
- Nhận xét chung và kết luận: Đất nước việt nam của chúng ta có rất nhiều cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, rất đáng trân trọng, tự hào. Tuy nhiên, hiện nay do nhiều nguyên nhân nên nhiều cảnh hquan thiên nhiên của nước ta đang bị mất dần vẻ đẹp tự nhiên vốn có. Vì vậy, trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi HS chúng ta là phải chung tay gìn giữ, bảo tồn các cảnh quan thiên nhiên vì lợi ích của bản thân, gia đình, cộng đồng và đất nước.





* BÀI TẬP VỀ NHÀ : ( SBT CĐ6. 6 trang 31)
Thể hiện cách ứng xử phù hợp để bảo tồn cảnh quan thiên nhiêntrong các tình huống sau:
Tình huống 1: Quê Bằng vốn có 1 dòng sông nước trong xanh, chảy uốn lượn êm đềm quanh thị xã rất đẹp. tuy nhiên, mới đây Bằng phát hiện thấy có cơ sở giặt là công nghiệp ới mở ở ven sông đã xả thẳng nước thải chưa qua xử lí ra sông.
Nếu là Bằng, em sẽ ứng xử như thế nào?
 Nếu là Bằng, em sẽ báo cho chính quyền địa phương để nhắc nhở, xử lí cơ sở giặt là công nghiệp đó, buộc họ phải thực hiện biện pháp xử lí nước thải trước khi xả ra sông, hồ.

Tình huống 2: Khu rừng X là 1 thắng cảnh nổi tiếng nên có nhiều đoàn khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Du lịch phát triển giúp người dân tăng thu nhập, nâng cao đời sống kinh tế. Tuy nhiên cũng khiến cho nhiều cây con bị huỷ hoại, nhiều cây to mang trên thân mình những vết thương khó lành do bị 1 số khách du lịch khắc chữ, khắc hình lưu niệm. Và mỗi đoàn khách ra về thường để lại nhiều rác thải bừa bãi ở trong rừng. Nếu là 1 người dân địa phương, em sẽ làm gì?
 Nếu là người dân địa phương, em sẽ
- Kiến nghị với chính quyền địa phương nên quản lí hoạt động du lịch chặt chẽ, xử phạt các hành vi làm tổn hại đến cảnh quan thiên nhiên; đồng thời phát triển du lịch bền vững, vận động người dân phát triển du lịch sinh thái, du lịch xanh.
- Vận động bạn bè tham gia các hoạt động dọn rác thải, bảo vệ rừng; tuyên truyền, vận động khách du lịch bảo vệ rừng, không có các hành vi làm tổn hại đến khu rừng.




* HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO, ĐÁNH GIÁ: 
1. BÁO CÁO
· HS báo cáo kết quả các việc làm bảo tồn cảnh quan thiên nhiên ở địa phương mà bản thân đã thực hiện; chia sẻ cảm xúc khi thực hiện; những khó khăn đã gặp trong quá trình thực hiện và biện pháp vượt qua khó khăn.
· Rút ra bài học kinh nghiệm của bản thân, có thể học hỏi lẫn nhau.
· GV nhận xét kết quả thực hiện của HS.
· Tuyên dương những HS đã có những việc làm, hoạt động tích cực để bảo tồn cảnh quan thiên nhiên trong  thực tiễn và vận dụng đã tiếp thu vào trong cuộc sống.


2. ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ
2.1/ Em hãy tự đánh giá kết quả hoạt động bằng cách đánh dấu x vào ô tương ứng với mức độ em đạt được.
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ 6
	STT
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ

	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Đề xuất được các giải pháp tích cực, sáng tạo trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
	
	

	2
	Trình bày được mục đích, đối tượng, nội dung, hình thức, hoạt động tuyên truyền trong cộng đồng về ý nghĩa của cảnh quan thiên nhiên và hành động chung tay gìn giữ cảnh quan thiên nhiên.
	
	

	3
	Đánh giá được thực trạng bảo tồn 1 số danh lam thắng cảnh ở địa phương.
	
	

	4
	Thực hiện được các giải pháp tích cực, sáng tạo trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
	
	

	5
	Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về ý nghĩa của cảnh quan thiên nhiên và hành động chung tay gìn giữ cảnh quan thiên nhiên.
	
	

	6
	Thực hiện được hoạt động tuyên truyền trong cộng đồng về ý nghĩa của cảnh quan thiên nhiên và hành động chung tay gìn giữ cảnh quan thiên nhiên.
	
	

	7
	Thực hiện được các việc làm bảo tồn cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.
	
	


Đạt: 		HS đạt được mức Đạt 4 trong số 7 tiêu chí. 
Chưa đạt: 	Chỉ đạt được 3 tiêu chí trở xuống.
2.2/ Gv đánh giá: Đạt được ......./ 7 tiêu chí.
———»«———
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Description automatically generated]                          	   		BẢO VỆ 
THẾ GIỚI TỰ NHIÊN
HOẠT ĐỘNG 1: Nhận diện hành vi, việc làm bảo tồn thế giới tự nhiên và động vật hoang dã
1.Chia sẻ về những hành vi, việc làm của cá nhân, tổ chức để bảo tồn thế giới tự nhiên và động vật hoang dã mà em đã biết.
Gợi ý: 
- Trồng cây xanh.
- Gây nuôi, phát triển động vật hoang dã.
- Thành lập các trung tâm cứu hộ, bảo tồn động vật hoang dã.
- Tuyên truyền về tác hại của việc khai thác cạn kiệt những giống cây quý hiếm trong các khu rừng.
- Khoanh vùng những khu rừng dành cho động vật hoang dã sinh sống, đảm bảo đủ thức ăn và sự yên tĩnh.
- Thu gom rác thải, đặc biệt là đồ nhựa vùng biển, giảm thiểu việc động vật dưới biển bị tổn thương do bị thắt chặt hoặc nuốt phải đồ nhựa.
dựa vào gợi ý (những hành vi, việc làm của cá nhân, tổ chức để bảo tồn thế giới tự nhiên và động vật hoang dã) hãy chia thành 2 cột sau:
	Bảo tồn thế giới tự nhiên
	Bảo tồn động vật hoang

	- Trồng cây xanh.
- Tuyên truyền về tác hại của việc khai thác cạn kiệt những giống cây quý hiếm trong các khu rừng.
- Thu gom rác thải, đặc biệt là đồ nhựa vùng biển, giảm thiểu việc động vật dưới biển bị tổn thương do bị thắt chặt hoặc nuốt phải đồ nhựa.
	- Gây nuôi, phát triển động vật hoang dã.
- Thành lập các trung tâm cứu hộ, bảo tồn động vật hoang dã.
- Khoanh vùng những khu rừng dành cho động vật hoang dã sinh sống, đảm bảo đủ thức ăn và sự yên tĩnh.




2.Chỉ ra những hành vi, việc làm để bảo tồn thế giới tự nhiên và động vật hoang dã trong những trường hợp dưới đây:
Trường hợp 1: Một nhóm các bạn trẻ lập thành nhóm mang tên “Những chiến binh xanh”. Họ cùng các cán bộ kiểm lâm xã B tổ chức thu nhặt những hạt giống cây quý hiếm, gieo hạt vào bầu đất giống và chăm sóc cây con. Khi cây con đã lớn, các “chiến binh xanh” mang cây vào trồng trong rừng theo sự hướng dẫn của cán bộ kiểm lâm.
 Những hành vi, việc làm để bảo tồn thế giới tự nhiên và động vật hoang dã trong những trường hợp trên:
- Trường hợp 1: 
+ Nhóm các bạn trẻ đã tổ chức thu nhặt những hạt giống cây quý hiếm, gieo hạt vào bầu đất giống và chăm sóc cây con
+ Khi cây con đã lớn, các bạn mang cây vào trồng trong rừng theo sự hướng dẫn của cán bộ kiểm lâm.
Trường hợp 2: Một số gia đình ở xã B đã giấu chính quyền nuôi gấu lấy mật. Sau 1 thời gian được tuyên truyền, các gia đình này đã tự nguyện mang gấu đến Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã M để giao nộp. Những con gấu đã bị nhốt, bị xích lâu năm trong chuồng chật hẹp, nay được cứu chữa phục hồi tại trung tâm, được học cách thích nghi với môi trường tự nhiên trước khi được trả về với tự nhiên.

 Trường hợp 2: Tuyên truyền thuyết phục các gia đình giấu chính quyền nuôi gấu lấy mật đã tự nguyện mang gấu đến Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã để giao nộp. cứu chữa phục hồi và dạy cách thích nghi với môi trường tự nhiên thả về với tự nhiên.
Trường hợp 3: thời gian vừa qua, nhiều người dân ở xã A đã khai thác ồ ạt cây rừng tự nhiên để mang bán kiếm tiền dẫn đến sụt giảm thậm chí là biến mất 1 số loài cây tự nhiên. Trước tình hình đó, hội nông dân xã cùng cán bộ kiểm lâm đã thuyết phục người dân chấm dứt việc khai thác cây bừa bãi và vận động các hộ gia đình tang thu nhập bằng cách tổ chức du lịch sinh thái tại địa phương.
 Trường hợp 3: Hội Nông dân xã cùng cán bộ kiểm lâm đã thuyết phục người dân chấm dứt việc khai thác cây bừa bãi và vận động các hộ gia đình tăng thu nhập bằng cách tổ chức du lịch sinh thái tại địa phương
HOẠT ĐỘNG 2: Lập và thực hiện kế hoạch khảo sát thực trạng thế giới động, thực vật và bảo vệ thế giới động, thực vật ở địa phương
1.Thảo luận, xác định nội dung, phương pháp khảo sát thực trạng thế giới động, thực vật và hành vi, việc làm bảo vệ thế giới động, thực vật ở địa phương.
Gợi ý: 
- Nội dung khảo sát:
  +Những loài động/thực vật nào có ở địa phương? 
  +Chúng sinh sống ở những vùng nào? 
  +Có bao nhiêu cá thể/ loài sống tại địa phương? 
  +Hiện nay việc bảo vệ thế giới động/thực vật ở địa phương được thực hiện như thế nào? 
  +Em có nhận xét gì về hành vi, việc làm  bảo vệ thế giới động/thực vật ở địa phương?
- Phương pháp khảo sát:
    + Quan sát: 
quan sát cái gì? quan sát ntn? Sử dụng những phương tiện quan sát nào? Định lượng ntn?
    + Phỏng vấn: 
phỏng vấn ai? Câu hỏi phỏng vấn ntn? Ghi chép câu trả lời phỏng vấn ntn?.
    + Khảo cứu tư liệu:
khảo sát những nguồn tài liệu nào? Tên tổ chức, tên sách báo, tên trang web liên quan. Những thông tin nào cần quuan tâm ghi chép… 
     hs thảo luận nhóm theo gợi ý trên rồi tổng hợp thành bảng sau:
	- Nội dung khảo sát:
    +Tên những loài động/thực vật nào có ở địa phương. 
     +Địa điểm sinh sống hoặc phát triển của những loài động/thực vật đó.
     +Số lượng loài cá thể, diện tích,…hiện có của  động/thực vật trên.
     +Những hành vi, việc làm  bảo vệ thế giới động/thực vật đó ở địa phương.
     +Nhận xét thực trạng.     
	

	- Phương pháp khảo sát:
	

	    + Quan sát: 

	Địa điểm quan sát.
Phiếu quan sát (bảng kiểm…)
Nội dung quan sát
Phương tiện quan sát

	    + Phỏng vấn: 

	Đối tượng phỏng vấn.
Câu hỏi phỏng vấn
Thời gian phỏng vấn
Biên bản phỏng vấn

	    + Khảo cứu tư liệu:

	Tên trang web
Tên báo giấy, báo mạng
Nội dung ghi chép.



2. Lựa chọn một loài thực vật hoặc động vật ở địa phương và lập kế hoạch khảo sát thực trạng.
Ví dụ: Mẫu kế hoạch:
KẾ HOẠCH KHẢO SÁT CÂY DƯỢC LIỆU Ở ĐỊA PHƯƠNG
- Nhóm khảo sát: Thành viên tổ 1 lớp 12 Trường Trung học phổ thông A.
- Địa điểm khảo sát: Rừng xã Q, huyện T, tỉnh B.
- Thời gian khảo sát: Tháng 10.
- Phương pháp khảo sát: Quan sát thực địa; phỏng vấn các gia đình khai thác và trồng cây dược liệu, hội y học cổ truyền địa phương; khảo cứu báo cáo, tài liệu từ các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Công cụ khảo sát: Phiếu quan sát; phiếu phỏng vấn; phiếu thu thập thông tin. 
- Nội dung khảo sát
+ Thực trạng nguồn cây dược liệu.
+ Thực trạng bảo vệ nguồn cây dược liệu tại địa phương.
 

	- Kế hoạch triển khai
	Nội dung 
công việc
	Thời gian thực hiện
	Dự kiến sản phẩm
	Người 
thực hiện

	Khảo sát nguồn cây dược liệu hiện có tại địa phương
	Tuần 1 và 2 tháng 10
	- Danh sách loài cây dược liệu hiện có; danh sách loại cây dược liệu quý hiếm; danh sách cây dược liệu có nguy cơ cạn kiệt và biến mất.
- Khối lượng khai thác cây dược liệu;
- Hình thức và thời gian khai thác cây dược liệu; 
- Diện tích trồng dược liệu và sản lượng dược liệu;
- Tên các cơ sở trồng và khai thác cây dược liệu.
	Các bạn Bình, Tân, Lan

	Thực trạng bảo vệ nguồn cây dược liệu tại địa phương
	Tuần 1 và 2 tháng 10
	- Cách khai thác hợp lí và đảm bảo cây hồi phục, phát triển
- Trồng vườn dược liệu theo hộ gia đình và hợp tác xã: loại cây dược liệu, số lượng hộ và diện tích trồng dược liệu của các hộ; 
- Thu nhập từ trồng và khai thác cây dược liệu; 
- Các chính sách hỗ trợ bảo vệ cây dược liệu ở địa phương
- Khó khăn trong việc trồng trọt và khai thác dược liệu.
	Các bạn An,  Cường, Dũng, Ngọc

	Các phương thức sử dụng cây dược liệu để phát triển
du lịch
	Tuần 1 và 2 tháng 10
	- Giới thiệu và cung cấp dịch vụ trải nghiệm sử dụng dược liệu như xông hơi, tắm nước lá dược liệu;
- Lợi ích khi khai thác dược liệu;
- Du lịch trải nghiệm tham gia trồng hoặc thu hoạch, sản xuất dược liệu cùng người dân;
- Du lịch ẩm thực có sử dụng dược liệu (trà, mứt, bánh,...);
- Danh mục sản phẩm có sử dụng dược liệu địa phương
	Các bạn Quỳnh, Hiền, Tuấn

	Bảo vệ duy trì
nguồn giống
dược liệu
	Tuần 1 tháng 10
	- Mô tả việc thu nhặt hạt giống dược liệu quý để gây giống;
- Hoạt động của trạm giống cây dược liệu quý hiếm
	Các bạn Trang và Bình

	Viết báo cáo khảo sát
	Tuần 3 và 4 tháng 10
	- Báo cáo thực trạng cây dược liệu tại địa phương.
- Báo cáo thực trạng biện pháp bảo vệ cây dược liệu tại địa phương.
	Toàn bộ các thành viên nhóm






3. Chia sẻ kế hoạch khảo sát với lớp và hoàn thiện kế hoạch.
  HS thực hiện.
4.Thực hiện khảo sát theo kế hoạch đã xây dựng và phân tích kết quả khảo sát.
 HS thực hiện.
5. Viết báo cáo kết quả khảo sát.
 HS thực hiện.

HOẠT ĐỘNG 3: Nhận xét, đánh giá những hành vi, việc làm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn thế giới tự nhiên và động vật hoang dã
1.Xác định những tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tham gia bảo tồn thế giới tự nhiên và động vật hoang dã.
Gợi ý: 
- Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã.
- Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường.
- Cán bộ kiểm lâm.
- Cán bộ kiểm ngư.
 
	Danh mục
	Bảo tồn thế giới 
tự nhiên
	Bảo tồn động vật hoang dã

	- Cán bộ kiểm lâm.
	x
	x

	- Cán bộ kiểm ngư.
	
	x

	- Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã.
	
	x

	- Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường.
	x
	x

	- Tổ chức quốc tế về Bảo tồn động vật hoang dã.
	x
	x

	- Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại VN
	
	x

	- Ban quản lí di tích và vườn quốc gia Yên Tử
	x
	

	- Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và phát triển
	x
	

	- Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường VN.
	x
	

	- Trung tâm giáo dục thiên nhiên EVN.
	x
	x

	- Ban quản lí các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên ở VN.
	x
	x


2. Sưu tầm, tìm hiểu các hành vi, việc làm của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn thế giới tự nhiên và động vật hoang dã.
 
- Thực hiện chính sách, pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, phòng, chống săn bắt, vận chuyển, tàng trữ, chế biến, buôn bán trái phép động vật hoang dã. 
- Bổ sung kịp thời các nguồn lực cho công tác bảo tồn, chống săn bắt, buôn bán trái phép động vật, thực vật hoang dã
- Đầu tư cho các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về thiên nhiên
- Quản lý hoạt động gây nuôi, phát triển động, thực vật hoang dã hiệu quả, minh bạch 
- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong việc bảo vệ thiên nhiên, đấu tranh phòng, chống buôn bán động vật hoang dã
3. Nhận xét, đánh giá những hành vi, việc làm của tổ chức, cá nhân đã sưu tầm được.
 Gợi ý 
	STT
	Tên tổ chức, cá nhân
	Bối cảnh
	Hành vi, 
việc làm
	Kết quả/
Tác dụng

	...
	...
	...
	...
	...



4. Báo cáo kết quả
 HS thực hiện.
	STT
	Tên tổ chức, cá nhân
	Bối cảnh
	Hành vi, 
việc làm
	Kết quả/
Tác dụng

	1
	Khu bảo tồn
	Nếu không thug om trứng để ấp thì trứng rùa sẽ bị con người / 1 số động vật ăn trứng.
	Thu gomm, ấp trứng rùa và thả rùa con về biển.
	Thả hang tram rùa con về biển.

	2
	Người dân 1 số tỉnh
	Dàn chim di cư đậu nghỉ chân trên đường khi bay qua VN.
	Bẩy, chụp lưới bắt chim di cư.
	Chim bị bắt để bán/ ăn thịt, số sâu bọ tang lên phá hoại mùa màng.

	3
	Vườn quốc gia và Người dân
	Hạt giống cây bị con thú nhỏ/ côn trùng gặm nhắm.
	Thu gom hạt giống cây quí hiếm, gieo trồng.
	Tang số lượng cây con được trồng ra rừng tự nhiên.

	4
	Vườn quốc gia Xuân Thuỷ
	Chim di cư sẽ chết đói nếu đúng đậu dọc đường nhưng không có thức ăn.
	Bảo đảm ôi trường đầy đủ thức ăn và yên tĩnh choc him di cư và động vật hoang dã.
	Chimm di cư có đủ thức ăn và nơi nghỉ dọc đường.

	5
	Người dân vùng núi
	Người dân đặt bẫy kiế sống.
	Bẫy thú rừng.
	Thú rừng bị chết / bị người dân dung làm thức ăn.


HOẠT ĐỘNG 4: Thực hiện các biện pháp bảo vệ thế giới động, thực vật
1.Thảo luận, lựa chọn biện pháp phù hợp để bảo vệ thế giới động, thực vật tại địa phương và lập kế hoạch để thực hiện biện pháp đó.
Gợi ý: Biện pháp phù hợp để bảo vệ thế giới động, thực vật tại địa phương là:
- Tham gia trồng cây phủ xanh đất trống.
- Vận động hạn chế sử dụng bẫy hoặc lưới bắt động vật.
- Khai thác, sử dụng hợp lí và bảo vệ đa dạng sinh học.
- Tham gia các hoạt động cứu hộ động vật.
- Tham gia chăm sóc và bảo vệ cây xanh.
2.Thực hiện kế hoạch hoạt động bảo vệ thế giới động, thực vật tại địa phương bằng biện pháp cụ thể đã lựa chọn.
Từ những gợi ý ở mục 1 hoạt động 4, tiến hành thực hiện kế hoạch
3.Báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp
 HS thực hiện Báo cáo kết quả 
HOẠT ĐỘNG 5: Tuyên truyền các biện pháp bảo vệ thế giới động, thực vật
1.Chia sẻ về những hoạt động tuyên truyền bảo vệ thế giới động, thực vật mà em đã tham gia hoặc đã biết.
Gợi ý: 
- Tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa.
- Giá trị của năng lượng xanh với cuộc sống con người.
- Kinh tế xanh để có hành tinh xanh.
2. Lựa chọn và thiết kế các hoạt động để tuyên truyền biện pháp bảo vệ thế giới động, thực vật đến người thân và cộng đồng
Gợi ý: 
- Nội dung tuyên truyền:
+ Tầm quan trọng của thế giới động, thực vật với con người và sự sống trên Trái đất.
+ Thực trạng thế giới động, thực vật.
+ Biện pháp bảo vệ thế giới động, thực vật.
- Hình thức tuyên truyền:
+ Chạy bộ vì động vật hoang dã.
+ Tình nguyện viên bảo vệ thế giới động, thực vật.
+ Đoạn phim ngắn tuyên truyền trên mạng xã hội.
+ Thi tìm hiểu về thế giới động, thực vật và tầm quan trọng đối với cuộc sống con người.
3. Thực hiện các hoạt động đã thiết kế để tuyên truyền biện pháp bảo vệ thế giới động, thực vật đến người thân và cộng đồng.
 Tiến hành thực hiện các hoạt động đã thiết kế: tuyên truyền qua ảnh, đoạn phim ngắn, kết quả phỏng vấn.
4. Báo cáo kết quả tuyên truyền đã thực hiện.
 Báo cáo kết quả tuyên truyền đã thực hiện: các hoạt động tuyên truyền biện pháp bảo vệ thế giới động, thực vật của từng nhóm và kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề nảy sinh khi thực hiện hoạt động cũng như giữa các thành viên nhóm trong quá trình hoạt động.
HOẠT ĐỘNG 6: Lập và thực hiện kế hoạch bảo vệ thế giới động, thực vật tại địa phương
1. Lựa chọn hoạt động bảo vệ thế giới động, thực vật hoặc bảo tồn động vật hoang dã tại địa phương và lập kế hoạch tham gia hoạt động.
Gợi ý: Hoạt động bảo vệ thế giới động, thực vật hoặc bảo tồn động vật hoang dã tại địa phương:
- Tuyên truyền, vận động thay đổi thói quen ảnh hưởng xấu đến việc bảo vệ thế giới động, thực vật.
- Sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.
- Tuyên truyền về việc không sử dụng sản phẩm có liên quan đến động vật hoang dã.
2.Thực hiện kế hoạch và vận động các bạn cùng tham gia.
 Thực hiện kế hoạch và vận động các bạn cùng tham gia.
3. Báo cáo kết quả.
Báo cáo kết quả.

* TỔNG KẾT CHỦ ĐỀ: 
- Hs chia sẻ về những trải nghiệm, những bài học đã thu nhận được và cảm nhận của bản thân sau khi trải nghiệm chủ đề này.
- Nhận xét chung và kết luận: 
      Con người là 1 phần của thế giới tự nhiên, luôn gắn bó và chịu ảnh hưởng của thế giới tự nhiên. Thế giới động, thực vật đang đứng trước thách thức từ biến đổi khí hậu, từ hoạt động sản xuất và kinh doanh của con người dẫn đến mất cân bằng sinh thái, đe doạ đến sự đa dạng sinh học, sự biến mất của nhiều loài động, thực vật.
      Do đó, mỗi người chúng ta cần có trách nhiệm bảo vệ thế giới động, thực vật, thế giới tự nhiên và cũng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta.


* BÀI TẬP VỀ NHÀ : ( SBT CĐ7. 5 trang 37)
Phân tích và chỉ rõ hậu quả của những việc làm trong tình huống , sau đó đề xuất những biện pháp bảo vệ thế giới tự nhiên phù hợp.

Tình huống 1: Vào những tháng cuối năm, từng dàn chim từ miền giá rét di cư qua và đậu nghỉ chân trên những cánh đồng quê nơi Chiến sinh sống. một số người dân dung lưới chụp và dung chim mồi giả đã bắt được nhiều chi di cư, bán được khá nhiều tiền.
 Hậu quả: việc bắt chim di cư làm phá vỡ sự cân bằng sinh thái, dễ dẫn đến việc phát triển các loại sâu bệnh ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp…
    Biện pháp: tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân. Thông báo cho chính quyền để có biện pháp can thiệp kịp thời, không bẫy bắt chim di cư.

Tình huống 2: Khu rừng nguyên sinh gần thôn Quân ở có 1 số cây gỗ rừng quí hiếm bị bí mật đốn hạ. nhiều loại cây có nguy cơ biến mất hoàn toàn. Quân thỉnh thoảng nhìn thấy những chuyến xe chuyên chở những khúc gỗ rừng quí hiếm đi qua làng.
 Hậu quả: việc chặt đốn gỗ rừng quí hiếm làm cạn kiệt nguồn tài nguyên, ảnh hưởng đến môi trường sống của động vật hoang dã, dẫn đến xói òn, sạt lở đất,…
    Biện pháp: tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, hướng dẫn biện pháp khai thác rừng theo hướng bền vững; thông báo chính quyền xã, đặc biệt là kiểm lâm để ngăn chặn, giám sát việc khai thác rừng.


* HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO, ĐÁNH GIÁ: 
1. BÁO CÁO
· HS báo cáo kết quả hoạt động bảo vệ thế giới động, thực vật .
· HS rút ra bài học kinh nghiệm chung.
· GV nhận xét, đánh giá kết quả vận dụng những tác động từ hoạt động của HS.
· Tuyên dương những HS đã tích cực tham gia hoạt động bảo vệ thế giới tự nhiên trong  thực tiễn.
2. ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ
2.1/ kết hợp nhận xét của gia đình, có thể thông qua phiếu sau:
PHIẾU XIN Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA GIA ĐÌNH
+ Kính gửi phụ huynh em: .................................Lớp: ...........Trường: TTGDNN-GDTX Dĩ An.
+ Để  giúp việc đánh giá mức độ tham gia bảo vệ thế giới động, thực vật và tuyên truyền bảo tồn thế giới tự nhiên và động vật hoang dã của từng HS, kính mong ông/bà hãy cho ý kiến nhận xét bằng cách đánh dấu x vào các cột có mức độ tương ứng, đồng thời có thể ghi thêm những nhận xét khác vào cột ghi chú.

	Nội dung nhận xét
	Đạt
	Chưa đạt
	Ghi chú

	1. Thể hiện được việc làm bảo vệ thế giới động, thực vật.
	
	
	

	2. Thể hiện được thái độ ủng hộ các hành vi, việc làm bảo tồn thế giới tự nhiên và động vật hoang dã.
	
	
	

	3. Thực hiện được việc làm nhằm bảo tồn thế giới tự nhiên và động vật hoang dã.
	
	
	

	4. Tham gia tuyên truyền và bảo vệ thế giới động, thực vật.
	
	
	

	5. Tham gia tuyên truyền và bảo vệ thế giới tự nhiên và động vật hoang dã.
	
	
	


Xin trân trọng cảm ơn!
 2.2/ Em hãy tự đánh giá kết quả hoạt động bằng cách đánh dấu x vào ô tương ứng với mức độ em đạt được.
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ 7
	STT
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ

	
	
	Đạt
	CĐ

	1
	Liệt kê được các hành vi, việc làm cần thiết để bảo tồn thế giới tự nhiên và động vật hoang dã.
	
	

	2
	Nêu được tên 1 số tổ chức, cá nhân tham gia bảo tồn thế giới tự nhiên và động vật hoang dã ở VN.
	
	

	3
	Nêu được các hành vi, việc làm bảo tồn thế giới tự nhiên và động vật hoang dã.
	
	

	4
	Nhận xét, đánh giá được hành vi, việc làm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn thế giới tự nhiên và động vật hoang dã tại địa phương.
	
	

	5
	Lập được kế hoạch khảo sát thực trạng thế giới động, thực vật và biện pháp bảo vệ thế giới động, thực vật tại địa phương.
	
	

	6
	Khảo sát được thực trạng thế giới động, thực vật và biện pháp bảo vệ thế giới động, thực vật tại địa phương.
	
	

	7
	Trình bày được các biện pháp bảo vệ thế giới động, thực vật.
	
	

	8
	Thực hiện được các biện pháp bảo vệ thế giới động, thực vật tại địa phương.
	
	

	9
	Thiết kế được các hoạt động tuyên truyền biện pháp bảo vệ thế giới động, thực vật tại địa phương.
	
	

	10 
	Thực hiện được các hoạt động tuyên truyền biện pháp bảo vệ thế giới động, thực vật tại địa phương.
	
	


Đạt: 		HS đạt được mức Đạt 6 trong số 10 tiêu chí. 
Chưa đạt: 	Chỉ đạt được 5 tiêu chí trở xuống.

2.3/ Gv đánh giá: Đạt được ......./ 10 tiêu chí.
………………………………………...............................................................................
———»«———
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HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu về xu hướng phát triển nghề nghiệp trong xã hội hiện đại
1. Liệt kê tên các nghề trong xã hội hiện nay.
Các nghề trong xã hội hiện nay: nhân viên bán hàng, giáo viên, nông dân, bác sĩ, cảnh sát, công nhân,...
  Kết Luận: có rất nhiều nghề trong xã hội. tuy nhiên, có những nghề sẽ ngày càng phát triển và 1 số nghề sẽ bị mai một và biến mất trong XH hiện đại. 
2. Thảo luận, phân tích xu hướng phát triển nghề nghiệp trong xã hội hiện đại. 
Gợi ý:
- Tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng phát triển nghề nghiệp trong xã hội hiện đại:
+ Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ.
+ Chất lượng cuộc sống ngày càng cao của người dân.
+ Áp lực tâm lí đối với con người sống trong xã hội hiện đại.
+ Sự phát triển nhanh chóng của các nền tảng mạng xã hội.
+ Cạnh tranh gia tang và mong muốn tìm ra những cách thức mới để khác biệt hoá sản phẩm và dịch vụ của các doanh nghiệp.
+ Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đang là vấn đề sống còn của nhân loại.
+ ...
- Xác định những lĩnh vực nghề nghiệp có xu hướng phát triển trong xã hội hiện đại và giải thích lí do.
+ Lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là BS nha khoa, BS u bướu, BS tim mạch, điều dưỡng.
+ Lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là ngành An ninh mạng, và phát triển phần mềm.
+ Lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo.
+ Lĩnh vực Năng lượng thay thế ( năng lượng mặt trời, gió, điện địa nhiệt…)
+ Lĩnh vực Tâm lí.
+ Lĩnh vực Marketing.
+ Lĩnh vực Sáng tạo nội dung.
+ ...
- Dự báo những nghề có nguy cơ mai một, không tồn tại trong xã hội hiện đại và giải thích lí do.
+ Nhân viên giao dịch ngân hàng.
+ Nhân viên thu ngân. 
+ Nhân viên bán hàng tại cửa hàng.
+ Lái xe tắc xi truyền thống. 
+ Đại lí du lịch.

HOẠT ĐỘNG 2: Xác định những phẩm chất, năng lực cần có của người lao động trong xã hội hiện đại
1. Lựa chọn một nghề trong xã hội hiện đại và xác định những phẩm chất, năng lực cần có đối với người lao động làm nghề đó.
Gợi ý:
Ví dụ về Phẩm chất, năng lực cần có của người làm nghề Điều dưỡng:
- Nhân hậu, thương người, cảm thông và chia sẻ.
- Kiên trì, nhẫn nại, chịu khó.
- Cẩn thận, tỉ mỉ.
- Trung thực.
- Kĩ năng giao tiếp tốt, chân thành, hòa nhã, cởi mở, biết tạo sự tin cậy.
- Kĩ năng thuyết phục, lắng nghe và an ủi người bệnh.
- Kĩ năng chăm sóc khách hàng.
- Kĩ năng xử lí tình huống, giải quyết vấn đề tốt.
-..
2. Thảo luận để xác định những phẩm chất, năng lực đối với người lao động trong xã hội hiện đại.
Gợi ý: Những phẩm chất, năng lực đối với người lao động trong xã hội hiện đại:
	- Phẩm chất:
+ Trung thực
+ Trách nhiệm
+ Kỉ luật 
+ Ham học hỏi, chăm chỉ, kiên trì, vượt khó.
+ Tự tin, dám nghĩ, dám làm
+ Tôn trọng sự đa dạng, khác biệt văn hoá,...


	- Năng lực:
+ Giao tiếp
+ Hợp tác
+ Giải quyết vấn đề
+ Thích ứng, sáng tạo, tự chủ, tự học.
+ Làm chủ công nghệ
+ Ngoại ngữ




HOẠT ĐỘNG 3: Tìm hiểu biểu hiện của tính chuyên nghiệp trong công việc
1.Chỉ ra tính chuyên nghiệp của người lao động trong 1 số trường hợp.
Trường hợp 1: Bác sĩ Hùng  là BS chuyên khoa ngoại của 1 bệnh viện. Ông là người có kiến thức, kỹ năng chuyên môn giỏi, có “đôi bàn tay vàng” trong phẫu thuật và khả năng chuần đoán, phân tích, giải quyết vấn đề rất nhanh nhạy, linh hoạt. Ông còn là người có tấm lòng nhân ái, biết đặt lợi ích của bệnh nhân lên trên lợi ích cá nhân và luôn tận tâm, nghiêm túc, có trách nhiệm cao, chưa bao giờ để xảy ra sai sót trong công việc. Mặc dù công việc rất bận rộn nhưng ông luôn tích cực tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn. Chính vì vậy, ông được mọi người, đặc biệt là các bệnh nhân rất kính trọng, tin tưởng và biết ơn.
 Biểu hiện của tính chuyên nghiệp của BS Hùng là:
-Kiến thức, kĩ năng chuyên môn giỏi.
-Khả năng độc lập giải quyết vấn đề
-Tận tâm, nghiêm túc, có trách nhiệm, kỉ luật.
-Nhân ái, yêu thương bệnh nhân,  vì lợi ích của bệnh nhân.
-Luôn tích cực tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn.

Trường hợp 2: Chị Nga là nhân viên của công ty du lịch A. Chị là người có kiến thức, kĩ năng chuyên môn đáp ứng tốt yêu cầu của công việc và luôn biết cách chăm sóc bản thân để tạo thiện cảm và xây dựng hình ảnh cá nhân với khách hàng. Khi tiếp đón khách hàng, chị luôn niềm nở, chu đáo, lắng nghe để thấu hiểu khách hàng, ân cần tư vấn để khách hàng lực chọn địa điểm du lịch phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của họ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chị luôn biết cách giải quyết vấn đề linh hoạt, tuỳ theo tình huống thực tế. Các khách hàng đã từng gặp gỡ và làm việc với chị đều cảm thấy rất tin tưởng và hài lòng.   
 Biểu hiện của tính chuyên nghiệp của chị Nga là:
-Có kiến thức, kĩ năng chuyên môn tốt.
-Luôn biết cách chăm sóc bản thân để tạo sự tin tưởng  
và xây dựng hình ảnh cá nhân với khách hàng tốt.
-Kĩ năng giao tiếpvới khách hàng tốt.
-Quan tâm đến quyền lợi của khách hàng.
-Khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt

2.Chia sẻ về những người lao động có tính chuyên nghiệp trong công việc mà em biết.
 Những người lao động có tính chuyên nghiệp trong công việc mà em biết: cảnh sát giao thông, y tá, bác sĩ, giáo viên,... …………………………………………………. đều có trình độ chuyên môn cao cũng như tính kỉ luật, chuyên nghiệp trong cách làm việc.

3. Thảo luận, xác định các biểu hiện của tính chuyên nghiệp trong công việc.
Gợi ý: 
- Kiến thức, kĩ năng chuyên môn sâu.
- Đạo đức nghề nghiệp.
- Tinh thần trách nhiệm cao.
- Phong cách làm việc chủ động, linh hoạt, tận tâm, nghiêm túc.
- Khả năng độc lập, Chủ động giải quyết vấn đề phát sinh.
- Kĩ năng giao tiếp, ứng xử với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp.
- Kĩ năng hợp tác với đồng nghiệp trong công việc. 
-Luôn học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn.

HOẠT ĐỘNG 4: Tìm hiểu yêu cầu về đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
1.Lựa chọn một nghề cụ thể trong xã hội hiện đại và xác định yêu cầu về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đối với nghề đó.
Gợi ý: Ví dụ: Nghề Phi công dân sự:
- Có sức khoẻ tốt.
- Khám sức khỏe định kì: 1 lần/năm đối với phi công dưới 40 tuổi, 1 lần/6 tháng đối với phi công trên 40 tuổi.
- Có ít nhất 8 tiếng nghỉ ngơi giữa mỗi chuyến bay.
- Trước khi bay: Phi công phải chuẩn bị và kiểm tra kế hoạch bay; định lượng được nhiên liệu cần thiết cho chuyến bay; kiểm tra các thiết bị điều khiển máy bay.
- Trong khi bay: Phi công phải biết giữ liên lạc và tuân theo chỉ dẫn của trạm không lưu;...
 Kết luận: Bất cứ nghề nào cũng có những quy định để đảm bảo an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp cho người lao động.
2.Thảo luận những quy định chung về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
Gợi ý: 
- Những quy định chung:
+ Quy định đối với người sử dụng lao động.
+ Quy định đối với người lao động.
+ ...
- Nguồn tìm kiếm:
+ Bộ luật Lao động.
+ Luật An toàn, vệ sinh lao động.

 Kết luận: Để đảm bảo an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp cho người lao động, pháp luật VN đã đề ra 1 số quy định chung như:
	* Quy định đối với người sử dụng lao động:
+ Phải đảm bảo môi trường làm việc đáp ứng các tiêu chuẩn cẩn thiết, cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khoẻ cho người lao động; đề ra các biện pháp loại trừ, giảm thiểu các mối nguy hiểm, có hại liên quan đến sức khoẻ và an toàn lao động.
+ Phải đảm bảo sự an toàn và sức khoẻ của người lao động và môi trường (bằng cách tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn và vệ sinh lao động) khi xây dựng mới hoặc cải tạo các Cổ sở mới hoặc khi mua sắm các thiết bị có yêu cẩu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.
+ Phải bảo đảm nổi làm việc đạt yêu cẩu về không gian, độ thoáng, bụi, hoi, khí độc, phóng xạ, điện từ trường, sức nóng, độ ẩm, tiếng ồn, độ rung và các yếu tố có hại khác được quy định tại các quy chuẩn kĩ thuật liên quan và các yếu tố đó phải được định kì kiểm tra, đo lường.
+ Phải đảm bảo các tiêu chuẩn quốc gia về an toàn và vệ sinh lao động đã được công bố và áp dụng; phải kiểm tra, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại, cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khoẻ cho người lao động; định kì kiểm tra và bảo dưỡng các máy móc, thiết bị, nhà xưởng, kho tàng.
+ Phải cử người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. Đối với những Cổ sở sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực có nhiều nguy Cổ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và sử dụng từ 10 lao động trở lên, người sử dụng lao động phải cử người có chuyên môn phù hợp làm cán bộ chuyên trách về công tác an toàn, vệ sinh lao động. Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động trước tiên phải được huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
+ Có nghĩa vụ xây dựng, tổ chức thực hiện và chủ động phối hợp với các Cổ quan, tổ chức trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nổi làm việc thuộc phạm vi trách nhiệm của mình cho người lao động và những người có liên quan; đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.
+ Trang bị miễn phí các thiết bị bảo vệ cá nhân cho người lao động.
+ Tổ chức hướng dẫn để người lao động sử dụng thành thạo các phưong tiện bảo hộ cá nhân thích hợp và phải giám sát chặt chẽ việc sử dụng các phưong tiện này.
[bookmark: bookmark122]	* Quy định đối với người lao động:
+ Chấp hành các quy định, quy trình, nội quy về an toàn lao động, vệ sinh lao động có liên quan đến công việc, nhiệm vụ được giao.
+ Sử dụng và bảo dưỡng các thiết bị bảo vệ cá nhân đã được trang cấp.
+ Báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy Cổ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gây độc hại hoặc sự cố nguy hiểm.
+ Tham gia cấp cứu và khắc phục sự cố, tai nạn lao động khi có yêu cẩu của người sử dụng lao động.

3.Trình bày các thông tin về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
 
Những quy định chung về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp: 
- Việc quản lý, chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động phải được thực hiện từ thời điểm người lao động được tuyển dụng và trong suốt quá trình làm việc tại cơ sở lao động.
- Việc bố trí, sắp xếp vị trí việc làm phải phù hợp với tình hình sức khỏe của người lao động 
- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được:
+  Bảo đảm các điều kiện làm việc công bằng, an toàn, vệ sinh lao động; yêu cầu người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình lao động, tại nơi làm việc;
+ Cung cấp thông tin đầy đủ về các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc và những biện pháp phòng, chống; được đào tạo, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động. 

4. Chia sẻ những trường hợp thực hiện hoặc không thực hiện yêu cầu về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp mà em biết.
Học sinh tự thực hiện.
 Kết luận: 
-Việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp giúp: 
+ Bảo vệ sức khoẻ, tính mạng cho người lao động, 
+ Giúp tăng năng suất lao động và giảm chi phí phát sinh cho người sử dụng lao động.
-Ngược lại, nếu không thực hiện các quy định về an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp:
+ Người lao động sẽ có nguy cơ mắc các bệnh nghề nghiệp, bị tai nạn ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng. 
+ Năng suất lao động bị giảm sút. Người sử dụng lao động cũng sẽ phải tốn kém kinh phí đền bù cho người lao động, phải nộp phạt,…

HOẠT ĐỘNG 5: Rèn luyện tính chuyên nghiệp trong công việc
1.Thảo luận, đề xuất cách giải quyết thể hiện tính chuyên nghiệp trong công việc của người lao động trong mỗi tình huống dưới đây:
Tình huống 1:Anh Nam là một hướng dẫn viên du lịch. Một lần, anh làm nhiệm vụ hướng dẫn đoàn khách từ vùng cao lần đầu đi thăm thủ đô. Theo chương trình, anh đưa đoàn đến tham quan và trải nghiệm mua sắm tại một trung tâm thương mại lớn, đông đúc của thành phố.Theo em, trước khi khách tản đi mua sắm tự do, anh Nam cần làm gì để đoàn có thể tiếp tục di chuyển đến tham quan 1 địa điểm khác được đúng giờ ? 
 Tình huống 1: Theo em, trước khi khách tản đi mua sắm tự do, anh Nam cần:
+Chọn nơi tập kết có nhiều điểm đặc biệt, để dễ nhớ. Quy định thời gian mua sắm phù hợp với nhu cầu của khách
+ Phổ biến kĩ về thời gian khách được tự do mua sắm và sau khi hết thời gian đấy, khách sẽ tập trung tại một địa điểm cố định để đoàn có thể tiếp tục di chuyển đến tham quan một địa điểm khác được đúng giờ.
+Yêu cầu khách quan sát kĩ địa điểm tập kết, có thể chụp ảnh để khỏi quên.
+Lưu số điện thoại di động của các thành viên trong đoàn, nếu họ có dung điện thoại di động.
+Hướng dẫn khách không nên đi 1 mình mà nên đi theo nhóm để có thể hỗ trợ nhau khi cần thiết. đồng thời lưu ý khách 1 số cách để liên lạc, tìm kiếm đoàn khi bị lạc.
Tình huống 2: Cô Hà là giáo viên chủ nhiệm lớp Huy. Hôm nay, sau buổi học, cô thấy Huy vẫn ngồi trong lớp với vẻ mặt sợ hãy. Gặng hỏi mãi, cô mới biết Huy bị 1 nhóm thanh niên xấu ngoài trường đe doạ hành hung và hiện họ đã tụ tập ở bên ngoài cổng trường. Theo em, cô Hà nên làm gì trong tình huống này ?
Tình huống 2: Để đảm bảo an toàn cho bạn Huy, Theo em, cô Hà nên: 
+Hỏi kỹ Huy về nguyên nhân mâu thuẫn để có cách giải quyết phù hợp và lâu dài.
+Không để Huy ra về 1 mình mà đưa  Huy đến địa điể an toàn trong trường.
+Báo ngay sự việc xảy ra với Hiệu trưởng và BGH.
+Cùng phối hợp với lãnh đạo nhà trường, gia đình hs để có cách giải quyết mâu thuẫn, tránh không để hs tiếp tục bị đe doạ, hành hung,…
+Đồng thời gọi điện thoại cho cảnh sát địa phương đến can thiệp, nếu cần thiết.
+Gọi điện thông báo với gia đình Hs và mời họ đếnđể cùng đưa con về nhà cho an toàn.
Tình huống 2: cô Hà trước tiên phải trấn an tâm lý của bạn Huy, sau đó báo cáo sự việc này với nhà trường để có các biện pháp xử lý ổn thỏa nhất, tránh việc để ảnh hưởng đến bạn Huy thậm chí có thể ảnh hưởng đến những bạn học sinh khác sau này

2.Đề xuất cách thức rèn luyện tính chuyên nghiệp của nghề mà em quan tâm.
 Nghề em quan tâm:……………………………
	Yêu cầu về tính chuyên nghiệp trong công việc
	Cách thức rèn luyện
	Thời gian thực hiện

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Nghề em quan tâm: Bác Sĩ
	Yêu cầu về tính chuyên nghiệp trong công việc
	Cách thức rèn luyện
	Thời gian thực hiện

	Vững kiến thức ngành Y
	Không chỉ phải vững kiến thức trên ghế nhà trường mà còn phải chịu khó học hỏi, kiên trì, liên tục cập nhật những kiến thức mới kể cả sau khi đi làm, ,…
	Trong quá trình học tập

	Giao tiếp tốt
	Luyện tập kỹ năng giao tiếp để có thể trao đổi thông tin với bệnh nhân một cách hiệu quả nhất.
Học cách lắng nghe, có sự chu đáo, quan tâm, đồng cảm và kiên nhẫn với những gì bệnh nhân trao đổi 
	Thực tập

	Có đạo đức nghề nghiệp 
	Luôn giữ vững, kiên định với đạo đức nghề nghiệp.
	Trong quá trình làm việc và ngoài XH.




HOẠT ĐỘNG 6: Đề xuất biện pháp đảm bảo yêu cầu về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
1.Chỉ ra nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của người lao động trong mỗi trường hợp dưới đây:
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Nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của người lao động trong mỗi trường hợp:
- Tranh 1: Các nữ công nhân may không đeo khẩu trang bảo hộ khi làm việc: 
người lao động có nguy cơ hít phải những hạt bụi nhỏ li ti của vải, gây ảnh hưởng đến phổi và những cơ quan hô hấp

- Tranh 2: Công nhân vệ sinh môi trường không đeo khẩu trang , găng tay dài khi làm việc:
người lao động dễ mắc các bệnh ngoài da cũng như viêm phổi, nhiễm trùng khi có vết thương hở, tiếp xúc trực tiếp với lượng rác thải lớn chứa nhiều khí độc hại, vi trùng, vi khuẩn gây bệnh,….

- Tranh 3: Công nhân xây dựng không đội mũ bảo hiểm và đeo dây an toàn
người lao động có nguy cơ bị tai nạn lao động khi ngã từ trên cao xuống cũng như ảnh hưởng tính mạng và sức khỏe khi phải trực tiếp ngửi mùi sơn

- Tranh 4: Nông dân phun thuốc bảo vệ thực vật nhưng không đeo khẩu trang, không có kính bảo hiểm, không đi ủng theo đúng qui định:
người lao động có nguy cơ bị các hóa chất xâm nhập nhiễm độc vào cơ thể gây nên các bệnh về hô hấp thậm chí nặng hơn là gây ra bệnh ung thư

2. Thảo luận, đề xuất biện pháp đảm bảo yêu cầu về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động trong mỗi trường hợp trên

- Tranh 1: người lao động nên đeo khẩu trang chuyên dụng, có lớp chống bụi dày khi làm việc
- Tranh 2: người lao động nên đeo khẩu trang chuyên dụng, găng tay và mặc kín quần áo bảo hộ để bảo vệ lớp da trên cơ thể khi làm việc
- Tranh 3: người lao động nên đeo khẩu trang chuyên dụng, mặc quần áo bảo hộ lao động, mũ bảo hiểm, kiểm tra và gia cố chắc chắn đeo dây an toàn những công cụ lao động khi làm việc trên cao
- Tranh 4: người lao động nên đeo khẩu trang chuyên dụng, mặc đồ bảo hộ , kính  và ủng bảo hộ.

HOẠT ĐỘNG 7: Phân tích những yêu cầu đối với nghề trong xã hội hiện đại mà em quan tâm
1. Xác định ngành nghề mà em quan tâm.
 Ngành nghề mà em quan tâm: ngành du lịch

2.Phân tích xu hướng phát triển của ngành nghề đó trong xã hội hiện đại.
 
- Du lịch trên phạm vi toàn cầu đã phát triển nhanh và trở thành ngành kinh tế hàng đầu thế giới
- Có tiềm năng phát triển rất lớn với đa dạng về cơ cấu nguồn khách, loại hình du lịch
- Tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí vẫn là mục đích của đa số thị trường khách, song nhu cầu trải nghiệm hướng tới những giá trị mới được thiết lập trên cơ sở giá trị văn hoá truyền thống, giá trị tự nhiên giá trị sáng tạo và công nghệ cao đã hình thành

3. Phân tích các yêu cầu đối với ngành nghề đó.
Gợi ý: Các yêu cầu đối với ngành du lịch:
- Những phẩm chất, năng lực người lao động cần có:
+ Vốn kiến thức và hiểu biết sâu rộng
+ Kỹ năng thuyết trình 
+ Kỹ năng giao tiếp - xử lý tình huống
+ Có khả năng sử dụng linh hoạt nhiều ngôn ngữ
+ Kỹ năng tổ chức - làm việc nhóm
- Tính chuyên nghiệp trong công việc.
- Yêu cầu an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
HOẠT ĐỘNG 8: Thực hành phân tích thông tin cơ bản về thị trường lao động, nhu cầu sử dụng của thị trường lao động
1.Thu thập và phân tích thông tin cơ bản về thị trường lao động, nhu cầu sử dụng của thị trường.
Gợi ý: 
- Những nội dung thông tin cần tìm hiểu:
+ Các nghề/nhóm nghề có nhu cầu tuyển dụng cao.
+ Các nghề/nhóm nghề có nhu cầu tuyển dụng thấp.
+ Yêu cầu về phẩm chất, năng lực, trình độ đào tạo, ưu tiên tuyển dụng, ... đối với người lao động làm nghề/nhóm nghề có nhu cầu tuyển dụng cao.
+ Các nghề/nhóm nghề được nhiều người lựa chọn.
+ ...
- Cách tìm hiểu thông tin:
+ Nghiên cứu tài liệu, sách, báo, tạp chí, trang web về nghề nghiệp và thị trường lao động.
+ Phỏng vấn các chuyên gia hướng nghiệp, các nhà tuyển dụng, những người lao động đã hoặc đang làm nghề.

2.Trình bày kết quả phân tích thị trường lao động, nhu cầu sử dụng của thị trường.
  Trình bày kết quả phân tích thị trường lao động, nhu cầu sử dụng của thị trường.

HOẠT ĐỘNG 9: Trải nghiệm thực tế nghề nghiệp
1.Lựa chọn một nghề và thực hiện trải nghiệm nghề đó.
Gợi ý: 
- Chuẩn bị trước khi đi trải nghiệm:
+ Tìm hiểu trước về nội quy, quy định đối với khách đến tham quan, làm việc tại cơ sở.
+ Chuẩn bị những nội dung cần tìm hiểu, các câu hỏi để phỏng vấn người lao động hoặc người quản lí của cơ sở.
+ Chuẩn bị các phương tiện cần thiết để ghi chép thông tin khi trải nghiệm: sổ tay, bút, máy ảnh, điện thoại thông minh,...
+ Chuẩn bị trang phục phù hợp khi đi trải nghiệm.
- Khi thực hiện trải nghiệm:
+ Đến đúng giờ đã hẹn.
+ Mặc trang phục phù hợp.
+ Tuân thủ đúng nội quy, quy định của cơ sở.
+ Nói năng lễ phép, cư xử đúng mực khi phỏng vấn.
+ Ghi chép lại những thông tin đã thu thập được.
+ ....

2.Báo cáo kết quả trải nghiệm
 
- Xu hướng phát triển nghề nghiệp mà em trải nghiệm.
- Những yêu cầu đối với nghề mà em trải nghiệm.

* TỔNG KẾT CHỦ ĐỀ: 
- Hs chia sẻ về những trải nghiệm, những bài học đã thu nhận được và cảm nhận của bản thân sau khi trải nghiệm chủ đề này.
- Nhận xét chung và kết luận: 
      Do đặc trưng của XH hiện đại nên nhiều nghề/lĩnh vực nghề nghiệp có xu thế phát triển mạnh mẽ, trong khi có nhiều nghề có nguy cơ mai một, không còn tồn tại. Đồng thời, xu thế phát triển nghề nghiệp trong XH hiện đại cũng đặt ra những yêu cầu đối với người lao động về phẩm chất, năng lực, tính chuyên nghiệp, đảm bảo yêu cầu an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp, khả năng phân tích thị trường lao động và nhu cầu sử dụng của thị trường.
        Những hiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm này là rất quan trọng, cần thiết cho các em trong quá trình định hướng nghề nghiệp cho bản thân.

* BÀI TẬP VỀ NHÀ : ( SBT CĐ8.  trang 39)

* HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO, ĐÁNH GIÁ: 
1. BÁO CÁO
· HS báo cáo kết quả trải nghiệm thực tế nghề nghiệp trong nhóm.
· HS trình bày trước lớp, lớp lắng nghe, bình luận.
· GV nhận xét, đánh giá kết quả trải nghiệm thực tế nghề nghiệp của HS.
· Tuyên dương những HS đã có những bài thu hoạch tốt , hs tích cực trải nghiệm… giúp các em định hướng nghề nghiệp có kết quả.

2. ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ

2.1/ Em hãy tự đánh giá kết quả hoạt động bằng cách đánh dấu x vào ô tương ứng với mức độ em đạt được.


ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ 8
	STT
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ

	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Trình bày được các lĩnh vực nghề nghiệp có xu hướng phát triển trong XH hiện đại. 
	
	

	2
	Xác định được các phẩm chất và năng lực cần có của người lao động trong XH hiện đại.
	
	

	3
	Nêu được các  biểu hiện của tính chuyên nghiệp trong công việc.
	
	

	4
	Nêu được 1 số yêu cầu về đảm bảo an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp.
	
	

	5
	Đề xuất được cách giải quyết thể hiện tính chuyên nghiệp trong công việc của người lao động trong 1 số trường hợp.
	
	

	6
	Đề xuất được biện pháp để đảm bảo an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp trong 1 số trường hợp.
	
	

	7
	Phân tích được những yêu cầu đối với nghề trong XH hiện đại à bản thân quan tâm.
	
	

	8
	Phân tích được những thông tin cơ bản về thị trường lao động, nhu cầu sử dụng thị trường lao động.
	
	

	9
	Phân tích được những yêu cầu đối với nghề và xu hướng phát triển nghề đã trải nghiệm.
	
	


Đạt: 		HS đạt được mức Đạt 5 trong số 9 tiêu chí. 
Chưa đạt: 	Chỉ đạt được 4 tiêu chí trở xuống.

2.2/ Gv đánh giá: Đạt được ......./ 9 tiêu chí.
………………………………………...............................................................................
———»«———
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      RÈN LUYỆN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC PHÙ HỢP VỚI ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP


HOẠT ĐỘNG 1: Xác định những nhóm nghề/nghề phù hợp với khả năng, sở thích của bản thân
1.Xác định khả năng, sở thích của bản thân.

- Thân thiện, quảng giao
- Nhanh nhẹn
- Thích được đi du lịch nhiều nơi
- Thích khám phá các nền văn hoá, ẩm thực.
Kết luận: 
+  Việc lựa chọn những nghề/nhóm nghề phù hợp với sở thích, khả năng của bản thân là rất cần thiết, bởi vì: 
· Những người được làm công việc phù hợp với sở thích và khả năng của mình sẽ luôn có động lực làm việc; quan tâm, yêu thích và đam mê với công việc; luôn có cảm giác thoải mái và hạnh phúc trong công việc. 
· Những người được làm công việc phù hợp với khả năng của mình sẽ dễ dàng phát huy được thế mạnh của mình, luôn cảm thấy tự tin, thoải mái và thường đạt kết quả cao trong công việc. Ngược lại, nếu chọn công việc, nghề nghiệp mà bản thân hoàn toàn thiếu khả năng thì dù làm việc mất nhiều thời gian, nhiều công sức nhưng kết quả thực hiện công việc khó có thể đạt được như mong muốn, thậm chí có khi còn thất bại. 
+  Có nhiều cách để xác định nhóm nghề/nghề phù hợp với sở thích, khả năng của bản thân. Ví dụ như: 
· Tự đánh giá khả năng và kết quả học tập các môn học của bản thân. 
Muốn làm giỏi, làm thành thạo nghề gì cũng đòi hỏi phải có tri thức. Việc học tập các môn học ở trường phổ thông giúp các em có được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, nền tảng để tiếp tục học nghề, học chuyên môn. Tuy nhiên, mỗi lĩnh vực nghề nghiệp lại đòi hỏi phải có kiến thức, kĩ năng của một số môn học nhất định. Do vậy, việc tự đánh giá khả năng và kết quả học tập các môn học của bản thân là một cách hữu hiệu để em lựa chọn hướng đi và chọn nghề phù hợp với sở thích và khả năng của mình. 
· Tham gia các hoạt động trải nghiệm có liên quan đến nghề nghiệp. 
Chúng ta không thể biết rằng mình có thực sự thích hay có khả năng về một lĩnh vực hoạt động nào nếu không qua trải nghiệm thực tế. Vì vậy, để tự khám phá sở thích và khả năng của bản thân, em hãy tham gia các hoạt động khác nhau ở nhà, ở trường và ở cộng đồng, như: hoạt động lao động; hoạt động văn hoá – nghệ thuật; hoạt động thể thao; hoạt động du lịch; hoạt động xã hội như đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường, phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội,... Trong và sau khi tham gia các hoạt động, em hãy cố gắng ghi lại những suy nghĩ, cảm xúc của bản thân; kết quả, sản phẩm hoạt động em đã đạt được và những bài học kinh nghiệm về khả năng, về yêu cầu của nghề mà em rút ra được sau mỗi hoạt động. 
•  Làm bài tập trắc nghiệm. 
Có nhiều loại trắc nghiệm khác nhau về sở thích, khả năng được giới thiệu trong các sách về hướng nghiệp hoặc trên mạng theo địa chỉ 
http://www.huongnghiepviet.com 
Sau đây chúng ta sẽ thực hành khảo sát sở thích, khả năng của bản thân theo trắc nghiệm dựa trên lí thuyết mật mã Holland – Lí thuyết hướng nghiệp mang tên của John Holland, nhà Tâm lí học người Mĩ, người đầu tiên đã khởi xướng ra lí thuyết này.

2.Xác định những nhóm nghề/nghề phù hợp với khả năng, sở thích của bản thân.
Gợi ý: Những nhóm nghề/nghề phù hợp với khả năng, sở thích của bản thân:
Ví dụ:
	Sở thích, khả năng của bản thân:
- Thích được đi nhiều nơi.
- Thích được tiếp xúc với nhiều người.
- Sức khỏe tốt.
- Học tốt môn Tiếng Anh.

	



	Các nghề phù hợp:
- Nghề Tiếp viên hàng không.
- Nghề Hướng dẫn viên du lịch.
- ...


	

	Sở thích, khả năng của bản thân:
- Nhân hậu.
- Thích chăm sóc người khác.
- Khéo tay.
- Cẩn thận, chu đáo.
- Học tốt môn Sinh học, Hoá học.

	



	Các nghề phù hợp: 
- Nghề Điều dưỡng.
- Nghề Bác sĩ chuyên khoa.
- ...







	[bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91]BÀI TẬP phần 1:


HS mở SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 12 và hướng dẫn HS cách làm Phiếu trắc nghiệm sở thích, khả năng nghề nghiệp, phẩn 1 theo Lí thuyết Holland:
[bookmark: bookmark87]-Yêu cẩu HS đọc câu hỏi và đánh dấu X vào □ cạnh mỗi câu mà em thấy phù hợp với mình. Đừng suy nghĩ quá nhiều khi lựa chọn câu trả lời.
[bookmark: bookmark88]-Mỗi ô được đánh dấu sẽ được tính là 1 điểm, không phải điểm cao là làm giỏi. Quan trọng là em phải lựa chọn theo đúng suy nghĩ của bản thân.


PHIẾU TRẮC NGHIỆM SỞTHÍCH, KHẢ NĂNG NGHỀ NGHIỆP  (phẩn 1)
Đánh dấu X vào □ cạnh mỗi câu mà em thấy phù hợp với mình trong 6 bảng dưới đây:
	STT
	BảngA
	Cho điểm

	1
	Tôi tự thấy mình là người khá về các môn thể thao.
	

	2
	Tôi là người yêu thích thiên nhiên.
	

	3
	Tôi là người hay tò mò vể thê'giới xung quanh mình (thiên nhiên, không gian, những sinh vật sống).
	

	4
	Tôi là người độc lập.
	

	5
	Tôi thích sửa chữa đó vật, vật dụng xung quanh tôi.
	

	6
	Tôi thích làm việc sử dụng tay chân (làm vườn, sửa chữa nhà cửa).
	

	7
	Tôi thích tập thể dục.
	

	8
	Tôi thích dành dụm tiền.
	

	9
	Tôi thích làm việc cho đến khi công việc hoàn thành (không thích bỏ dở việc).
	

	10
	Tôi thích làm việc một mình.
	

	
	Tổng điểm bảng A
	

	


	STT
	Bảng B
	Cho điểm

	1
	Tôi là người cẩn thận, hay để ý tới chi tiết.
	

	2
	Tôi tò mò vể mọi thứ.
	

	
3
	Tôi có thể tính những bài toán phức tạp.
	

	4
	Tôi thích giải các bài tập toán.
	

	5
	Tôi thích sử dụng máy tính.
	

	6
	Tôi rất thích đọc sách.
	

	7
	Tôi thích sưu tập (đá, tem, tiền đóng).
	

	8
	Tôi thích trò chơi ô chữ.
	

	9
	Tôi thích học các môn khoa học.
	

	10
	Tôi thích những thách thức.
	

	
	Tổng điểm bảng B
	









	
STT
	BảngC
	Cho điểm

	1
	Tôi rất sáng tạo.
	

	2
	Tôi thích vẽ, tô màu và sơn.
	

	3
	Tôi có thể chơi một nhạc cụ.
	

	4
	Tôi thích tự thiết kê' quán áo cho mình hoặc mặc những thời trang lạ và thú vị.
	

	5
	Tôi thích đọc truyện viễn tưởng, kịch và thơ ca.
	

	6
	Tôi thích mĩ thuật và thủ công.
	

	7
	Tôi xem rất nhiều phim.
	

	8
	Tôi thích chụp hình mọi thứ (chim, người, cảnh đẹp).
	

	9
	Tôi thích học một ngoại ngữ.
	

	10
	Tôi thích hát, đóng kịch và khiêu vũ.
	

	
	Tổng điểm bảng C
	



	STT
	Bảng D
	Cho điểm

	1
	Tôi rất thân thiện.
	

	2
	Tôi thích chỉ dẫn hoặc dạy người khác.
	

	3
	Tôi thích nói chuyện trước đám đông.
	

	
4
	Tôi làm việc rất tốt trong nhóm.
	

	5
	Tôi thích điểu hành các cuộc thảo luận.
	

	6
	Tôi thích giúp đỡ những người gặp khó khăn.
	

	7
	Tôi chơi các môn thể thao có tính đóng đội.
	

	8
	Tôi thích đi dự tiệc.
	

	9
	Tôi thích làm quen với bạn mới.
	

	10
	Tôi thích làm việc với các nhóm hoạt động xã hội tại trường học, nhà thờ, chùa, phường, xóm, hay cộng đóng.
	

	
	Tổng điểm bảng D
	





	STT
	Bảng E
	Cho điểm

	1
	Tôi thích học hỏi vể tài chính (tiền bạc).
	

	2
	Tôi thích bán các sản phẩm (kẹo, bút viết,...).
	

	3
	Tôi nghĩ mình thuộc dạng nổi tiếng ở trường.
	

	4
	Tôi thích lãnh đạo nhóm và các cuộc thảo luận.
	

	5
	Tôi thích được bầu vào các vị trí quan trọng trong nhóm hoặc câu lạc bộ trong và ngoài nhà trường.
	

	6
	Tôi thích có quyển và thích ở vị trí lãnh đạo.
	

	7
	Tôi muốn sở hữu một doanh nghiệp nhỏ.
	

	8
	Tôi thích tiết kiệm tiền.
	

	9
	Tôi thích làm việc cho tới khi công việc hoàn tất.
	

	10
	Tôi thích mạo hiểm và tham gia các cuộc phiêu lưu mới.
	

	
	Tổng điểm bảng E
	

	

	STT
	BảngG
	Cho điểm

	1
	Tôi thích gọn gàng và ngăn nắp.
	

	2
	Tôi thích phòng của tôi thường xuyên gọn gàng và ngăn nắp.
	

	3
	Tôi thích sưu tẩm các bài báo vể các sự kiện nổi tiếng.
	

	4
	Tôi thích lập những danh sách các việc cẩn làm.
	

	5
	Tôi thích sử dụng máy tính.
	

	6
	Tôi rất thực tế và cân nhắc mọi chi phí trước khi mua một thứ gì đó.
	

	7
	Tôi thích đánh máy bài tập của trường lớp hơn là viết tay.
	

	8
	Tôi thích đảm nhận công việc thư kí trong một câu lạc bộ hay nhóm.
	

	9
	Khi làm toán, tôi hay kiểm tra lại bài làm nhiều lần.
	

	10
	Tôi thích viết thư.
	

	
	Tổng điểm bảng G
	



		 Tính tổng điểm các em đạt được trong mỗi bảng A, B, c, D, E, G và ghi vào
			 bảng tổng hợp sau trong SBT:
	Bảng
	Nhóm nghề
	Số điểm em đạt

	Bảng A
	Nhóm Kĩ thuật
	

	Bảng B
	Nhóm Nghiên cứu
	

	BảngC
	Nhóm Nghệ thuật
	

	Bảng D
	Nhóm Xã hội
	

	Bảng E
	Nhóm Quản lí
	

	Bảng G
	Nhóm Nghiệp vụ
	


==================================
		BÀI TẬP phần 2:
Từ kết quả làm trắc nghiệm phẩn 1, hãy xác định 2 nhóm nghề nghiệp mà em có số điểm cao nhất, cao thứ hai và ghi tên hai nhóm nghê' đó vào Phiếu trắc nghiệm sở thích, khả năng nghề nghiệp, phẩn 2.
[bookmark: bookmark95]-Sau đó, xem ở các cột bên phải tương ứng với 2 nhóm nghề em có số điểm cao nhất, cao thứ hai đó và gạch chân dưới những nghề mà em yêu thích, muốn lựa chọn.
[bookmark: bookmark96]-Để thu hẹp danh sách những nghề em thích, muốn lựa chọn, hãy suy nghĩ, cân nhắc kĩ lí do vì sao em thích, muốn lựa chọn nghề đó. Nếu những nghề nào em không tìm ra được lí do xác đáng thì hãy loại bỏ nghề đó ra khỏi danh sách nghề yêu thích của mình.

PHIẾU TRẮC NGHIỆM SỞ THÍCH, KHẢ NĂNG NGHỀ NGHIỆP  (phẩn 2)
[bookmark: bookmark97]-	Nhóm sở thích em đạt điểm cao nhất:
[bookmark: bookmark98]-	Nhóm sở thích em đạt điểm cao thứ hai:
Hãy gạch dưới chân những nghề mà em thấy thích ở 2 cột bên phải.

	Nhóm Kĩ thuật
	Nghề nghiệp em thích

	
	Trình độ sư cấp, trung cấp
	Trình độ đại học, cao đẳng

	Những người:
-	có khả năng như một vận động viên thể thao hoặc có khả năng như một thợ máy.
-	thích làm với những vật cụ thể, máy móc, dụng cụ, cây cối, con vật, hoặc các hoạt động ngoài trời.
	Vận hành máy, cơ khí ứng dụng, bảo trì và sửa chữa ô tô, thiết bị điện, lắp đặt điện, bảo hành, sửa chữa điện - điện tử, tin học, xây dựng, trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng, nuôi trồng thuỷ sản, mộc dân dụng, mộc mĩ nghệ, nấu ăn, làm vườn và chăm sóc cây xanh, cắt may, thêu, đan, móc, kĩ thuật phòng thí nghiệm, lái xe, lái tàu, công nghệ thông tin, y tá, điểu dưỡng,...
Các công việc hoạt động thuộc nhóm Kĩ thuật có tu công nhân bậc in, 3/7, công nhân kĩ thuật trình độ Trung cấp nghé được đào tạo tại các cơ sở dạy nghé, các trường Trung cấp nghé, Trung tâm kĩ thuật tổng hợp và hướng nghiệp của địa phương.
	Kĩ sư ô tô, kĩ sư chê' tạo máy, kĩ sư ngành tự động hoá, kĩ sư nông, lâm, ngư nghiệp, kĩ sư thiết kê' cảnh quan đô thị, công trình công cộng, kĩ sư công nghệ may, kĩ sư công nghệ thông tin, bác sĩ,...
Các công việc này được đào tạo tại các trường đại học và cao đẳng trên toàn quốc.

	Nhóm Nghiên cứu
	Nghề nghiệp em thích

	
	Trình độ sơ cấp, trung cấp
	Trình độ đại học, cao đẳng

	Những người:
-thích quan sát, tìm tòi, khám phá, học hỏi.
- thích điểu tra, phân tích, đánh giá hoặc giải quyết vấn để.
	Lập trình viên, kĩ thuật viên y tế, kĩ thuật viên phòng thí nghiệm, chăn nuôi, thú y, kĩ thuật viên phục hói răng, chuyên viên nghiên cUu thị trường, chuyên viên nghiên cUu các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội.
Các ngành nghé trên được đào tạo tại các cơ sở dạy nghé, các trường Trung cấp nghé, các Trung tâm kĩ thuật tổng hợp và hướng nghiệp của địa phương. Các ngành nghé này cũng được đào tạo trực tiếp tại đơn vị tuyển dụng sau một thời gian thực hành và làm việc trực tiếp tại đơn vị đó.
	Nhà sinh vật học, nha sĩ, dược sĩ, kĩ sư phẩn mểm, nhà khảo cổ học, nhà hoá học, vật lí học, địa lí học, nhà nghiên cUu (địa chất, lịch sử, dân tộc học,...), bác sĩ, giảng viên đại học, thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.
Các công việc này được đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng và các học viện trên toàn quốc.

	
Nhóm Nghệ thuật
	Nghề nghiệp em thích

	
	Trình độ sơ cấp, trung cấp
	Trình độ đại học, cao đẳng

	Những người:
-	có khả năng nghệ thuật, sáng tác, trực giác.
-	thích làm việc trong các tình huống không có kê'hoạch trước như dùng trí tưởng tượng và sáng tạo.
	Thiết kê' đó hoạ, phóng viên, thợ chụp ảnh, ca sĩ, diễn viên (điện ảnh, kịch, chèo, cải lương, tuồng,...), thợ thủ công mĩ nghệ (chạm khắc gỗ, thêu tranh, làm đó gốm sứ, chạm bạc,...), nhà báo, bình luận viên, dẫn chương trình, người mẫu, nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ, nhà thơ, đạo diễn, chuyên viên trang điểm, thiết kê' thời trang, chăm sóc cây kiểng, cắm hoa, tỉa rau củ, làm hoa.
Các ngành nghé trên được đào tạo tại các cơ sở dạy nghé, các trường Trung cấp nghé, các Trung tâm kĩ thuật tổng hợp và hướng nghiệp của địa phương, Hội Liên hiệp phụ nữ, nhà văn hoá của địa phương.
	Giám đốc quảng cáo, kĩ sư thiết kê' đó hoạ, kiến trúc sư, giáo viên dạy kịch, nhà văn, hoạ sĩ, nhạc sĩ, kĩ sư thiết kê' mẫu, giảng viên văn học.
Các công việc này được đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng và các học viện nhạc viện trên toàn quốc.

	Nhóm Xã hội
	Nghề nghiệp em thích

	
	Trinh độ sơ cấp, trung cấp
	Trình độ đại học, cao đẳng

	Những người:
-	thích làm việc cung cấp hoặc làm sáng tỏ thông tin.
-	thích giúp đỡ, huấn luyện, chữa trị hoặc chăm sóc sức khoẻ cho người khác.
-	có khả năng vể ngôn ngữ.
	Nhà hoạt động xã hội, y tá cộng đổng, dược tá, nhân viên cắc công ty du lịch, hướng dẫn viên du lịch, huấn luyện viên, tư vấn hướng nghiệp, dịch vụ khách hàng, cán bộ xã hội, cán bộ Hội phụ nữ, nhân viên khách sạn/resort, nhân viên bảo hiểm. Các ngành nghé trên được đào tạo tại các cơ sở dạy nghề, các trường Trưng cấp nghề, các Trung tâm kĩ thuật tổng hợp và hướng nghiệp của địa phương, Hội Liên hiệp phụ nữ, nhà văn hoá của địa phương.
	Giáo viên các cấp, tư vấn viên, bác sĩ, dược sĩ, luật sư, bác sĩ khoa tâm thẩn, thẩn kinh, chuyên gia tâm lí, chuyên gia tư vấn học đường, chuyên gia tư vấn bát động sản.
Các công việc này được đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng và các học viện trên toàn quốc.



	Nhóm Quản lí
	Nghề nghiệp em thích

	
	Trình độ sơ cấp, trung cấp
	Trình độ đại học, cao đẳng

	Những người:
-	thích làm việc với những người khác.
-	có khả năng tác động, thuyết phục, lãnh đạo hoặc quản lícácmục tiêu của tổ chức, các lợi ích kinh tế.
	Công an, quân đội, quản trị kinh doanh, kĩ thuật hệ thống thông tin, quản trị mạng, chủ doanh nghiệp, chủ đại lí kinh doanh, chuyên viên PR, quản lí khách sạn, bếp trưởng khách sạn cao cấp, kê'toán.
Các ngành nghé trên được đào tạo tại các cơ sở dạy nghé, các trường Trung cấp nghé, các trường Trung cấp cảnh sát, Trung cấp quân sự, các Trung tâm kĩ thuật tổng hợp và hướng nghiệp của địa phương, Hội Liên hiệp phụ nữ, nhà văn hoá của địa phương.
	Quản lí khách sạn, giám đốc tín dụng, ngân hàng, sĩ quan công an, quân đội, chánh án viện kiểm sát nhân dân, quản lí giáo dục các cấp, kê'toán trưởng Các công việc này được đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng và các học viện trên toàn quốc.



	Nhóm Nghiệp vụ
	Nghề nghiệp em thích

	
	Trình độ sơ cấp, trung cấp
	Trình độ đại học, cao đẳng

	Những người:
-	thích làm việc với dữ liệu, con số.
-	có khả năng làm việc văn phòng, thống kê.
-	có khả năng thực hiện các công việc đòi hỏi chi tiết, tỉ mỉ, hoặc làm theo hướng dẫn của người khác.
	Kê' toán, thanh tra, thủ thư, thư kí, nhân viên lưu trữ, nhân viên văn phòng, chuyên viên thuế, thủ quỹ, kê' toán viên, tiếp tân, nhân viên bưu điện, nhân viên ngân hàng.
Các ngành nghé trên được đào tạo tại các cơ sở dạy nghé, các trường Trung cấp nghé, các Trung tâm kĩ thuật tổng hợp và hướng nghiệp của địa phương, Hội Liên hiệp phụ nữ, nhà văn hoá của địa phương.
	Cử nhân các ngành ngân hàng, tài chính, hành chính tổng hợp, tổ chức cán bộ, giáo viên, kiểm toán viên, nghiên cứu viên, luật sư, công an hình sự.
Các công việc này được đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng và các học viện trên toàn quốc.


 HS ghi tên 2 nhóm nghề có số điểm cao nhất và cao thứ hai vào đầu Phiếu trắc nghiệm sở thích, khả năng nghề nghiệp, phẩn 2.
[bookmark: bookmark100]-Gạch chân dưới tên những nghề mà em thích trong các cột bên phải tương ứng với hai nhóm nghề đó.
[bookmark: bookmark101]-Cân nhắc lí do vì sao mình lại thích, muốn lựa chọn mỗi nghề đó. Loại bỏ những nghề
ra khỏi danh sách yêu thích, nếu không tìm ra được lí do xác đáng.
- Ghi vào SBT những nghề em yêu thích, muốn lựa chọn và lí do em chọn nghề đó.

	Tên nghề muốn xem xét lựa chọn
	Lí do lựa chọn

	1.
	

	2.
	

	3.
	




3.Chia sẻ với thầy cô, các bạn về nghề em định lựa chọn và giải thích lí do
- Nghề em định lựa chọn: hướng dẫn viên du lịch
     - Lí do chọn nghề đó:
+ Có cơ hội đặt chân đến vùng đất mới; được tiếp xúc với nhiều con người mới ở khắp mọi miền
+ Được trải nghiệm, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa mới. 

HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu các yếu tố tác động đến việc chuyển đổi nghề

1.Chỉ ra lí do chuyển đổi nghề của nhân vật trong các trường hợp dưới đây: 
Trường hợp 1: Chị Mai Lan là một tiếp viên hàng không. Sau một số năm công tác, chị xây dựng gia đình và sinh con. Do đặc thù của nghề tiếp viên hàng không thường xuyên phải xa nhà, không có điều kiện chăm sóc con nhỏ, vì vậy chị đã quyết định chuyển nghề sang làm nhân viên văn phòng.
 Lí do chuyển đổi nghề của nhân vật trong các trường hợp:
-Trường hợp 1: Do đặc thù của nghề tiếp viên hàng không thường xuyên phải xa nhà nên chị nghỉ công việc tiếp viên hàng không và chuyển sang làm nhân viên văn phòng để có thời gian chăm sóc con nhỏ.
-Trường hợp 1: Lí do người lao động phải chuyển đổi nghề là do hoàn cảnh gia đình. 
Trường hợp 2: Anh Kiên là một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp, có thành tích thi đấu nổi bật ở nhiều giải đấu lớn trong nước và quốc tế. Tuy nhiên sau nhiều năm thi đấu, anh không đủ sức khoẻ để đáp ứng đượcye6u cầu của 1 vận động viên bóng rổ đỉnh cao nũa. Anh quyết định chuyển nghề sang làm huấn luyện viên cho đội tuyển bóng rổ trẻ của tỉnh.
 -Trường hợp 2: Do anh Kiên không đủ sức khoẻ để đáp ứng được yêu cầu của một vận động viên bóng rổ đỉnh cao nữa nên anh quyết định chuyển nghề sang làm huấn luyện viên cho đội tuyển bóng rổ trẻ của tỉnh.
-Trường hợp 2: Lí do người lao động phải chuyển đổi nghề là do sức khoẻ giảm sút, không đáp ứng được yêu cầu công việc. 

2.Thảo luận, phân tích các yếu tố tác động đến việc chuyển đổi nghề.
Gợi ý: 
- Yếu tố chủ quan
+ Không đủ sức khoẻ để đáp ứng yêu cầu của nghề.
+ Không còn sự nhiệt huyết với nghề nghiệp hiện tại.
+ Muốn tìm kiếm một công việc được thỏa sức sáng tạo hơn.
+ Mong muốn một công việc có thu nhập tốt hơn.
+ Mong muốn có cơ hội thăng tiến rõ ràng hơn.
+ Mong muốn được trải nghiệm nhiều công việc khác nhau.
+ Bản thân không đáp ứng kịp với sự phát triển của nghề. 
- Yếu tố khách quan
+ Nghề đang làm không còn khả năng phát triển.
+ Do hoàn cảnh gia đình.
+ Nghề đang làm phát triển quá nhanh về công nghệ, đòi hỏi nhiều phẩm chất, kĩ năng mới của người lao động. 


HOẠT ĐỘNG 3: Tìm hiểu những phẩm chất, năng lực người lao động cần có để có thể chuyển đổi nghề khi cần thiết
1.Chia sẻ về một người thành công hoặc đã thất bại khi chuyển đổi nghề mà em biết.
 Một người thành công khi chuyển đổi nghề mà em biết là: Diễn viên Dwayne Johnson (The Rock) khởi đầu là một đô vật danh tiếng, sau đó chuyển sang diễn xuất. Từ đó đến nay, anh sở hữu sự nghiệp diễn xuất đồ sộ với trên dưới 60 dự án, thành công với nhiều bộ phim nổi tiếng

2.Phân tích những phẩm chất, năng lực của người đó liên quan đến việc thành công hay thất bại khi chuyển đổi nghề.
 
- Sự chăm chỉ, cầu tiến trong công việc
- Không ngừng học hỏi, luyện tập những kĩ năng, kiến thức mới
- Sự kiên trì, không bỏ cuộc khi đối mặt với khó khăn

3.Thảo luận, xác định những phẩm chất, năng lực người lao động cần có để có thể chuyển đổi nghề khi cần thiết.
Gợi ý: 
- Phẩm chất: tự tin, chăm chỉ, kiên trì, vượt khó, cầu thị, ham học hỏi, ... 
- Năng lực: tự học, thích ứng, giải quyết vấn đề, năng động, sáng tạo, giao tiếp, hợp tác, tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người tin cậy,...


HOẠT ĐỘNG 4: Xác định những phẩm chất, năng lực, hứng thú, sở trường của bản thân phù hợp với nghề định lựa chọn
1.Lựa chọn một nghề cụ thể trong xã hội hiện đại và xác định yêu cầu về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đối với nghề đó.



Gợi ý: Ví dụ: Nghề em định lựa chọn là Điều dưỡng
	Yêu cầu của nghề Điều dưỡng
	Phẩm chất, năng lực, hứng thú, sở trường của bản thân
	Phù hợp

	Nhân hậu, thương người, cảm thông và chia sẻ
	Luôn cảm thông, giúp đỡ bạn bè và mọi người xung quanh
Thích chăm sóc người khác
	✓

	Trung thực
	Trung thực trong học tập và trong cuộc sống.
	✓

	Khả năng giao tiếp tốt, phong thái cởi mở, biết tạo sự tin cậy.
	Thích giao tiếp, trò chuyện với mọi người.
	✓

	Có khả năng tự tổ chức công việc, tự học, tự nghiên cứu.
	Có khả năng tự học, khả năng thiết kế và tổ chức hoạt động của nhóm, lớp.
	✓

	Kiên trì, nhẫn nại, chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ.
	 
	

	Có đôi bàn tay khéo léo.
	Khéo tay
	✓

	Có sức khoẻ tốt, thần kinh vững vàng.
	 
	



2.Chia sẻ kết quả
 Học sinh tự thực hiện.
Kết luận: Các em không nên lo lắng, bi quan nếu hiện tại bản thân chưa hội tụ đủ hết các yêu cầu của nghề định lựa chọn vì đó là điều hoàn toàn bình thường. Quan trọng là các em hãy quyết tâm, cố gắng học tập, rèn luyện để đạt được những yêu cầu đó trong thời gian sớm nhất.

HOẠT ĐỘNG 5: Đánh giá phẩm chất, năng lực của bản thân so với yêu cầu để có thể chuyển đổi nghề khi cần thiết
1.Xác định những phẩm chất, năng lực cần có của nhân vật trong mỗi trường hợp dưới đây để có thể chuyển đổi nghề thành công.
Tình huống 1:Thuỳ Dung là một diễn viên múa ba lê. Do hiện tại đã 35 tuổi và thích làm việc với trẻ em nên Thuỳ Dung muốn chuyển nghề sang làm giáo viên dạy múa ở nhà văn hoá thiếu nhi của địa phương.
 Những phẩm chất, năng lực cần có của nhân vật trong mỗi trường hợp để có thể chuyển đổi nghề thành công:
- Tình huống 1:
+ Yêu trẻ em, kiên trì, nhẫn nại khi dạy học
+ Thích giao tiếp, tương tác với trẻ em
+ Có trách nhiệm, đạo đức với nghề
 Trường hợp 1: Để có thể chuyển sang làm GV dạy múa cho thiếu nhi, Thuỳ Dung cần rèn luyện về: 
+  Năng lực sư phạm, cụ thể là năng lực giao tiếp với trẻ em và phương pháp dạy múa cho trẻ em. 
+  Phẩm chất kiên trì, trách nhiệm trong công tác dạy múa cho trẻ em.

Tình huống 2:Đăng Nguyên tốt nghiệp khoa Tiếng Anh của Trường Đại học Ngoại ngữ và hiện đang làm nghề biên tập viên của một nhà xuất bản. Tuy nhiên, sau một vài năm công tác, anh thấy mình không phù hợp với nghề này. Anh muốn chuyển sang làm nghề hướng dẫn viên du lịch để được đi nhiều nơi và được trải nghiệm nhiều nền văn hoá khác nhau.
 Tình huống 2: 
+ Thân thiện, quảng giao, có khả năng giao tiếp, kết nối với mọi người
+ Có khả năng lên kế hoạch, sắp xếp, quản lý công việc
+ Có kiến thức chuyên môn, hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực du lịch. 
Trường hợp 2: Để có thể chuyển sang làm hướng dẫn viên du lịch, Đăng Nguyên cần rèn luyện về: 
+  Năng lực giao tiếp với khách; năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh; năng lực lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch cho các chuyến đi; kiến thức về lịch sử, văn hoá, kinh tế, xã hội của các vùng miền, địa phương, đất nước; khả năng thuyết trình; ... 
+  Phẩm chất tự tin, trách nhiệm, quan tâm, chu đáo với khách hàng, ... 

2.Đánh giá sự phù hợp của phẩm chất, năng lực hiện có của bản thân so với những yêu cầu về phẩm chất, năng lực cần có của người lao động để có thể chuyển đổi nghề khi cần thiết.
Gợi ý: 
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3.Chia sẻ kết quả đánh giá của em với thầy cô và các bạn.
Học sinh tự thực hiện.

HOẠT ĐỘNG 6: Rèn luyện phẩm chất, năng lực của bản thân phù hợp với nghề định lựa chọn và có thể chuyển đổi nghề khi cần thiết
1.Lập kế hoạch để rèn luyện những phẩm chất, năng lực của bản thân theo yêu cầu của nghề định lựa chọn và yêu cầu để có thể chuyển đổi nghề khi cần thiết.
Gợi ý: Mẫu kế hoạch. Ví dụ: Nghề em chọn là nghề Điều dưỡng.
	STT
	Phẩm chất, năng lực em cần rèn luyện
	Biện pháp rèn luyện
	Thời gian thực hiện

	1
	Tính kiên trì
	- Xác định mục đích rõ ràng.
- Có kế hoạch thực hiện cụ thể, liên tục. 
- Kiên định thực hiện theo kế hoạch, không dao động trước những áp lực tiêu cực.
	Hằng ngày

	2
	Năng lực giao tiếp
	- Tham gia câu lạc bộ về kĩ năng giao tiếp. 
- Tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội do nhà trường và địa phương tổ chức. 
- Tăng cường giao tiếp với bạn bè, thầy cô, những người thân trong gia đình và những người xung quanh.
	- Mỗi tuần một buổi.
- Theo lịch của nhà trường và địa phương.
- Hàng ngày.

	3
	Năng lực thích ứng
	- Đặt ra những thử thách cho bản thân, nhận những nhiệm vụ mới, đề xuất những ý tưởng mới trong các hoạt động chung.
- Thử sức trong các vai trò lãnh đạo, quản lí nhóm, tổ, lớp,... khi có cơ hội.
- Lắng nghe, quan sát, học hỏi từ những người xung quanh.
- Quan tâm đến cảm xúc của bản thân.
	Hằng ngày



2.Chia sẻ kế hoạch rèn luyện của em với thầy, cô giáo và các bạn.
 Chia sẻ kế hoạch rèn luyện của em với thầy, cô giáo và các bạn.

3.Rèn luyện phẩm chất, năng lực của bản thân theo kế hoạch đã xây dựng và chia sẻ kết quả.
 Rèn luyện phẩm chất, năng lực của bản thân theo kế hoạch đã xây dựng và chia sẻ kết quả.

HOẠT ĐỘNG 7: Thể hiện sự tự tin về bản thân và tự tin với định hướng nghề nghiệp của mình

1.Thiết kế một sản phẩm thể hiện sự tự tin về bản thân, tự tin về định hướng nghề nghiệp của mình.
Gợi ý: 
- Hình thức thể hiện sản phẩm:
+ Sơ đồ tư duy.
+ Tranh vẽ.
+ Đoạn phim ngắn.
+ Bài thuyết trình.
+ Bài giới thiệu trên mạng xã hội.
+ ...
- Nội dung sản phẩm:
+ Giới thiệu phẩm chất, năng lực, sở thích, tính cách của bản thân.
+ Giới thiệu những ngành, nghề mình yêu thích, muốn lựa chọn.
+ Thể hiện quyết tâm rèn luyện của bản thân theo định hướng nghề nghiệp.
+ ...

2.Giới thiệu sản phẩm đã thiết kế.
Gợi ý: Lưu ý khi giới thiệu sản phẩm:
- Tư thế chững chạc, tự nhiên.
- Nói to, rõ ràng.
- Có sự tương tác với người nghe. 
- Thái độ vui vẻ, cởi mở.


HOẠT ĐỘNG 8: Rèn luyện phẩm chất, năng lực của bản thân trong học tập và cuộc sống để bước vào thế giới nghề nghiệp
1. Lựa chọn môi trường và thực hiện rèn luyện
Gợi ý: 
- Nhà trường
- Gia đình
- Xã hội
- ...
2. Viết báo cáo, ghi lại kết quả, cảm xúc của em và những khó khăn, thách thức mà em gặp phải trong quá trình rèn luyện
 Viết báo cáo, ghi lại kết quả trong quá trình rèn luyện.


3.Báo cáo kết quả rèn luyện của em với bạn bè, thầy, cô giáo, người thân trong gia đình và tìm kiếm sự hỗ trợ của mọi người khi cần thiết
 Báo cáo kết quả 


* TỔNG KẾT CHỦ ĐỀ: 
- Hs chia sẻ về những điều đã thu hoạch được và cảm nhận của bản thân sau khi tham gia trải nghiệm chủ đề này.
- Nhận xét chung và kết luận: 
      Việc lựa chọn những nghề/ nhóm nghề  phù hợp với sở thích, khả năng của bản thân là rất cần thiết giúp con người dễ dàng thành công trong nghề nghiệp. Mỗi nghề trong XH lại có những yếu tố về phẩm chất, năng lực đối với người lao động, mà hiện tại chúng ta có thể đã phù hợp hoặc chưa phù hợp.
       Đồng thời, trong XH hiện đại, do nhiều nguyên nhân, người lao động có lúc phải chuyển đổi nghề. Để chuyển đổi được nghề thành công, người lao động cần có 1 số phẩm chất và năng lực nhất định.
        Vì vậy, để có thể theo đuổi được nghề mình định lựa chọn và có thể chuyển đổi nghề khi cần thiết, các em cần phải lập và thực hiện kế hoạch rèn luyện những phẩm chất, năng lực mà bản thân còn chưa phù hợp.

* BÀI TẬP VỀ NHÀ : ( SBT CĐ9.  trang 44)

* HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO, ĐÁNH GIÁ: 
1. BÁO CÁO
· HS chia sẻ kết quả rèn luyện phẩm chất, năng lực của bản thân trong nhóm. HS rút ra bài học kinh nghiệm chung.
· GV nhận xét về kết quả rèn luyện của HS và lưu ý HS một số biện pháp để vượt qua khó khăn trong quá trình rèn luyện.
· Tuyên dương những HS đã tích cực tham gia hoạt động .
2. ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ
2.1/ Em hãy tự đánh giá kết quả hoạt động bằng cách đánh dấu x vào ô tương ứng với mức độ em đạt được.
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ 9
	STT
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ

	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Xác định những nhóm nghề/nghề phù hợp với khả năng, sở thích của bản thân. 
	
	

	2
	Nêu được các yếu tố tác động đến việc chuyển đổi nghề. 
	
	

	3
	Nêu được các phẩm chất, năng lực người lao động cần có để có thể chuyển đổi nghề khi cần thiết.
	
	

	4
	Xác định được những phẩm chất, năng lực, hứng thú, sở trường của bản thân phù hợp với nghề định lựa chọn. 
	
	

	5
	Đánh giá được phẩm chất, năng lực của bản thân so với yêu cầu để có thể chuyển đổi nghề khi cần thiết. 
	
	

	6
	Rèn luyện được các phẩm chất, năng lực của bản thân phù hợp với nghề định lựa chọn và có thể chuyển đổi nghề khi cần thiết. 
	
	

	7
	Thể hiện sự tự tin về bản thân và tự tin với định hướng nghề nghiệp của mình qua sản phẩm đã thiết kế.
	
	

	8
	Rèn luyện phẩm chất, năng lực của bản thân trong học tập và cuộc sống để bước vào thế giới nghề nghiệp.
	
	


Đạt: 		HS đạt được mức Đạt 5 trong số 8 tiêu chí. 
Chưa đạt: 	Chỉ đạt được 4 tiêu chí trở xuống.

2.2/ Gv đánh giá: Đạt được ......./ 8 tiêu chí.
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QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN NGHỀ PHÙ HỢP VÀ CHUẨN BỊ TÂM LÍ THÍCH ỨNG VỚI MÔI
· 
HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu cách thức chuẩn bị tâm lí thích ứng với môi trường làm việc và học tập tương lai

1. Phân tích cách chuẩn bị tâm lí thích ứng với môi trường làm việc và học tập tương lai của các bạn trong những trường hợp dưới đây:
 Trường hợp 1: Nhật Linh mong muốn được học ở Trường Đại học Y để trở thành bác sĩ đa khoa. Qua tìm hiểu, Nhật Linh biết rằng, để học ngành này ở Trường Đại học Y cần có năng lực học tập tốt, chăm chỉ và kiên trì vị sẽ thực hành nhiều ở bệnh viện và tiếp xúc với các bệnh nhân khác nhau. Để sẵn sàng cho việc đó, Nhật Linh cố gắng học tập tốt, cân bằng thời gian, chuẩn bị sức khoẻ, tâm lí ứng phó với căng thẳng. Ngoài ra, bạn còn chủ động hỏi thêm các anh chị đã từng học tại trường để hiểu thêm về thông tin về trường  và ngành học. Điều đó sẽ giúp Nhật Linh không còn bỡ ngỡ khi chính thức học tập tại trường.
 Cách chuẩn bị tâm lí thích ứng với môi trường làm việc và học tập tương lai của bạn Nhật Linh trong Trường hợp 1: 
+Tìm hiểu thông tin về trường, ngành học, cụ thể là yêu cầu về học lực, phẩm chất để đáp ứng yêu cầu của ngành học, nghề nghiệp tương lai.
+Chủ động tiến hành các hoạt động cần thiết để chuẩn bị cho việc thích ứng với ngành học, nghề nghiệp như: học tập, rèn luyện kĩ năng quản lí thời gian, ứng phó với căng thẳng, rèn luyện sức khoẻ.
+Chủ động trao đổi đối với những người có kinh nghiệm để hiểu rõ thông tin về ngành học, nghiệp tương lai.

(Trường hợp 1: 
+ Bạn cố gắng học tập tốt, cân bằng thời gian, chuẩn bị sức khỏe, tâm lí ứng phó với căng thẳng
+ Không chỉ vậy, bạn còn chủ động hỏi thêm các anh chị đã từng học tại trường để hiểu thêm thông tin về trường và ngành học. )
Trường hợp 2: Hoàng Hải mong muốn trở thành phi công dân dụng và dự định theo học trường đào tạo phi công X. Qua tìm hiểu, bạn được biết ngành này yêu cầu cao về thể lực,  giao tiếp linh hoạt, khả năng tập trung cao, ngoại ngữ tốt và có kỹ năng xử lí các tình huống nhằ đảm bảoan toàn bay cho hành khách,… Hoàng Hải đã lên kế hoạch rèn luyện thể lực thường xuyên, đồng thời bạn tang cường học ngoại ngữ. Bạn đã đăng ký tham gia khoá học dự bị của trường phi công Bay Việt (Vietflight trainning) để trải nghiệ vể nghề, đồng thời trang bị cho bản thân nền tảng kiến thức chuyển ngành trước khi chính thức thi tuyển vào khoá huấn luyện phi công. Bạn còn thường xuyên tham gia các diễn đàn đào tạo nghề phi công trên ạng, xem các video về kỹ thuật bay để có thêm thông tin.
Cách chuẩn bị tâm lí thích ứng với môi trường làm việc và học tập tương lai của bạn Hoàng Hải trong Trường hợp 2: 
+Chủ động tìm hiểu thông tin về ngành học, nghề nghiệp trong đó có thông tin yêu cầu của ngành học, nghề nghiệp.
+Lên kế hoạch cụ thể cho việc rèn luyện bản thân để đáp ứng yêu cầu của ngành học, nghề nghiệp: rèn luyện thể dục, học ngoại ngữ.
+Chủ động trải nghiệm nghề nghiệp thông qua việc đăng ký khoá học trải nghiệm để hiểu hơn về ngành học, nghề nghiệp và có thông tin thực tế, chính xác.
+Tăng cường tìm hiểu thêm thông tin qua các kênh khác nhau như diễn đàn, mạng internet, video,…
( Trường hợp 2: 
+ Bạn đã lên kế hoạch rèn luyện thể lực đồng thời tăng cường học ngoại ngữ. 
+ Bạn đã đăng kí tham gia khóa học dự bị của Trường Phi công Bay Việt, đồng thời trang bị cho bản thân nền tảng kiến thức chuyên ngành 
+ Bạn còn thường xuyên tham gia các diễn đàn đào tạo nghề phi công trên mạng, xem các video về kĩ thuật bay để có thêm thông tin.)
2.Chia sẻ về những trường hợp chuẩn bị tâm lí thích ứng với môi trường làm việc và học tập tương lai mà em biết.
  học sinh lớp 12 trang bị sẵn kiến thức và tâm lý trước khi lên đại học, bước vào môi trường mới; sinh viên tốt nghiệp đại học chuẩn bị tinh thần trước khi bước vào thị trường lao động,...

3.Thảo luận về những việc học sinh cần làm để chuẩn bị tâm lí thích ứng với môi trường học tập và làm việc tương lai.
Gợi ý: 
- Tìm hiểu về yêu cầu của môi trường học tập và làm việc tương lai.
- Tìm hiểu về những thách thức, khó khăn của môi trường học tập và làm việc tương lai.
- Xác định và thực hiện các biện pháp học tập, rèn luyện để vượt qua những khó khăn, thách thức, đáp ứng được những yêu cầu của môi trường học tập và làm việc tương lai.
[bookmark: _Hlk173156180]- Lựa chọn và chủ động tham gia các hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp.
- Chủ động trao đổi với các chuyên gia hướng nghiệp, những người có kinh nghiệm trong ngành học, nghề nghiệp.

HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu về tâm thế sẵn sàng bước vào thế giới nghề nghiệp, tham gia và hòa nhập với lực lượng lao động xã hội
1.Chia sẻ hiểu biết của bản thân về những biểu hiện của tâm thế sẵn sàng bước vào thế giới nghề nghiệp, sẵn sàng tham gia và hòa nhập với lực lượng lao động xã hội.
Gợi ý: 
- Mong muốn được tham gia vào lĩnh vực nghề nghiệp cụ thể.
- Biết được những khó khăn, thách thức của hoạt động nghề nghiệp; khó khăn, thách thức khi tham gia và hòa nhập với lực lượng lao động xã hội.
- Hiểu và tôn trọng các đặc điểm của người lao động, quy định của nơi làm việc, văn hoá ứng xử, văn hoá tổ chức, kỉ luật lao động.
- Tự tin khi tham gia hoạt động nghề nghiệp và hòa nhập với lực lượng xã hội.
- Chủ động tham gia và đáp ứng yêu cầu khi có cơ hội trải nghiệm ở các cơ sở hoạt động nghề nghiệp.
- ...
2.Thảo luận về những việc học sinh cần làm để có tâm thế sẵn sàng bước vào thế giới nghề nghiệp, tham gia và hòa nhập với lực lượng lao động xã hội.
Gợi ý: 
- Tìm hiểu những yêu cầu của nghề nghiệp, ý nghĩa của nghề nghiệp đối với bản thân và xã hội.
- Xác định được những khó khăn, thách thức và các biện pháp vượt qua.
- Chủ động học tập, trang bị những kiến thức, kĩ năng, thường xuyên cập nhật các kiến thức mới.
- Xác định được những người có thể hỗ trợ khi bước vào thế giới nghề nghiệp và hoà nhập với lực lượng lao động xã hội.
- Xác định rõ nhu cầu, Mong Muốn của bản thân trước khi bước vào thế giới nghề nghiệp, tham gia và hoà nhập với lực lượng lao động XH.
- Quyết định lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với bản thân.
- Dự kiến được các cách ứng phó với những tình huống bản thân có thể gặp phải khi bước vào thế giới nghề nghiệp..

HOẠT ĐỘNG 3: Tìm hiểu về bản lĩnh thực hiện đam mê theo đuổi nghề yêu thích
1.Chỉ ra những biểu hiện của bản lĩnh thực hiện đam mê theo đuổi nghề yêu thích của bạn Hương trong trường hợp dưới đây:
Gia đình Hương có ba thế hệ đều là hoạ sĩ. Mọi người trong gia đình muốn Hương tiếp nối nghề này để có thể thừa hưởng kinh nghiệm của người thân. Nhưng Hương lại rất đam mê công nghệ sinh học và đã đoạt giải Nhì trong kì thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Sinh học. Ước muốn của Hương là trở thành kĩ sư nông nghiệp để tạo ra những giống cây trồng mới nhưng cả nhà đều phản đối. Hương rất buồn nhưng không nản chí. Một mặt, bạn kiên trì thuyết phục gia đình về ý nghĩa, giá trị của công nghệ sinh học đối với xã hội; mặt khác, bạn lập và kiên định thực hiện kế hoạch học tập, rèn luyện bản thân theo các yêu cầu của nghề kĩ sư nông nghiệp, của trường đào tạo kĩ sư nông nghiệp.
 Những biểu hiện của bản lĩnh thực hiện đam mê theo đuổi nghề yêu thích của bạn Hương trong trường hợp:
- Khi bị gia đình phản đối ước muốn trở thành kĩ sư nông nghiệp, bạn Hương kiên trì thuyết phục gia đình về ý nghĩa, giá trị của công nghệ sinh học đối với xã hội
- Mặt khác, bạn lập và kiên định thực hiện kế hoạch học tập, rèn luyện bản thân theo các yêu cầu của nghề kĩ sư nông nghiệp, của cơ sở đào tạo có mã ngành kĩ sư nông nghiệp.
2.Chia sẻ những trường hợp thể hiện bản lĩnh thực hiện đam mê theo đuổi nghề yêu thích mà em biết.
 Chị gái em có đam mê làm hoạ sĩ nhưng gia đình ngăn cấm vì cho rằng làm hoạ sĩ không kiếm được tiền, nhưng chị em vẫn kiên định với mục tiêu và cố gắng đạt được ước mơ để chứng minh cho mọi người thấy rằng đam mê của chị đã thành hiện thực

3.Thảo luận về biểu hiện của bản lĩnh thực hiện đam mê theo đuổi nghề yêu thích.
Gợi ý: 
- Tự tin, bản lĩnh, không dao động trước những ý kiến không tích cực về nghề yêu thích.
- Luôn cố gắng vượt qua những rào cản, những ý kiến không ủng hộ nghề mình yêu thích.
- Tìm mọi cách thuyết phục người thân nếu có sự ngăn cản từ họ.
- Kiên trì rèn luyện các phẩm chất và năng lực để đáp ứng yêu cầu của nghề yêu thích.
- Hiểu được nghề yêu thích mà bản thân mong muốn theo đuổi.
- Nổ lực học tập, làm việc chăm chỉ, biết khai thác thế mạnh của bản thân và phát triển đam mê. 

HOẠT ĐỘNG 4: Phân tích và xử lí các thông tin nghề nghiệp, thông tin về các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp
1.Phân tích và xử lí các thông tin nghề nghiệp, thông tin về các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trong những trường hợp dưới đây:
Tình huống 1:Khi tìm hiểu về nghề quản lí khách sạn, An thấy thông tin tìm hiểu trên mạng xã hội liên quan đến thời gian làm việc, tiền lương và chế độ đãi ngộ người lao động có nhiều mâu thuẫn với thông tin thu nhận được từ những người trực tiếp làm nghề này. Nếu em là An, em sẽ làm gì?
 Tình huống 1: Nếu em là An, em sẽ tìm hiểu thêm thông tin từ những người trực tiếp làm nghề bởi họ là những người đi trước, có kinh nghiệm trong nghề, còn những thông tin trên mạng xã hội chỉ mang tính tương đối, tham khảo chứ không hoàn toàn đúng chính xác.
(Trường hợp 1. Nếu là An, em nên xác định nguồn thông tin trên mạng có thực sự tin cậy. Cẩn thu thập thông tin từ nhiều người trực tiếp làm nghề đó để có thông tin chính xác. Ngoài ra, có thể xác thực thông tin thông qua việc trao đổi trực tiếp với một số nhà tuyển dụng nghề quản lí khách sạn tại các cơ sở có uy tín.)

 Tình huống 2: Khi tìm hiểu thông tin tuyển sinh của ngành Giáo dục mầm non của một trường đại học, Hường thấy có một số thông tin khác nhau liên quan đến các điều kiện tuyển sinh và yêu cầu về học tập, cũng như cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lai từ các website, trang tư vấn tuyển sinh, từ kinh nghiệm những người đã từng học. Điều này, khiến Hường cảm thấy hoang mang vì không biết dựa vào thông tin nào để đưa ra quyết định lựa chọn trường sẽ theo học. Nếu em là Hường, em sẽ làm gì?

Tình huống 2: Nếu em là Hường, em sẽ dựa vào thông tin trên website, trang tư vấn tuyển sinh chính thức của trường để quyết định lựa chọn trường sẽ theo học.
 (Trường hợp 2. Nếu là Hường, em nên chọn những thông tin có tính chất chính thống của các cơ sở giáo dục đại học như website của cơ sở đó, trang tư vấn tuyển sinh thông qua việc gọi điện thoại, đến trực tiếp cơ sở đó để được tư vấn.)

2.Trình bày kết quả phân tích và xử lí thông tin.
 Học sinh tự thực hiện
*Khi phân tích và xử lí thông tin nghề nghiệp, thông tin về các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp cẩn chú ý:
Về yêu câu:
[bookmark: bookmark133]Thu thập đẩy đủ các thông tin.
[bookmark: bookmark134]Xác định nguồn thông tin đáng tin cậy, chính xác (dựa vào các thông tin chính thống từ các nguồn của chính cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp).
[bookmark: bookmark135]So sánh, đối chiếu thông qua các kênh thông tin và các nguồn thông tin khác nhau: tìm hiểu gián tiếp (tài liệu, website, điện thoại), trực tiếp (trao đổi).
[bookmark: bookmark136]Xác thực thông tin chính xác.
[bookmark: bookmark137]Sử dụng thông tin đã được xác thực cho việc lựa chọn hoặc đưa ra quyết định nghề nghiệp.
Về nội dung trình bày:
[bookmark: bookmark138]Các thông tin nghề nghiệp, thông tin về các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp như đặc trưng, yêu cẩu, cơ hội việc làm của nghề hoặc mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo, yêu cẩu về thi tuyển/xét tuyển, điều kiện học tập,...
[bookmark: bookmark139]Nêu rõ các nguồn thông tin tin cậy.
Về hình thức trình bày:
[bookmark: bookmark140]Trình bày dưới dạng văn bản.
[bookmark: bookmark141]Trình bày dưới dạng bảng biểu.

HOẠT ĐỘNG 5: Thể hiện tâm thế sẵn sàng bước vào thế giới nghề nghiệp và hoà nhập với lực lượng lao động xã hội.
1.Đề xuất những việc cần làm để có tâm thế sẵn sàng bước vào thế giới nghề nghiệp mà em lựa chọn và hoà nhập với lực lượng lao động xã hội trong các tình huống dưới đây:

Tình huống 1: Mai quyết định chọn nghề giáo viên mầm non. Trong một lần đi trải nghiệm ở trường mầm non, Mai chứng kiến các bé quấy, khóc, chưa có khả năng tự phục vụ. Mặc dù vất vả, nhưng các cô giáo vẫn nói năng nhẹ nhàng và tỉ mỉ chăm sóc từng em.
Nếu là Mai, em sẽ làm gì để thể hiện tâm thế sẵn sàng tham gia hoạt động nghề nghiệp?
 Tình huống 1: Nếu là Mai, em sẽ chuẩn bị thật kĩ về cả lẫn tinh thần và kiến thức của ngành giáo viên mầm non để sau này khi thực hành nghề sẽ không bị bối rối.

 Tình huống 1: Nếu là Mai, em cẩn chủ động tham gia các hoạt động trong điều kiện cho phép để làm quen với các công việc của GV mẩm non như quan sát, hỗ trợ các cô giáo (nếu cẩn thiết và được sự đồng ý của GV và nhà trường) trong việc dỗ dành, chỉ dẫn, giúp đỡ các bé và học hỏi kinh nghiệm của các cô giáo để có tâm thế sẵn sàng trở thành GV mẩm non.

Tình huống 2: Cường muốn thi vào Trường Đại học Xây dựng để trở thành kĩ sư xây dựng. Qua tìm hiểu, Cường biết rằng nghề này yêu cầu phải có sức khoẻ vì di chuyển nhiều và làm việc trong điều kiện ngoài trời, luôn phải mặc đồ bảo hộ lao động khi đến công trình đang xây dưng.
Nếu em là Cường, em sẽ làm gì?
Tình huống 2: Nếu em là Cường, em sẽ lên kế hoạch rèn luyện sức khỏe và thể lực để có sự chuẩn bị tốt nhất cho con đường nghề nghiệp sau này .
Tình huống 2: Nếu là Cường, em cẩn xác định các biện pháp để vượt qua những khó khăn và thách thức của nghề xây dựng, chủ động học tập, trang bị những kiến thức, kĩ năng, thường xuyên cập nhật các kiến thức mới, chú trọng việc rèn luyện sức khoẻ, thể lực và có ý chí, quyết tâm để thể hiện tâm thế sẵn sàng tham gia hoạt động nghê' nghiệp
2.Chia sẻ những việc em cần làm để chuẩn bị tâm thế sẵn sàng bước vào thế giới nghề nghiệp

- Xác định hướng đi và mục tiêu nghề nghiệp cho bản thân
- Cân nhắc trước khi đưa ra lựa chọn
- Xác định điểm mạnh của bản thân từ đó tìm hiểu xem xem mình phù hợp với ngành nghề nào
- Phát triển các kỹ năng chuyên môn cũng như kỹ năng mềm quan trọng đáp ứng được yêu cầu của ngành nghề mình mong muốn

HOẠT ĐỘNG 6: Quyết định chọn nghề, chọn ngành học, chọn trường của bản thân
1.Tham khảo ý kiến của gia đình, thầy cô, bạn bè, chuyên gia về việc chọn hướng học tập, chọn nghề của bản thân
Gợi ý: 
- Mức độ phù hợp về phẩm chất và năng lực của bản thân với nghề.
- Trường đào tạo nghề định lựa chọn.
 * Lưu ý:  khi tham khảo ý kiến của gia đình, thầy cô, bạn bè, chuyên gia về việc chọn hướng học tập, chọn nghề của bản thân:
 Xác định nội dung cần tham vấn phù hợp với chủ thể tham vấn.
Xác thực thông tin được tham vấn thông qua các kênh, các hình thức tìm hiểu thông tin khác nhau.
Yếu tố thuộc về bản thân là một trong những căn cứ quan trọng để chọn hướng học tập, chọn nghề.

 * Lưu ý: HS khi báo cáo kết quả cẩn tập trung vào:
Những điều đồng thuận giữa các ý kiến mà em tham khảo được.
Những điều còn mâu thuẫn giữa ý kiến tham vấn của các chủ thể: gia đình, thầy, cô, bạn bè.
Cách xử lí của em trước vấn đề đó.
Lựa chọn các ý kiến tham vấn được về nghề nghiệp để làm cơ sở cho việc chọn hướng học tập, chọn nghề của em.

2.Xác định những khó khăn, thách thức, rào cản em có thể đối mặt khi thực hiện quyết định chọn nghề, chọn ngành học, chọn trường. 
Gợi ý: 
- Khó khăn liên quan đến quyết định của bản thân với mong muốn, kì vọng hoặc định hướng của gia đình.
- Khó khăn liên quan đến sự chưa phù hợp của năng lực, kết quả học tập, phẩm chất của bản thân với yêu cầu của nghề nghiệp.
- Khó khăn khi thu thập và xử lí các thông tin liên quan đến nghề nghiệp.

3.Ra quyết định chọn nghề, chọn ngành học, chọn trường của bản thân.
 Khi ra quyết định lựa chọn nghề chúng ta cẩn dựa vào:
[bookmark: bookmark168]-Các thông tin thu thập được về nghề.
[bookmark: bookmark169]-Sở thích, phẩm chất, năng lực của bản thân.
[bookmark: bookmark170]-Nhu cẩu của xã hội.
[bookmark: bookmark171]-Ý kiến tư vấn của chuyên gia, thầy cô và gia đình.

4.Xác định những biện pháp học tập, rèn luyện theo quyết định chọn nghề, chọn ngành học, chọn trường của bản thân. 
Gợi ý: 
- Biện pháp liên quan đến học tập:
+ Xác định mục tiêu học tập cụ thể, có thể đánh giá được trong khoảng thời gian rõ ràng và có tính khả thi.
+ Lựa chọn phương pháp học tập phù hợp.
+ Phân bổ thời gian khoa học.
+ Tìm kiếm sự hỗ trợ từ cha mẹ, thầy cô, bạn bè,...
+ Thường xuyên đánh giá và điều chỉnh phưong pháp học tập.
- Biện pháp liên quan đến rèn luyện
+ Xác định mục tiêu rèn luyện cụ thể, có thể đánh giá được trong khoảng thời gian rõ ràng và có tính khả thi.
+ Xây dựng kế hoạch cụ thể.
+ Thực hiện phát huy những điểm mạnh và hạn chế những điểm yếu nhằm đáp ứng với yêu cầu nghề nghiệp.
+ Đánh giá rút kinh nghiệm và điều chỉnh để đạt được mục tiêu.


HOẠT ĐỘNG 7: Thể hiện bản lĩnh, đam mê theo đuổi nghề yêu thích
1.Sắm vai thể hiện bản lĩnh, đam mê theo đuổi nghề yêu thích trong các tình huống dưới đây:
 Tình huống 1: Long ngưỡng mộ các thầy, cô giáo của mình và rất thích nghề giáo viên. Nhưng Long mắc tật nói ngọng – đây là trở ngại để bạn theo đuổi nghề mình yêu thích. Long biết để sửa được tật nói ngọng phải có ý chí, quyết tâm, sự kiên trì,... Hơn nữa, gia đình lại muốn bạn học ngành kinh tế nên đã ngăn cản Long. 
Nếu là Long, em sẽ làm gì?
 Tình huống 1: Nếu là Long, đầu tiên em sẽ thuyết phục gia đình về ước mơ làm nghề giáo viên của mình và cam kết sẽ nghiêm túc nỗ lực học tập để theo đuổi ước mơ. Sau đó, khi đã có sự đồng ý và ủng hộ từ gia đình, em sẽ bắt đầu sửa tật nói ngọng để có thể theo đuổi nghề làm giáo viên.
 Tình huống 1. Nếu là Long, trước hết em cần thuyết phục gia đình đồng ý cho thi và học sư phạm bởi vì nghê' GV là nghề em yêu thích và cũng là nghê' có ý nghĩa xã hội cao. Sau đó, em cần lập kế hoạch, dành thời gian cho luyện tập sửa nói ngọng.
Tình huống 2: Hà mơ ước trở thành một chiến sĩ công an. Hà thông minh, nhanh trí - nhưng hơi nhút nhát. Bố mẹ ngăn cản vì sợ Hà vất vả và cho rằng tính nhút nhát của Hà không phù hợp với nghề này.
Nếu là Hà, em sẽ làm gì?
 Tình huống 2: Nếu là Hà, em sẽ rèn luyện bản lĩnh, ý chí để trở nên dũng cảm, ít nhút nhát hơn, từ đó thuyết phục bố mẹ cho mình theo đuổi nghề chiến sĩ công an.
 Tình huống 2. Nếu là Hà, em cần thuyết phục bố mẹ đồng ý cho mình thi vào Trường Đại học An ninh vì đó là nghê' em yêu thích, đồng thời phân tích để bố mẹ hiểu việc luyện tập vất vả của nghê' giúp em có bản lĩnh và nghị lực cao để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Đồng thời, em cũng cần đối mặt vượt qua sự sợ hãi trong các tình huống của cuộc sống để khắc phục tính nhút nhát của mình, chuẩn bị tâm thế bước vào học tập nghê' mà bản thân yêu thích.
2. Chia sẻ những việc làm thể hiện bản lĩnh, đam mê theo đuổi nghề nghiệp yêu thích của em.
 
- Xác định sở trường, sở thích của bản thân để định hướng nghề nghiệp tương lai
- Lập kế hoạch định hướng nghề nghiệp lâu dài
- Lên danh sách những kỹ năng cần hoàn thiện: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý thời gian, học ngoại ngữ,...
- Tham gia các ngày hội hướng nghiệp việc làm

HOẠT ĐỘNG 8: Trải nghiệm thực tế và chuẩn bị tâm thế bước vào nghề nghiệp tương lai

1.Xác định một cơ sở có nghề mà em định lựa chọn và xây dựng kế hoạch trải nghiệm.
Gợi ý: Mẫu kế hoạch trải nghiệm
	KẾ HOẠCH TRẢI NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP
- Họ và tên:...
- Tên cơ sở đến trải nghiệm:...
- Mục tiêu hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp:...
- Thời gian thực hiện:...
- Các hoạt động cụ thể:
	Nội dung trải nghiệm
	Thời gian thực hiện
	Phương tiện cần thiết
	Kết quả mong muốn
	Người hỗ trợ

	- ...
	- ...
	- ...
	- ...
	- ...

	- ...
	- ...
	- ...
	- ...
	- ...

	- ...
	- ...
	- ...
	- ...
	- ...







2.Trải nghiệm thực tế, viết thu hoạch và báo cáo kết quả
 Tiến hành trải nghiệm thực tế, 
HS tham gia hoạt động trải nghiệm thực tế tại Cổ sở nghề nghiệp theo kế hoạch đã xây dựng và thực hiện các yêu cẩu GV (viết thu hoạch và báo cáo kết quả)



* TỔNG KẾT CHỦ ĐỀ: 
- Hs chia sẻ về những điều đã thu hoạch được và cảm nhận của bản thân sau khi tham gia trải nghiệm chủ đề này.
- Nhận xét chung và kết luận: 
      Việc đưa ra quyết định chọn nghề, chọn ngành, chọn trường học rất quan trọng đối với mỗi cá nhân. Việc quyết định chọn nghề cần dựa trên nhiều thông tin quan trọng thông tin về bản thân, thông tin về ngành học, nghề học, trường học. những thông tin này cần được xác thực, kiểm tra 1 cách chính xác, đúng đắn, khách quan.
       Để chuẩi bị tâm lí thích ứng và tâm thế sẵn sàng cho việc bước vào thế giới 
Nghề nghiệp tham gia và hoà nhập với lực lượng lao động XH và thể hiện bản lĩnh đam mê theo đuổi nghề yêu thích , đòi hỏi HS cần hiểu rỏ ngành, nghề, cơ sở đào tạo, xác định những yêu cầu, thử thách và xác định biện pháp học tập, rèn luyện phù hợp.


* BÀI TẬP VỀ NHÀ : ( SBT CĐ10.  trang 50)

* HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO, ĐÁNH GIÁ: 
1. BÁO CÁO
-HS trình bày báo cáo, thu hoạch sau trải nghiệm về chuẩn bị tâm thế bước vào nghề nghiệp tương lai. HS đánh giá được kết quả hoạt động của bản thân sau chủ đề.   
-HS báo cáo kết quả và bài học kinh nghiệm của bản thân khi trải nghiệm dựa trên gợi ý sau:
+ Các hoạt động trải nghiệm tại Cổ sở nghê' nghiệp.
+ Nội dung và kết quả hoạt động trải nghiệm: sản phẩm, kết quả công việc.
+ Cảm xúc và bài học kinh nghiệm rút ra.

-GV nhận xét về kết quả rèn luyện của HS và lưu ý HS một số biện pháp để vượt qua khó khăn trong quá trình rèn luyện.
-Tuyên dương những HS đã tích cực tham gia hoạt động .
2. ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ
2.1/ Kết hợp nhận xét của cơ sở Hs tham gia trải nghiệm:

	
PHIẾU XIN Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA CƠ SỞ TRẢI NGHIỆM
Họ tên HS: ...............................................Lớp: ...........Trường: TTGDNN-GDTX Dĩ An.
Cơ sở HS tham gia trải nghiệm: …………………………………………………..
Thời gian trải nghiệm: ………………………………………………………….…
Nhận xét của cơ sở trải nghiệm: …………………………………………………..
· Về tinh thần. thái độ:
· Về ý thức kỉ luật: 
· Về kết quả thực hiện theo kế hoạch trải nghiệm

Xác nhận của cơ sở Hs tham gia trải nghiệm





Xin trân trọng cảm ơn!


2.2/ Em hãy tự đánh giá kết quả hoạt động bằng cách đánh dấu x vào ô tương ứng với mức độ em đạt được.
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ 10
	STT
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ

	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Liệt kê được cách thức chuẩn bị tâm lí thích ứng với môi trường làm việc và học tập tương lai.
	
	

	2
	Nêu được những việc hs cần làm để có tâm thế sẵn sàng bước vào thế giới nghề nghiệp, tham gia và hoà nhập với lực lượng lao động xã hội. 
	
	

	3
	Kể được các biểu hiện về bản lĩnh thực hiện đam mê theo đuổi nghề yêu thích.  
	
	

	4
	Phân tích và xử lí các thông tin nghề nghiệp, thông tin về các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. 
	
	

	5
	Thể hiện được tâm thế sẵn sàng bước vào thế giới nghề nghiệp qua các tình huống.
	
	

	6
	Đưa ra được quyết định chọn nghề, chọn ngành học, chọn trường của bản thân. 
	
	

	7
	Thể hiện được bản lĩnh của bản thân trong việc thực hiện, đam mê theo đuổi nghề yêu thích.  
	
	

	8
	Lập được kế hoạch cụ thể, thực hiện việc học tập, rèn luyện để chuẩn bị tâm thế bước vào nghề nghiệp tương lai và thể hiện đam mê theo đuổi nghề yêu thích.
	
	

	9
	Trải nghiệm thực tế và chuẩn bị tâm thế bước vào nghề nghiệp .  
	
	


Đạt: 		HS đạt được mức Đạt 5 trong số 9 tiêu chí. 
Chưa đạt: 	Chỉ đạt được 4 tiêu chí trở xuống.

2.3/ Gv đánh giá: Đạt được ......./ 9 tiêu chí.
………………………………………...............................................................................
———»«———
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Đối với các lớp thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018
Đối với môn Khoa học tự nhiên: Phân công giáo viên dạy học môn học bảo đảm yêu cầu phù hợp với năng lực chuyên môn của giáo viên.
Xây dựng kế hoạch dạy học trong đó bố trí thời gian, thời điểm dạy học các mạch nội dung linh hoạt trong từng học kì phù hợp với việc phân công giáo viên dạy học, bảo đảm tính khoa học, sư phạm và khả năng thực hiện của giáo viên.
Đối với Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp: Ưu tiên phân công giáo viên đảm nhận các nội dung phù hợp với chuyên môn của giáo viên; giáo viên đảm nhận nội dung nào được thể hiện trên kế hoạch giáo dục và được tính giờ thực hiện đối với nội dung đó theo phân phối chương trình (không trùng với nhiệm vụ của giáo viên làm chủ nhiệm lớp theo quy định hiện hành).
Xây dựng kế hoạch giáo dục trong đó xác định cụ thể nội dung hoạt động và thời lượng thực hiện theo từng loại hình hoạt động quy định trong chương trình; linh hoạt thời lượng dành cho các loại hình hoạt động với quy mô tổ chức khác nhau giữa các tuần; phân định rõ thời lượng dành cho hoạt động chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp và các hoạt động giáo dục tập thể khác của nhà trường bảo đảm không trùng với thời lượng thực hiện các nội dung theo chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.
Đối với Nội dung giáo dục của địa phương: Ưu tiên phân công giáo viên đảm nhận các nội dung phù hợp với chuyên môn của giáo viên.
Xây dựng kế hoạch dạy học các chủ đề/bài học Nội dung giáo dục của địa phương phù hợp với kế hoạch dạy học các môn học có nội dung liên quan.
Đối với việc tổ chức dạy học các môn học lựa chọn và các chuyên đề học tập lựa chọn cấp trung học phổ thông: Khuyến khích các nhà trường tổ chức riêng các lớp học theo từng môn học lựa chọn, chuyên đề học tập lựa chọn, linh hoạt bố trí số học sinh theo từng lớp học và xây dựng thời khóa biểu phù hợp để đáp ứng tối đa nguyện vọng của học sinh.
Đẩy mạnh tổ chức tư vấn và cho học sinh đăng kí, lựa chọn môn học phù hợp với năng lực, sở trường và định hướng nghề nghiệp của học sinh, đảm bảo công khai, minh bạch.
Đối với các môn chuyên trong trường trung học phổ thông chuyên: Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4171/BGDĐT-GDTrH ngày 26/8/2022 về việc hướng dẫn nội dung dạy học các môn chuyên cấp trung học phổ thông.
Đối với các lớp thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2006
Tiếp tục thực hiện dạy học theo hướng dẫn tại Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông.
Khi xây dựng kế hoạch dạy học các môn học, lưu ý bổ trợ các nội dung theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 để chuẩn bị cho học sinh lớp 9 học lên lớp 10 theo Chương trình này.
Đối với các trường thực hiện mô hình trường học mới, tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4068/BGDĐT-GDTrH; Công văn số 3459/BGDĐT-GDTrH; Công văn số 1461/BGDĐT-GDTrH ngày 08/4/2019.
Đối với các trường có tổ chức các lớp song ngữ, tăng cường Tiếng Pháp, tiếp tục thực hiện Chương trình Tiếng Pháp song ngữ ban hành kèm theo Quyết định số 3452/QĐ-BGDĐT cho đến hết lớp 12.
Đối với các lớp chưa thực hiện được môn Ngoại ngữ theo lộ trình quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 2 của Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT, tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT đến hết lớp 12.
Thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức dạy học
Đáng chú ý, Công văn 3899/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn xây dựng kế hoạch bài dạy (giáo án) có những điểm mới như sau:
	[image: https://photo-cms-giaoduc.epicdn.me/w188/Uploaded/2023/cunagurubnv81/2023_04_11/hoc-sinh-tphcm-nam-hoc-moi-3611-7438.jpg]
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Xây dựng kế hoạch bài dạy (giáo án) bảo đảm các yêu cầu về phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học, kiểm tra, đánh giá, thiết bị dạy học và học liệu, nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh trong quá trình dạy học; việc xây dựng kế hoạch bài dạy bảo đảm đủ thời gian để học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập đã đặt ra, tránh việc áp dụng hình thức, khuôn mẫu trong việc xây dựng kế hoạch bài dạy.
Tiến trình dạy học mỗi bài học được xây dựng thành các hoạt động học với mục tiêu, nội dung, sản phẩm học tập cụ thể mà học sinh phải hoàn thành, cách thức thực hiện linh hoạt để tổ chức dạy học phát huy tính tự học, chủ động, sáng tạo của học sinh.
Đối với môn Lịch sử: Cần tăng cường khai thác và sử dụng các nguồn sử liệu khác nhau để tái hiện, phục dựng lịch sử một cách khoa học, khách quan, chân thực; đồng thời gắn với hoạt động thực hành, thực tiễn nhằm phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh trong học tập môn Lịch sử.
Đối với môn Ngữ văn: Cần thực hiện tốt yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn theo hướng dẫn tại Công văn số 3175/BGDĐT-GDTrH ngày 21/7/2022 về việc hướng dẫn đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn ở trường phổ thông.
Thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá
Thực hiện việc đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông: Theo quy định (Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT; Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT; Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT); xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá phù hợp với kế hoạch dạy học; không kiểm tra, đánh giá vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông;
Đối với Chương trình giáo dục phổ thông 2006, không kiểm tra, đánh giá đối với các nội dung tinh giản theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020).
Việc kiểm tra, đánh giá cụm chuyên đề học tập lựa chọn của cấp trung học phổ thông: Thực hiện theo khoản 3, Điều 6 tại Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT; kết quả kiểm tra, đánh giá được ghi nhận vào Sổ theo dõi và đánh giá học sinh thuộc học kì khi kết thúc dạy học cụm chuyên đề học tập.
Đối với học sinh chuyển đổi môn học: Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH.
Nhà trường tổ chức kiểm tra, đánh giá việc tự bổ sung kiến thức, kỹ năng của học sinh theo nội dung, yêu cầu cần đạt quy định trong chương trình môn học tính đến thời điểm kiểm tra và được thực hiện tương tự như bài kiểm tra, đánh giá định kì.
Kết quả kiểm tra, đánh giá được ghi vào sổ theo dõi và đánh giá học sinh, tại cột Ghi chú của môn học, thuộc học kì II; đồng thời ghi vào Học bạ tại ô “Kết quả học tập, rèn luyện trong hè" (Ghi rõ thông tin: Điểm kiểm tra chuyển đổi sang môn ...: “sổ điểm”).
Về việc kiểm tra, đánh giá lại: Theo quy định Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, học sinh chưa đủ điều kiện lên lớp có quyền được đánh giá lại đối với các môn học chưa đạt yêu cầu theo quy định tại Điều 14.
Trường hợp học sinh không có nguyện vọng được đánh giá lại tất cả các môn học chưa đạt yêu cầu thì nhà trường có thể cho học sinh được lựa chọn số môn học để được đánh giá lại và sử dụng kết quả đánh giá lại để xét lên lớp theo quy định tại Điều 12 của Thông tư này.
Ám ánh giáo án theo Công văn 5512 có được gỡ bỏ?
Có thể nhận thấy, Công văn 3899/BGDĐT-GDTrH có nhấn mạnh đến việc soạn giáo án của giáo viên. Thực tế, thời gian qua, việc soạn giáo án theo Công văn 5512 khiến nhiều giáo viên than phiền.
Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH yêu cầu soạn kế hoạch bài dạy (giáo án) như sau:
Căn cứ vào Kế hoạch dạy học các môn học của tổ chuyên môn, giáo viên được phân công dạy học môn học ở các khối lớp xây dựng Kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học (theo Khung kế hoạch giáo dục của giáo viên tại Phụ lục 3); trên cơ sở đó xây dựng các Kế hoạch bài dạy (theo Khung kế hoạch bài dạy tại Phụ lục 4) để tổ chức dạy học.
Phụ lục 4 quy định kế hoạch bài dạy (giáo án) gồm:
I. Mục tiêu (kiến thức; năng lực; phẩm chất); II. Thiết bị dạy học và học liệu; III. Tiến trình dạy học.
Hoạt động 1: Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/Mở đầu (Ghi rõ tên thể hiện kết quả hoạt động).
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực thi nhiệm vụ đặt ra từ Hoạt động 1 (Ghi rõ tên thể hiện kết quả hoạt động).
Hoạt động 3: Luyện tập.
Hoạt động 4: Vận dụng.
Mỗi hoạt động đều yêu cầu: a) Mục tiêu; b) Nội dung; c) Sản phẩm:; d) Tổ chức thực hiện.
Theo quy định này, một giáo án theo mẫu Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH có khi dài hàng chục trang giấy khiến giáo viên rất mệt mỏi.
Hy vọng, yêu cầu của Bộ về vấn đề soạn giáo án cần "tránh việc áp dụng hình thức, khuôn mẫu trong việc xây dựng kế hoạch bài dạy" sẽ giúp thầy cô chủ động hơn trong việc lên kế hoạch giảng dạy.
Tài liệu tham khảo:
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Giao-duc/Cong-van-3899-BGDDT-GDTrH-2023-nhiem-vu-giao-duc-trung-hoc-nam-hoc-2023-2024-574670.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Giao-duc/Cong-van-5512-BGDDT-GDTrH-2020-xay-dung-va-to-chuc-thuc-hien-ke-hoach-giao-duc-cua-nha-truong-462988.aspx
https://quantri.hanoi.edu.vn///data/hnedu/thpttrunggia/attachments/2021_10/4_phu_luc_4_khung_ke_hoach_bai_day_giao_an_71020219.pdf
(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.
Cao Nguyên


- GV chiếu câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề “Gia đình”:
Câu 1: Cách thể hiện sự quan tâm, chăm sóc người thân với nhau trong gia đình có được coi là trách nhiệm của mỗi các nhân không?
A. Không vì cùng là thành viên trong gia đình với nhau.
B. Có vì mỗi người cần xây dựng, góp phần vào tổ ấm để gia đình thêm gắn bó, yêu thương.
C. Không cần thiết vì người nào muốn quan tâm, chăm sóc người khác thì đấy là ý muốn của họ, không nhất thiết phải ép buộc ai.
D. Có vì trách nhiệm của bố mẹ là phải quan tâm, chăm sóc con cái cả đời
Câu 2. Câu ca dao nào sau đây nói về tình cảm gia đình?
A. Ta về ta tắm ao ta/ Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.
B. Lên non mới biết non cao/ Nuôi con mới biết công lao mẹ, thầy.
C. Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát/ Đứng bên tê đồng, ngó bên ni đồng, cũng bát ngát mênh mông.
D. Muốn ăn cơm trắng cá kho/ Trốn cha, trốn mẹ, xuống đò cùng anh.
Câu 3. Nếu thiếu đi tình thương yêu của các thành viên trong gia đình, chúng ta sẽ:
A. Cô đơn                        B. Buồn tủi
C. Không hạnh phúc        D.Tất cả đáp án trên
Câu 4. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, đoàn kết với xóm giềng và làm tốt nghĩa vụ công dân được gọi là?
A. Gia đình đoàn kết.         B. Gia đình hạnh phúc.
C. Gia đình văn hóa.         D. Gia đình vui vẻ
Câu 5. Góp phần xây dựng gia đình văn hóa học sinh cần phải làm gì?
A. Chăm ngoan, học giỏi.        B. Kính trọng, giúp đỡ ông bà.
C. Không ăn chơi đua đòi.       D. Cả A, B, C.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 
- HS suy nghĩ, xung phong phát biểu, đưa ra đáp án
	1 - B
	2 - B
	3 - D
	4 - D
	5 - D



 
1. Mục đích của công tác bảo hộ lao động là:
A. Đảm bảo an toàn thân thể người lao động.
B. Bảo đảm người lao động mạnh khỏe, không bị mắc bệnh nghề nghiệp do điều kiện lao động không 
tốt gây ra.
C. Bồi dưỡng phục hồi kịp thời và duy trì sức khỏe cho người lao động.
D. Cả 3 câu a,b,c đều đúng
2. Công tác bảo hộ lao động phụ thuộc rất lớn vào:
1. Trình độ công nghệ sản xuất của xã hội. 
B. Sự tiến bộ của khoa học công nghệ.
C. Cả a và b đều đúng.
D. Cả a và b đều sai
3. Các phương án giảm tiếng ồn là:
A. Hiện đại hóa thiết bị, hoàn thiện quá trình công nghệ.
B. Quy hoạch thời gian làm việc của các xưởng ồn.
C. Áp dụng hệ thống điều khiển từ xa.
D. Cả a,b và c đều đúng.
4. Người điều khiển thiết bị nâng phải đáp ứng các điều kiện nào? 
A. Làm việc lâu năm.
B. Là người trẻ tuổi.
C. Là người đã được đào tạo và cấp giấy chứng nhận
D. Tất cả đều đúng.
5. Các mối nguy hiểm khi làm việc trên giàn giáo là
A. Ngã từ trên cao, bị vật nặng văng vào. 
B. Giật điện.
C. Bị bỏng 
D. Tất cả đều đúng.
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Con hổ
Đại bàng
Con chó
Con voi
Con sóc
Con ếch
Con cá
[image: Con vật đầu tiên tiết lộ bạn có tình yêu hoàn hảo hay sóng gió][image: Con vật nhìn thấy đầu tiên nói lên quan niệm về tình yêu của bạn][image: Bạn có phải người tình yêu tự tìm đến?][image: Ảnh thấy đầu tiên sẽ tiết lộ bạn là phóng khoáng hay khuôn khổ][image: Điều thấy đầu tiên sẽ phơi bày điểm yếu chí mạng của bạn][image: Số chó bạn thấy sẽ nói lên tuổi tâm hồn của bạn][image: Hướng đi của con mèo tiết lộ tính cách của bạn]
Con meo di len hay di xuong[image: Hình ảnh thu hút đầu tiên hé lộ con người bạn][image: Hình thấy đầu tiên sẽ tiết lộ bạn là người nhạy bén hay chậm chạp][image: Ảnh thấy đầu tiên tiết lộ tương lai của bạn]Bạn nhìn thấy điều gì đầu tiên?
Côn trùng (Đôi môi)
Cô gái khoả thân
Cành hoa
Khuôn mặt
[image: Đố bạn tìm 3 điểm khác biệt trong 20 giây][image: Đố bạn tìm được tất cả điểm khác biệt trong 20 giây - page 2][image: Tìm ra 3 điểm khác biệt trong 15 giây][image: Tìm ra 3 điểm khác biệt trong 15 giây - page 2][image: Husky nào khác biệt nhất?][image: Mắt cú vọ mới tìm ra cún Husky đặc biệt nhất - page 2][image: Ai là người đang che giấu bí mật?]Bạn nghĩ rằng ai là người đáng ngờ?
[image: Chữ E nào khác biệt nhất?][image: Chữ E nào khác biệt nhất?  - page 2]Người phụ nữ trong nền màu xanh lam (số 1)
Người đàn ông trong nền màu xanh lá cây (số 2)
Người phụ nữ trong nền màu vàng (số 3)
Người đàn ông trong nền màu đỏ (số 4) [image: Bạn có thể nhìn được tất cả các khuôn mặt trong các bức ảnh sau đây? - Vy  Lam][image: Khám phá tính cách của bạn khi bạn thấy cô gái hay ông già trong bức tranh  - H2T]









Phiếu trắc nghiệm mẫu hoạt động trải nghiệm 12 kết nối tri thức
Bộ câu hỏi trắc nghiệm mẫu hoạt động trải nghiệm 12 kết nối tri thức. Bộ trắc nghiệm có 4 mức độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao, trắc nghiệm Đ/S. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp thầy cô nhẹ nhàng hơn trong việc ôn tập. Theo thời gian, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung thêm các câu hỏi.
Tải về
CHỦ ĐỀ 3: HOÀN THIỆN BẢN THÂN
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
(30 CÂU)
A. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1. NHẬN BIẾT (10 CÂU)
Câu 1: Thế nào là nỗ lực hoàn thiện bản thân?
1. Nỗ lực phát huy những điểm mạnh của bản thân.
2. Nỗ lực phát huy những điểm mạnh và khắc phục những yếu điểm của bản thân.
3. Khắc phục những yếu điểm của bản thân.
4. Đánh giá, đưa ra nhìn nhận khách quan về ưu và nhược điểm của bản thân.
Câu 2: Biểu hiện nào sau đây thể hiện tinh thần trách nhiệm?
1. Biết lập kế hoạch thực hiện công việc.
2. Luôn tôn trọng sự thật và lẽ phải.
3. Dũng cảm nhận lỗi, khuyết điểm của bản thân.
4. Không tuân thủ những nội quy và pháp luật.
Câu 3: Dấu hiệu của người sống  tuân thủ theo quy định là gì?
1. Bộc lộ tính vị kỉ của bản thân, luôn đề cao cái tôi trước tập thể.
2. Đề cao khả năng của mình và nhận trách nhiệm lớn lao, cao cả về mình.
3. Bộc lộ tính chủ quan, quyết định theo lý trí cá nhân để phục vụ cho lợi ích của bản thân.
4. Có năng lực làm chủ mọi hành vi nhận thức của mình theo khuôn khổ, mà không chịu chi phối từ bất kể một cá thể nào bên ngoài.
Câu 4: Tự hoàn thiện bản thân là một phẩm chất quan trọng của người thanh niên trong xã hội hiện đại, giúp cho mỗi cá nhân:
1. có cuộc sống tốt đẹp.
2. ngày một phát triển tốt hơn.
3. ngày một văn minh tiến bộ.
4. ngày một khôn lớn hơn.
Câu 5: Hành động nào thể hiện nỗ lực hoàn thiện bản thân?
1. Cố gắng, kiên trì khi gặp khó khăn, thử thách.
2. Giúp đỡ bạn bè khi bản thân rảnh rỗi.
3. Không tham gia các câu lạc bộ văn hóa của trường.
4. Đánh giá, phán xét người khác.
Câu 6: Ai cũng cần tự hoàn thiện mình để phát triển và đáp ứng được:
1. Những đòi hỏi của xã hội.
2. Những mong muốn của bản thân.
3. Những nhu cầu của cuộc sống.
4. Niềm tin của mọi người.
Câu 7: Hành vi, việc làm nào dưới đây là biểu hiện tự hoàn thiện bản thân?
1. Tích cực lao động, sản xuất để tạo ra nhiều sản phẩm.
2. Không ngừng học tập, tu dưỡng để ngày một tiến bộ.
3. Chăm học để có kết quả cao.
4. Học hỏi tất cả mọi người.
Câu 8: Đâu là hành động thể hiện tuân thủ nội quy của cộng đồng?
1. Tham gia vào hoạt động văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.
2. Xếp hàng đúng theo thứ tự khi thanh toán tại siêu thị.
3. Trung thực trong học tập và rèn luyện.
4. Mặc đúng quần áo theo quy định của nhà trường.
Câu 9: Đâu là hành vi giao tiếp, ứng xử tích cực?
1. Cắt ngang khi người khác đang nói chuyện.
2. Sử dụng ngôn ngữ không chuẩn mực.
3. Lăng mạ, xúc phạm người vô gia cư.
4. Lịch sự, tế nhị trong giao tiếp, ứng xử.
Câu 10: Điểm quan trọng nhất để tự hoàn thiện bản thân là cần xác định được điều gì?
1. Điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.
2. Vẻ đẹp tâm hồn của bản thân.
3. Khả năng của bản thân.
4. Sức mạnh của bản thân.
2. THÔNG HIỂU (12 CÂU)
Câu 1: Đâu không phải là hành vi giao tiếp, ứng xử tích cực?
1. Lắng nghe khi người khác đang nói.
2. Thực hiện quy định về giao tiếp, ứng xử nơi công cộng.
3. Ngắt lời khi người khác đang nói mà không xin lỗi trước.
4. Giúp đỡ cụ già, em nhỏ, phụ nữ có thai, những người có hoàn cảnh khó khăn.
Câu 2: Ý kiến nào sau đây không đúng khi nói về lợi ích của việc tuân thủ quy định của nhà trường và cộng động?
1. Luôn gò ép trong quy định, không có sự thay đổi, sáng tạo.
2. Noi gương những người sống kỉ luật.
3. Xây dựng một môi trường lành mạnh, văn minh.
4. Tự nâng cao ý thức, lòng tự trọng của bản thân.
Câu 3: Ý nghĩa của việc mua sắm vừa đủ là?
1. hạn chế chi tiêu quá đà, dẫn đến lãng phí (ví dụ: đồ ăn, nước uống,...).
2. xác định được số tiền bản thân được phép sử dụng trong khoảng thời gian cụ thể, từ đó lập kế hoạch chi tiêu hợp lí.
3. tăng thời gian sử dụng đồ dùng, thiết bị, không phải thay mới quá nhiều lần gây tốn kém.
4. giảm thiểu chi phí điện nước hằng tháng.
Câu 4: Hành vi nào dưới đây không phải sử dụng ngôn ngữ tích cực?
1. Ngôn ngữ cục cằn, thô lỗ.
2. Ngôn ngữ chuẩn mực.
3. Ngữ điệu, âm lượng phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp.
4. Không cười nói quá to nơi công cộng.
Câu 5: Biểu hiện nào sau đây không phải thể hiện sự trung thực?
1. Luôn tôn trọng sự thật và lẽ phải.
2. Khách quan trong đánh giá người khác.
3. Thống nhất lời nói và hành động.
4. Viện cớ, bao biện né tránh lỗi lầm.
Câu 6: Biểu hiện nào dưới đây không phải là tự hoàn thiện bản thân?
1. Tự cao, tự đại.
2. Tự tin vào bản thân.
3. Rèn luyện sức khỏe.
4. Ham hỏi hỏi.
Câu 7: Cách khắc phục khi thiếu kiểm soát trong giao tiếp, ứng xử là gì?
1. Xem hướng dẫn biện pháp điều chỉnh, cân bằng cảm xúc nhưng không thực hiện.
2. Không lắng nghe đóng góp, ý kiến từ người khác.
3. Không khắc phục, sửa sai về hành vi thiếu kiểm soát.
4. Sử dụng một số biện pháp điều chỉnh, cân bằng cảm xúc trong giao tiếp, ứng xử.
Câu 8: Ý nghĩa của việc xây dựng ngân sách cá nhân là?
1. Giúp hoạch định những khoản chi tiêu và kiểm soát chi tiêu tốt hơn, phù hợp với bản thân.
2. Chi tiêu không cân đối.
3. Giúp mua sắm thoải mái.
4. Giúp bản thân đầu tư chứng khoán.
Câu 9: Biểu hiện của tự hoàn thiện bản thân là
1. Bỏ qua những điểm yếu của bản thân.
2. Vượt qua khó khăn để hoàn thiện bản thân.
3. Chỉ nhìn vào điểm mạnh của bản thân.
4. Ngừng học tập, tu dưỡng để hoàn thiện bản thân.
Câu 10: Trong xã hội hiện đại, người không biết tự hoàn thiện bản thân sẽ dần trở nên
1. Hòa nhập với cộng đồng.
2. Vui vẻ và hạnh phúc.
3. Buồn chán và cô đơn.
4. Lạc hậu và tự đào thải.
Câu 11: Biểu hiện nào dưới đây thể hiện đức tính trung thực?
1. Luôn được bạn bè quý mến.
2. Luôn giữ đúng lời hứa với mọi người xung quanh.
3. Hài lòng về kết quả học tập của mình.
4. Thiếu kiên trì trong học tập và rèn luyện.
Câu 12: Cho biết cách ứng xử, giao tiếp trong bức tranh dưới đây?
	A. Chen lấn, xô đẩy.
B. Xếp hàng ngay ngắn khi lên xe buýt.
C. Nhường ghế cho người già.
D. Cử chỉ làm tổn thương người khác.
	


3. VẬN DỤNG (5 CÂU)
Câu 1: Câu tục ngữ nào sau đây không thể hiện biết tự hoàn thiện bản thân?
1. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
2. Học ăn, học nói, học gói, học mở.
3. Năng nhặt chặt bị.
4. Có chí thì nên.
Câu 2: Cho biết điểm tích cực trong tình huống sau: “T xin phép bố đi chơi với các bạn vào cuối tuần nhưng bố không đồng ý vì đã lâu ông bà ở quê mới có dịp lên chơi. T đã thể hiện thái độ khó chịu và không nói chuyện với bố. Sau khi được chị gái trò chuyện, phân tích, T đã hiểu. T xin lỗi bố và quyết định cuối tuần sẽ ở nhà với ông bà”.
1. T xin lỗi bố và quyết định cuối tuần sẽ ở nhà với ông bà.
2. T quyết định đi chơi với các bạn vào cuối tuần.
3. Sau khi lắng nghe trò chuyện với chị gái, T đi chơi với các bạn.
4. T không nghe lời bố, tự ý quyết định đi chơi với các bạn.
Câu 3: Hoa vô tình nghe được một số bạn trong lớp góp ý về cách nói chuyện của em. Nếu em là Hoa em sẽ làm gì?
1. Em sẽ tới chỗ các bạn đó và bày tỏ sự không hài lòng của mình.
2. Em sẽ không chơi và tỏ thái độ không hài lòng về các bạn.
3. Em sẽ bình tĩnh lắng nghe góp ý và sửa lại cách nói chuyện của mình.
4. Em sẽ trực tiếp thông báo với cả lớp về hành động của các bạn kia.
Câu 4: Câu tục ngữ nào dưới đây giúp cho việc tự nhận thức, tự hoàn thiện của bản thân?
1. Tức nước vỡ bờ.
2. Ăn cây táo, rào cây sung.
3. Nhìn mặt bắt hình dong.
4. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.
Câu 5: Em tán thành với ý kiến nào dưới đây?
1. Trẻ em không cần phải tự hoàn thiện bản thân.
2. Tự hoàn thiện bản thân là việc làm không cần thiết.
3. Chỉ có người nào yếu kém mới cần phải tự hoàn thiện bản thân.
4. Tự hoàn thiện bản thân là yêu cầu cần thiết đối với mỗi người.
4. VẬN DỤNG CAO (3 CÂU)
Câu 1: Câu nào dưới đây giúp cho việc tự nhận thức bản thân được hoàn thiện?
1. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.
2. Tức nước vỡ bờ.
3. Ăn cây táo, rào cây sung.
4. Nhìn mặt bắt hình dong.
Câu 2: Em không tán thành với ý kiến nào dưới đây?
1. Tự hoàn thiện bản thân phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức.
2. Tự hoàn thiện bản thân là việc cần thiết nhưng không dễ dàng.
3. Tự hoàn thiện bản thân không làm mất đi bản sắc riêng của mình.
4. Chỉ có những người có vấn đề về đạo đức mới cần tự hoàn thiện bản thân.
Câu 3: Đề xuất cách tạo động lực cho nhân vật trong tình huống sau: “Tuần tới, trường của Bảo tổ chức diễn đàn về chủ đề “Phòng chống bạo lực học đường”. Bảo được phân công trình bày tham luận trước diễn đàn. Tính Bảo vốn nhút nhát, ngại đứng trước đám đông nên bạn không khỏi lo lắng”.
1. Bảo từ chối tham luận diễn đàn.
2. Bảo đứng sau sân khấu tham luận và nhờ bạn khác trình chiếu powerpoint.
3. Bảo nên tìm kiếm lời khuyên từ thầy cô và tập thuyết trình trước gương để tự tin thuyết trình trên sân khấu.
4. Bảo tập thể dục để quên đi nỗi sợ.
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NĂM HỌC: 2024 - 2025
Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
ĐỀ BÀI
   A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm) 
      Câu 1 (0,5 điểm). Theo em, đâu là một mạng xã hội?
      A. Google drive.
       B. Google Chorme. 
       C. Locket. 
       D. Microsoft Egde.
      Câu 2 (0,5 điểm). Nội dung nào dưới đây không phải biểu hiện của phẩm chất ý chí của cá nhân? 
      A. Luôn nghĩ về điều mình yêu thích và hứng thú. 
      B. Xác định mục tiêu rõ ràng. 
      C. Độc lập ra quyết định và hành động theo quyết định. 
      D. Tự chủ, kiểm soát các hành vi, cảm xúc của bản thân. 
      Câu 3 (0,5 điểm).  Theo em, vì sao cần nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng các mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và bạn bè?
A. Để thể hiện sự lưu loát, hiệu quả trong giao tiếp của bản thân.
B. Nhận được sự tin yêu đồng thời dễ dàng thực hiện các hoạt động trong và ngoài nhà trường. 
C. Để nhận được sự tin yêu và coi trọng của mọi người xung quanh.
D. Để nâng cao giá trị của bản thân trong mắt thầy cô, bạn bè.
       Câu 4 (0,5 điểm). Theo em, đâu là dấu hiệu thể hiện sự trưởng thành về xã hội? 
      A. Nhận biết quyền và nghĩa vụ công dân. 
      B. Có ý chí và kiên định với mục tiêu. 
      C. Có khả năng tư duy độc lập. 
      D. Thay đổi giọng nói. 
      Câu 5 (0,5 điểm). Nội dung nào dưới đây không phải cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng các mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và bạn bè? 
      A. Chủ động trò chuyện, gặp gỡ, trao đổi nội dung học tập với thầy cô.
      B. Thể hiện sự kính trọng, lễ phép với các thầy cô.
      C. Thăm hỏi thầy cô khi đau ốm. 
      D. Xung phong tham gia các hoạt động chung của xã hội. 
      Câu 6 (0,5 điểm). Nội dung nào dưới đây không phải cách kiểm soát và làm chủ mối quan hệ bạn bè trên mạng xã hội?
      A. Cẩn trọng với những người lạ mặt gửi lời mời kết bạn. 
       B. Kết thúc mối quan hệ khi nhận thấy các dấu hiệu bất thường, đe dọa đến bản thân. 
      C. Giải quyết mâu thuẫn trên tinh thần trao đổi, xây dựng, không sử dụng các ngôn từ gây kích động, mất kiểm soát. 
      D. Tham gia các hội nhóm kín, không có chức năng kiểm duyệt nội dung. 
       Câu 7 (0,5 điểm). Theo em, mối quan hệ là gì?
      A. Sự tác động qua lại giữa hai (hoặc nhiều hơn hai) đối tượng hoặc hai (hoặc nhiều hơn hai) nhóm đối tượng có liên quan với nhau.
       B. Sự tác động qua lại giữa hai đối tượng hoặc hai nhóm đối tượng có liên quan với nhau.
       C. Sự tác động qua lại giữa  nhiều hơn hai đối tượng hoặc nhiều hơn hai nhóm đối tượng có liên quan với nhau. 
      D. Sự tác động qua lại giữa hai (hoặc nhiều hơn hai) hiện tượng hoặc hai (hoặc nhiều hơn hai) nhóm hiện tượng có liên quan với nhau. 
      Câu 8 (0,5 điểm). Đâu không phải là sự thay đổi trong cuộc sống?
      A. Chuyển trường 
      B. Gia đình đón thành viên mới. 
      C. Thay giáo viên bộ môn.
      D. Giữ vững thành tích học tập. 
       Câu 9 (0,5 điểm). Theo em, vì sao cần rèn luyện ý chí?
      A. Tạo điều kiện cho sự phát triển của bản thân trong công việc. 
      B. Giúp vượt qua khó khăn, thách thức và không từ bỏ.
      C. Nâng cao giá trị.bản thân trong mắt mọi người. 
      D. Góp phần hoàn thiện những mặt tiêu cực của bản thân. 
      Câu 10 (0,5 điểm). Theo em, thích nghi là gì? 
A. Khả năng làm quen với môi trường mới, đối phó với những tình huống khó khăn và thay đổi xảy ra tại nơi sinh sống
B. Khả năng làm quen với môi trường mới, chấp nhận với những tình huống khó khăn và thay đổi xảy ra trong cuộc sống và công việc.
C. Khả năng làm quen với môi trường mới, đối phó với những tình huống khó khăn và thay đổi xảy ra trong cuộc sống và công việc. 
D. Khả năng làm quen với điều kiện mới, đối phó với những tình huống khó khăn và thay đổi xảy ra trong cuộc sống và công việc.
       Câu 11 (0,5 điểm). Đâu không phải nội dung cần có trong kế hoạch hoạt động xây dựng truyền thống nhà trường? 
       A. Mục tiêu.  
       B. Thời gian thực hiện. 
       C. Phương tiện cần thiết. 
       D. Kết quả thực hiện. 
       Câu 12 (0,5 điểm). Đâu không phải biểu hiện của người có tư duy độc lập? 
      A. Không lệ thuộc vào ý kiến của người khác. 
      B. Biết lắng nghe ý kiến hợp lệ. 
      C. Có thái độ bình tĩnh, không vội vàng nghe theo ý kiến khác. 
      D. Nhận diện thông tin nhanh chóng. 
       B. PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm)
       Câu 1 (3,0 điểm).  Thể hiện kĩ năng giải quyết mâu thuẫn và nuôi dưỡng, giữ gìn, mở rộng môi quan hệ tốt đẹp với bạn bè trong các tình huống sau: 
- Tình huống 1: Tân và Mạnh là bạn cùng lớp, do những hành động trêu chọc thái quá và những lời chê bai, nói xấu nhau đã khiến tình bạn giữa hai người rạn nứt. Xung đột đỉnh điểm là trong giờ ra chơi khi Tân liếc nhìn Mạnh, cái nhìn mà Mạnh cho là "nhìn có ý khiêu khích". Mạnh hẹn Tân sau giờ học gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn. Nếu là Tân, em sẽ làm gì?
- Tình huống 2: Nga đang cùng nhóm bạn thực hiện một dự án phát triển cộng đồng. Nhóm của Nga cần thêm thành viên có kĩ năng về truyền thông. Nga được biết bạn Phương ở lớp bên cạnh có kinh nghiệm và năng lực về mặt này nhưng Nga không quen Phương. Nếu là Nga, em sẽ làm gì?
- Tình huống 3 Hết năm học này, Thanh sẽ đi du học. Thanh buồn vì phải xa các bạn trong lớp, đồng thời Thanh cũng hồi hộp, lo lắng vì chưa biết bắt đầu như thế nào với các mối quan hệ mới ở đất nước xa lạ. Nếu là Thanh, em sẽ làm gì để tiếp tục nuôi dưỡng, giữ gìn các mối quan hệ với bạn bè cũ và mở rộng quan hệ ở môi trường mới?
 
       Câu 2 (1,0 điểm). Nêu biểu hiện của tư duy độc lập. 
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        A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm) 
        Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm. 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4 
	Câu 5
	Câu 6

	C
	A
	B
	A
	D
	D

	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10 
	Câu 11
	Câu 12

	A
	D
	B
	C
	D
	D


 
        B. PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm)
	Câu
	Nội dung đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
(3,0 điểm)
	+ Tình huống 1: Nếu là Tân, em sẽ cùng Mạnh ngồi lại bình tĩnh nói chuyện, lắng nghe nhau, dành vài phút suy nghĩ về lí do gây mâu thuẫn; nhìn nhận sự việc khách quan, tránh lời nói tiêu cực, không bới móc chuyện cũ; thể hiện thái độ chân thành, thiện chí; nói lời xin lỗi nếu mình là người sai.
+ Tình huống 2: Nếu là Nga, em sẽ chủ động liên hệ qua e-mail, điện thoại hoặc tốt nhất là đến gặp trực tiếp Phương để trình bày mong muốn mời Phương tham gia, cung cấp cho Phương đầy đủ thông tin của dự án: mục đích, thuận lợi, khó khăn cũng như lợi ích khi bạn đồng hành cùng dự án; trao đổi cụ thể để Phương định hình được nhiệm vụ, vai trò của mình trong dự án phát triển cộng đồng là tạo ra team đoàn kết, thống nhất, chung sức, tôn trọng và tin tưởng, cùng nhau hướng tới những điều tốt đẹp của dự án vì cộng đồng.
+ Tình huống 3: Nếu là Thanh, em sẽ thường xuyên liên hệ với các bạn qua zalo, facebook,... để cập nhật tin tức về trường, lớp, bạn bè; cùng các bạn viết nhật kí hình ảnh để nhắc nhớ kỉ niệm hằng năm; thỉnh thoảng tạo bất ngờ bằng cách gọi video call để miêu tả cuộc sống ở nơi ở mới cho các bạn; chủ động làm quen, tích cực giao lưu để kết bạn và hoà nhập với môi trường mới.
	1,0 điểm
 
 
 
 
 
1,0 điểm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,0 điểm

	Câu 2 
(1,0 điểm)
	+ Không lệ thuộc vào ý kiến của người khác.
+ Biết lắng nghe ý kiến hợp lí của người khác.
+ Có cách nhìn riêng dựa trên quan sát và kinh nghiệm của cá nhân. 
+ Biết tự đánh giá, tự kiểm chứng thông tin trước khi đưa ra ý kiến.
+ Có thái độ bình tĩnh, không vội vàng nghe theo ý kiến của người khác.
+ Có kĩ năng thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.
+ Phân tích, xác định những dấu hiệu bản chất của sự vật...
	0,5 điểm
 
 
 
 
 
0,5 điểm


 TRƯỜNG THPT ............................
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1
(2024 - 2025)
MÔN: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM – HƯỚNG NGHIỆP 12
BỘ KẾT NỐI TRI THỨC
	 
Tên bài học
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu
	 
Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	VD cao
	
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề 1: Phát triển các mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và các bạn
	2
	0
	3
	0
	1
	0
	0
	0
	6
	1
	6,0

	Chủ đề 2: 
Tôi trưởng thành
	2
	0
	3
	0
	1
	1
	0
	1
	6
	1
	4,0

	Tổng số câu TN/TL
	4
	0
	6
	0
	2
	1
	0
	1
	12
	2
	14

	Điểm số
	2,0
	0
	3,0
	0
	1,0
	3,0
	0
	1,0
	6,0
	4,0
	10,0

	Tổng số điểm
	2,0 điểm
20%
	3,0 điểm
30%
	 4,0 điểm
40%
	1,0 điểm
10%
	10 điểm
100 %
	10 điểm
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Nội dung
	 
 
Mức độ
	 
 
Yêu cầu cần đạt
	Số câu TL/ 
Số câu hỏi TN
	Câu hỏi

	
	
	
	TN
(số câu)
	TL 
(số câu)
	TN
 
	TL

	Phát triển các mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và các bạn
	Nhận biết
	- Nêu được một mạng xã hội
- Nhận biết được định nghĩa của mối quan hệ. 
	2
	 
	C1, C7
	 

	
	Thông hiểu
	- Nêu được ý không phải cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng các mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và bạn bè.
- Tìm được câu không phải cách kiểm soát và làm chủ mối quan hệ bạn bè trên mạng xã hội.
- Tìm được câu không phải nội dung cần có trong kế hoạch hoạt động xây dựng truyền thống nhà trường.
	3
	 
	C5, C6, C11
	 

	
	Vận dụng
	- Nhận định được lí do cần nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng các mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và bạn bè.
- Thể hiện kĩ năng giải quyết mâu thuẫn và nuôi dưỡng, giữ gìn, mở rộng môi quan hệ tốt đẹp với bạn bè trong các tình huống.
	1
	1
	C3
	C1
(TL)

	
	Vận dụng cao
	 
	 
	 
	 
	 

	Tôi trưởng thành
	Nhận biết
	- Xác định được  dấu hiệu thể hiện sự trưởng thành về xã hội
- Xác định được định nghĩa của thích nghi.
	2
	 
	C4, C10
	 

	
	Thông hiểu
	- Xác định được ý không phải biểu hiện của phẩm chất ý chí của cá nhân
- Xác định được ý không phải là sự thay đổi trong cuộc sống. 
- Xác định được ý không phải biểu hiện của người có tư duy độc lập?
	3
	 
	C2, C8, C12
	 

	
	Vận dụng
	- Nhận biết được lí do cần cần rèn luyện ý chí.
	1
	 
	C9
	 

	
	Vận dụng cao
	Nêu biểu hiện của tư duy độc lập.
	 
	1
	 
	C2 (TL)


 

Thông tin tải tài liệu:
Phía trên chỉ là 1 phần, tài liệu khi tải về là file word, có nhiều hơn + đầy đủ đáp án. Xem và tải: Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm 12 kết nối tri thức - Tại đây
MỘT SỐ TÀI LIỆU QUAN TÂM KHÁC
Giáo án hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 12 kết nối tri thức
Đề thi Hoạt động trải nghiệm 12 kết nối tri thức có ma trận
Giáo án powerpoint hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 12 kết nối tri thức
Trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 12 kết nối tri thức
Hoạt động trải nghiệm 12 kết nối tri thức: Giáo án điện tử kì 1
Hoạt động trải nghiệm 12 kết nối tri thức: Giáo án kì 1
File word đáp án Hoạt động trải nghiệm 12 kết nối tri thức
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm 12 kết nối tri thức
Phần trình bày nội dung giáo án
CHÀO MỪNG CÁC EM HỌC SINH ĐẾN VỚI BÀI GIẢNG HÔM NAY! 
KHỞI ĐỘNG 
Cả lớp hãy quan sát video sau về chủ đề thầy trò (Thầy đừng lo nữa – Trung Quân), sau đó thảo luận với nhau chủ đề “Tôn sư trọng đạo” 
LƯU Ý 
Các em đưa ra quan điểm cá nhân, ý kiến của bạn sau không được giống ý kiến của bạn đã trả lời trước đó. 
KẾT LUẬN 
Tôn sư tức là tôn trọng, kính yêu, biết ơn đối với những người làm thầy giáo, cô giáo ở mọi nơi, mọi lúc, đặc biệt là với những thầy, cô giáo đã dạy dỗ mình. Đồng thời, cần coi trọng những điều thầy dạy, coi trọng và làm theo đạo lý mà thầy cô đã truyền dạy. 
Trọng đạo được hiểu là coi trọng những lời thầy dạy, trọng đạo lý làm người.  
> Tôn sư trọng đạo được thể hiện thông qua lời nói, hành động, cử chỉ và thái độ đối với thầy giáo, cô giáo. 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề 
Chủ đề 1: Phát triển các mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và các bạn 
NỘI DUNG BÀI HỌC 
Hoạt động 1: Tìm hiểu cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng các mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và bạn bè 
Nhiệm vụ 1: Chia sẻ cách em đã thực hiện để nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và bạn bè 
Hoạt động nhóm 
Cả lớp chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm thảo luận và chia sẻ về cách em đã thực hiện để nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và bạn bè. 
Gợi ý: Một số cách em có thể thực hiện để nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và bạn bè như: 
Thể hiện trách nhiệm với công việc chung của lớp 
Thể hiện sự quan tâm tới thầy cô, bạn bè 
Thực hiện nghiêm túc kỉ luật, quy định của nhóm, lớp, trường, cộng đồng 
Luôn tôn trọng, lắng nghe để thấu hiểu ý kiến của thầy cô và các bạn 
Phát ngôn tích cực, giao tiếp cởi mở, cùng học, cùng tham gia các hoạt động với bạn 
Khiêm tốn học hỏi thầy cô giáo và các bạn 
THAM KHẢO 1 
Các em có thể quan sát video trên về “Mối quan hệ thầy - trò trong cuộc sống hiện đại” 
THAM KHẢO 2 
Các em có thể quan sát video trên về “Giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp” 
MỞ RỘNG KIẾN THỨC 
Các em hãy nêu một số câu tục ngữ, thành ngữ,… thể hiện mối quan hệ giữa thầy và trò, giữa bạn bè với nhau 
Gợi ý tham khảo: Một số câu tục ngữ, thành ngữ,… thể hiện mối quan hệ giữa thầy và trò như: 
Muốn sang thì bắc cầu Kiều 
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy 
Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy 
Nghĩ sao cho bõ những ngày ước mong 
Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy 
Mấy ai là kẻ không thầy 
Thế gian thường nói đố mày làm nên 
Gợi ý tham khảo: Một số câu tục ngữ, thành ngữ,… thể hiện mối quan hệ giữa bạn bè với nhau như: 
Bạn bè là nghĩa tương tri 
Sao cho sau trước một bờ mới nên 
Ai ơi nhớ lấy câu này 
Tình bạn là mối duyên thừa trời cho 
Quen nhau từ thuở hàn vi 
Bây giờ sang trọng sá chi thân hèn 
Đã là bạn thì mãi mãi là bạn 
Đừng như sông lúc cạn lúc đầy 
KẾT LUẬN 
Thầy cô và bạn bè không chỉ đi cùng chúng ta trong một khoảng thời gian ngắn, mà họ còn có thể giúp đỡ ta trong quãng đường dài lâu sau này. 
Vì vậy, việc giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè là điều quan trọng. 
Nhiệm vụ 2: Thảo luận về cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè 
HOẠT ĐỘNG NHÓM:  
Cả lớp chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm thảo luận với nhau về cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè. 
Gợi ý: Một số cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô có thể kể đến như: 
Thể hiện sự kính trọng với các thầy cô 
Luôn hoàn thành nhiệm vụ học tập thầy cô giao 
Chủ động gặp gỡ, trò chuyện, trao đổi nội dung học tập với thầy cô 
Thăm hỏi thầy cô khi đau ốm 
Gửi lời chúc mừng đến các thầy cô đang dạy và thầy, cô giáo cũ vào những dịp đặc biệt 
Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cùng thầy cô 
Gần gũi, cởi mở trò chuyện, học hỏi thầy cô 
Gợi ý: Một số cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè có thể kể đến như: 
Chủ động làm quen 
Giúp đỡ, quan tâm bạn bè khi khó khăn 
Giữ liên lạc thường xuyên 
Thể hiện sự chân thành, thiện chí, thấu hiểu khi giao tiếp với bạn 
Đa dạng các hình thức giao tiếp: gặp trực tiếp, trao đổi qua mạng xã hội,... 
Tham gia các diễn đàn, câu lạc bộ, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với các bạn 
Thể hiện sự biết ơn với những gì mình nhận được từ bạn bè 
Bênh vực và bảo vệ bạn khi bạn bị bắt nạt 
Cho bạn bè những lời khuyên tích cực 
Tươi cười, chan hòa với bạn bè 
Tham khảo thêm một số hình ảnh sau để hiểu hơn về cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè 
Gửi lời chúc mừng đến thầy giáo ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 
Tham gia văn nghệ cùng các bạn 
Đôi bạn 10 năm cõng nhau đến lớp, cùng thi đại học 
KẾT LUẬN 
Nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp là những hành động để tăng cường mối quan hệ với thầy cô và bạn bè. 
Hoạt động 2: Tìm hiểu về cách hợp tác với mọi người trong hoạt động chung 
... 
[image: Giáo án powerpoint hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 12 kết nối tri thức]
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP 12 KẾT NỐI TRI THỨC
MỘT VÀI THÔNG TIN:
· Powerpoint soạn: Hiện đại, đẹp mắt để tạo hứng thú học tập
· Giáo án lấy về là dạy luôn, không lỗi font hoặc hiệu ứng
· Được hỗ trợ trong suốt năm học. Các phản hồi của giáo viên được trả lời ngay và luôn
THỜI GIAN BÀN GIAO GIÁO ÁN POWERPOINT
· 30/08 bàn giao 1/2 học kì I
· 30/10 bàn giao đủ học kì I
· 30/11bàn giao 1/2 học kì II
· 30/01 bàn giao đủ cả năm
PHÍ GIÁO ÁN
· Giáo án Powerpoint: 650k - Đặt bây giờ: 550k
· Khi đặt chỉ cần gửi 150k
· Đến lúc nhận lần 1 gửi tiếp 150k
· Đến lúc nhận đủ kì 1 gửi số còn lại
=> Khi đặt sẽ nhận ngay và luôn
· Mẫu đề thi, phiếu trắc nghiệm theo cấu trúc mới
· PPCT, file word đáp án sgk
CÁCH ĐẶT TRƯỚC:
· Bước 1: Gửi phí vào tk: 10711017 - Chu Văn Trí - Ngân hàng ACB (QR)
· Bước 2: Nhắn tin tới Zalo Fidutech - nhấn vào đây để thông báo đặt trước
Chat hỗ trợ - 0386 168 725
=> Giáo án hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 12 kết nối tri thức
Xem tài liệu được tặng kèm trong năm học. Khi đặt giáo án bây giờ:
Đề thi Hoạt động trải nghiệm 12 kết nối tri thức có ma trận
Trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 12 kết nối tri thức

Từ khóa: Giáo án powerpoint hoạt động trải nghiệm 12 kết nối tri thức, GA trình chiếu hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 12 kết nối tri thức, GA điện tử trải nghiệm hướng nghiệp 12 KNTT, bài giảng điện tử HĐTN 12 kết nối tri thức
Tài liệu giảng dạy môn Hoạt động trải nghiệm THPT
Ngày soạn:…/…/…
Ngày dạy:…/…/…
 
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
CHỦ ĐỀ 1: PHÁT TRIỂN CÁC MỐI QUAN HỆ TỐT ĐẸP VỚI THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN
(9 tiết)
 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT MỤC CỦA CHỦ ĐỀ
Sau chủ đề này, HS sẽ:
· Nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng được các mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè.
· Thể hiện được lập trường, quan điểm phù hợp khi phân tích dư luận xã hội về quan hệ bạn bè trên mạng xã hội.
· Hợp tác được với mọi người trong hoạt động và biết giải quyết mâu thuẫn trong các quan hệ bạn bè.
· Đánh giá được ý nghĩa của hoạt động phát triển các mối quan hệ và xây dựng truyền thống nhà trường đối với cá nhân và tập thể.
· Thực hiện các hoạt động theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Sau khi tham gia hoạt động này, HS:
· Nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng được các quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè.
· Thể hiện được lập trường quan điểm phù hợp khi phân tích dư luận xã hội về quan hệ bạn bè trên mạng xã hội.
· Hợp tác được với mọi người trong hoạt động và biết giải quyết mâu thuẫn trong các quan hệ bạn bè.
· Đánh giá được ý nghĩa của hoạt động phát triển các mối quan hệ và xây dựng truyền thống nhà trường đối với cá nhân và tập the C SONG
· Thực hiện các hoạt động theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
2. Năng lực
Năng lực chung: 
· Giao tiếp và hợp tác: Hợp tác với thầy cô và bạn bè trong các hoạt động ở trường.
· Tự chủ và tự học: Thể hiện lập trường, quan điểm cá nhân về một số dư luận xã hội liên quan đến quan hệ bạn bè trên mạng xã hội.
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất cách ứng xử phù hợp để giải quyết mâu thuẫn trong quan hệ bạn bè; để nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và bạn bè.
Năng lực riêng: 
· Thích ứng với cuộc sống: Biết cách giữ gìn và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè. Thể hiện được lập trường, quan điểm phù hợp khi phân tích dư luận xã hội về quan hệ bạn bè trên mạng xã hội; Hợp tác được với mọi người trong hoạt động và biết giải quyết mâu thuẫn trong các quan hệ bạn bè.
· Thiết kế và tổ chức hoạt động: Lập và thực hiện kế hoạch hoạt động xây dựng truyền thống nhà trường; kế hoạch hoạt động theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
3. Phẩm chất
· Có tinh thần trách nhiệm trong phát triển mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và các bạn; thể hiện quan điểm, lập trường của bản thân; thực hiện các hoạt động xây dựng truyền thông nhà trường.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 
1. Đối với giáo viên
· Giáo án, SGK, SGV, SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 – Kết nối tri thức với cuộc sống.
· Máy chiếu, máy tính để có thể sử dụng cho nhiều hoạt động.
· Video, bài hát hoặc trò chơi đơn giản, phù hợp với nội dung chủ đề để tổ chức hoạt động khởi động.
· Một số dư luận xã hội phổ biến về quan hệ bạn bè trên mạng xã hội để HS thể hiện lập trường, quan điểm của bản thân.
· Một số tình huống về hợp tác với mọi người và giải quyết mâu thuẫn trong các quan hệ bạn bè.
· Một số ví dụ minh hoạ về quan hệ tốt đẹp với bạn bè, thầy cô.
· Video về thực trạng văn hoá ứng xử nơi công cộng; Bộ dụng cụ lao động sân trường theo Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT.
2. Đối với học sinh
· SGK, SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 – Kết nối tri thức với cuộc sống.
· Tranh ảnh, video về mối quan hệ với thầy cô, bạn bè.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
GỢI Ý NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT DƯỚI CỜ
 
Gợi ý một số hoạt động:
· Triển lãm sản phẩm về phát triển mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và các bạn.
· Diễn đàn Văn hóa nhà trường hướng tới trường học hạnh phúc.
· Tọa đàm về xây dựng Trường học hạnh phúc – Thầy cô hạnh phúc – HS hạnh phúc.
· Diễn đàn Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường.
· ...
 
DIỄN ĐÀN NHỮNG KỈ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG
 
I. MỤC TIÊU
Sau khi tham gia hoạt động này, HS:
· Có cơ hội thể hiện tình cảm tốt đẹp với thầy cô.
· Ghi nhận, tôn vinh những việc làm tích cực.
· Lan tỏa những tình cảm tốt đẹp của HS, PHHS đối với thầy cô và nhà trường.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với TPT, BGH và GV
· Thành lập Ban tổ chức diễn đàn gồm: Đại diện BGH nhà trường, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, GV, Đại diện PHHS, đại diện HS các khối lớp.
· Xây dựng kế hoạch tổ chức diễn đàn: mục đích, nội dung, thời gian, địa điểm, đối tượng tham gia....
· Gửi thông báo tổ chức diễn đàn đến HS các lớp khối 10, 11, 12, trong đó cần nêu rõ: mục tiêu, nội dung, đối tượng, địa điểm tổ chức, thời gian tổ chức diễn đàn.
· Gửi giấy mời đến Ban Đại diện PHHS.
· Lựa chọn, trang trí địa điểm tổ chức diễn đàn.
· Tiếp nhận đăng kí tham luận của HS.
· Cử một HS làm NDCT.
2. Đối với HS
· Chuẩn bị tham luận, ý kiến về chủ đề Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường, cụ thể như sau:
· Những ấn tượng sâu sắc về thầy, cô giáo mà em yêu quý, ngưỡng mộ hoặc những tác động, ảnh hưởng đặc biệt của thầy, cô giáo tới việc học tập, nhận thức, làm thay đổi cuộc sống của cá nhân em hoặc bạn bè, người thân.
· Những kỉ niệm, những ấn tượng, tình cảm gắn bó sâu sắc đối với ngôi trường mà em, bạn bè hoặc người thân của em đã và đang theo học.
· Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ về chủ đề.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
Hoạt động 1. Chào cờ, sơ kết thi đua tuần và phổ biến nhiệm vụ tuần mới
Hoạt động 2. Sinh hoạt theo chủ đề
a. Mục tiêu
- HS thể hiện tình cảm tốt đẹp với thầy cô và nhà trường.
- Định hướng các hoạt động trải nghiệm trong nội dung 1 của chủ đề.
b. Tổ chức thực hiện
- NDCT giới thiệu khách mời, đại diện nhà trường.
Trình diễn các tiết mục văn nghệ.
- Trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc diễn đàn (trong đó nêu mục đích, nội dung,...).
- Theo giới thiệu của NDCT, HS lần lượt trình bày các bản tham luận.
- Sau mỗi tham luận, NDCT có thể mời những người tham dự phát biểu ý kiến, bình luận, nhận xét hoặc nêu câu hỏi cho diễn giả.
- Kết thúc diễn đàn, Trưởng ban tổ chức lên tổng kết các nội dung chính và đưa ra thông điệp chung.
- HS chia sẻ cảm xúc, thu hoạch của mình sau khi tham dự diễn đàn.
 
GỢI Ý NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG SINH LỚP
Gợi ý một số hoạt động:
· Chia sẻ kết quả phát triển mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè và làm chủ, kiểm soát mối quan hệ với bạn bè qua mạng xã hội;
· Chia sẻ kết quả hợp tác với các bạn trong việc thực hiện hoạt động xây dựng, phát triển nhà trường.
· Chia sẻ kết quả đánh giá hiệu quả của hoạt động phát huy truyền thống nhà trường.
· ...
 
CHIA SẺ KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN MỐI QUAN HỆ TỐT ĐẸP VỚI THẦY CÔ, BẠN BÈ VÀ LÀM CHỦ, KIỂM SOÁT MỐI QUAN HỆ 
VỚI BẠN BÈ QUA MẠNG XÃ HỘI
 
Hoạt động 1. Sơ kết tuần và thông qua kế hoạch tuần sau
Hoạt động 2. Sinh hoạt theo chủ đề
a. Mục tiêu
HS chia sẻ được những cách mà em đã vận dụng để: Phát triển mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè của bản thân; làm chủ và kiểm soát các mối quan hệ với bạn bè ở trường, qua mạng xã hội.
b. Sản phẩm
- Những cách từng HS đã vận dụng để phát triển mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè của bản thân.
- Những cách từng HS đã vận dụng để làm chủ và kiểm soát các mối quan hệ với bạn bè ở trường và qua mạng xã hội.
c. Nội dung – Tổ chức thực hiện
- GV yêu cầu HS chia sẻ:
+ Những cách em đã vận dụng để phát triển mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô.
+ Những cách em đã vận dụng để phát triển mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè.
+ Những cách em đã làm chủ và kiểm soát các mối quan hệ với bạn bè ở trường và qua mạng xã hội.
- GV yêu cầu cả lớp lắng nghe tích cực, có thể chỉ ra những ưu và nhược điểm từ các cách mà các bạn đã vận dụng.
- GV khen ngợi HS đã có ý thức và vận dụng tốt những cách để phát triển mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè của bản thân, làm chủ và kiểm soát các mối quan hệ với bạn bè ở trường và qua mạng xã hội.
 
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ
TUẦN 1: HĐGD – TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 1, 2 CHỦ ĐỀ 1
 
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
· Biết cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng các mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và bạn bè.
· Biết cách hợp tác với mọi người trong hoạt động chung.
2. Năng lực
Năng lực chung: 
· Giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
· Tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
Năng lực riêng: 
· Thích ứng với cuộc sống: Đề xuất cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô.
3. Phẩm chất
· Có tinh thần trách nhiệm trong việc phát triển mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và các bạn.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 
1. Đối với giáo viên
· Giáo án, SGK, SGV, SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 – Kết nối tri thức với cuộc sống.
· Máy tính, máy chiếu (nếu có).
2. Đối với học sinh
· SGK, SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 – Kết nối tri thức với cuộc sống.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Gợi mở, kích thích HS mong muốn tìm hiểu về các nội dung mới, lí thú của bài học.
d. Nội dung: GV tổ chức cho HS cả lớp thảo luận theo chủ đề “Tôn sư trọng đạo”.
c. Sản phẩm: HS nêu quan điểm cá nhân theo chủ đề “Tôn sư trọng đạo”.
d.Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV dẫn dắt, cho HS quan sát video về chủ đề thầy trò (Thầy đừng lo nữa – Trung Quân): https://youtu.be/LVwE_yrXZ3Y?si=nZQ5CYXGvhU79Eyp
- GV tổ chức cho cả lớp thảo luận theo chủ đề: “Tôn sư trọng đạo”. 
- GV lưu ý HS: HS đưa ra quan điểm cá nhân, ý kiến của bạn sau không được giống ý kiến của bạn đã trả lời trước đó.
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát video, vận dụng một số kiến thức đã học, liên hệ bản thân và trả lời câu hỏi. 
- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết). 
Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV mời đại diện HS lần lượt nêu quan điểm theo chủ đề “Tôn sư trọng đạo”. 
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có). 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận:
+ Tôn sư tức là tôn trọng, kính yêu, biết ơn đối với những người làm thầy giáo, cô giáo ở mọi nơi, mọi lúc, đặc biệt là với những thầy, cô giáo đã dạy dỗ mình. Đồng thời, cần coi trọng những điều thầy dạy, coi trọng và làm theo đạo lý mà thầy cô đã truyền dạy.
+ Trọng đạo được hiểu là coi trọng những lời thầy dạy, trọng đạo lý làm người. 
 Tôn sư trọng đạo được thể hiện thông qua lời nói, hành động, cử chỉ và thái độ đối với thầy giáo, cô giáo. 
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Từ xưa đến nay, “tôn sư trọng đạo” luôn là phẩm chất đạo đức luôn coi trọng nhằm đền đáp công lao của những người thầy thầm lặng truyền đạt kiến thức, giáo dục con người. Để hiểu rõ hơn về những biểu hiện cũng như thực hành thể hiện các mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè, chúng ta cùng đi vào bài học ngày hôm nay: Chủ đề 1 – Tuần 1 – Hoạt động Khám phá, kết nối (Hoạt động 1, 2).
B. HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ – KẾT NỐI
Hoạt động 1: Tìm hiểu cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng các mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và bạn bè
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS trình bày được cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng các mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và bạn bè.
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS tìm hiểu cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng các mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và bạn bè theo các nội dung:
· Chia sẻ cách em đã thực hiện để nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và bạn bè.
· Thảo luận về cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng các mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và bạn bè.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1: Chia sẻ cách em đã thực hiện để nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và bạn bè
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia HS cả lớp thành 4 nhóm.
- GV yêu cầu các nhóm thảo luận, thực hiện nhiệm vụ sau: Chia sẻ cách em đã thực hiện để nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và bạn bè.
- GV trình chiếu cho HS quan sát video về:
+ Mối quan hệ thầy - trò trong cuộc sống hiện đại:
https://youtu.be/D56G4LxZha4?si=Zm9XlYnSrJmSn1xr
+ Giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp:
https://youtu.be/xkyRi2ZTSA4?si=_gQKlZV7-A-KyKrq 
- GV mở rộng kiến thức, liên hệ, vận dụng và tổ chức cho HS chơi trò chơi Ai nhanh hơn: Nêu một số câu tục ngữ, thành ngữ,…thể hiện mối quan hệ giữa thầy và trò.
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận theo nhóm, liên hệ bản thân và trả lời câu hỏi.
- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ các nhóm trong quá trình thảo luận (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm lần lượt trình bày kết quả thảo luận, chia sẻ những cách đã thực hiện để nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và bạn bè.
- GV yêu cầu các nhóm còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).
- GV mời đại diện 2 – 3 HS trả lời câu hỏi mở rộng: Một số câu tục ngữ, thành ngữ,…thể hiện mối quan hệ giữa thầy với trò và giữa bạn bè với nhau:
+ Quan hệ thầy trò:
· Muốn sang thì bắc cầu Kiều/Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.
· Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy/Nghĩ sao cho bõ những ngày ước mong.
· Mấy ai là kẻ không thầy/Thế gian thường nói đố mày làm nên.
· Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.
· ...
+ Quan hệ bạn bè:
· Bạn bè là nghĩa tương tri/Sao cho sau trước một bờ mới nên.
· Ai ơi nhớ lấy câu này/Tình bạn là mối duyên thừa trời cho.
· Đã là bạn thì mãi mãi là bạn/Đừng như sông lúc cạn lúc đầy.
· Quen nhau từ thuở hàn vi/Bây giờ sang trọng sá chi thân hèn.
· ...
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận: Thầy cô và bạn bè không chỉ đi cùng chúng ta trong một khoảng thời gian ngắn, mà họ còn có thể giúp đỡ ta trong quãng đường dài lâu sau này. Vì vậy, việc giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè là điều quan trọng. 
- GV chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo. 
	1. Tìm hiểu cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng các mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và bạn bè
1.1. Chia sẻ cách em đã thực hiện để nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và bạn bè
- Thể hiện trách nhiệm với công việc chung của lớp.
- Thể hiện sự quan tâm tới thầy cô, bạn bè.
- Thực hiện nghiêm túc kỉ luật, quy định của nhóm, lớp, trường, cộng đồng.
- Luôn tôn trọng, lắng nghe để thấu hiểu ý kiến của thầy cô và các bạn.
- Phát ngôn tích cực, giao tiếp cởi mở, cùng học, cùng tham gia các hoạt động với bạn.
- Khiêm tốn học hỏi thầy cô giáo và các bạn.
- ...

	Nhiệm vụ 2: Thảo luận về cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu 4 nhóm tiếp tục thảo luận theo nhóm.
- GV giao nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm: Thảo luận về cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè.
- GV trình chiếu cho HS quan sát hình ảnh về cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè: Đính kèm dưới Nhiệm vụ 2.
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận theo nhóm, liên hệ thực tế, bản thân và trả lời câu hỏi.
- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ các nhóm trong quá trình thảo luận (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận, nêu cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè.
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, kết luận: Nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp là những hành động để tăng cường mối quan hệ với thầy cô và bạn bè. 
- GV chuyển sang hoạt động tiếp theo. 
	1.2. Thảo luận về cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè
- Đối với thầy cô:
+ Thể hiện sự kính trọng với các thầy cô.
+ Luôn hoàn thành nhiệm vụ học tập thầy cô giao.
+ Chủ động gặp gỡ, trò chuyện, trao đổi nội dung học tập với thầy cô.
+ Thăm hỏi thầy cô khi đau ốm.
+ Gửi lời chúc mừng đến các thầy cô đang dạy và thầy, cô giáo cũ vào những dịp đặc biệt.
+ Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cùng các thầy cô.
+ Gần gũi, cởi mở trò chuyện, học hỏi thầy cô.
+ Kính trọng, lễ phép.
+ ...
- Đối với bạn bè:
+ Chủ động làm quen.
+ Giúp đỡ, quan tâm bạn bè khi khó khăn.
+ Thể hiện sự chân thành, thiện chí, thấu hiểu khi giao tiếp với bạn.
+ Giữ liên lạc thường xuyên.
+ Đa dạng các hình thức giao tiếp: gặp trực tiếp, trao đổi qua mạng xã hội,...
+ Tham gia các diễn đàn, câu lạc bộ, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với các bạn.
+ Bênh vực và bảo vệ bạn khi bạn bị bắt nạt.
+ Thể hiện sự biết ơn với những gì mình nhận được từ bạn bè.
+ Cho bạn bè những lời khuyên tích cực.
+ Tươi cười, chan hòa với bạn bè.
+ ...
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Hoạt động 2: Tìm hiểu về cách hợp tác với mọi người trong hoạt động chung
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS trình bày được cách hợp tác với mọi người trong hoạt động chung.
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS tìm hiểu cách hợp tác với mọi người trong hoạt động chung theo các nội dung:
· Chia sẻ hiểu biết của bản thân về cách hợp tác với mọi người trong hoạt động chung của lớp, của nhà trường.
· Thảo luận, xác định những cách hợp tác hiệu quả trong hoạt động chung.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về cách hợp tác với mọi người trong hoạt động chung.
d. Tổ chức thực hiện:
 
----------------------
--------Còn tiếp--------
 
Ngày soạn:…/…/…
Ngày dạy:…/…/…
 
TUẦN 2: HĐGD – TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 3, 4 CHỦ ĐỀ 1
 
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
· Biết cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng các mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và bạn bè.
· Biết cách thể hiện lập trường, quan điểm phù hợp khi phân tích dư luận về quan hệ bạn bè trên mạng xã hội.
2. Năng lực
Năng lực chung: 
· Giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
· Tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
Năng lực riêng: 
· Thích ứng với cuộc sống: Đề xuất cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô; Trình bày lập trường, quan điểm của bản thân với sự luận xã hội về quan hệ bạn bè trên mạng xã hội.
3. Phẩm chất
· Tự tin, trách nhiệm, chăm chỉ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 
1. Đối với giáo viên
· Giáo án, SGK, SGV, SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 – Kết nối tri thức với cuộc sống.
· Máy tính, máy chiếu (nếu có).
2. Đối với học sinh
· SGK, SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 – Kết nối tri thức với cuộc sống.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Gợi mở, kích thích HS mong muốn tìm hiểu về các nội dung mới, lí thú của bài học.
d. Nội dung: GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Ai nhanh nhất?
c. Sản phẩm: HS tích cực tham gia trò chơi.
d.Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 4 đội, tổ chức cho HS chơi trò chơi Ai nhanh nhất?
- GV nêu luật chơi:
+ Mỗi đội thực hiện giơ tay phát biểu về ứng xử thể hiện cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô. 
+ Trong thời gian 3 phút, đội nào phát biểu được nhiều đáp án hơn thì thắng cuộc.
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận theo nhóm, vận dụng một số kiến thức đã học, liên hệ bản thân và trả lời câu hỏi. 
- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết). 
Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV mời đại diện HS lần lượt trình bày kết quả thảo luận.
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có). 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận:
+ Chào hỏi thầy cô mỗi khi gặp mặt, dù trong hay ngoài trường. 
+ Sử dụng lời nói lịch sự, tôn trọng trong mọi tình huống.
+ Hoàn thành đầy đủ và đúng hạn các bài tập, nhiệm vụ thầy cô giao.
+ Tham gia tích cực trong các tiết học, đóng góp ý kiến và hỏi bài khi không hiểu.
+ Trò chuyện với thầy cô về những khó khăn trong học tập và cuộc sống, lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp.
+ Tôn trọng nội quy của trường, lớp học.
+ Hỗ trợ và tham gia các hoạt động, sự kiện do thầy cô tổ chức.
+ Thăm hỏi thầy cô trong những dịp lễ, Tết hay khi có dịp quay lại trường.
+ ...
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Những hành động và cách ứng xử trên không chỉ giúp xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô mà còn giúp chúng ta học hỏi được nhiều điều bổ ích, từ đó phát triển bản thân một cách toàn diện. Để hiểu rõ hơn về cách thể hiện nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, chúng ta cùng đi vào bài học ngày hôm nay: Chủ đề 1 – Tuần 2 – Hoạt động Khám phá, kết nối (Hoạt động 3, 4).
B. HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ – KẾT NỐI
Hoạt động 3: Thể hiện cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS thể hiện cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô.
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS thể hiện cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô theo nội dung:
· Thảo luận đề xuất cách ứng xử thể hiện cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô trong các tình huống.
· Chia sẻ kết quả thảo luận.
c. Sản phẩm: Thực hành thể hiện cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô trong Tình huống 1, 2 SGK tr.8.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1: Thảo luận đề xuất cách ứng xử thể hiện cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô trong các tình huống
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia HS cả lớp thành 6 nhóm.
- GV giao nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm như sau:
+ Nhóm 1, 2, 3: Thực hành thể hiện cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô trong tình huống sau:
	Tình huống 1. Thầy Kiên – giáo viên dạy Tin học lớp 12B đã có quyết định chuyển công tác, ngày mai là buổi dạy cuối cùng ở trường của thầy. Thầy là người được cả lớp rất quý mến. 
Theo em, để tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp với thầy Kiên khi thầy chuyển công tác thì các bạn lớp 12B nên làm gì?


+ Nhóm 4, 5, 6: Thực hành thể hiện cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô trong tình huống sau:
	Tình huống 2. Hương mới tham gia Câu lạc bộ Khoa học của trường. Buổi đầu được nghe cô Dung – giáo viên của trường nói chuyện chuyên đề, Hương rất ngưỡng mộ và muốn được gần gũi, trò chuyện, học hỏi nhiều điều hơn từ cô.
Theo em, Hương nên làm gì?


- GV khuyến khích các nhóm sắm vai và xử lí tình huống, thể hiện cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô.
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS các nhóm thảo luận, tìm ra phương án thể hiện cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô.
- GV quan sát, hướng dẫn, kịp thời hỗ trợ HS (nếu cần thiết). 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện 2 nhóm thể hiện cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô trong tình huống 1 và 2 nhóm thể hiện cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô trong tình huống 2.
- GV yêu cầu các nhóm còn lại lắng nghe, nhận xét, nêu đáp án khác (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận: Nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp là những hành động để tăng cường mối quan hệ với thầy cô và bạn bè.
- GV chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo.
	3. Thể hiện cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô 
3.1. Thảo luận đề xuất cách ứng xử thể hiện cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô trong các tình huống
- Tình huống 1: Để duy trì mối quan hệ tốt đẹp với thầy Kiên khi thầy chuyển công tác thì các bạn lớp 12B nên tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại lớp, viết thư tay, gửi tặng thầy món quà ý nghĩa và dành cho thầy những lời cảm ơn chân thành đã dìu dắt, giảng dạy các bạn.
- Tình huống 2: Hương mở lời nói chuyện với cô, cảm ơn cô vì buổi nói chuyện chuyên đề rất hay, ý nghĩa và bày tỏ mong muốn được học tập, lắng nghe cô tâm sự, trò chuyện nhiều hơn. 
 

	Nhiệm vụ 2: Chia sẻ kết quả thảo luận
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS báo cáo kết quả thực hiện cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô trong các tình huống giao tiếp hằng ngày: Phản hồi kết quả thực hiện. 
- GV hướng dẫn HS phản hồi kết quả thực hiện theo gợi ý:
+ Thuận lợi.
+ Khó khăn.
+ Kế hoạch thực hiện cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô trong các tình huống giao tiếp hằng ngày trong thời gian tới. 
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
HS liên hệ thực tế, liên hệ kết quả của bản thân đã thực hiện để phản hồi với GV và các bạn trước lớp.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện HS xung phong phản hồi về kết quả thực hiện.
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, đặt câu hỏi cho bạn (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, kết luận: Nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô trong các tình huống giao tiếp hằng ngày giúp học hỏi được nhiều kĩ năng mới và phát triển bản thân. Có thể học được cách làm việc nhóm, tạo ra mối quan hệ công việc, mở rộng mạng lưới xã hội của mình.
- GV chuyển sang hoạt động tiếp theo.
	3.2. Chia sẻ kết quả thảo luận
HS thực hiện cách nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô trong các tình huống giao tiếp hằng ngày và ghi lại kết quả rèn luyện.


Hoạt động 4: Thể hiện lập trường, quan điểm phù hợp khi phân tích dư luận xã hội về quan hệ bạn bè trên mạng xã hội
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS thể hiện lập trường, quan điểm phù hợp khi phân tích dư luận xã hội về quan hệ bạn bè trên mạng xã hội.
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS thể hiện lập trường, quan điểm phù hợp khi phân tích dư luận xã hội về quan hệ bạn bè trên mạng xã hội theo nội dung:
· Thể hiện lập trường, quan điểm của bản thân/của nhóm đối với một số dư luận xã hội về quan hệ bạn bè trên mạng xã hội.
· Chia sẻ bài học kinh nghiệm đối với bản thân em về các mối quan hệ bạn bè trên mạng xã hội.
c. Sản phẩm: HS thể hiện lập trường, quan điểm phù hợp khi phân tích dư luận xã hội về quan hệ bạn bè trên mạng xã hội.
d. Tổ chức thực hiện:
 
----------------------
--------Còn tiếp--------
 
Ngày soạn:…/…/…
Ngày dạy:…/…/…
 
TUẦN 3: HĐGD – TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 5, 6 CHỦ ĐỀ 1
 
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
· Lập và thực hiện được kế hoạch xây dựng truyền thống nhà trường và hoạt động theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
· Đánh giá được ý nghĩa của hoạt động phát triển các mối quan hệ và xây dựng truyền thống nhà trường đối với cá nhân và tập thể.
2. Năng lực
Năng lực chung: 
· Giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
· Tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
Năng lực riêng: 
· Thiết kế và tổ chức hoạt động: Thực hiện kế hoạch xây dựng truyền thống nhà trường; Thực hiện kế hoạch hoạt động theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
3. Phẩm chất
· Tự tin, trách nhiệm, chăm chỉ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 
1. Đối với giáo viên
· Giáo án, SGK, SGV, SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 – Kết nối tri thức với cuộc sống.
· Máy tính, máy chiếu (nếu có).
2. Đối với học sinh
· SGK, SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 – Kết nối tri thức với cuộc sống.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Gợi mở, kích thích HS mong muốn tìm hiểu về các nội dung mới, lí thú của bài học.
d. Nội dung: GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Tự do ngôn luận.
c. Sản phẩm: HS tích cực tham gia trò chơi.
d.Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 4 đội, tổ chức cho HS chơi trò chơi Tiếp sức.
- GV nêu luật chơi:
+ Mỗi đội bốc thăm hai chủ đề về hoạt động xây dựng truyền thống nhà trường. Các nhóm thảo luận và liệt kê các hoạt động để giữ gìn và phát huy truyền thống đó.. 
+ GV mời đại diện các nhóm bốc thăm các chủ đề sau (mỗi đội bốc thăm 2 lần):
· Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).
· Hội thi học thuật và văn nghệ.
· Hoạt động thể thao.
· Các ngày lễ truyền thống và kỉ niệm.
· Hoạt động từ thiện và xã hội.
· Câu lạc bộ và nhóm sở thích.
· Chương trình học sinh với truyền thống.
· Hoạt động ngoại khóa và tham quan học tập.
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận theo nhóm, vận dụng một số kiến thức đã học, liên hệ bản thân và trả lời câu hỏi. 
- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết). 
Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV mời đại diện HS lần lượt trình bày kết quả thảo luận.
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có). 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận:
+ Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11):
· Tổ chức các hoạt động tri ân thầy cô như văn nghệ, thi đua, thi viết cảm nhận về thầy cô. 
· Học sinh tặng hoa, thiệp chúc mừng thầy cô, thể hiện lòng biết ơn.
+ Hội thi học thuật và văn nghệ:
· Tổ chức các cuộc thi học thuật như thi hùng biện, thi viết, thi khoa học kỹ thuật. 
· Tổ chức hội diễn văn nghệ, thi hát, thi nhảy, diễn kịch nhằm khuyến khích học sinh tham gia và phát triển tài năng.
+ Hoạt động thể thao:
· Tổ chức các giải đấu thể thao như bóng đá, bóng rổ, cầu lông, chạy bộ. 
· Khuyến khích học sinh rèn luyện thể chất, tạo sân chơi lành mạnh và gắn kết tập thể.
+ Các ngày lễ truyền thống và kỉ niệm:
· Kỉ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như ngày Quốc khánh, ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 
· Tổ chức các hoạt động như diễn đàn, tọa đàm, thi tìm hiểu lịch sử.
+ Hoạt động từ thiện và xã hội:
· Tổ chức các chương trình từ thiện, gây quỹ ủng hộ người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân thiên tai. 
· Khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động tình nguyện, giúp đỡ cộng đồng.
+ Câu lạc bộ và nhóm sở thích:
· Mời các cựu học sinh, cựu giáo viên về giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Tổ chức các hoạt động tìm hiểu và gìn giữ truyền thống nhà trường, như biên soạn kỷ yếu, sách lịch sử trường.
+ Chương trình học sinh với truyền thống:
· Mời các cựu học sinh, cựu giáo viên về giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. 
· Tổ chức các hoạt động tìm hiểu và gìn giữ truyền thống nhà trường, như biên soạn kỷ yếu, sách lịch sử trường.
+ Hoạt động ngoại khóa và tham quan học tập:
· Tổ chức các chuyến tham quan, dã ngoại, học tập thực tế tại các bảo tàng, di tích lịch sử. 
· Giúp học sinh mở rộng hiểu biết, gắn kết với thực tiễn và lịch sử dân tộc.
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Những hoạt động trên không chỉ giúp xây dựng và duy trì truyền thống nhà trường mà còn tạo điều kiện cho học sinh phát triển toàn diện, rèn luyện kĩ năng sống và gắn kết với cộng đồng. Để hiểu rõ hơn về cách thực hiện kế hoạch xây dựng truyền thống nhà trường cũng như thực hiện hoạt động theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chúng ta cùng đi vào bài học ngày hôm nay: Chủ đề 1 – Tuần 3 – Hoạt động Khám phá, kết nối (Hoạt động 5, 6).
B. HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ – KẾT NỐI
Hoạt động 5: Lập và thực hiện kế hoạch hoạt động xây dựng truyền thống nhà trường và hoạt động theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS lập và thực hiện được kế hoạch hoạt động xây dựng truyền thống nhà trường và hoạt động theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS lập và thực hiện được kế hoạch hoạt động xây dựng truyền thống nhà trường và hoạt động theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh theo nội dung:
· Lựa chọn và lập kế hoạch một hoạt động xây dựng truyền thống nhà trường.
· Hợp tác cùng các bạn thực hiện kế hoạch hoạt động.
· Tổng kết, đánh giá và viết báo cáo kết quả hoạt động.
c. Sản phẩm: HS lập kế hoạch hoạt động xây dựng truyền thống nhà trường và hoạt động theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1: Lựa chọn và lập kế hoạch một hoạt động xây dựng truyền thống nhà trường
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia HS cả lớp thành 6 nhóm.
- GV giao nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm như sau: Em hãy lựa chọn và lập kế hoạch một hoạt động xây dựng truyền thống nhà trường.
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS các nhóm thảo luận, lựa chọn và lập kế hoạch một hoạt động xây dựng truyền thống nhà trường.
- GV quan sát, hướng dẫn, kịp thời hỗ trợ HS (nếu cần thiết). 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm trình bày kế hoạch một hoạt động xây dựng truyền thống nhà trường.
- GV yêu cầu các nhóm còn lại lắng nghe, nhận xét, nêu đáp án khác (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận: Trong bất kỳ thời đại nào, thanh niên cũng đóng vai trò chủ chốt đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Không có thanh niên, các nhiệm vụ trọng đại của đất nước thật khó hoàn thành.
- GV chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo.
	5. Lập và thực hiện kế hoạch hoạt động xây dựng truyền thống nhà trường và hoạt động theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
5.1. Lựa chọn và lập kế hoạch một hoạt động xây dựng truyền thống nhà trường
Bản kế hoạch hoạt động xây dựng truyền thống nhà trường. (đính kèm phía dưới Nhiệm vụ 1)

	KẾ HOẠCH MỘT HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 
TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
 
	KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THI THIẾT KẾ 
LOGO VÀ KHẨU HIỆU CHO NHÀ TRƯỜNG
1. Mục tiêu
- Tuyên truyền, quảng bá nét đẹp truyền thống của nhà trường.
- Góp phần rèn luyện kĩ năng hợp tác.
- Phát huy tính sáng tạo.
2. Nhóm thực hiện: Chiến, Hương, Nam, Trâm, Phong, Thúy, Hiếu.
3. Thời gian thực hiện: Tuần 3 và tuần 4 tháng 9.
4. Nội dung: Thiết kế logo, khẩu hiệu.
5. Phương tiện cần thiết: Giấy A4, máy tính, bút màu,...
6. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên:
	STT
	Nhiệm vụ
	Người thực hiện

	1
	Xây dựng kế hoạch.
	Cả nhóm

	2
	Triển khai thể thức yêu cầu của cuộc thi đến các đoàn viên.
	Bạn Trâm

	3
	Chuẩn bị các phương tiện.
	Cả nhóm

	4
	Giải đáp và cung cấp thông tin cho các đoàn viên tham gia dự thi; phân loại, mã hóa các tác phẩm dự thi trước khi gửi Ban Giám khảo chấm điểm.
	Bạn Thúy

	5
	Thu nhận tác phẩm.
	Bạn Hương

	6
	Lên danh sách Ban Giám khảo để lựa chọn tác phẩm.
	Các bạn Hiếu, Thúy

	7
	Lập dự trù kinh phí, hỗ trợ giải đáp thắc mắc.
	Bạn Nam

	8
	Truyền thông.
	Bạn Trâm

	9
	Hậu cần: chuẩn bị khánh tiết, sắp xếp bàn ghế, trà nước,...
	Các bạn Chiến, Hương, Nam

	10
	Viết báo cáo kết quả hoạt động và trình bày báo cáo.
	Bạn Phong

	11
	Đánh giá kết quả hoạt động.
	Cả nhóm


 


 

	Nhiệm vụ 2: Hợp tác cùng các bạn thực hiện kế hoạch hoạt động 
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu 6 nhóm tiếp tục thảo luận theo nhóm.
- GV giao nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm: Hợp tác cùng các bạn thực hiện kế hoạch hoạt động.
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS các nhóm thảo luận, lựa chọn và lập kế hoạch một hoạt động xây dựng truyền thống nhà trường.
- GV quan sát, hướng dẫn, kịp thời hỗ trợ HS (nếu cần thiết). 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm trình bày kế hoạch một hoạt động xây dựng truyền thống nhà trường.
- GV yêu cầu các nhóm còn lại lắng nghe, nhận xét, nêu đáp án khác (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận:  Việc tham gia hoạt động chung có thể tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ và thêm hiểu biết lẫn nhau. Điều này giúp giảm bớt căng thẳng và tạo ra một môi trường tích cực, thân thiện.
- GV chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo.
	5.2. Hợp tác cùng các bạn thực hiện kế hoạch hoạt động
- Thực hiện tốt nhiệm vụ của mình được giao; phối hợp với các bạn có nhiệm vụ liên quan.
- Quan tâm, giúp đỡ thành viên trong nhóm.
- Có trách nhiệm với sản phẩm chung của nhóm. 
- ...
 

	Nhiệm vụ 3: Tổng kết, đánh giá và viết báo cáo kết quả hoạt động
 
	5.3. Tổng kết, đánh giá và viết báo cáo kết quả hoạt động


 
----------------------
--------Còn tiếp--------
 
Ngày soạn:…/…/…
Ngày dạy:…/…/…
 
TUẦN 4: HĐGD – TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 7, 8 CHỦ ĐỀ 1
 
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
· Thể hiện được kĩ năng giải quyết mâu thuẫn và nuôi dưỡng, giữ gìn, mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè.
· Thực hiện được các hoạt động phát triển các mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và các bạn trong nhà trường.
2. Năng lực
Năng lực chung: 
· Giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
· Tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
Năng lực riêng: 
· Thích ứng với cuộc sống: Biết cách giải quyết mâu thuẫn và nuôi dưỡng, giữ gìn, mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè; Kể tên các hoạt động phát triển các mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và các bạn trong nhà trường.
· Thiết kế và tổ chức hoạt động: Xây dựng kế hoạch tham gia các hoạt động phát triển các mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và các bạn trong nhà trường.
3. Phẩm chất
· Tự tin, trách nhiệm, chăm chỉ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 
1. Đối với giáo viên
· Giáo án, SGK, SGV, SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 – Kết nối tri thức với cuộc sống.
· Máy tính, máy chiếu (nếu có).
2. Đối với học sinh
· SGK, SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 – Kết nối tri thức với cuộc sống.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Gợi mở, kích thích HS mong muốn tìm hiểu về các nội dung mới, lí thú của bài học.
d. Nội dung: GV tổ chức cho HS xem video về mâu thuẫn giữa bạn bè và trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: HS quan sát video và trả lời câu hỏi.
d.Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV trình chiếu cho HS quan sát video về bắt nạt học đường:
https://youtu.be/SHwPZQxSlTE?si=iGFkJbLltkSCNc4H
https://youtu.be/Bv2bqwoD2jY?si=vE6aJOZ0gqHjHClE 
- GV yêu cầu HS thảo luận cặp đổi và trả lời câu hỏi:
+ Em có cảm nhận gì sau khi xem video clip trên?
+ Trình bày quan điểm của em về hiện trạng bạo lực học đường hiện nay?
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận cặp đôi, vận dụng một số kiến thức đã học, liên hệ bản thân và trả lời câu hỏi. 
- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết). 
Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV mời đại diện HS lần lượt trình bày kết quả thảo luận.
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có). 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận: Trong những năm gần đây dư luận xã hội đang phản ánh thực trạng bạo lực học đường đang diễn ra ngày càng nhiều,với những hành vi bạo lực diễn ra với chiều hướng khác nhau, biểu hiện có sự thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Học sinh không chỉ đánh nhau bằng vũ lực của bản thân mà còn sử dụng các dụng cụ gây hậu quả nghiêm trọng.
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Bạo lực học đường là một vấn đề nghiêm trọng và phổ biến ở nhiều quốc gia, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thể chất và tinh thần của học sinh, cũng như môi trường học tập. Để hiểu rõ hơn về cách giải quyết mâu thuẫn và nuôi dưỡng, giữ gìn, mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè, chúng ta cùng đi vào bài học ngày hôm nay: Chủ đề 1 – Tuần 4 – Hoạt động Khám phá, kết nối (Hoạt động 7, 8).
B. HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ – KẾT NỐI
Hoạt động 7: Thể hiện kĩ năng giải quyết mâu thuẫn và nuôi dưỡng, giữ gìn, mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS thể hiện được kĩ năng giải quyết mâu thuẫn và nuôi dưỡng, giữ gìn, mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè.
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS thể hiện kĩ năng giải quyết mâu thuẫn và nuôi dưỡng, giữ gìn, mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè theo nội dung:
· Sắm vai thể hiện kĩ năng giải quyết mâu thuẫn và kĩ năng nuôi dưỡng, giữ gìn, mở rộng quan hệ tốt đẹp với các bạn trong tình huống.   
· Chia sẻ một số tình huống mà em đã thực hiện để giải quyết mâu thuẫn và mở rộng mối quan hệ với các bạn.
c. Sản phẩm: HS thể hiện kĩ năng giải quyết mâu thuẫn và nuôi dưỡng, giữ gìn, mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1: Sắm vai thể hiện kĩ năng giải quyết mâu thuẫn và kĩ năng nuôi dưỡng, giữ gìn, mở rộng quan hệ tốt đẹp với các bạn trong tình huống
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia HS cả lớp thành 6 nhóm.
- GV giao nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm như sau:
+ Nhóm 1, 2: Sắm vai thể hiện kĩ năng giải quyết mâu thuẫn và kĩ năng nuôi dưỡng, giữ gìn, mở rộng quan hệ tốt đẹp với các bạn trong tình huống sau:
	Tình huống 1.Tân và Mạnh là bạn cùng lớp, do những hành động trêu chọc thái quá và những lời chê bai, nói xấu nhau đã khiến tình bạn giữa hai người rạn nứt. Xung đột đỉnh điểm là trong giờ ra chơi khi Tân liếc nhìn Mạnh, cái nhìn mà Mạnh cho là “nhìn có ý khiêu khích”. Mạnh hẹn Tân sau giờ học gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn.
Nếu là Tân, em sẽ làm gì?


+ Nhóm 3, 4: Sắm vai thể hiện kĩ năng giải quyết mâu thuẫn và kĩ năng nuôi dưỡng, giữ gìn, mở rộng quan hệ tốt đẹp với các bạn trong tình huống sau:
	Tình huống 2. Nga đang cùng nhóm bạn thực hiện một dự án phát triển cộng đồng. Nhóm của Nga cần thêm thành viên có kĩ năng về truyền thông. Nga được biết bạn Phương ở lớp bên cạnh có kinh nghiệm và năng lực về mặt này nhưng Nga không quen Phương.
Nếu là Nga, em sẽ làm gì?


+ Nhóm 5, 6: Sắm vai thể hiện kĩ năng giải quyết mâu thuẫn và kĩ năng nuôi dưỡng, giữ gìn, mở rộng quan hệ tốt đẹp với các bạn trong tình huống sau:
	Tình huống 3. Hết năm học này, Thanh sẽ đi du học. Thanh buồn vì phải xa các bạn trong lớp, đồng thời Thanh cũng hồi hộp, lo lắng vì chưa biết bắt đầu như thế nào với các mối quan hệ mới ở đất nước xa lạ.
Nếu là Thanh, em sẽ làm gì để tiếp tục nuôi dưỡng, giữ gìn các mối quan hệ với bạn bè cũ và mở rộng quan hệ ở môi trường mới?


Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS các nhóm thảo luận, tìm ra phương án giải quyết mâu thuẫn và kĩ năng nuôi dưỡng, giữ gìn, mở rộng quan hệ tốt đẹp với các bạn.
- GV quan sát, hướng dẫn, kịp thời hỗ trợ HS (nếu cần thiết). 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm thể hiện phương án giải quyết mâu thuẫn và kĩ năng nuôi dưỡng, giữ gìn, mở rộng quan hệ tốt đẹp với các bạn lần lượt trong tình huống 1, 2, 3.
- GV yêu cầu các nhóm còn lại lắng nghe, nhận xét, nêu đáp án khác (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận.
- GV chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo.
	7. Thể hiện kĩ năng giải quyết mâu thuẫn và nuôi dưỡng, giữ gìn, mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè
7.1. Sắm vai thể hiện kĩ năng giải quyết mâu thuẫn và kĩ năng nuôi dưỡng, giữ gìn, mở rộng quan hệ tốt đẹp với các bạn trong tình huống
-  Tình huống 1: Tân chủ động xin lỗi Minh và giải thích hiểu lầm giữa mình với bạn Minh.
- Tình huống 2: Nga mở lời trước với bạn Phương và mời bạn Phương tham gia dự án phát triển cộng đồng cùng với nhóm hoặc nhờ bạn Phương hướng dẫn cách thực hiện dự án phát triển cộng đồng.
- Tình huống 3: Trước khi đi du học, Thanh gửi tặng các bạn một món quà để làm kỉ niệm và chụp ảnh lưu niệm với các bạn. Để mở rộng quan hệ ở môi trường mới, Thanh cần chủ động giới thiệu bản thân và kết bạn làm quen với mọi người.
 

	Nhiệm vụ 2: Chia sẻ một số tình huống mà em đã thực hiện để giải quyết mâu thuẫn và mở rộng mối quan hệ với các bạn
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi.
- GV giao nhiệm vụ cho các cặp như sau: Em hãy chia sẻ một số tình huống mà em đã thực hiện để giải quyết mâu thuẫn và mở rộng mối quan hệ với các bạn.
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận theo cặp, liên hệ bản thân và trả lời câu hỏi.
- GV quan sát, hướng dẫn, kịp thời hỗ trợ HS (nếu cần thiết). 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các cặp chia sẻ tình huống đã thực hiện để giải quyết mâu thuẫn và mở rộng mối quan hệ với các bạn.
- GV yêu cầu các cặp còn lại lắng nghe, nhận xét, nêu đáp án khác (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận: Tất cả những mối quan hệ của chúng ta, dù có thân thiết cỡ nào đi chăng nữa cũng sẽ có lúc xảy ra mâu thuẫn, bởi chúng ta không thể bắt ép người khác chung quan điểm và suy nghĩ với mình. Tuy nhiên, không phải lúc nào bất đồng quan điểm nào cũng gây ra hệ quả tiêu cực. Khi chúng ta biết cách giải quyết mâu thuẫn thông minh và hiệu quả thì chính nó lại là chất xúc tác giúp đôi bên ngày càng hiểu rõ nhau hơn.
- GV chuyển sang hoạt động tiếp theo.
	7.2. Chia sẻ một số tình huống mà em đã thực hiện để giải quyết mâu thuẫn và mở rộng mối quan hệ với các bạn
HS vận dụng hiểu biết, liên hệ kinh nghiệm bản thân để chia sẻ tình huống đã thực hiện để giải quyết mâu thuẫn và mở rộng mối quan hệ với các bạn.


Hoạt động 8: Thực hiện các hoạt động phát triển các mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và các bạn trong nhà trường
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS thực hiện các hoạt động phát triển các mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và các bạn trong nhà trường.
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động phát triển các mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và các bạn trong nhà trường theo nội dung:
· Kể tên các hoạt động phát triển mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và các bạn mà em có thể tham gia.
· Xây dựng kế hoạch để tham gia các hoạt động đó.
· Thực hiện kế hoạch và báo cáo kết quả.
· Chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm, những thuận lợi, khó khăn và biện pháp khắc phục khi tham gia các hoạt động.
c. Sản phẩm: HS thực hiện các hoạt động phát triển các mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và các bạn trong nhà trường.
d. Tổ chức thực hiện:
 
----------------------
--------Còn tiếp--------
 
Ngày soạn:…/…/…
Ngày dạy:…/…/…
 
CHỦ ĐỀ 2: TÔI TRƯỞNG THÀNH
(11 tiết)
 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT MỤC CỦA CHỦ ĐỀ
Sau chủ đề này, HS sẽ:
· Nhận diện được sự trưởng thành của bản thân.
· Nhận diện được phẩm chất ý chí và sự đam mê của bản thân.
· Nhận diện được khả năng tư duy độc lập và khả năng thích ứng với sự thay đổi của bản thân.
 
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
· Nhận diện được sự trưởng thành của bản thân.
· Nhận diện được phẩm chất ý chí và sự đam mê của bản thân.
· Nhận diện được khả năng tư duy độc lập và khả năng thích ứng với sự thay đổi của bản thân.
2. Năng lực
Năng lực chung: 
· Giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
· Tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
Năng lực đặc thù: 
· Thích ứng với cuộc sống: Xác định được những nét đặc trưng về hành vi và lời nói của bản thân; Thể hiện được sở thích của mình theo hướng tích cực.
· Thiết kế và tổ chức hoạt động: Thẻ hiện được cách ứng xử, giao tiếp phù hợp với tình huống. 
3. Phẩm chất
· Nhân ái.
· Chăm chỉ, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 
1. Đối với giáo viên
· Giáo án, SGK, SGV, SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 – Chân trời sáng tạo (bản 2).
· Thu thập tranh ảnh liên quan đến chủ đề.
· Hướng dẫn HS chuẩn bị các nhiệm vụ cần thực hiện trong SBT và rèn luyện tại nhà để tham gia các buổi hoạt động trên lớp được hiệu quả.
2. Đối với học sinh
· SGK, SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 – Chân trời sáng tạo (bản 2).
· Tranh, ảnh liên quan đến chủ đề.
· Kế hoạch rèn luyện bản thân trong cuộc sống hằng ngày.
· Kế hoạch tuyên truyền về tinh thần trách nhiệm, sự trung thực, tuân thủ nội quy, quy định của pháp luật trong đời sống.
· Giấy A0, A4, bút dạ, bảng dính/nam châm dính bảng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
GỢI Ý NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT DƯỚI CỜ
 
Gợi ý một số hoạt động:
· Giao lưu với những người có cùng đam mê/ ý chí trong cuộc sống.
· Tranh biện về sự trưởng thành của người HS.
· Giao lưu về yêu cầu thích ứng với những thay đổi trong cuộc sống hiện đại.
· ...
GIAO LƯU THEO CHỦ ĐỀ SỐNG CÙNG ĐAM MÊ
 
I. MỤC TIÊU
Sau khi tham gia hoạt động này, HS:
· Được tương tác trực tiếp với những người sống với đam mê, theo đuổi đam mê và đã thành công trong cuộc sống; được truyền cảm hứng từ những người thực, việc thực.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với TPT, BGH và GV
· Thành lập Ban tổ chức gồm: Đại diện BGH nhà trường, đại diện Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, đại diện GVCN, đại diện HS khối lớp 12.
· Xây dựng chương trình giao lưu, xác định danh sách khách mời tham gia giao lưu, nội dung giao lưu.
· Phân công một GV và một HS khối lớp 12 làm NDCT và chuẩn bị nội dung dẫn chương trình giao lưu.
· Phân công mỗi khối chuẩn bị 1 tiết mục văn nghệ.
· Liên hệ với khách mời để đặt lịch và trao đổi nội dung giao lưu, xin các tư liệu về khách mời để viết bài truyền thông giới thiệu trên hệ thống truyền thông của nhà trường, trong giấy mời điện tử và video minh hoạ khi khách mời giao lưu.
· Chuẩn bị trang trí sân khấu, phông, loa đài, bàn ghế ngồi giao lưu cho khách mời.
· Chuẩn bị quà lưu niệm, hoa tặng khách mời (nếu có điều kiện). Phối hợp cùng HS tiếp đón khách mời.
· Thông báo cho HS khối 10, 11 và 12 tham gia.
2. Đối với HS
· Chuẩn bị tiết mục văn nghệ theo sự phân công của Ban tổ chức.
· Tìm hiểu về chủ đề giao lưu và chuẩn bị ý kiến tham gia giao lưu; câu hỏi cho khách mời khi giao lưu.
Câu hỏi gợi ý:
+ Theo đuổi đam mê đã mang lại những lợi ích gì cho anh/ chị?
+ Khi theo đuổi đam mê, anh/ chị đã gặp những khó khăn và thách thức nào?
+ Làm cách nào để thực hiện được đam mê của mình khi anh/ chị gặp khó khăn?
+ ...
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
Hoạt động 1. Chào cờ, sơ kết thi đua tuần và phổ biến nhiệm vụ tuần mới
Hoạt động 2. Tổ chức giao lưu
a. Mục tiêu
- HS tương tác trực tiếp với những người sống với đam mê, theo đuổi đam mê và đã thành công trong cuộc sống; được truyền cảm hứng từ những người thực, việc thực.
- Định hướng các hoạt động trải nghiệm trong nội dung của chủ đề.
b. Tổ chức thực hiện
- NDCT lần lượt giới thiệu những khách mời tham gia giao lưu, giới thiệu đại diện nhà trường.
- Khách mời chia sẻ về đam mê của bản thân và quá trình thực hiện đam mê, những khó khăn và thành công.
- HS đặt các câu hỏi cho khách mời về chủ đề đam mê.
- NDCT giới thiệu xen kẽ các tiết mục văn nghệ.
- Sau khi hết ý kiến trao đổi, NDCT tổng kết:
+ Ý nghĩa của đam mê trong cuộc sống.
+ Quá trình theo đuổi đam mê giúp con người hoàn thiện bản thân, làm phong phú giá trị cuộc sống cá nhân và xã hội.
+ Sự thành công của mỗi người gắn với sự đam mê, dù quá trình theo đuổi đam mê luôn khó khăn, vất vả, nhưng giúp con người trưởng thành.
- NDCT mời đại diện nhà trường lên cảm ơn và tặng quà lưu niệm cho khách mời.
- Đại diện nhà trường khích lệ HS tạo dựng đam mê lành mạnh cho bản thân, theo đuổi đam mê, phát triển bản thân.
- NDCT cảm ơn các thầy cô và các bạn trong trường đã tham gia giao lưu và tuyên bố kết thúc buổi giao lưu.
 
GỢI Ý NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG SINH LỚP
 
Gợi ý một số hoạt động:
· Học hỏi những cách rèn luyện ý chí và theo đuổi đam mê;
· Chia sẻ về cách tư duy độc lập và thích ứng với sự thay đổi;
· Trao đổi về các biện pháp rèn luyện phẩm chất ý chí và theo đuổi đam mê;
· Chia sẻ chủ đề Thay đổi để trưởng thành;
· ...
 
TRAO ĐỔI VỀ CÁC BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN PHẨM CHẤT 
Ý CHÍ VÀ THEO ĐUỔI ĐAM MÊ
 
Hoạt động 1. Sơ kết tuần và thông qua kế hoạch tuần sau
Hoạt động 2. Sinh hoạt theo chủ đề
a. Mục tiêu
- HS hiểu rõ tầm quan trọng của ý chí và đam mê trong cuộc sống.
- Chia sẻ và học hỏi các biện pháp rèn luyện ý chí và theo đuổi đam mê.
- Tạo môi trường khích lệ, động viên học sinh phát triển phẩm chất cá nhân.
b. Sản phẩm
Các biện pháp rèn luyện ý chí và theo đuổi đam mê.
c. Nội dung – Tổ chức thực hiện
- GV trình bày ngắn gọn về:
+ Ý chí là gì và tại sao nó quan trọng.
+ Đam mê là gì và vai trò của đam mê trong cuộc sống và học tập.
+ Mối quan hệ giữa ý chí và đam mê: Làm thế nào đam mê có thể nuôi dưỡng ý chí, và ngược lại.
- GV mời một số HS chia sẻ câu chuyện hoặc kinh nghiệm cá nhân về rèn luyện ý chí và theo đuổi đam mê.
- GV đưa ra một số câu hỏi thảo luận:
+ Em đã từng gặp khó khăn nào khi theo đuổi đam mê của mình? Làm thế nào để em vượt qua nó?
+ Em có biện pháp gì để rèn luyện ý chí và duy trì đam mê trong cuộc sống hàng ngày?
- GV mời một số HS trình bày câu trả lời, sau đó bổ sung và nhấn mạnh các biện pháp rèn luyện ý chí và theo đuổi đam mê hiệu quả:
+ Đặt mục tiêu rõ ràng và cụ thể.
+ Lập kế hoạch hành động chi tiết.
+ Tự thưởng cho bản thân khi đạt được mục tiêu nhỏ.
+ Tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè, thầy cô.
+ Luôn giữ tinh thần tích cực và không bỏ cuộc khi gặp khó khăn.
 
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ
TUẦN 1: HĐGD – TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 1, 2, 3 CHỦ ĐỀ 2
 
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
· Xác định được những biểu hiện trưởng thành của bản thân.
· Tìm hiểu biểu hiện của phẩm chất ý chí và sự đam mê.
· Tìm hiểu biểu hiện của sự đam mê.
· Nhận diện đặc điểm của người có tư duy độc lập.
2. Năng lực
Năng lực chung: 
· Giao tiếp và hợp tác: Thảo luận, trao đổi ý kiến với bạn bè và thầy cô; Thu thập thông tin để chuẩn bị thích ứng với cuộc sống.
· Tư duy phản biện: Xác định quan điểm của cá nhân trước một vấn đề trong cuộc sống.
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tìm cách xử lí phù hợp khi giải quyết vấn đề trong cuộc sống.
Năng lực riêng: 
· Thích ứng với cuộc sống: Xác định và thực hiện những việc làm cần thiết để thích ứng với thay đổi của cuộc sống.
3. Phẩm chất
· Có trách nhiệm với gia đình, bạn bè và trường lớp thông qua việc thể hiện sự trưởng thành của cá nhân, thực hiện quyền và nghĩa vụ của bản thân với xã hội, gia đình.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 
1. Đối với giáo viên
· Giáo án, SGK, SGV, SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 – Kết nối tri thức với cuộc sống.
· Máy tính, máy chiếu (nếu có).
· Tranh, ảnh, video liên quan đến bài học.
2. Đối với học sinh
· SGK, SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 – Kết nối tri thức với cuộc sống.
· Những trường hợp thể hiện sự trưởng thành, phẩm chất ý chí và sự đam mê, tư duy độc lập và khả năng thích ứng với sự thay đổi trong cuộc sống.
· Đồ dùng học tập theo yêu cầu của GV.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Gợi mở, kích thích HS mong muốn tìm hiểu về các nội dung mới, lí thú của bài học.
d. Nội dung: GV tổ chức cho HS xem video clip và trả lời câu hỏi. 
c. Sản phẩm: HS quan sát video và trả lời câu hỏi.
d.Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV trình chiếu cho HS quan sát video về phẩm chất của người trưởng thành:
https://youtu.be/zxO-TJpnC6I?si=DjTRfjkesHen-TdC (1:50 – 13:05)
- GV tổ chức cho cả lớp thảo luận theo chủ đề Trưởng thành.
- GV lưu ý HS: HS đưa ra quan điểm cá nhân, ý kiến của bạn sau không được giống ý kiến của bạn đã trả lời trước đó.
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát video, vận dụng một số kiến thức đã học, liên hệ bản thân và trả lời câu hỏi. 
- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết). 
Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV mời đại diện HS lần lượt nêu quan điểm về chủ đề trưởng thành. 
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có). 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận:
+ Trưởng thành không chỉ là một điểm đến mà nó là cả một quá trình dài chúng ta đã trải qua và rút ra những kinh nghiệm sống quý báu cho bản thân. Người trưởng thành sẽ có rất nhiều biểu hiện về ngoại hình bên ngoài lẫn thế giới nội tâm bên trong.
+ Sự trưởng thành đem đến cho mỗi người sự hạnh phúc bình an hơn, họ sẽ biết điều tiết cảm xúc, hành động của mình hướng đến những điều bổ ích, tích cực.
+ Trưởng thành không chỉ mang lại sự hạnh phúc và bình an của bản thân mà còn là sự an tâm của bố mẹ, gia đình và xã hội.
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Trưởng thành là một cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời của mỗi con người. Vậy bạn đã trưởng thành chưa, những dấu hiệu nào chứng tỏ bạn đã thay đổi để trưởng thành, chúng ta cùng đi vào bài học ngày hôm nay: Chủ đề 2 – Tuần 1 – Hoạt động Khám phá, kết nối (Hoạt động 1, 2, 3).
B. HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ – KẾT NỐI
Hoạt động 1. Xác định những biểu hiện trưởng thành của cá nhân
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nêu được những biểu hiện trưởng thành của cá nhân.
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS xác định những biểu hiện trưởng thành của cá nhân theo các nội dung:
· Chơi trò chơi Đoán xem người đó là ai.
· Nhận diện những biểu hiện trưởng thành của cá nhân.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về xác định những biểu hiện trưởng thành của cá nhân và chuẩn kiến thức của GV.
d. Tổ chức thực hiện:
 
----------------------
--------Còn tiếp--------
 
Ngày soạn:…/…/…
Ngày dạy:…/…/…
 
TUẦN 2: HĐGD – TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 4, 5 CHỦ ĐỀ 2
 
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
· Chỉ ra được những biểu hiện và những việc làm để thích ứng với sự thay đổi trong cuộc sống.
· Thể hiện được sự trưởng thành của bản thân qua những việc làm thực hiện các vai trò trong gia đình và trong xã hội.
2. Năng lực
Năng lực chung: 
· Giao tiếp và hợp tác: Thảo luận, trao đổi ý kiến với bạn bè và thầy cô; Thu thập thông tin để chuẩn bị thích ứng với cuộc sống.
· Tư duy phản biện: Xác định quan điểm của cá nhân trước một vấn đề trong cuộc sống.
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tìm cách xử lí phù hợp khi giải quyết vấn đề trong cuộc sống.
Năng lực riêng: 
· Thích ứng với cuộc sống: Xác định và thực hiện những việc làm cần thiết để thích ứng với thay đổi của cuộc sống.
3. Phẩm chất
· Có trách nhiệm với gia đình, bạn bè và trường lớp thông qua việc thể hiện sự trưởng thành của cá nhân, thực hiện quyền và nghĩa vụ của bản thân với xã hội, gia đình.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 
1. Đối với giáo viên
· Giáo án, SGK, SGV, SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 – Kết nối tri thức với cuộc sống.
· Máy tính, máy chiếu (nếu có).
· Tranh, ảnh, video liên quan đến bài học.
2. Đối với học sinh
· SGK, SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 – Kết nối tri thức với cuộc sống.
· Những trường hợp thể hiện sự trưởng thành, phẩm chất ý chí và sự đam mê, tư duy độc lập và khả năng thích ứng với sự thay đổi trong cuộc sống.
· Đồ dùng học tập theo yêu cầu của GV.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Gợi mở, kích thích HS mong muốn tìm hiểu về các nội dung mới, lí thú của bài học.
d. Nội dung: GV tổ chức cho HS tham gia cuộc tranh biện về chủ đề Những biểu hiện của khả năng tư duy độc lập trong học tập và cuộc sống.
c. Sản phẩm: HS tham gia tranh biện, thảo luận tích cực.
d.Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS tham gia cuộc thi tranh biện về chủ đề Những biểu hiện của khả năng tư duy độc lập trong học tập và cuộc sống.
- GV yêu cầu HS không trả lời trùng đáp án nhau.
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS vận dụng một số kiến thức đã học, liên hệ bản thân và trả lời câu hỏi. 
- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết). 
Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV mời đại diện HS lần lượt nêu quan điểm về chủ đề Những biểu hiện của khả năng tư duy độc lập trong học tập và cuộc sống.
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có). 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận: Những biểu hiện của khả năng tư duy độc lập trong học tập và cuộc sống:
+ Suy nghĩ chín chắn, kĩ lưỡng trước các vấn đề, tình huống gặp phải.
+ Tập trung suy nghĩ tìm hướng giải quyết mới.
+ Tự nghiên cứu, tự tìm tòi để đưa ra cách giải quyết tối ưu.
+ Không bị chi phối bởi những ý kiến khác nhau của các bạn.
+...
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Khả năng tư duy độc lập là một yếu tố quan trọng trong học tập và cuộc sống. Tư duy độc lập giúp bạn tự tin trong việc đưa ra quyết định, giải quyết vấn đề, và phát triển bản thân một cách toàn diện. Vậy đâu là những biểu hiện của người có khả năng thích ứng với sự thay đổi cũng như sự trưởng thành của bản thân trong cuộc sống, chúng ta cùng đi vào bài học ngày hôm nay: Chủ đề 2 – Tuần 2 – Hoạt động Khám phá, kết nối (Hoạt động 4, 5).
B. HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ, KẾT NỐI
Hoạt động 4. Nhận diện khả năng thích ứng với sự thay đổi
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nêu được những biểu hiện của người có khả năng thích ứng với sự thay đổi.
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS nhận diện khả năng thích ứng với sự thay đổi theo các nội dung:
· Chia sẻ về những tình huống thích ứng với sự thay đổi trong cuộc sống mà em đã trải qua hoặc đã biết.
· Chỉ ra những biểu hiện thích ứng với sự thay đổi của Quân.
· Thảo luận xác định những biểu hiện của người có khả năng thích ứng với sự thay đổi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về khả năng thích ứng với sự thay đổi và chuẩn kiến thức của GV.
d. Tổ chức thực hiện:
 
----------------------
--------Còn tiếp--------
Ngày soạn:…/…/…
Ngày dạy:…/…/…
============================================================ 
TUẦN 3: HĐGD – TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 6, 7 CHỦ ĐỀ 2
 
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
· Giới thiệu đam mê của bản thân và quá trình thực hiện đam mê.
· Thể hiện ý chí của bản thân trong một số tình huống.
2. Năng lực
Năng lực chung: 
· Giao tiếp và hợp tác: Thảo luận, trao đổi ý kiến với bạn bè và thầy cô; Thu thập thông tin để chuẩn bị thích ứng với cuộc sống.
· Tư duy phản biện: Xác định quan điểm của cá nhân trước một vấn đề trong cuộc sống.
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tìm cách xử lí phù hợp khi giải quyết vấn đề trong cuộc sống.
Năng lực riêng: 
· Thích ứng với cuộc sống: Xác định và thực hiện những việc làm cần thiết để thích ứng với thay đổi của cuộc sống.
3. Phẩm chất
· Có trách nhiệm với gia đình, bạn bè và trường lớp thông qua việc thể hiện sự trưởng thành của cá nhân, thực hiện quyền và nghĩa vụ của bản thân với xã hội, gia đình.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 
1. Đối với giáo viên
· Giáo án, SGK, SGV, SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 – Kết nối tri thức với cuộc sống.
· Máy tính, máy chiếu (nếu có).
· Tranh, ảnh, video liên quan đến bài học.
2. Đối với học sinh
· SGK, SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 – Kết nối tri thức với cuộc sống.
· Những trường hợp thể hiện sự trưởng thành, phẩm chất ý chí và sự đam mê, tư duy độc lập và khả năng thích ứng với sự thay đổi trong cuộc sống.
· Đồ dùng học tập theo yêu cầu của GV.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Gợi mở, kích thích HS mong muốn tìm hiểu về các nội dung mới, lí thú của bài học.
d. Nội dung: GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi Tiếp sức.
c. Sản phẩm: HS tích cực tham gia trò chơi.
d.Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia HS thành 4 nhóm và tổ chức cho HS tham gia trò chơi Tiếp sức.
- GV phổ biến luật chơi như sau:
+ Lần lượt các thành viên trong nhóm liệt kê những nhà bác học, doanh nhân hoặc nhân vật nổi tiếng đã theo đuổi đam mê của mình và đạt được những thành tựu lớn lao.
+ Trong thời gian 3 – 5 phút, HS liệt kê không trùng đáp án với nhau. Đội nào trả lời được nhiều đáp án là đội chiến thắng.
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận theo nhóm, vận dụng một số kiến thức đã học, liên hệ bản thân và trả lời câu hỏi. 
- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết). 
Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV mời đại diện HS lần lượt kể tên những nhà bác học, doanh nhân hoặc nhân vật nổi tiếng đã theo đuổi đam mê của mình và đạt được những thành tựu lớn lao.
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có). 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận: Những nhà bác học, doanh nhân hoặc nhân vật nổi tiếng đã theo đuổi đam mê của mình và đạt được những thành tựu lớn lao:
	Tên nhà bác học/ doanh nhân/
nhân vật nổi tiếng
	Đam mê
	Đóng góp

	Albert Einstein
	Vật lý lý thuyết.
	Phát triển thuyết tương đối, công thức nổi tiếng E = mc2, và đóng góp lớn cho cơ học lượng tử.

	Marie Curie
	Hóa học và vật lý
	Khám phá ra nguyên tố radium và polonium, tiên phong trong nghiên cứu về phóng xạ. Bà là người phụ nữ đầu tiên giành giải Nobel và cũng là người đầu tiên và duy nhất giành giải Nobel trong hai lĩnh vực khác nhau (vật lý và hóa học).

	Steve Jobs
	Công nghệ và thiết kế
	Đồng sáng lập Apple Inc., tiên phong trong việc phát triển các sản phẩm công nghệ đột phá như iPhone, iPad, và MacBook.

	Bill Gates
	Phần mềm máy tính
	Đồng sáng lập Microsoft Corporation, góp phần lớn vào sự phát triển của máy tính cá nhân và phần mềm hệ điều hành.

	Walt Disney
	Hoạt hình và giải trí
	Sáng lập Walt Disney Company, tạo ra các nhân vật hoạt hình nổi tiếng như Mickey Mouse, và xây dựng công viên giải trí Disneyland.

	...
	...
	...


- GV dẫn dắt HS vào bài học: Theo đuổi đam mê có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển cá nhân và xã hội. Việc theo đuổi đam mê không chỉ mang lại niềm vui, sự hài lòng và thành công cá nhân mà còn đóng góp tích cực cho xã hội và cộng đồng. Nó là yếu tố quan trọng giúp con người phát triển toàn diện và sống một cuộc đời ý nghĩa. Vậy theo đuổi đam mê là gì? Đâu là những biểu hiện của việc theo đuổi đam mê, chúng ta cùng đi vào bài học ngày hôm nay: Chủ đề 2 – Tuần 3 – Hoạt động Khám phá, kết nối (Hoạt động 6, 7).
 
----------------------
--------Còn tiếp--------
Ngày soạn:…/…/…
Ngày dạy:…/…/…
 
TUẦN 4: HĐGD – TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 8, 9, 10 CHỦ ĐỀ 2
 
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
· Thể hiện được khả năng tư duy độc lập khi giải quyết vấn đề và trình bày quan điểm trong cuộc sống.
· Thực hiện những việc làm nhằm thích ứng với sự thay đổi trong cuộc sống.
· Lập và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất ý chí, sự đam mê, tư duy độc lập và khả năng thích ứng của bản thân.
2. Năng lực
Năng lực chung: 
· Giao tiếp và hợp tác: Thảo luận, trao đổi ý kiến với bạn bè và thầy cô; Thu thập thông tin để chuẩn bị thích ứng với cuộc sống.
· Tư duy phản biện: Xác định quan điểm của cá nhân trước một vấn đề trong cuộc sống.
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tìm cách xử lí phù hợp khi giải quyết vấn đề trong cuộc sống.
Năng lực riêng: 
· Thích ứng với cuộc sống: Xác định và thực hiện những việc làm cần thiết để thích ứng với thay đổi của cuộc sống.
3. Phẩm chất
· Có trách nhiệm với gia đình, bạn bè và trường lớp thông qua việc thể hiện sự trưởng thành của cá nhân, thực hiện quyền và nghĩa vụ của bản thân với xã hội, gia đình.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 
1. Đối với giáo viên
· Giáo án, SGK, SGV, SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 – Kết nối tri thức với cuộc sống.
· Máy tính, máy chiếu (nếu có).
· Tranh, ảnh, video liên quan đến bài học.
2. Đối với học sinh
· SGK, SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 – Kết nối tri thức với cuộc sống.
· Những trường hợp thể hiện sự trưởng thành, phẩm chất ý chí và sự đam mê, tư duy độc lập và khả năng thích ứng với sự thay đổi trong cuộc sống.
· Đồ dùng học tập theo yêu cầu của GV.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Gợi mở, kích thích HS mong muốn tìm hiểu về các nội dung mới, lí thú của bài học.
d. Nội dung: GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi Ai nhanh hơn?
c. Sản phẩm: HS tích cực tham gia trò chơi.
d.Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia HS thành 4 nhóm và tổ chức cho HS tham gia trò chơi Ai nhanh hơn?
- GV phổ biến luật chơi như sau:
+ GV trình chiếu lần lượt các thẻ bài ghi biểu hiện của tư duy độc lập. Các nhóm lần lượt chọn thẻ thể hiện được tự duy độc lập.
+ Trong thời gian quy định, HS lựa chọn các tấm thẻ. Đội nào chọn được nhiều đáp án là đội chiến thắng.
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận theo nhóm, vận dụng một số kiến thức đã học, liên hệ bản thân và trả lời câu hỏi. 
- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết). 
Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV mời đại diện HS lần lượt kể tên những biểu hiện tự duy độc lập.
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có). 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận: Những biểu hiện tự duy độc lập:
+ Nhận diện được vấn đề theo cách riêng của mình.
+ Chủ động tìm cách giải quyết.
+ Đánh giá một cách độc lập, hiệu quả các cách giải quyết.
+ Có quan điểm nhìn nhận riêng về các hiện tượng xảy ra.
+ ...
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Tư duy độc lập không chỉ giúp cá nhân phát triển và thành công trong cuộc sống mà còn góp phần tạo nên một xã hội sáng tạo, tiến bộ và bền vững. Để biết rõ hơn các biểu hiện cũng như cách rèn luyện phẩm chất ý chí, sự đam mê, tư duy độc lập, chúng ta cùng đi vào bài học ngày hôm nay: Chủ đề 2 – Tuần 4 – Hoạt động Khám phá, kết nối (Hoạt động 8, 9, 10).
 
----------------------
--------Còn tiếp--------
 
CHỦ ĐỀ 3. HOÀN THIỆN BẢN THÂN
HOẠT ĐỘNG 1: XÁC ĐỊNH NHỮNG BIỂU HIỆN VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, SỰ TRUNG THỰC, TUÂN THỦ NỘI QUY, QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRONG ĐỜI SỐNG
1. Nhận biết những biểu hiện về tinh thần trách nhiệm, sự trung thực, tuân thủ nội quy, quy định của pháp luật trong đời sống.
- Chỉ ra hành động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự trung thực của bạn An trong trường hợp dưới đây:
Trên đường đi học, bạn An đã vô tình làm vỡ gương xe ô tô đang đỗ ven đường. Bạn tìm chủ nhân của chiếc xe nhưng không thấy. Để kịp giờ học, bạn đã để lại mẩu giấy với lời nhắn: Cháu rất xin lỗi về việc đã làm vỡ gương xe ô tô. Xin liên hệ với cháu qua số điện thoại 090..., cháu sẽ đền bù thiệt hại này.
- Chỉ ra ý thức tuân thủ nội quy, quy định của pháp luật trong đời sống của bạn Bích trong trường hợp dưới đây:
Bích thường chở Cúc đi học bằng xe đạp điện. Sáng nay, trên đường đi học, hai bạn gặp Hồng đang sửa xe. Vì sợ muộn học, nên Hồng nhờ Bích cho đi cùng. Bích lo Hồng bị muộn học, nhưng vẫn phải từ chối bạn. Đến ngã tư, gặp đèn đỏ, khi đó rất ít xe qua lại nên Cúc giục Bích vượt đèn đỏ, vì sợ bị ghi tên nếu đến trường muộn, nhưng Bích vẫn kiên nhẫn chờ đèn xanh.
- Chia sẻ về những trường hợp thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự trung thực, tuân thủ nội quy, quy định của pháp luật trong đời sống của bản thân hoặc của người khác mà em biết.
2. Xác định những biểu hiện của tinh thần trách nhiệm, sự trung thực, tuân thủ nội quy, quy định của pháp luật trong đời sống.
Hướng dẫn chi tiết:
1. - Hành động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự trung thực của bạn An: để lại mẩu giấy với lời nhắn xin lỗi về việc đã làm vỡ gương xe ô tô và số điện thoại liên lạc để bạn đền bù thiệt hại cho chủ xe
- Ý thức tuân thủ nội quy, quy định của pháp luật trong đời sống của bạn Bích:
+ Từ chối đèo bạn Hồng vì sẽ vi phạm luật nếu kẹp 3 người khi tham gia giao thông, gây ảnh hưởng tới sự an toàn của các bạn cũng như của người khác
+ Không vượt đèn đỏ, đợi cho đến khi đèn xanh hiện lên mới đi
- Những trường hợp thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự trung thực, tuân thủ nội quy, quy định của pháp luật trong đời sống mà em biết: tuân thủ luật giao thông, nhận lỗi khi làm sai, không gian dối trong thi cử,...
2. - Những biểu hiện của tinh thần trách nhiệm:
+ Luôn chủ động trong thực hiện những công việc mà mình đảm nhận.
+ Luôn nỗ lực, cố gắng thực hiện các nhiệm vụ của mình.
+ Biết lập kế hoạch thực hiện công việc.
+ Không viện cớ, bao biện để né tránh trách nhiệm.
+ Sẵn sàng chịu trách nhiệm về những việc mình làm. 
+ Luôn giữ lời hứa.
- Những biểu hiện của sự trung thực:
+ Luôn tôn trọng sự thật và lẽ phải.
+ Khách quan trong tự đánh giá bản thân và người khác.
+ Dũng cảm nhận lỗi, khuyết điểm, sai lầm của bản thân.
+ Lời nói và hành động thống nhất với nhau.
- Những biểu hiện của tuân thủ nội quy, quy định của pháp luật trong đời sống:
+ Biết rõ các quy định của nội quy và pháp luật về các lĩnh vực của đời sống.
+ Thực hiện những điều đã quy định trong nội quy và pháp luật.
+ Không thực hiện những hành vi mà pháp luật không cho phép.
+ Tự giác tuân thủ nội quy, quy định của pháp luật.
HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU CÁCH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THEO KẾ HOẠCH, TUÂN THỦ THỜI GIAN VÀ THỰC HIỆN CAM KẾT ĐỀ RA
1. Nhận diện những biểu hiện thực hiện công việc theo kế hoạch, tuân thủ thời gian và thực hiện cam kết.
- Chỉ ra những biểu hiện thực hiện công việc theo kế hoạch, tuân thủ thời gian và thực hiện cam kết trong trường hợp dưới đây:
Hiếu đã xây dựng kế hoạch hoạt động của từng tuần, trong đó bao gồm cả thời gian cho học tập, rèn luyện sức khoẻ và lao động giúp đỡ gia đình. Hiếu cam kết với bố mẹ sẽ thực hiện được và không lãng phí thời gian vào những việc không cần thiết. Hiếu luôn cố gắng hoàn thành các công việc trong thời gian đã dự định. Nếu có việc gì phát sinh, Hiếu đều làm bù vào thời gian thích hợp để thực hiện đúng kế hoạch.
- Chia sẻ những tình huống em đã cố gắng thực hiện công việc theo kế hoạch, tuân thủ thời gian và thực hiện cam kết đề ra. 
2. Thảo luận cách thực hiện công việc theo kế hoạch, tuân thủ thời gian và thực hiện cam kết đề ra.
Hướng dẫn chi tiết:
1. - Những biểu hiện thực hiện công việc theo kế hoạch, tuân thủ thời gian và thực hiện cam kết trong trường hợp trên:
+ Hiếu đã xây dựng kế hoạch hoạt động của từng tuần
+ Hiếu cam kết sẽ thực hiện được và không lãng phí thời gian vào những việc không cần thiết
+ Hiếu luôn cố gắng hoàn thành các công việc trong thời gian đã dự định. Nếu có việc phát sinh, bạn sẽ đều làm bù vào thời gian thích hợp để thực hiện đúng kế hoạch.
- Những tình huống em đã cố gắng thực hiện công việc theo kế hoạch, tuân thủ thời gian và thực hiện cam kết đề ra: cố gắng đều đặn tập thể dục hàng ngày, dành thời gian cuối tuần dọn dẹp nhà cửa giúp bố mẹ, đạt được thành tích học sinh giỏi hàng năm,...
2. Cách thực hiện công việc theo kế hoạch, tuân thủ thời gian và thực hiện cam kết đề ra: 
- Xác định những điều kiện thực hiện từng công việc cụ thể.
- Cố gắng không để việc hôm nay sang những ngày sau.
- Kiên định thực hiện những công việc trong kế hoạch và những cam kết đặt ra. - Điều chỉnh công việc trong kế hoạch cho phù hợp với thực tiễn.
- Quản lí thời gian thực hiện từng công việc theo thời lượng đã dự định.
HOẠT ĐỘNG 3: XÁC ĐỊNH CÁCH ĐIỀU CHỈNH CẢM XÚC VÀ ỨNG XỬ HỢP LÍ TRONG NHỮNG TÌNH HUỐNG GIAO TIẾP KHÁC NHAU
1. Kể lại cách em đã điều chỉnh cảm xúc và ứng xử hợp lí trong một tình huống giao tiếp cụ thể.
2. Thảo luận về cách điều chỉnh cảm xúc và ứng xử hợp lí trong những tình huống giao tiếp khác nhau.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Cách em đã điều chỉnh cảm xúc và ứng xử hợp lí trong một tình huống giao tiếp cụ thể:
- Trong cuộc thảo luận bài tập nhóm ở lớp, các bạn và em đều có những quan điểm khác nhau, và những cuộc tranh luận nảy lửa đã diễn ra. 
- Sau đó em nhận ra rằng em cũng đang bị cuốn vào cuộc tranh cãi quá sâu, bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ tiêu cực nên em đã bình tĩnh lại và cố gắng hòa giải với bạn mình.
2. Cách điều chỉnh cảm xúc và ứng xử hợp lí trong những tình huống giao tiếp khác nhau:
- Nhận biết được cảm xúc của bản thân trong tình huống.
- Điều chỉnh cảm xúc, không để cảm xúc của bản thân vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
- Giữ lại cảm xúc tích cực, chuyển hoá và loại trừ cảm xúc tiêu cực, không để những cảm xúc tiêu cực chi phối hành động, lời nói của bản thân.
- Lựa chọn cách ứng xử phù hợp theo nguyên tắc tôn trọng người cùng giao tiếp.
- Chú ý đến đặc điểm của người cùng giao tiếp và bối cảnh giao tiếp.
- Đặt mình vào vị trí của người cùng giao tiếp để hiểu cảm xúc của họ và có ứng xử phù hợp.
- Thể hiện thái độ, lời nói, hành vi giao tiếp đúng mực.
- Quan tâm đến việc đem lại cảm xúc tích cực cho người cùng giao tiếp.
HOẠT ĐỘNG 4: TÌM HIỂU VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH PHÙ HỢP CHO BẢN THÂN
1. Tìm hiểu kế hoạch phát triển tài chính của bạn Hồng dưới đây:
Năm 2022, Hồng đã có 5.000.000 đồng. Sang năm 2023, Hồng mong muốn tài sản của mình tăng lên thành 10.000.000 đồng. Để gia tăng thêm được 5.000.000 đồng trong một năm, Hồng đã lựa chọn các biện pháp phù hợp với minh như: làm thêm, kinh doanh, gửi tiết kiệm số tiền nhàn rỗi. Hồng dự định trong số tài sản gốc 5.000.000 đồng sẽ gửi tiết kiệm 2.000.000 đồng kì hạn một năm, tại thời điểm đó lãi suất 7,5%/năm, còn 3.000.000 đồng để kinh doanh hoa trong dịp lễ, Tết. Đồng thời Hồng sẽ làm thêm trong dịp nghỉ hè.
2. Thảo luận về cách lập kế hoạch phát triển tài chính phù hợp cho bản thân.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Kế hoạch phát triển tài chính của Hồng: làm thêm, kinh doanh, gửi tiết kiệm số tiền nhàn rỗi.
-  Trong số tài sản gốc 5.000.000 đồng sẽ gửi tiết kiệm 2.000.000 đồng kì hạn một năm, tại thời điểm đó lãi suất 7,5%/năm
- Còn 3.000.000 đồng để kinh doanh hoa trong dịp lễ, Tết.
- Đồng thời bạn sẽ làm thêm trong dịp nghỉ hè.
2. Cách lập kế hoạch phát triển tài chính phù hợp cho bản thân:
- Xác định mục tiêu phát triển tài chính/số tiền cần gia tăng.
- Xác định thời hạn hoàn thành mục tiêu phát triển tài chính.
- Xác định biện pháp phát triển tài chính phù hợp với điều kiện của bản thân.
- Tính toán, cân đối các nguồn gia tăng tài sản dự kiến có được từ việc thực hiện các biện pháp để đạt được mục tiêu phát triển tài chính.
- Rà soát, điều chỉnh.
HOẠT ĐỘNG 5: THỂ HIỆN SỰ TRUNG THỰC, TINH THẦN TRÁCH NHIỆM TRONG ĐỜI SỐNG
1. Xây dựng kịch tương tác theo tình huống dưới đây:
Sinh và các bạn lên xe buýt ở bến đầu, vừa ngồi vào ghế, Sinh phát hiện một thẻ ngân hàng loại tiêu trước, trả sau của ai đó đánh rơi. Loại thẻ này có thể tiêu mà không cần bất cứ một minh chứng nào là chủ sở hữu thẻ. Sinh cảm thẻ định đưa cho người phụ xe.
2. Chuẩn bị ý kiến để tham gia kịch tương tác thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự trung thực của em trong tình huống trên.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Kịch tương tác 
- Học sinh 1: Đồng thuận với Sinh, đưa thẻ cho người phụ xe để trả lại cho người đánh mất.
- Học sinh 2: Ngăn cản Sinh, vì nếu người phụ xe không tìm được người đánh rơi thì cũng không có kết quả.
- Học sinh 3: Đồng thuận với học sinh 2, vì nếu người phụ xe tranh thủ sử dụng thẻ đó để chi tiêu khi chủ thẻ chưa biết để khóa thẻ, thì chúng ta dù động cơ là trung thực nhưng lại thành người thiếu trách nhiệm.
- Học sinh 4:... 
- Học sinh 5:... 
2. Ý kiến của em thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự trung thực trong tình huống trên là: đồng tình với ý định của bạn Sinh là đưa thẻ cho người phụ xe để trả lại cho người đánh mất
HOẠT ĐỘNG 6: RÈN LUYỆN THÓI QUEN TUÂN THỦ NỘI QUY, QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRONG ĐỜI SỐNG
1. Xác định những điều còn hạn chế của bản thân ảnh hưởng đến việc tuân thủ nội quy, quy định của pháp luật trong đời sống.
2. Thảo luận, xác định các biện pháp khắc phục hạn chế của bản thân để tuân thủ nội quy, quy định của pháp luật trong đời sống.
3. Chia sẻ một tình huống cụ thể mà em đã tuân thủ nội quy, quy định của pháp luật.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Những điều còn hạn chế của bản thân ảnh hưởng đến việc tuân thủ nội quy, quy định của pháp luật trong đời sống:
- Hiểu biết còn hạn chế về các quy định của pháp luật trong đời sống.
- Ý thức tuân thủ nội quy, pháp luật trong đời sống chưa tốt.
- Có nhiều thói quen chưa tốt.
2. Các biện pháp khắc phục hạn chế của bản thân để tuân thủ nội quy, quy định của pháp luật trong đời sống:
- Có ý thức tìm hiểu, học hỏi các nội quy, quy định của pháp luật 
- Tự giác rèn luyện, tuân thủ nội quy, pháp luật 
- Biết kiểm soát bản thân, gạt bỏ những cám dỗ có thể ảnh hưởng đến bản thân
3. Tình huống cụ thể mà em đã tuân thủ nội quy, quy định của pháp luật: 
- Trong một lần đi học, do em dậy muộn nên khả năng đến lớp muộn là rất cao.
- Tuy nhiên, trên đường đến trường, em vẫn tuân thủ quy định về an toàn giao thông bằng cách không vượt đèn đỏ, không lao xe lên vỉa hè
HOẠT ĐỘNG 7: THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THEO KẾ HOẠCH, TUÂN THỦ THỜI GIAN VÀ CAM KẾT ĐỀ RA
1. Thảo luận, xác định cách xử lí trong các tình huống dưới đây:
+ Tình huống 1:
Sơn đã có thời gian biểu cho ngày nghỉ cuối tuần, theo đó Sơn sẽ thức dậy lúc 6 giờ để chạy bộ. Sáng Chủ nhật, nghe chuông báo thức Sơn đã ngồi dậy, rồi lại nằm ngủ tiếp. Sau đó bố gọi, Sơn đã tỉnh ngủ, nhưng lại nghe thấy mẹ bảo bố: “Ngày cuối tuần cứ để cho con ngủ thêm.”.
Nếu là Sơn, em sẽ quyết định như thế nào?
+ Tình huống 2:
Theo kế hoạch, chiều nay Long phải phác thảo kế hoạch phát triển tài chính của bản thân để chuẩn bị cho tiết Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp vào ngày mai. Nhưng Long vừa được lớp trưởng thông báo tiết Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp tuần này sẽ chuyển sang tuần sau.
Nếu là Long, em sẽ quyết định như thế nào?
2. Trao đổi về ý nghĩa của việc thực hiện công việc theo kế hoạch, tuân thủ thời gian và cam kết đề ra.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Cách xử lí trong các tình huống trên là:
- Tình huống 1: Nếu là Sơn em sẽ tiếp tục duy trì thời gian biểu như đã lên lịch từ trước, đó là dậy lúc 6h để chạy bộ
- Tình huống 2: Nếu là Long, em vẫn sẽ làm theo dự định như ban đầu đề ra là phác thảo kế hoạch tài chính của bản thân để chuẩn bị cho tiết học sắp tới
2. Ý nghĩa của việc thực hiện công việc theo kế hoạch, tuân thủ thời gian và cam kết đề ra là:
- Giúp chúng ta tự chủ được về thời gian, không bị động, chúng ta có sự chuẩn bị tốt nhất để làm tốt được việc đó.
- Giúp bạn có tư duy hoạch định chiến lược, khả năng bao quát vấn đề và có khả năng xử lý được nhiều công việc trong một khoảng thời gian.
HOẠT ĐỘNG 8: THỰC HÀNH ĐIỀU CHỈNH CẢM XÚC VÀ ỨNG XỬ HỢP LÍ TRONG CÁC TÌNH HUỐNG GIAO TIẾP KHÁC NHAU
Sắm vai thể hiện cách xử lí các tình huống dưới đây:
+ Tình huống 1:
Nam và Ngọc thầm có tình cảm với nhau. Hôm nay, Nam tình cờ nhìn thấy Ngọc đi cùng với Tuấn (học ở lớp khác), cả hai cười nói với nhau rất tình cảm. Nam cảm thấy rất bực bội.
Nếu là Nam, em sẽ điều chỉnh cảm xúc và ứng xử như thế nào?
+ Tình huống 2:
Hôm nay, Hạnh bị cảm cúm và thấy rất mệt nên chưa nấu được cơm tối. Em trai đi học về thấy chị chưa chuẩn bị gì cho bữa tối, không tìm hiểu nguyên nhân, đã lớn tiếng với chị. Hạnh cảm thấy tủi thân và đã quát em.
Nếu là Hạnh, em sẽ điều chỉnh cảm xúc và ứng xử như thế nào với em trai?
+ Tình huống 3:
Giờ ra chơi, các bạn đang ngồi bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với bạn Huyền vì mẹ bạn bị ung thư. Cùng lúc đó, Minh chạy vào, không để ý đến mọi người và hét to “tớ thành công rồi” vì biết tin mình đã đoạt giải Nhất trong kì thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Ngữ văn.
Nếu là Minh, em sẽ điều chỉnh cảm xúc và ứng xử như thế nào?
Hướng dẫn chi tiết:
- Tình huống 1: Nếu là Nam, em sẽ bình tĩnh lại, điều chỉnh được sự bực bội bên trong bản thân và dành thời gian để suy nghĩ vấn đề một cách chín chắn hơn
- Tình huống 2: 
+ Nếu là Nam, em sẽ bình tĩnh lại, trước tiên là xin lỗi em trai trước vì đã quát em, sau đó nhẹ nhàng giải thích với em lý do mình chưa nấu được cơm tối
+ Sau đó em sẽ giảng giải cho em trai hiểu rằng không nên lớn tiếng với người lớn khi sự việc xảy ra không như mong muốn của bản thân.
- Tình huống 3: 
+ Nếu là Minh, em sẽ giảm sự hào hứng của bản thân lại đồng thời xin lỗi bạn Huyền nếu như lời nói và hành động của mình có thể gây tổn thương đến bạn
+ Sau đó sẽ giải thích rằng lời nói đó không phải là cố ý mà là do đã quá vui mừng trước tin đoạt giải nhất nên nhất thời không kiềm chế được.
HOẠT ĐỘNG 9: LẬP VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH CỦA BẢN THÂN
1. Nhận xét sự phù hợp/chưa phù hợp trong việc thực hiện phát triển tài chính
của bản thân trong thời gian qua.
2. Lập kế hoạch phát triển tài chính của bản thân trong điều kiện phù hợp theo gợi ý dưới đây:
3. Chia sẻ kế hoạch phát triển tài chính cá nhân với các bạn và hoàn thiện kế hoạch. 
4. Thực hiện kế hoạch và theo dõi kết quả thực hiện.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Sự phù hợp trong việc thực hiện phát triển tài chính của bản thân trong thời gian qua:
- Mục tiêu: tiết kiệm được 200.000đ mỗi tháng
- Biện pháp thực hiện: 
+ Trích một nửa tiền ăn sáng mỗi ngày để nhét lợn tiết kiệm
+ Hạn chế ăn quà vặt, mua đồ linh tinh không sử dụng đến
- Thời gian thực hiện mục tiêu: trong vòng 1 tháng, tổng số tiền tích luỹ được sẽ trong vòng 1 năm
- Kết quả: hoàn thành tốt
2. Kế hoạch phát triển tài chính của bản thân
	Mục tiêu
	Biện pháp
	Kết quả

	
	
	T1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Tổng

	Tiết kiệm được 200.000đ mỗi tháng
	Trích một nửa tiền ăn sáng mỗi ngày để nhét lợn tiết kiệm
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	2,4

	Số tiền gia tăng
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	2,4


3. Chia sẻ kế hoạch phát triển tài chính cá nhân với các bạn và hoàn thiện kế hoạch. 
4. Thực hiện kế hoạch và theo dõi kết quả thực hiện.
HOẠT ĐỘNG 10: TỰ HOÀN THIỆN BẢN THÂN
1. Thực hiện các hoạt động để phát triển bản thân.
2. Báo cáo kết quả và chia sẻ kinh nghiệm.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Tiến hành thực hiện các hoạt động:
- Tuân thủ được nội quy, quy định của pháp luật, thể hiện được tinh thần trách nhiệm, sự trung thực trong các tình huống của đời sống.
- Thực hiện công việc theo kế hoạch, tuân thủ thời gian và thực hiện cam kết đề ra để sử dụng thời gian hữu ích.
- Điều chỉnh cảm xúc, ứng xử hợp lí trong các tình huống hằng ngày để giao tiếp hiệu quả.
- Thực hiện kế hoạch phát triển tài chính cá nhân và điều chỉnh biện pháp phát triển tài chính để đạt mục tiêu.
2. Báo cáo kết quả và chia sẻ kinh nghiệm:
- Gợi ý nội dung:
+ Trình bày sản phẩm tự hoàn thiện bản thân
+ Chia sẻ cảm xúc khi thực hiện thành công, những khó khăn và cách vượt qua những khó khăn đó, những bài học kinh nghiệm được rút ra
- Gợi ý hình thức tổ chức: Diễn đàn hoặc triển lãm theo quy mô lớp/khối/trường


CHỦ ĐỀ 4. TRÁCH NHIỆM VỚI GIA ĐÌNH
HOẠT ĐỘNG 1: TÌM HIỂU NHỮNG VIỆC LÀM THỂ HIỆN SỰ CHỦ ĐỘNG THAM GIA GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ NẢY SINH TRONG GIA ĐÌNH
1. Dựa vào những trải nghiệm cá nhân, em hãy thảo luận về những việc cần làm thể hiện sự chủ động tham gia giải quyết những vấn đề này sinh trong gia đình.
2. Chỉ ra những việc làm thể hiện sự chủ động tham gia giải quyết những vấn đề nảy sinh trong gia đình Chi ở trường hợp dưới đây:
Chi tình cờ nghe thấy bố mẹ bàn về việc mời bà nội về ở cùng gia đình và đang băn khoăn là nhà chưa có phòng riêng cho bà thì bà sẽ ngủ ở đâu. Hơn nữa, bà hay đau ốm thì làm thế nào có thể chăm sóc bà chu đáo khi bố mẹ còn đang phải đi làm và chị em Chi phải đi học. Nghe thấy vậy, Chi đã đề xuất với bố mẹ: "Bà có thể ngủ cùng với con, lúc bà mệt hay ốm con và em có thể tham gia chăm sóc bà cùng với bố mẹ".
Hướng dẫn chi tiết:
1. Những việc cần làm thể hiện sự chủ động tham gia giải quyết những vấn đề này sinh trong gia đình là:
- Tự nguyện tham gia bàn cách khắc phục rủi ro gặp phải về kinh tế gia đình.
- Đề xuất những vấn đề nảy sinh trong gia đình cần giải quyết.
- Sẵn sàng đảm nhận một phần công việc để giải quyết vấn đề nảy sinh trong gia đình.
2. Những việc làm thể hiện sự chủ động tham gia giải quyết những vấn đề nảy sinh trong gia đình Chi ở trường hợp trên là:
- Bố mẹ Chi bàn về việc mời bà nội về ở cùng gia đình 
- Chi đã đề xuất với bố mẹ để bà ngủ cùng với bạn. Lúc bà mệt hay ốm, hai chị em có thể tham gia chăm sóc bà cùng với bố mẹ
HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA BẢN THÂN TRONG VIỆC TỔ CHỨC CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH VÀ THẤY ĐƯỢC GIÁ TRỊ GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI CÁ NHÂN VÀ XÃ HỘI
1. Chia sẻ về vai trò, trách nhiệm mà em đã tham gia vào tổ chức cuộc sống gia đình.
2. Thảo luận về vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc tổ chức cuộc sống gia đình.
3. Thảo luận về giá trị gia đình đối với cá nhân và xã hội.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Vai trò, trách nhiệm mà em đã tham gia vào tổ chức cuộc sống gia đình:
- Tham gia tổ chức đời sống tinh thần trong gia đình.
- Tham gia tổ chức đời sống kinh tế gia đình.
- Tham gia tổ chức sắp xếp, trang trí phòng và các hoạt động sinh hoạt chung hằng ngày của gia đình.
2. Vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc tổ chức cuộc sống gia đình:
- Trang trí nhà cửa, sắp xếp ngăn nắp đồ dùng, vật dụng trong gia đình.
- Tham gia xây dựng kế hoạch chi tiêu và thực hiện mục tiêu tiết kiệm trong gia đình.
- Tham gia đề xuất các cách thức phát triển kinh tế gia đình.
- Chăm sóc người thân trong gia đình.
- Tham gia xây dựng kế hoạch và tổ chức các sự kiện trong gia đình.
- Tham gia xây dựng kế hoạch và tổ chức đi tham quan, du lịch của gia đình. 
- Tham gia tổ chức các hoạt động vui chơi và giải trí lành mạnh hoặc đi thăm họ hàng.
3. Giá trị của gia đình đối với cá nhân và xã hội:
- Gia đình là môi trường nuôi dưỡng và giáo dục mỗi người.
- Gia đình giúp cá nhân thoả mãn nhu cầu tinh thần, tình cảm và chăm sóc sức khỏe. 
- Gia đình là tế bào của xã hội, góp phần phát triển kinh tế cho đất nước.
HOẠT ĐỘNG 3: TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA THU NHẬP THỰC TẾ, QUYẾT ĐỊNH CHI TIÊU VÀ LỐI SỐNG ĐẾN CHI PHÍ SINH HOẠT TRONG GIA ĐÌNH
1. Tìm hiểu ảnh hưởng của thu nhập thực tế, quyết định chi tiêu và lối sống đến chi phí sinh hoạt của gia đình trong các trường hợp dưới đây:
+ Trường hợp 1:
Gia đình bạn Tuấn sử dụng các biện pháp phát triển kinh tế gia đình phù hợp nên có thu nhập tương đối cao và ổn định. Bố mẹ Tuấn quan tâm, chăm lo nhiều đến sức khoẻ và đời sống tinh thần cho các thành viên trong gia đình nên quyết định
chi phí sinh hoạt hằng tháng chiếm 90% thu nhập. 
+ Trường hợp 2:
Ngoài lương tháng ổn định, bố mẹ Huệ không có nguồn thu nào thêm nên gia đình bạn đã hình thành lối sống tiết kiệm, mọi quyết định chi tiêu đều được cân nhắc thận trọng. Chi phí sinh hoạt hằng tháng của gia đình chỉ chiếm 70% thu nhập.
+ Trường hợp 3:
Thu nhập của gia đình Sâm không ổn định và không có biện pháp phát triển kinh tế để tăng thu nhập. Bố mẹ Sâm thường có bao nhiêu, chi bấy nhiêu.
2. Trao đổi về ý nghĩa của việc chi tiêu phù hợp trong gia đình.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Ảnh hưởng của thu nhập thực tế, quyết định chi tiêu và lối sống đến chi phí sinh hoạt của gia đình trong các trường hợp trên:
- Trường hợp 1: 
+ Sử dụng các biện pháp phát triển kinh tế gia đình phù hợp nên có thu nhập tương đối cao và ổn định
+ Vấn đề chăm lo sức khỏe và đời sống tinh thần cho các thành viên trong gia đình được chú trọng nên chiếm 90% thu nhập hàng tháng
- Trường hợp 2: Lối sống tiết kiệm, mọi quyết định chi tiêu đều được cân nhắc thận trọng nên chi phí sinh hoạt hằng tháng của gia đình chỉ chiếm 70% thu nhập
- Trường hợp 3: Thu nhập không ổn định và không có biện pháp phát triển kinh tế để tăng thu nhập nên thường có bao nhiêu, chi bấy nhiêu.
2. Ý nghĩa của việc chi tiêu phù hợp trong gia đình là:
- Tiết kiệm chi phí và tăng khả năng tài chính gia đình
- Tạo ra một môi trường sống ổn định và hạnh phúc, là nền tảng vững chắc tạo nên hạnh phúc gia đình
- Giúp chúng ta có một khoản dự phòng, tiết kiệm cho tương lai.
HOẠT ĐỘNG 4: THỂ HIỆN SỰ CHĂM SÓC CHU ĐÁO ĐẾN CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH
1. Xác định cách xử lí các tình huống dưới đây:
+ Tình huống 1:
Mẹ An bị sốt phải nằm viện để truyền nước và tiêm kháng sinh, cần người nhà trực chiều tối nay để theo dõi thêm. Bố An cũng không khỏe, em của An thì còn nhỏ nên cả hai đều không thể vào viện chăm mẹ được. Ngày mai, An có bài kiểm tra, vì có thói quen tuân thủ thời gian theo kế hoạch nên bạn cũng đã ôn bài, dù chưa kĩ. Vì lo cho bài kiểm tra của con nên mẹ bảo An không cần ở lại bệnh viện với mẹ. Nếu là An, em sẽ làm gì để thể hiện sự chăm sóc mẹ chu đáo?
+ Tình huống 2:
Cuối tuần, bà nội Phương phải về quê vì có đám giỗ. Phương đã có dự định cùng nhóm sưu tầm tư liệu cho dự án về môi trường. Bố mẹ Phương lại có việc bất khả kháng. Vì thế, bố mẹ dự định thuê xe chở bà về quê nhưng lại rất lo lắng khi bà về một mình mà không có ai đi cùng.
Nếu là Phương, em sẽ làm gì để có thể chăm sóc bà chu đáo?
2. Sắm vai thể hiện sự chăm sóc chu đáo đến các thành viên trong gia đình ở các tình huống trên.
3. Chia sẻ những việc làm của em thể hiện sự chăm sóc chu đáo đến các thành viên trong gia đình.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Xử lí các tình huống:
- Nếu là An, em sẽ ở lại bệnh viện để chăm sóc mẹ, cùng với đó sẽ mang theo sách vở để tranh thủ ôn lại bài cho bài kiểm tra của hôm sau
- Nếu là Phương, em sẽ bảo các bạn chuyển ngày đi sưu tầm tài liệu sang hôm khác để đi cùng bà về quê
2. Sắm vai thể hiện sự chăm sóc chu đáo đến các thành viên trong gia đình ở các tình huống.
3. Những việc làm của em thể hiện sự chăm sóc chu đáo đến các thành viên trong gia đình là:
- Thăm hỏi, chăm sóc khi có thành viên trong gia đình bị ốm
- Luôn động viên, cổ vũ tinh thần cho các thành viên trong gia đình
- Giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà vào những ngày nghỉ
- Dạy em nhỏ học bài mỗi khi có thời gian rảnh
HOẠT ĐỘNG 5: THỂ HIỆN SỰ CHỦ ĐỘNG THAM GIA GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ NẢY SINH TRONG GIA ĐÌNH
1. Xây dựng kịch bản tương tác theo trường hợp dưới đây:
Ông nội của Hiền bị ốm và phải nằm viện. Gia đình Hiền lúc này cần tiền đóng viện phí, bồi dưỡng cho ông, đồng thời cần người chăm sóc ông. Khi bàn cách giải quyết những vấn đề trên đã nảy sinh bất đồng ý kiến giữa bố và mẹ: bố muốn rút trước hạn sổ tiết kiệm để lấy tiền lo chi phí cho ông, mẹ lại muốn đi vay vì không muốn bị mất phần lãi suất tiết kiệm trong gần một năm; bố muốn mọi người trong nhà luân phiên chăm ông ở bệnh viện, mẹ thì cho rằng còn có những phương án khác, tuỳ thuộc vào tình hình sức khoẻ cụ thể của ông. Hiền muốn tham gia ý kiến với bố mẹ, còn em Hiền lại cho rằng đấy là việc riêng của bố mẹ.
2. Chuẩn bị ý kiến để tham gia kịch tương tác thể hiện sự chủ động tham gia giải quyết những vấn đề nảy sinh trong gia đình của Hiền ở trường hợp trên.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Kịch bản: 
- Hiền: Để đạt muốn tham gia ý kiến để bố mẹ tham khảo. 
- Bố: Khuyến khích các con có thể đưa ra ý kiến của mình.
- Hiền: Về vấn đề tiền, bố mẹ nên cân nhắc xem rút tiền trước hạn hay đi vay có lợi hơn. 
- Mẹ: Đồng thuận với Hiền và phân tích dù có phải dùng sổ tiết kiệm thế chấp để vay vẫn lợi hơn.
- Bố: Nêu vấn đề về chăm sóc ông.
- Hiền....?
- Em Hiền:... ?
- Mẹ:...? 
HOẠT ĐỘNG 6: THỂ HIỆN VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA BẢN THÂN TRONG VIỆC TỔ CHỨC CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH
1. Lựa chọn và thực hiện một hoạt động thể hiện vai trò, trách nhiệm của bản thân trong tổ chức cuộc sống gia đình.
2. Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Hoạt động thể hiện vai trò, trách nhiệm của bản thân trong tổ chức cuộc sống gia đình.
- Trang trí, dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ dùng, vật dụng trong gia đình. Tổ chức sinh nhật cho người thân trong gia đình.
- Thực hiện kế hoạch chi tiêu và mục tiêu tiết kiệm trong gia đình.
- Tổ chức và thực hiện chăm sóc chu đáo người thân trong gia đình.
2. Báo cáo kết quả thực hiện:
- Bài viết về cảm xúc của bản thân và các thành viên trong gia đình. 
- Thuyết trình có các hình ảnh minh hoạ về hoạt động.
- Video về hoạt động đã tổ chức thực hiện.
- Trưng bày sản phẩm của hoạt động.
HOẠT ĐỘNG 7: PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA THU NHẬP THỰC TẾ, QUYẾT ĐỊNH CHI TIÊU VÀ LỐI SỐNG ĐẾN CHI PHÍ SINH HOẠT TRONG GIA ĐÌNH EM 
1. Phân tích ảnh hưởng của thu nhập thực tế, quyết định chi tiêu và lối sống đến chi phí sinh hoạt trong gia đình em
2. Trình bày kết quả phân tích ảnh hưởng của thu nhập thực tế, quyết định chi tiêu và lối sống của gia đình em đến chi phí sinh hoạt trong gia đình và những điều chỉnh cần thiết.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Ảnh hưởng của thu nhập thực tế, quyết định chi tiêu và lối sống đến chi phí sinh hoạt trong gia đình em là:
- Xác định thu nhập thực tế của gia đình; lối sống và các quyết định chi tiêu của gia đình em.
- Tìm ra ảnh hưởng của các yếu tố này đến chi phí sinh hoạt trong gia đình em.
- Xác định những vấn đề cần điều chỉnh để chi phí sinh hoạt của gia đình em hợp lí hơn.
2. Kết quả phân tích: 
Từ những bước tìm hiểu và xác định ở mục 1 hoạt động 7, tiến hành trình bày kết quả 
Hoạt động 8: Thể hiện trách nhiệm đối với gia đình
1. Suy ngẫm, đề xuất ý tưởng em muốn thể hiện là người con có trách nhiệm trong gia đình.
2. Trình bày với gia đình về những dự định thể hiện là người con có trách nhiệm.
3. Thực hiện ý tưởng và báo cáo kết quả.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Ý tưởng em muốn thể hiện là người con có trách nhiệm trong gia đình: tổ chức sinh nhật cho người thân trong gia đình
2. Những dự định thể hiện là người con có trách nhiệm:
- Lên kế hoạch nội dung tổ chức sinh nhật và dự kiến chi phí
- Lập bảng chi tiêu và mua sắm cho bữa tiệc sinh nhật: đồ ăn, đồ trang trí,...
- Lập danh sách khách mời
- Chuẩn bị các công đoạn chuẩn bị cho bữa tiệc như: trang trí, mua quà,...
3. Thực hiện ý tưởng và báo cáo kết quả.

CHỦ ĐỀ 5. XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG
HOẠT ĐỘNG 1: TÌM HIỂU BIỂU HIỆN CỦA SỰ CHỦ ĐỘNG VÀ TỰ TIN THIẾT LẬP CÁC MỐI QUAN HỆ XÃ HỘI, SẴN SÀNG CHIA SẺ GIÚP ĐỠ CỘNG ĐỒNG
1. Chia sẻ các biểu hiện của sự chủ động, tự tin thiết lập các mối quan hệ xã hội và sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ cộng đồng.
2. Thảo luận xác định các biểu hiện của sự chủ động, tự tin thiết lập các mối quan hệ xã hội và sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ cộng đồng trong các trường hợp dưới đây.
+ Trường hợp 1:
Để phấn đấu, rèn luyện trở thành "học sinh 3 tốt", ngay từ đầu năm học, Tuấn đã chủ động làm quen với các bạn ở các khối, lớp khác, tìm kiếm những người bạn thân thiện, dễ gần, thông qua đó để có thêm nhiều bạn mới, học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong học tập và giao tiếp. Bên cạnh đó, Tuấn còn tích cực tham gia các hoạt động của trường để phát huy năng khiếu, sở trường của mình, đặc biệt là bóng rổ, bóng chuyền; trong học tập, Tuấn chăm chỉ, chịu khó, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài.
+ Trường hợp 2:
Cuối tuần, Minh đến chơi nhà Tiến và được bạn cho biết ông Hạnh (hàng xóm nhà Tiến) là người khuyết tật, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Minh đã suy nghĩ rất nhiều và kể lại cho người thân, bạn bè về hoàn cảnh của ông Hạnh, đồng thời Minh cùng Tiến vận động mọi người chung tay giúp đỡ ông.
3. Chia sẻ thêm về những biểu hiện của sự chủ động, tự tin thiết lập các mối quan hệ xã hội và sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ cộng đồng mà em đã thể hiện.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Các biểu hiện của sự chủ động, tự tin thiết lập các mối quan hệ xã hội và sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ cộng đồng:
- Biểu hiện của sự chủ động, tự tin thiết lập các mối quan hệ xã hội:
+ Mạnh dạn trong giao tiếp.
+ Cởi mở, tôn trọng các đối tượng khác nhau.
+ Thể hiện thái độ thiện chí khi làm quen với người khác.
+ Lắng nghe tích cực để hiểu người cùng giao tiếp.
+ Sử dụng phối hợp lời nói, ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ trong giao tiếp để tạo niềm tin với người khác.
+ Sắp xếp thời gian hợp lí để phát triển các mối quan hệ.
Biểu hiện của sự sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ cộng đồng:
+ Tự nguyện chia sẻ, hỗ trợ những người khác.
+ Tích cực tham gia các hoạt động quyên góp, ủng hộ.
+ Chia sẻ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng mọi lúc, mọi nơi khi có thể.
2. Các biểu hiện của sự chủ động, tự tin thiết lập các mối quan hệ xã hội và sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ cộng đồng trong các trường hợp:
- Trường hợp 1:
+ Tuấn chủ động làm quen với các bạn ở các khối, lớp khác để có thêm nhiều bạn mới, học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong học tập và giao tiếp.
+ Tích cực tham gia các hoạt động của trường để phát huy năng khiếu, sở trường 
+ Trong học tập, Tuấn chăm chỉ, chịu khó, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài
- Trường hợp 2: Minh kể lại cho người thân, bạn bè về hoàn cảnh của ông Hạnh, đồng thời Minh cùng Tiến vận động mọi người chung tay giúp đỡ ông
3. Những biểu hiện của sự chủ động, tự tin thiết lập các mối quan hệ xã hội và sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ cộng đồng mà em đã thể hiện:
- Tự tin thể hiện bản thân để kết nối, làm bạn với những người xung quanh
- Hăng hái, tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp
- Giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm thiện nguyện
- Không ngại học hỏi, tìm hiểu kiến thức mới ở những người xung quanh mình
HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TÌNH ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, HOÀ BÌNH, HỮU NGHỊ
1. Chia sẻ về các hoạt động giáo dục tình đoàn kết dân tộc, hoà bình, hữu nghị em đã tham gia hoặc đã biết.
2. Xác định những hoạt động giáo dục tình đoàn kết dân tộc, hoà bình, hữu nghị phù hợp với học sinh trung học phổ thông.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Các hoạt động giáo dục tình đoàn kết dân tộc, hoà bình, hữu nghị em đã tham gia hoặc đã biết là:
- Sinh hoạt chuyên đề các chủ đề về tình đoàn kết dân tộc, hoà bình, hữu nghị tại các trường học
- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về hoà bình, hữu nghị giữa các dân tộc, các nước trên thế giới
- Tổ chức các hoạt động triển lãm, ngày hội văn hoá của các nước trên thế giới
2. Những hoạt động giáo dục tình đoàn kết dân tộc, hoà bình, hữu nghị phù hợp với học sinh trung học phổ thông:
- Truyền thông: thi tìm hiểu về quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc, vẽ tranh cổ động, thuyết trình về một thế giới hoà bình, tiểu phẩm tuyên truyền.
- Nhân đạo, từ thiện: quyên góp giúp đỡ trẻ em vùng cao, tình nguyện vì an sinh xã hội, tặng quà người già neo đơn.
- Giao lưu: tọa đàm, biểu diễn văn nghệ, thể dục, thể thao, hội trại.
HOẠT ĐỘNG 3: TÌM HIỂU CÁCH QUẢN LÍ DỰ ÁN HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN NHÂN ĐẠO
1. Chia sẻ về cách quản lí dự án hoạt động tình nguyện nhân đạo mà em đã tham gia hoặc đã biết.
2. Thảo luận về cách quản lí dự án hoạt động tình nguyện nhân đạo.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Cách quản lí dự án hoạt động tình nguyện nhân đạo mà em đã tham gia hoặc đã biết:
- Lên ý tưởng cho dự án
- Lập nhóm và phân công công việc
- Lập kế hoạch chi tiết và phân bổ đầu công việc cho từng thành viên
2. Cách quản lí dự án hoạt động tình nguyện nhân đạo:
- Xác định mục tiêu, những công việc cần được hoàn thành, cách thực hiện và các nguồn lực cần thiết để thực hiện dự án.
- Lập kế hoạch cụ thể và chi tiết.
- Phân bổ các nguồn lực và phân công công việc cụ thể cho các thành viên.
- Cập nhật thông tin về tiến độ dự án và điều phối, hướng dẫn các thành viên. 
- Kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các thành viên nhằm đảm bảo tiến độ và mục tiêu của dự án.
- Kiểm soát việc sử dụng các nguồn lực của dự án.
HOẠT ĐỘNG 4: THỂ HIỆN SỰ CHỦ ĐỘNG, TỰ TIN TRONG THIẾT LẬP CÁC MỐI QUAN HỆ XÃ HỘI VÀ SẴN SÀNG CHIA SẺ GIÚP ĐỠ CỘNG ĐỒNG
1. Lựa chọn nội dung và xây dựng kịch bản thể hiện sự chủ động, tự tin trong thiết lập các mối quan hệ xã hội và sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ cộng đồng
2. Dựa vào kịch bản đã xây dựng, các nhóm trình diễn tiểu phẩm thể hiện sự chủ động, tự tin trong thiết lập các mối quan hệ xã hội và sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ cộng đồng.
3. Phân tích, nhận xét tiểu phẩm của từng nhóm.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Lựa chọn nội dung và xây dựng kịch bản thể hiện sự chủ động, tự tin trong thiết lập các mối quan hệ xã hội và sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ cộng đồng:
- Sự chủ động và tự tin trong thiết lập các mối quan hệ xã hội:
+ Xác định mục đích thiết lập mối quan hệ.
+ Biết rõ đối tượng mà mình muốn thiết lập mối quan hệ.
+ Lựa chọn phương pháp, kĩ năng thiết lập mối quan hệ.
- Sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ cộng đồng:
+ Xác định được những khó khăn, những vấn đề cộng đồng cần giúp đỡ.
+ Tìm cách huy động nguồn lực chia sẻ giúp đỡ cộng đồng.
+ Lựa chọn phương thức chia sẻ giúp đỡ cộng đồng.
2. Trình diễn tiểu phẩm thể hiện sự chủ động, tự tin trong thiết lập các mối quan hệ xã hội và sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ cộng đồng.
3. Phân tích, nhận xét tiểu phẩm của từng nhóm.
HOẠT ĐỘNG 5: THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ CÁC NỀN VĂN HOÁ KHÁC NHAU
1. Lựa chọn nội dung và thiết kế hoạt động khám phá một nền văn hoá.
2. Thực hiện hoạt động khám phá đã thiết kế.
3. Báo cáo kết quả khám phá một nền văn hoá.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Lựa chọn nội dung và thiết kế hoạt động khám phá một nền văn hoá:
- Phong tục, tập quán. 
- Lễ hội truyền thống.
- Các làn điệu dân ca.
- Trang phục dân tộc.
- Ẩm thực, kiến trúc, hội hoạ.
2. Thực hiện hoạt động khám phá đã thiết kế.
3. Báo cáo kết quả khám phá một nền văn hoá:
- Thuyết trình.
- Biểu diễn văn nghệ.
- Trình diễn trang phục truyền thống.
- Trò chơi dân gian.
Hoạt động 6: Thể hiện sự hứng thú, ham hiểu biết khi khám phá các nền văn hoá khác nhau và thái độ tôn trọng sự khác biệt giữa các nền văn hoá
1. Chia sẻ sự hứng thú, ham hiểu biết của bản thân khi khám phá các nền văn hoá
khác nhau.
2. Xây dựng bài thuyết trình về tôn trọng sự khác biệt giữa các nền văn hoá.
3. Trình bày bài thuyết trình.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Sự hứng thú, ham hiểu biết của bản thân khi khám phá các nền văn hoá khác nhau:
- Say mê tìm hiểu phong tục, tập quán của các dân tộc.
- Thường xuyên tìm hiểu và tham gia các lễ hội truyền thống.
- Say mê tìm hiểu và thưởng thức các làn điệu dân ca.
- Thích sưu tầm hình ảnh trang phục của các dân tộc.
2. Xây dựng bài thuyết trình về tôn trọng sự khác biệt giữa các nền văn hoá:
- Những đặc điểm thể hiện sự khác biệt giữa các nền văn hoá. 
- Nguồn gốc của sự khác biệt văn hoá.
- Ý nghĩa của sự đa dạng, khác biệt văn hoá.
- Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tôn trọng sự khác biệt văn hoá.
- Các hành vi, việc làm thể hiện thái độ tôn trọng sự khác biệt văn hoá.
3. Trình bày bài thuyết trình.
HOẠT ĐỘNG 7: THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TÌNH ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, HOÀ BÌNH, HỮU NGHỊ
1. Lựa chọn nội dung và thiết kế hoạt động giáo dục tinh thần đoàn kết dân tộc, hoà bình, hữu nghị.
2. Thực hiện hoạt động đã thiết kế.
3. Báo cáo kết quả hoạt động.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Nội dung và thiết kế hoạt động giáo dục tinh thần đoàn kết dân tộc, hoà bình, hữu nghị:
- Quyên góp ủng hộ trẻ em vùng cao.
- Giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
- Giới thiệu với bạn bè quốc tế về Việt Nam – Đất nước – Con người.
- Viết thư bày tỏ tinh thần đoàn kết quốc tế vì hoà bình.
- Tìm hiểu các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội của các nước trên thế giới.
2. Thực hiện hoạt động đã thiết kế.
3. Báo cáo kết quả hoạt động:
- Thuyết trình.
- Biểu diễn văn nghệ.
- Hái hoa dân chủ.
- Vẽ tranh, triển lãm.
Hoạt động 8: Lập và thực hiện kế hoạch dự án hoạt động tình nguyện nhân đạo và biện pháp quản lí dự án
1. Lựa chọn một dự án hoạt động tình nguyện nhân đạo phù hợp để xây dựng kế hoạch.
2. Chia sẻ kế hoạch và cách quản lí dự án.
3. Thực hiện kế hoạch dự án và báo cáo kết quả.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Xây dựng kế hoạch cho một dự án hoạt động tình nguyện nhân đạo:
- Tên dự án:
+ Áo ấm tặng trẻ em vùng cao.
+ Ngày hội sách quê em.
+ Nhịp cầu yêu thương.
+ Vầng trăng cho em.
- Kế hoạch dự án cần có các nội dung:
+ Bối cảnh và sự cần thiết của dự án.
+ Mục tiêu của dự án.
+ Đối tượng hưởng lợi của dự án.
+ Nội dung của dự án.
+ Tiến độ công việc.
+ Phân công trách nhiệm.
+ Dự kiến kết quả đạt được của dự án.
=> Ví dụ mẫu:
KẾ HOẠCH DỰ ÁN ÁO ẤM TẶNG TRẺ EM VÙNG CAO
Bối cảnh và sự cần thiết của dự án:
Cuộc sống của trẻ em vùng cao còn nhiều khó khăn, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là trong mùa đông. Những chiếc áo ấm, phần quà sẽ góp phần giúp các em vượt qua những khó khăn trong học tập và cuộc sống.
Mục tiêu của dự án:
- Nhằm chia sẻ với trẻ em nghèo ở vùng cao.
- Động viên, khích lệ các em có thêm động lực để vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
- Phát huy tinh thần tương thân tương ái, khơi dậy sự đoàn kết gắn bó, tình yêu thương đất nước, con người trong mỗi học sinh.
Đối tượng hưởng lợi của dự án:
Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó trong học tập ở các điểm trường thuộc xã X, huyện Y, tỉnh B.
Nội dung của dự án:
- Phát động quyên góp, vận động ủng hộ: Quần, áo, trang phục cũ, mới.
- Tiếp nhận, phân loại, đóng gói thành 500 suất quà.
- Chuyển quà cho trẻ em và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Tiến độ công việc:
- Thời gian phát động quyên góp và tiếp nhận ủng hộ là 1 tháng, từ ngày ... đến hết ngày ...
- Thời gian phân loại, đóng gói thành 500 suất quà từ ngày ... đến hết ngày ...
- Thời gian đi trao quà, dự kiến: 2 ngày đầu của tháng.
Phân công trách nhiệm:
- Thành lập ban chỉ đạo gồm: Bí thư Đoàn trường – Trưởng ban chỉ đạo; Phó bí thư Đoàn trường – Phó ban chỉ đạo; Bí thư các Chi đoàn – Uỷ viên.
- Bí thư các Chi đoàn là đầu mối tiếp nhận sự ủng hộ từ các cá nhân.
- Phó bí thư Đoàn trường kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các thành viên nhằm đảm bảo tiến độ và mục tiêu của dự án.
- Bí thư Đoàn trường kiểm soát việc sử dụng các nguồn lực của dự án đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng mục đích.
Dự kiến kết quả đạt được của dự án:
- Tặng 500 suất quà cho trẻ em và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
- Ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường, tinh thần đoàn kết, sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ cộng đồng của học sinh được nâng cao.
2. Chia sẻ kế hoạch và cách quản lí dự án.
3. Thực hiện kế hoạch dự án và báo cáo kết quả.
Hoạt động 9: Đánh giá ý nghĩa của hoạt động xã hội
1. Tự đánh giá về ý nghĩa của các hoạt động xã hội mà em đã tham gia đối với bản thân, đối với gia đình em và cộng đồng nơi em sống.
2. Thảo luận, đánh giá ý nghĩa của các hoạt động xã hội đối với sự phát triển của cá nhân, gia đình và cộng đồng.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Ý nghĩa của các hoạt động xã hội mà em đã tham gia:
- Đối với bản thân:
+ Hình thành được năng lực, kĩ năng làm việc tự chủ, làm việc nhóm.
+ Đem lại cho bản thân những kinh nghiệm thực tế từ đó có thể phát triển trau dồi các kĩ năng mềm
+ Nâng cao giá trị của bản thân.
- Đối với gia đình: Giúp các thành viên trong gia đình gần gũi với mọi người trong cộng đồng
- Đối với cộng đồng nơi em sống:
+ Có cơ hội giúp đỡ mọi người, chia sẻ yêu thương và sự đồng cảm
+ Phát huy sức mạnh của các cá nhân và tổ chức xã hội trong cộng đồng.
+ Tạo cơ hội bình đẳng trong xã hội.
2. Ý nghĩa của các hoạt động xã hội đối với sự phát triển của cá nhân, gia đình và cộng đồng:
- Đối với cá nhân: Trưởng thành hơn về mặt xã hội, góp phần làm cho cuộc sống con người trở nên phong phú, có ý nghĩa hơn,...
- Đối với gia đình: Giúp các thành viên trong gia đình mở rộng các mối quan hệ và gần gũi với mọi người trong cộng đồng,...
- Đối với xã hội. Góp phần gắn kết cộng đồng, giúp cho xã hội phát triển tốt đẹp hơn,...
Hoạt động 10: Tham gia các hoạt động xây dựng cộng đồng nơi em sinh sống
1. Lựa chọn các hoạt động xây dựng cộng đồng mà em có thể tham gia.
2. Tham gia hoạt động xây dựng cộng đồng.
3. Báo cáo kết quả và chia sẻ kinh nghiệm.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Các hoạt động xây dựng cộng đồng mà em có thể tham gia:
- Vệ sinh đường làng, ngõ xóm.
- Tuyên truyền bảo vệ môi trường.
- Hoạt động thể dục, thể thao.
- Xây dựng và phát triển mối quan hệ với mọi người trong cộng đồng.
- Tuyên truyền phòng, chống các tệ nạn xã hội.
2. Tham gia hoạt động xây dựng cộng đồng.
3. Báo cáo kết quả và chia sẻ kinh nghiệm:
- Nội dung:
+ Kết quả, sản phẩm thực hiện hoạt động xây dựng cộng đồng.
+ Cảm xúc, kinh nghiệm, các biện pháp tham gia xây dựng cộng đồng nơi em sống.
- Hình thức:
+ Tham gia diễn đàn, giao lưu ở lớp/khối hoặc trường.
+ Triển lãm sản phẩm.
=======================================================

CHỦ ĐỀ 6. CHUNG TAY GÌN GIỮ, BẢO TỒN CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN
HOẠT ĐỘNG 1: TÌM HIỂU CÁC GIẢI PHÁP TÍCH CỰC, SÁNG TẠO TRONG VIỆC BẢO TỒN CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN
1. Chia sẻ về những giải pháp tích cực, sáng tạo trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên mà em đã biết hoặc đã tham gia thực hiện.
2. Thảo luận xác định các giải pháp tích cực, sáng tạo trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Những giải pháp tích cực, sáng tạo trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên mà em đã biết hoặc đã tham gia thực hiện:
- Không sử dụng các đồ dùng có nguồn gốc từ động vật quý hiếm.
- Không vứt rác xuống sông, hồ và nơi công cộng.
- Tham gia trồng cây, gây rừng và chăm sóc cây.
- Thu gom rác, làm sạch môi trường ở những nơi công cộng.
- Tuyên truyền mọi người không xả rác bừa bãi ở những nơi công cộng.
- Sử dụng hợp lí các tài nguyên thiên nhiên như: đất, nước, động vật, thực vật,...
2. Các giải pháp tích cực, sáng tạo trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên:
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong cộng đồng về trách nhiệm tham gia giữ gìn, bảo vệ cảnh quan.
- Phát triển du lịch gắn liền với việc bảo tồn cảnh quan; không phát triển du lịch một cách ồ ạt, thiếu kiểm soát, không bền vững.
- Tăng chế tài xử phạt những hành vi gây tổn hại đến cảnh quan.
- Phát động các phong trào, chiến dịch bảo tồn cảnh quan.
HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU VỀ HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN TRONG CỘNG ĐỒNG VỀ Ý NGHĨA CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN VÀ HÀNH ĐỘNG CHUNG TAY GIỮ GÌN CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN
1. Chia sẻ về những hoạt động tuyên truyền trong cộng đồng về ý nghĩa của cảnh quan thiên nhiên và hành động chung tay giữ gìn cảnh quan thiên nhiên mà em đã tham gia hoặc đã biết.
2. Thảo luận, xác định mục đích, đối tượng, nội dung và cách thức tuyên truyền trong cộng đồng về ý nghĩa của cảnh quan thiên nhiên và hành động chung tay giữ gìn cảnh quan thiên nhiên.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Những hoạt động tuyên truyền trong cộng đồng về ý nghĩa của cảnh quan thiên nhiên và hành động chung tay giữ gìn cảnh quan thiên nhiên:
- Hoạt động tuyên truyền vận động mọi người không chặt phá rừng bừa bãi và không săn bắt động vật hoang dã.
- Hoạt động tuyên truyền vận động người dân không vứt rác bừa bãi ở nơi công cộng, bãi biển, sông hồ, khu du lịch…
- Hoạt động tuyên truyền khuyến khích tham gia trồng cây gây rừng, chăm sóc rừng.
2. - Mục đích tuyên truyền: Nâng cao nhận thức cho cộng đồng về ý nghĩa của cảnh quan thiên nhiên và trách nhiệm chung tay giữ gìn cảnh quan thiên nhiên.
- Đối tượng tuyên truyền: người dân trong cộng đồng; bạn bè trong trường, ngoài xã hội, trên mạng xã hội; người thân trong gia đình.
- Nội dung tuyên truyền
+ Ý nghĩa của cảnh quan thiên nhiên
• Tạo ra hiệu ứng làm mát.
• Ngăn chặn xói mòn.
• Góp phần phát triển bền vững.
+ Trách nhiệm chung tay giữ gìn cảnh quan thiên nhiên:
• Tuân thủ quy định về bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
• Thực hiện các hành động cụ thể giữ gìn cảnh quan thiên nhiên.
• Thể hiện thái độ không đồng tình, nhắc nhở hoặc báo cho người có trách nhiệm khi thấy hành vi làm tổn hại đến cảnh quan.
- Hình thức tuyên truyền:
+ Tọa đàm.
+ Thuyết trình.
+ Tuyên truyền trên bảng tin của nhà trường, thôn bản/địa bàn dân cư.
+ Tuyên truyền trên loa phát thanh.
HOẠT ĐỘNG 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG BẢO TỒN MỘT SỐ DANH LAM THẮNG CẢNH Ở ĐỊA PHƯƠNG
1. Lập kế hoạch đánh giá thực trạng bảo tồn một số danh lam thắng cảnh ở địa phương.
2. Tiến hành đánh giá theo kế hoạch đã xây dựng.
3. Xử lí, phân tích thông tin, số liệu thu thập được từ khảo sát thực trạng.
4. Báo cáo kết quả đánh giá thực trạng bảo tồn danh lam thắng cảnh ở địa phương.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Kế hoạch đánh giá thực trạng bảo tồn một số danh lam thắng cảnh ở địa phương:
- Liệt kê danh sách các danh lam thắng cảnh ở địa phương sẽ tiến hành đánh giá.
- Xác định nội dung đánh giá:
+ Hiện trạng danh lam thắng cảnh.
+ Các giải pháp bảo tồn danh lam thắng cảnh đã và đang được thực hiện.
- Lựa chọn phương pháp đánh giá.
+ Nghiên cứu tư liệu.
+ Quan sát hiện trường.
+ Phỏng vấn các đối tượng có liên quan.
- Xác định các công việc cụ thể, thời gian thực hiện mỗi công việc và sản phẩm/ kết quả mong đợi,....
2. Tiến hành đánh giá theo kế hoạch đã xây dựng.
3. Xử lí, phân tích thông tin, số liệu thu thập được từ khảo sát thực trạng.
4. Báo cáo kết quả đánh giá thực trạng bảo tồn danh lam thắng cảnh ở địa phương.
- Hiện trạng danh lam thắng cảnh.
- Các giải pháp bảo tồn danh lam thắng cảnh đã hoặc đang được thực hiện.
- Tác động, hiệu quả của các giải pháp đó trong việc bảo tồn danh lam thắng cảnh và nguyên nhân.
HOẠT ĐỘNG 4: ĐỀ XUẤT VÀ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP TÍCH CỰC, SÁNG TẠO TRONG VIỆC BẢO TỒN CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN
1. Đề xuất giải pháp bảo tồn cảnh quan thiên nhiên trong những trường hợp
dưới đây:
+ Trường hợp 1: Hồ X là một thắng cảnh, đồng thời là lá phổi xanh quan trọng của thành phố. Nhưng qua một số năm, diện tích hồ dần bị thu hẹp bởi việc lấn chiếm của các hàng quán và nhà dân ở ven hồ. Không những thế, rác thải, nước thải sinh hoạt của các hộ dân và cơ sở dịch vụ ăn uống ven hồ xả bừa bãi đã làm nước hổ bị ô nhiễm.
+ Trường hợp 2: Bãi biển Y được biết tới bởi vẻ đẹp hoang sơ, bãi cát trắng thoai thoải, nước biển trong xanh. Tuy nhiên, hiện tại vùng biển này đã không còn hấp dẫn du khách vì nước biển ở đây đã bị ô nhiễm bởi nước thải chưa được xử lí triệt để từ một khu chế xuất gần đó. Không những thế, bãi biển còn nhiều rác thải không được thu dọn.
2. Lựa chọn một cảnh quan thiên nhiên ở địa phương và thảo luận đề xuất các giải pháp tích cực, sáng tạo để bảo tồn cảnh quan thiên nhiên đó.
3. Thực hiện các giải pháp tích cực, sáng tạo đã đề xuất để bảo tồn cảnh quan
thiên nhiên.
4. Chia sẻ kết quả thực hiện.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Đề xuất giải pháp trong những trường hợp trên:
- Trường hợp 1: 
+ Thu hồi, đình chỉ hoạt động đối với các hàng quán và nhà dân ở ven hồ lấn chiếm diện tích hồ
+ Xử phạt và nghiêm cấm đối với những trường hợp xả rác thải, nước thải sinh hoạt làm nước hồ bị ô nhiễm.
- Trường hợp 2: 
+ Yêu cầu khu chế xuất xây dựng hệ thống xử lí nước thải, nếu không thực hiện được sẽ xử phạt và đình chỉ hoạt động
+ Làm biển báo nghiêm cấm xả rác, lập đội tình nguyện dọn rác bãi biển
2. Các giải pháp tích cực, sáng tạo để bảo tồn cảnh quan hồ Gươm:
- Kêu gọi người dân tích cực vệ sinh môi trường, nhặt rác, dọn dẹp kịp thời cảnh quan quanh hồ
- Nghiêm cấm các hành vi gây hư hại các vật kiến trúc vườn hoa và các công trình kiến trúc khác quanh hồ
- Có chế tài xử phạt với những hành vi phá hoại cảnh quan của hồ
- Nghiên cứu các loại thủy sinh, động vật trong lòng hồ Gươm để có biện pháp bảo tồn, bảo dưỡng
3. Thực hiện các giải pháp tích cực, sáng tạo đã đề xuất để bảo tồn cảnh quan
thiên nhiên.
4. Chia sẻ kết quả thực hiện.
HOẠT ĐỘNG 5: THỰC HIỆN TUYÊN TRUYỀN TRONG CỘNG ĐỒNG VỀ Ý NGHĨA CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN VÀ HÀNH ĐỘNG CHUNG TAY GIỮ GÌN CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN
1. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về ý nghĩa cảnh quan thiên nhiên và hành động chung tay giữ gìn cảnh quan thiên nhiên.
2. Thực hiện hoạt động tuyên truyền theo kế hoạch đã lập.
3. Báo cáo kết quả tuyên truyền.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Mẫu kế hoạch tuyên truyền về ý nghĩa cảnh quan thiên nhiên và hành động chung tay giữ gìn cảnh quan thiên nhiên:
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN
1) Nhóm thực hiện....
2) Đối tượng tuyên truyền:...
3) Thời gian tuyên truyền....
4) Nội dung tuyên truyền
- Ý nghĩa của cảnh quan thiên nhiên đối với môi trường và cuộc sống con người.
Những hành động cần thiết mà người dân trong cộng đồng cần chung tay thực hiện để gìn giữ, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
5) Hình thức tuyên truyền...
6) Các công việc cụ thể, thời gian thực hiện, kết quả cần đạt và phân công nhiệm vụ cho các thành viên...
2. Thực hiện hoạt động tuyên truyền theo kế hoạch đã lập.
3. Báo cáo kết quả tuyên truyền.
Hoạt động 6: Thực hiện các việc làm bảo tồn cảnh quan thiên nhiên ở địa phương
1. Thực hiện các việc làm cần thiết trong cuộc sống hằng ngày để giữ gìn, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.
2. Tuyên truyền tới người dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trong cộng đồng và khách du lịch về các việc làm cần thiết để bảo tồn cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.
3. Báo cáo kết quả các việc làm bảo tồn cảnh quan thiên nhiên ở địa phương mà em đã thực hiện và chia sẻ cảm xúc của em.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Các việc làm cần thiết trong cuộc sống hằng ngày để giữ gìn, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên ở địa phương là:
- Không vứt rác nơi công cộng.
- Tham gia các hoạt động trồng cây, vệ sinh môi trường do địa phương tổ chức
- Tuyên truyền, vận động người dân về ý thức giữ gìn, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên
- Có những hình thức xử phạt đối với các trường hợp có hành vi phá hoại môi trường, cảnh quan thiên nhiên
2. Tiến hành tuyên truyền tới người dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trong cộng đồng và khách du lịch về các việc làm cần thiết để bảo tồn cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.
3. Báo cáo kết quả


=========================================================
CHỦ ĐỀ 7. BẢO VỆ THẾ GIỚI TỰ NHIÊN
HOẠT ĐỘNG 1: NHẬN DIỆN HÀNH VI, VIỆC LÀM BẢO TỒN THẾ GIỚI TỰ NHIÊN VÀ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ
1. Chia sẻ về những hành vi, việc làm của cá nhân, tổ chức để bảo tồn thế giới tự nhiên và động vật hoang dã mà em đã biết.
2. Chỉ ra những hành vi, việc làm để bảo tồn thế giới tự nhiên và động vật hoang dã trong những trường hợp dưới đây:
+ Trường hợp 1:
Một nhóm các bạn trẻ lập thành nhóm mang tên “Những chiến binh xanh”. Họ cùng các cán bộ kiểm lâm xã B tổ chức thu nhặt những hạt giống cây quý hiếm, gieo hạt vào bầu đất giống và chăm sóc cây con. Khi cây con đã lớn, các “chiến binh xanh” mang cây vào trồng trong rừng theo sự hướng dẫn của cán bộ kiểm lâm.
+ Trường hợp 2:
Một số gia đình ở xã B đã giấu chính quyền nuôi gấu lấy mật. Sau một thời gian được tuyên truyền, các gia đình này đã tự nguyện mang gấu đến Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã M để giao nộp. Những con gấu đã bị nhốt, bị xích lâu năm trong chuồng chật hẹp, nay được cứu chữa phục hồi tại trung tâm, được học cách thích nghi với môi trường tự nhiên trước khi được trả về với tự nhiên.
+ Trường hợp 3:
Thời gian vừa qua, nhiều người dân ở xã A đã khai thác ồ ạt cây rừng tự nhiên để mang bán kiếm tiền dẫn đến sụt giảm thậm chí là biến mất một số loài cây tự nhiên. Trước tình hình đó, Hội Nông dân xã cùng cán bộ kiểm lâm đã thuyết phục người dân chấm dứt việc khai thác cây bừa bãi và vận động các hộ gia đình tăng thu nhập bằng cách tổ chức du lịch sinh thái tại địa phương.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Những hành vi, việc làm của cá nhân, tổ chức để bảo tồn thế giới tự nhiên và động vật hoang dã mà em đã biết là:
- Trồng cây xanh.
- Gây nuôi, phát triển động vật hoang dã.
- Thành lập các trung tâm cứu hộ, bảo tồn động vật hoang dã.
- Tuyên truyền về tác hại của việc khai thác cạn kiệt những giống cây quý hiếm trong các khu rừng.
- Khoanh vùng những khu rừng dành cho động vật hoang dã sinh sống, đảm bảo đủ thức ăn và sự yên tĩnh.
- Thu gom rác thải, đặc biệt là đồ nhựa vùng biển, giảm thiểu việc động vật dưới biển bị tổn thương do bị thắt chặt hoặc nuốt phải đồ nhựa.
2. Những hành vi, việc làm để bảo tồn thế giới tự nhiên và động vật hoang dã trong những trường hợp trên:
- Trường hợp 1: 
+ Nhóm các bạn trẻ đã tổ chức thu nhặt những hạt giống cây quý hiếm, gieo hạt vào bầu đất giống và chăm sóc cây con
+ Khi cây con đã lớn, các bạn mang cây vào trồng trong rừng theo sự hướng dẫn của cán bộ kiểm lâm.
- Trường hợp 2: Các gia đình giấu chính quyền nuôi gấu lấy mật đã tự nguyện mang gấu đến Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã để giao nộp
- Trường hợp 3: Hội Nông dân xã cùng cán bộ kiểm lâm đã thuyết phục người dân chấm dứt việc khai thác cây bừa bãi và vận động các hộ gia đình tăng thu nhập bằng cách tổ chức du lịch sinh thái tại địa phương
HOẠT ĐỘNG 2: LẬP VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KHẢO SÁT THỰC TRẠNG THẾ GIỚI ĐỘNG, THỰC VẬT VÀ BẢO VỆ THẾ GIỚI ĐỘNG, THỰC VẬT Ở ĐỊA PHƯƠNG
1. Thảo luận, xác định nội dung, phương pháp khảo sát thực trạng thế giới động, thực vật và hành vi, việc làm bảo vệ thế giới động, thực vật ở địa phương.
2. Lựa chọn một loài thực vật hoặc động vật ở địa phương và lập kế hoạch khảo
sát thực trạng.
3. Chia sẻ kế hoạch khảo sát với lớp và hoàn thiện kế hoạch.
4. Thực hiện khảo sát theo kế hoạch đã xây dựng và phân tích kết quả khảo sát.
5. Viết báo cáo kết quả khảo sát.
Hướng dẫn chi tiết:
1. - Nội dung khảo sát:
+ Thực trạng thế giới động, thực vật, số lượng loài và số lượng cá thể trong một loài,...
+ Hành vi, việc làm bảo vệ thế giới động, thực vật.
- Phương pháp khảo sát:
+ Quan sát.
+ Phỏng vấn.
+ Khảo cứu một số tài liệu báo cáo của các tổ chức bảo vệ môi trường.
2. Mẫu kế hoạch:
KẾ HOẠCH KHẢO SÁT CÂY DƯỢC LIỆU Ở ĐỊA PHƯƠNG
- NHÓM KHẢO SÁT: THÀNH VIÊN TỔ 1 LỚP 12 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG A.
- ĐỊA ĐIỂM KHẢO SÁT: RỪNG XÃ Q, HUYỆN T, TỈNH B.
- THỜI GIAN KHẢO SÁT: THÁNG 10.
- PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT: QUAN SÁT THỰC ĐỊA; PHỎNG VẤN CÁC GIA ĐÌNH KHAI THÁC VÀ TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU, HỘI Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỊA PHƯƠNG; KHẢO CỨU BÁO CÁO, TÀI LIỆU TỪ CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN.
- CÔNG CỤ KHẢO SÁT: PHIẾU QUAN SÁT; PHIẾU PHỎNG VẤN; PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN. 
- NỘI DUNG KHẢO SÁT
+ THỰC TRẠNG NGUỒN CÂY DƯỢC LIỆU.
+ THỰC TRẠNG BẢO VỆ NGUỒN CÂY DƯỢC LIỆU TẠI ĐỊA PHƯƠNG.
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- Du lịch ẩm thực có sử dụng dược liệu (trà, mứt, bánh,...);
- Danh mục sản phẩm có sử dụng dược liệu địa phương
	Các bạn Quỳnh, Hiền, Tuấn

	Bảo vệ duy trì
nguồn giống
dược liệu
	Tuần 1 tháng 10
	- Mô tả việc thu nhặt hạt giống dược liệu quý để gây giống;
- Hoạt động của trạm giống cây dược liệu quý hiếm
	Các bạn Trang và Bình

	Viết báo cáo khảo sát
	Tuần 3 và 4 tháng 10
	- Báo cáo thực trạng cây dược liệu tại địa phương.
- Báo cáo thực trạng biện pháp bảo vệ cây dược liệu tại địa phương.
	Toàn bộ các thành viên nhóm





3. Chia sẻ kế hoạch khảo sát với lớp và hoàn thiện kế hoạch.
4. Thực hiện khảo sát theo kế hoạch đã xây dựng và phân tích kết quả khảo sát.
5. Viết báo cáo kết quả khảo sát.
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
HOẠT ĐỘNG 3: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ NHỮNG HÀNH VI, VIỆC LÀM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG VIỆC BẢO TỒN THẾ GIỚI TỰ NHIÊN VÀ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ
1. Xác định những tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tham gia bảo tồn thế giới tự nhiên và động vật hoang dã.
2. Sưu tầm, tìm hiểu các hành vi, việc làm của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn thế giới tự nhiên và động vật hoang dã.
3. Nhận xét, đánh giá những hành vi, việc làm của tổ chức, cá nhân đã sưu tầm được.
4. Báo cáo kết quả
Hướng dẫn chi tiết:
1. Những tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tham gia bảo tồn thế giới tự nhiên và động vật hoang dã: Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Cán bộ kiểm lâm, Cán bộ kiểm ngư,...
2. Các hành vi, việc làm của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn thế giới tự nhiên và động vật hoang dã là:
- Thực hiện chính sách, pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, phòng, chống săn bắt, vận chuyển, tàng trữ, chế biến, buôn bán trái phép động vật hoang dã. 
- Bổ sung kịp thời các nguồn lực cho công tác bảo tồn, chống săn bắt, buôn bán trái phép động vật, thực vật hoang dã
- Đầu tư cho các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về thiên nhiên
- Quản lý hoạt động gây nuôi, phát triển động, thực vật hoang dã hiệu quả, minh bạch 
- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong việc bảo vệ thiên nhiên, đấu tranh phòng, chống buôn bán động vật hoang dã
3. Gợi ý nhận xét, đánh giá những hành vi, việc làm của tổ chức, cá nhân đã sưu tầm được:
	STT
	Tên tổ chức, cá nhân
	Bối cảnh
	Hành vi, việc làm
	Kết quả/Tác dụng

	...
	...
	...
	...
	...

	...
	...
	...
	...
	...


4. Báo cáo kết quả
HOẠT ĐỘNG 4: THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ THẾ GIỚI ĐỘNG, THỰC VẬT
1. Thảo luận, lựa chọn biện pháp phù hợp để bảo vệ thế giới động, thực vật tại địa phương và lập kế hoạch để thực hiện biện pháp đó.
2. Thực hiện kế hoạch hoạt động bảo vệ thế giới động, thực vật tại địa phương bằng biện pháp cụ thể đã lựa chọn.
3. Báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Biện pháp phù hợp để bảo vệ thế giới động, thực vật tại địa phương là:
- Tham gia trồng cây phủ xanh đất trống.
- Vận động hạn chế sử dụng bẫy hoặc lưới bắt động vật.
- Khai thác, sử dụng hợp lí và bảo vệ đa dạng sinh học.
- Tham gia các hoạt động cứu hộ động vật.
- Tham gia chăm sóc và bảo vệ cây xanh.
2. Từ những gợi ý ở mục 1 hoạt động 4, tiến hành thực hiện kế hoạch
3. Báo cáo kết quả
HOẠT ĐỘNG 5: TUYÊN TRUYỀN CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ THẾ GIỚI ĐỘNG, THỰC VẬT
1. Chia sẻ về những hoạt động tuyên truyền bảo vệ thế giới động, thực vật mà em đã tham gia hoặc đã biết.
2. Lựa chọn và thiết kế các hoạt động để tuyên truyền biện pháp bảo vệ thế giới động, thực vật đến người thân và cộng đồng
3. Thực hiện các hoạt động đã thiết kế để tuyên truyền biện pháp bảo vệ thế giới động, thực vật đến người thân và cộng đồng.
4. Báo cáo kết quả tuyên truyền đã thực hiện.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Những hoạt động tuyên truyền bảo vệ thế giới động, thực vật mà em đã tham gia hoặc đã biết: Tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa, giá trị của năng lượng xanh với cuộc sống con người, kinh tế xanh để có hành tinh xanh.
2. Thiết kế các hoạt động để tuyên truyền biện pháp bảo vệ thế giới động, thực vật đến người thân và cộng đồng:
- Nội dung tuyên truyền:
+ Tầm quan trọng của thế giới động, thực vật với con người và sự sống trên Trái đất.
+ Thực trạng thế giới động, thực vật.
+ Biện pháp bảo vệ thế giới động, thực vật.
- Hình thức tuyên truyền:
+ Chạy bộ vì động vật hoang dã.
+ Tình nguyện viên bảo vệ thế giới động, thực vật.
+ Đoạn phim ngắn tuyên truyền trên mạng xã hội.
+ Thi tìm hiểu về thế giới động, thực vật và tầm quan trọng đối với cuộc sống
con người.
3. Tiến hành thực hiện các hoạt động đã thiết kế 
4. Báo cáo kết quả tuyên truyền đã thực hiện.
Hoạt động 6: Lập và thực hiện kế hoạch bảo vệ thế giới động, thực vật tại địa phương
1. Lựa chọn hoạt động bảo vệ thế giới động, thực vật hoặc bảo tồn động vật hoang dã tại địa phương và lập kế hoạch tham gia hoạt động.
2. Thực hiện kế hoạch và vận động các bạn cùng tham gia.
3. Báo cáo kết quả.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Hoạt động bảo vệ thế giới động, thực vật hoặc bảo tồn động vật hoang dã tại địa phương:
- Tuyên truyền, vận động thay đổi thói quen ảnh hưởng xấu đến việc bảo vệ thế giới động, thực vật.
- Sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.
- Tuyên truyền về việc không sử dụng sản phẩm có liên quan đến động vật hoang dã.
2. Thực hiện kế hoạch và vận động các bạn cùng tham gia.
3. Báo cáo kết quả.
CHỦ ĐỀ 8. NGHỀ NGHIỆP VÀ NHỮNG YÊU CẦU VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI
HOẠT ĐỘNG 1: TÌM HIỂU VỀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI
1. Liệt kê tên các nghề trong xã hội hiện nay.
2. Thảo luận, phân tích xu hướng phát triển nghề nghiệp trong xã hội hiện đại. 
Hướng dẫn chi tiết:
1. Các nghề trong xã hội hiện nay: nhân viên bán hàng, giáo viên, nông dân, bác sĩ, cảnh sát, công nhân,...
2. - Những yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng phát triển nghề nghiệp trong xã hội hiện đại:
+ Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ.
+ Chất lượng cuộc sống ngày càng cao của người dân.
+ Áp lực tâm lí đối với con người sống trong xã hội hiện đại.
+ Sự phát triển nhanh chóng của các nền tảng mạng xã hội.
- Những lĩnh vực nghề nghiệp có xu hướng phát triển trong xã hội hiện đại:
+ Lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe.
+ Lĩnh vực An ninh mạng.
+ Lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo.
+ Lĩnh vực Năng lượng thay thế.
+ Lĩnh vực Tâm lí.
+ Lĩnh vực Marketing.
+ Lĩnh vực Sáng tạo nội dung.
- Dự báo những nghề có nguy cơ mai một, không tồn tại trong xã hội hiện đại:
+ Nhân viên giao dịch ngân hàng.
+ Nhân viên thu ngân.
+ Lái xe tắc xi truyền thống.
HOẠT ĐỘNG 2: XÁC ĐỊNH NHỮNG PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC CẦN CÓ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI
1. Lựa chọn một nghề trong xã hội hiện đại và xác định những phẩm chất, năng
lực cần có đối với người lao động làm nghề đó.
2. Thảo luận để xác định những phẩm chất, năng lực đối với người lao động trong
xã hội hiện đại.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Phẩm chất, năng lực cần có của người làm nghề Điều dưỡng:
- Nhân hậu, thương người, cảm thông và chia sẻ.
- Kiên trì, nhẫn nại, chịu khó.
- Cẩn thận, tỉ mỉ.
- Trung thực.
- Kĩ năng giao tiếp tốt, chân thành, hòa nhã, cởi mở, biết tạo sự tin cậy.
- Kĩ năng thuyết phục, lắng nghe và an ủi người bệnh.
- Kĩ năng chăm sóc khách hàng.
- Kĩ năng xử lí tình huống, giải quyết vấn đề tốt.
2. Những phẩm chất, năng lực đối với người lao động trong xã hội hiện đại:
- Phẩm chất: trung thực, trách nhiệm, kỷ luật, ham học hỏi, tự tin, dám nghĩ, dám làm, tôn trọng sự đa dạng, khác biệt văn hoá,...
- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề, thích ứng, làm chủ công nghệ, ngoại ngữ,...
HOẠT ĐỘNG 3: TÌM HIỂU BIỂU HIỆN CỦA TÍNH CHUYÊN NGHIỆP TRONG CÔNG VIỆC
1. Chỉ ra tính chuyên nghiệp của người lao động trong các trường hợp dưới đây:
+ Trường hợp 1:
Bác sĩ Hùng là bác sĩ chuyên khoa ngoại của một bệnh viện. Ông là người có kiến thức, kĩ năng chuyên môn giỏi, có “đôi bàn tay vàng” trong phẫu thuật và khả năng phán đoán, phân tích, giải quyết vấn đề rất nhanh nhạy, linh hoạt. Ông còn là người có tấm lòng nhân ái, biết đặt lợi ích của bệnh nhân lên trên lợi ích cá nhân và luôn tận tâm, nghiêm túc, có trách nhiệm cao, chưa bao giờ để xảy ra sai sót trong công việc. Mặc dù công việc rất bận rộn nhưng ông luôn tích cực tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn. Chính vì vậy, ông được mọi người, đặc biệt là các bệnh nhân rất kính trọng, tin tưởng và biết ơn.
+ Trường hợp 2:
Chị Nga là nhân viên của Công ty du lịch A. Chị là người có kiến thức, kĩ năng chuyên môn đáp ứng tốt yêu cầu của công việc và luôn biết cách chăm sóc bản thân để tạo thiện cảm và xây dựng hình ảnh cá nhân với khách hàng. Khi tiếp đón khách hàng, chị luôn niềm nở, chu đáo, lắng nghe để thấu hiểu khách hàng, ân cần tư vấn để khách hàng lựa chọn địa điểm du lịch phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của họ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chị luôn biết cách giải quyết vấn đề linh hoạt, tùy theo tình huống thực tế. Các khách hàng đã từng gặp gỡ và làm việc với chị đều cảm thấy rất tin tưởng và hài lòng.
2. Chia sẻ về những người lao động có tính chuyên nghiệp trong công việc mà em biết.
3. Thảo luận, xác định các biểu hiện của tính chuyên nghiệp trong công việc.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Tính chuyên nghiệp của người lao động trong các trường hợp:
- Trường hợp 1:
+ Bác sĩ Hùng là người có kiến thức, kĩ năng chuyên môn giỏi và khả năng phán đoán, phân tích, giải quyết vấn đề nhanh nhạy, linh hoạt. 
+ Là người có tấm lòng nhân ái và luôn tận tâm, nghiêm túc, có trách nhiệm cao, chưa bao giờ để xảy ra sai sót trong công việc. 
+ Ông luôn tích cực tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn
- Trường hợp 2:
+ Chị Nga là người có kiến thức, kĩ năng chuyên môn đáp ứng tốt yêu cầu của công việc 
+ Chị luôn biết cách chăm sóc bản thân để tạo thiện cảm và xây dựng hình ảnh cá nhân với khách hàng
+ Khi tiếp đón khách hàng, chị luôn niềm nở, chu đáo, lắng nghe để thấu hiểu khách hàng, ân cần tư vấn 
+ Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chị luôn biết cách giải quyết vấn đề linh hoạt, tùy theo tình huống thực tế
2. Những người lao động có tính chuyên nghiệp trong công việc mà em biết: cảnh sát giao thông, y tá, bác sĩ, giáo viên,... đều có trình độ chuyên môn cao cũng như tính kỉ luật, chuyên nghiệp trong cách làm việc
3. Các biểu hiện của tính chuyên nghiệp trong công việc:
- Kiến thức, kĩ năng chuyên môn sâu.
- Đạo đức nghề nghiệp.
- Tinh thần trách nhiệm cao.
- Phong cách làm việc chủ động, linh hoạt, tận tâm, nghiêm túc.
- Chủ động giải quyết vấn đề phát sinh.
- Kĩ năng giao tiếp, ứng xử với khách hàng, đối tác.
HOẠT ĐỘNG 4: TÌM HIỂU YÊU CẦU VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
1. Lựa chọn một nghề cụ thể trong xã hội hiện đại và xác định yêu cầu về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đối với nghề đó.
2. Thảo luận những quy định chung về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
3. Trình bày các thông tin về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
4. Chia sẻ những trường hợp thực hiện hoặc không thực hiện yêu cầu về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp mà em biết.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Ví dụ: Nghề Phi công dân sự:
- Có sức khoẻ tốt.
- Khám sức khỏe định kì: 1 lần/năm đối với phi công dưới 40 tuổi, 1 lần/6 tháng đối với phi công trên 40 tuổi.
- Có ít nhất 8 tiếng nghỉ ngơi giữa mỗi chuyến bay.
- Trước khi bay: Phi công phải chuẩn bị và kiểm tra kế hoạch bay; định lượng được nhiên liệu cần thiết cho chuyến bay; kiểm tra các thiết bị điều khiển máy bay.
- Trong khi bay: Phi công phải biết giữ liên lạc và tuân theo chỉ dẫn của trạm không lưu;...
2. Những quy định chung về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp:
- Những quy định chung: Quy định đối với người sử dụng lao động, quy định đối với người lao động,...
- Nguồn tìm kiếm: Bộ luật Lao động, Luật An toàn, vệ sinh lao động,...
3. Các thông tin về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp: 
- Việc quản lý, chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động phải được thực hiện từ thời điểm người lao động được tuyển dụng và trong suốt quá trình làm việc tại cơ sở lao động.
- Việc bố trí, sắp xếp vị trí việc làm phải phù hợp với tình hình sức khỏe của người lao động 
- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được:
+  Bảo đảm các điều kiện làm việc công bằng, an toàn, vệ sinh lao động; yêu cầu người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình lao động, tại nơi làm việc;
+ Cung cấp thông tin đầy đủ về các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc và những biện pháp phòng, chống; được đào tạo, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động
HOẠT ĐỘNG 5: RÈN LUYỆN TÍNH CHUYÊN NGHIỆP TRONG CÔNG VIỆC
1. Thảo luận, đề xuất cách giải quyết thể hiện tính chuyên nghiệp trong công việc của người lao động trong mỗi tình huống dưới đây:
+ Tình huống 1:
Anh Nam là một hướng dẫn viên du lịch. Một lần, anh làm nhiệm vụ hướng dẫn đoàn khách từ vùng cao lần đầu đi thăm thủ đô. Theo chương trình, anh đưa đoàn đến tham quan và trải nghiệm mua sắm tại một trung tâm thương mại lớn, đông đúc của thành phố.
Theo em, trước khi khách tản đi mua sắm tự do, anh Nam cần làm gì để đoàn có thể tiếp tục di chuyển đến tham quan một địa điểm khác được đúng giờ?
+ Tình huống 2:
Cô Hà là giáo viên chủ nhiệm lớp Huy. Hôm nay, sau buổi học, cô thấy Huy vẫn ngồi trong lớp với vẻ mặt sợ hãi. Gặng hỏi mãi, cô mới biết Huy bị một nhóm thanh niên xấu ngoài trường đe dọa hành hung và hiện họ đã tụ tập ở bên ngoài cổng trường.
Theo em, cô Hà nên làm gì trong tình huống này?
2. Đề xuất cách thức rèn luyện tính chuyên nghiệp của nghề mà em quan tâm.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Cách giải quyết thể hiện tính chuyên nghiệp trong công việc của người lao động trong mỗi tình huống:
- Tình huống 1: Trước khi khách tản đi mua sắm tự do, anh Nam cần phổ biến kĩ về thời gian khách được tự do mua sắm và sau khi hết thời gian đấy, khách sẽ tập trung tại một địa điểm cố định để đoàn có thể tiếp tục di chuyển đến tham quan một địa điểm khác được đúng giờ
- Tình huống 2: Cô Hà trước tiên phải trấn an tâm lý của bạn Huy, sau đó báo cáo sự việc này với nhà trường để có các biện pháp xử lý ổn thỏa nhất, tránh việc để ảnh hưởng đến bạn Huy thậm chí có thể ảnh hưởng đến những bạn học sinh khác sau này
2. Cách thức rèn luyện tính chuyên nghiệp của nghề bác sĩ:
- Nắm chắc về kiến thức ngành Y: không chỉ phải vững kiến thức trên ghế nhà trường mà còn phải liên tục cập nhật những kiến thức mới kể cả sau khi đi làm
- Luyện tập kỹ năng giao tiếp để có thể trao đổi thông tin với bệnh nhân một cách hiệu quả nhất
- Học cách lắng nghe, có sự chu đáo, quan tâm, đồng cảm và kiên nhẫn với những gì bệnh nhân trao đổi 
- Luôn giữ vững, kiên định với đạo đức nghề nghiệp
Hoạt động 6: Đề xuất biện pháp đảm bảo yêu cầu về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
1. Chỉ ra nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của người lao động trong mỗi trường hợp dưới đây:
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2. Thảo luận, đề xuất biện pháp đảm bảo yêu cầu về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động trong mỗi trường hợp trên
Hướng dẫn chi tiết:
1. Nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của người lao động trong mỗi trường hợp:
- Trường hợp 1: người lao động có nguy cơ hít phải những hạt bụi nhỏ li ti của vải, gây ảnh hưởng đến phổi và những cơ quan hô hấp
- Trường hợp 2: người lao động dễ mắc các bệnh ngoài da cũng như viêm phổi khi phải tiếp xúc trực tiếp với lượng rác thải lớn
- Trường hợp 3: người lao động có nguy cơ bị tai nạn lao động khi ngã từ trên cao xuống cũng như ảnh hưởng sức khỏe khi phải trực tiếp ngửi mùi sơn
- Trường hợp 4: người lao động có nguy cơ bị các hóa chất xâm nhập vào cơ thể gây nên các bệnh về hô hấp thậm chí nặng hơn là gây ra bệnh ung thư
2. Biện pháp đảm bảo yêu cầu về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động trong mỗi trường hợp trên: 
- Trường hợp 1: người lao động nên đeo khẩu trang chuyên dụng, có lớp chống bụi dày khi làm việc
- Trường hợp 2: người lao động nên đeo khẩu trang chuyên dụng, mặc kín quần áo để bảo vệ lớp da trên cơ thể khi làm việc
- Trường hợp 3: người lao động nên đeo khẩu trang chuyên dụng, kiểm tra và gia cố chắc chắn những công cụ lao động khi làm việc trên cao
- Trường hợp 4: người lao động nên đeo khẩu trang chuyên dụng, mặc đồ bảo hộ 
Hoạt động 7: Phân tích những yêu cầu đối với nghề trong xã hội hiện đại mà em quan tâm
1. Xác định ngành nghề mà em quan tâm.
2. Phân tích xu hướng phát triển của ngành nghề đó trong xã hội hiện đại.
3. Phân tích các yêu cầu đối với ngành nghề đó.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Ngành nghề mà em quan tâm: ngành du lịch
2. Xu hướng phát triển của ngành du lịch trong xã hội hiện đại:
- Du lịch trên phạm vi toàn cầu đã phát triển nhanh và trở thành ngành kinh tế hàng đầu thế giới
- Có tiềm năng phát triển rất lớn với đa dạng về cơ cấu nguồn khách, loại hình du lịch
- Tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí vẫn là mục đích của đa số thị trường khách, song nhu cầu trải nghiệm hướng tới những giá trị mới được thiết lập trên cơ sở giá trị văn hoá truyền thống, giá trị tự nhiên giá trị sáng tạo và công nghệ cao đã hình thành
3. Các yêu cầu đối với ngành du lịch:
- Những phẩm chất, năng lực người lao động cần có:
+ Vốn kiến thức và hiểu biết sâu rộng
+ Kỹ năng thuyết trình 
+ Kỹ năng giao tiếp - xử lý tình huống
+ Có khả năng sử dụng linh hoạt nhiều ngôn ngữ
+ Kỹ năng tổ chức - làm việc nhóm
- Tính chuyên nghiệp trong công việc.
- Yêu cầu an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
Hoạt động 8: Thực hành phân tích thông tin cơ bản về thị trường lao động, nhu cầu sử dụng của thị trường lao động
1. Thu thập và phân tích thông tin cơ bản về thị trường lao động, nhu cầu sử dụng của thị trường.
2. Trình bày kết quả phân tích thị trường lao động, nhu cầu sử dụng của thị trường.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Thu thập và phân tích thông tin cơ bản về thị trường lao động, nhu cầu sử dụng của thị trường:
- Những nội dung thông tin cần tìm hiểu:
+ Các nghề/nhóm nghề có nhu cầu tuyển dụng cao.
+ Các nghề/nhóm nghề có nhu cầu tuyển dụng thấp.
+ Yêu cầu về phẩm chất, năng lực, trình độ đào tạo, ưu tiên tuyển dụng, ... đối với người lao động làm nghề/nhóm nghề có nhu cầu tuyển dụng cao.
+ Các nghề/nhóm nghề được nhiều người lựa chọn.
- Cách tìm hiểu thông tin:
+ Nghiên cứu tài liệu, sách, báo, tạp chí, trang web về nghề nghiệp và thị trường lao động.
+ Phỏng vấn các chuyên gia hướng nghiệp, các nhà tuyển dụng, những người lao động đã hoặc đang làm nghề.
2. Trình bày kết quả phân tích thị trường lao động, nhu cầu sử dụng của thị trường.
Hoạt động 9: Trải nghiệm thực tế nghề nghiệp
1. Lựa chọn một nghề và thực hiện trải nghiệm nghề đó.
2. Báo cáo kết quả trải nghiệm
Hướng dẫn chi tiết:
1. Lựa chọn một nghề và thực hiện trải nghiệm nghề đó:
- Chuẩn bị trước khi đi trải nghiệm:
+ Tìm hiểu trước về nội quy, quy định đối với khách đến tham quan, làm việc tại cơ sở.
+ Chuẩn bị những nội dung cần tìm hiểu, các câu hỏi để phỏng vấn người lao động hoặc người quản lí của cơ sở.
+ Chuẩn bị các phương tiện cần thiết để ghi chép thông tin khi trải nghiệm: sổ tay, bút, máy ảnh, điện thoại thông minh,...
+ Chuẩn bị trang phục phù hợp khi đi trải nghiệm.
- Khi thực hiện trải nghiệm:
+ Đến đúng giờ đã hẹn.
+ Mặc trang phục phù hợp.
+ Tuân thủ đúng nội quy, quy định của cơ sở.
+ Nói năng lễ phép, cư xử đúng mực khi phỏng vấn.
+ Ghi chép lại những thông tin đã thu thập được.
2. Báo cáo kết quả trải nghiệm.
- Xu hướng phát triển nghề nghiệp mà em trải nghiệm.
- Những yêu cầu đối với nghề mà em trải nghiệm.
CHỦ ĐỀ 9. RÈN LUYỆN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC PHÙ HỢP VỚI ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP
HOẠT ĐỘNG 1: XÁC ĐỊNH NHỮNG NHÓM NGHỀ/NGHỀ PHÙ HỢP VỚI KHẢ NĂNG, SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN
1. Xác định khả năng, sở thích của bản thân.
2. Xác định những nhóm nghề/nghề phù hợp với khả năng, sở thích của bản thân.
3. Chia sẻ với thầy cô, các bạn về nghề em định lựa chọn và giải thích lí do
Hướng dẫn chi tiết:
1. Khả năng, sở thích của bản thân: Thân thiện, quảng giao, nhanh nhẹn, thích được đi du lịch nhiều nơi, thích khám phá các nền văn hoá, ẩm thực
2. Những nhóm nghề/nghề phù hợp với khả năng, sở thích của bản thân:
- Sở thích, khả năng của bản thân: thích được đi nhiều nơi, thích được tiếp xúc với nhiều người, sức khỏe tốt, học tốt môn Tiếng Anh.
=> Các nghề phù hợp:
- Nghề Tiếp viên hàng không.
- Nghề Hướng dẫn viên du lịch.
- Sở thích, khả năng của bản thân: nhân hậu, thích chăm sóc người khác, khéo tay, cẩn thận, chu đáo, học tốt môn Sinh học, Hoá học.
=> Các nghề phù hợp: 
- Nghề Điều dưỡng.
- Nghề Bác sĩ chuyên khoa.
3. - NGHỀ EM ĐỊNH LỰA CHỌN: HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH
- Lí do chọn nghề đó:
+ Có cơ hội đặt chân đến vùng đất mới; được tiếp xúc với nhiều con người mới ở khắp mọi miền
+ Được trải nghiệm, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa mới
HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC CHUYỂN ĐỔI NGHỀ
1. Chỉ ra lí do chuyển đổi nghề của nhân vật trong các trường hợp dưới đây: 
+ Trường hợp 1:
Chị Mai Lan là một tiếp viên hàng không. Sau một số năm công tác, chị xây dựng gia đình và sinh con. Do đặc thù của nghề tiếp viên hàng không thường xuyên phải xa nhà, không có điều kiện chăm sóc con nhỏ, vì vậy chị đã quyết định chuyển nghề sang làm nhân viên văn phòng.
+ Trường hợp 2:
Anh Kiên là một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp, có thành tích thi đấu nổi bật ở nhiều giải đấu lớn trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, sau nhiều năm thi đấu, anh không đủ sức khoẻ để đáp ứng được yêu cầu của một vận động viên bóng rổ đỉnh cao nữa. Anh quyết định chuyển nghề sang làm huấn luyện viên cho đội tuyển bóng rổ trẻ của tỉnh.
2. Thảo luận, phân tích các yếu tố tác động đến việc chuyển đổi nghề.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Lí do chuyển đổi nghề của nhân vật trong các trường hợp:
- Trường hợp 1: Do đặc thù của nghề tiếp viên hàng không thường xuyên phải xa nhà nên chị nghỉ công việc tiếp viên hàng không và chuyển sang làm nhân viên văn phòng để có thời gian chăm sóc con nhỏ
- Trường hợp 2: Do anh Kiên không đủ sức khoẻ để đáp ứng được yêu cầu của một vận động viên bóng rổ đỉnh cao nữa nên anh quyết định chuyển nghề sang làm huấn luyện viên cho đội tuyển bóng rổ trẻ của tỉnh.
2. Các yếu tố tác động đến việc chuyển đổi nghề:
- Yếu tố chủ quan
+ Không đủ sức khoẻ để đáp ứng yêu cầu của nghề.
+ Không còn sự nhiệt huyết với nghề nghiệp hiện tại.
+ Muốn tìm kiếm một công việc được thỏa sức sáng tạo hơn.
+ Mong muốn một công việc có thu nhập tốt hơn.
+ Mong muốn có cơ hội thăng tiến rõ ràng hơn.
+ Mong muốn được trải nghiệm nhiều công việc khác nhau.
- Yếu tố khách quan
+ Nghề đang làm không còn khả năng phát triển.
+ Do hoàn cảnh gia đình.
Hoạt động 3: Tìm hiểu những phẩm chất, năng lực người lao động cần có để có thể chuyển đổi nghề khi cần thiết
1. Chia sẻ về một người thành công hoặc đã thất bại khi chuyển đổi nghề mà em biết.
2. Phân tích những phẩm chất, năng lực của người đó liên quan đến việc thành công hay thất bại khi chuyển đổi nghề.
3. Thảo luận, xác định những phẩm chất, năng lực người lao động cần có để có thể chuyển đổi nghề khi cần thiết.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Một người thành công khi chuyển đổi nghề mà em biết là: Diễn viên Dwayne Johnson (The Rock) khởi đầu là một đô vật danh tiếng, sau đó chuyển sang diễn xuất. Từ đó đến nay, anh sở hữu sự nghiệp diễn xuất đồ sộ với trên dưới 60 dự án, 
thành công với nhiều bộ phim nổi tiếng
2. Những phẩm chất, năng lực của Dwayne Johnson liên quan đến việc thành công khi chuyển đổi nghề:
- Sự chăm chỉ, cầu tiến trong công việc
- Không ngừng học hỏi, luyện tập những kĩ năng, kiến thức mới
- Sự kiên trì, không bỏ cuộc khi đối mặt với khó khăn
3. Những phẩm chất, năng lực người lao động cần có để có thể chuyển đổi nghề khi cần thiết:
- Phẩm chất: tự tin, kiên trì, vượt khó, cầu thị, ham học hỏi,...
- Năng lực: tự học, thích ứng, giải quyết vấn đề, sáng tạo,...
HOẠT ĐỘNG 4: XÁC ĐỊNH NHỮNG PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC, HỨNG THÚ, SỞ TRƯỜNG CỦA BẢN THÂN PHÙ HỢP VỚI NGHỀ ĐỊNH LỰA CHỌN
1. Lựa chọn một nghề cụ thể trong xã hội hiện đại và xác định yêu cầu về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đối với nghề đó.
2. Chia sẻ kết quả
Hướng dẫn chi tiết:
Nghề em định lựa chọn là Điều dưỡng
	Yêu cầu của nghề Điều dưỡng
	Phẩm chất, năng lực, hứng thú, sở trường của bản thân
	Phù hợp

	Nhân hậu, thương người, cảm thông và chia sẻ
	Luôn cảm thông, giúp đỡ bạn bè và mọi người xung quanh
Thích chăm sóc người khác
	✓

	Trung thực
	Trung thực trong học tập và trong cuộc sống.
	✓

	Khả năng giao tiếp tốt, phong thái cởi mở, biết tạo sự tin cậy.
	Thích giao tiếp, trò chuyện với mọi người.
	✓

	Có khả năng tự tổ chức công việc, tự học, tự nghiên cứu.
	Có khả năng tự học, khả năng thiết kế và tổ chức hoạt động của nhóm, lớp.
	✓

	Kiên trì, nhẫn nại, chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ.
	 
	 

	Có đôi bàn tay khéo léo.
	Khéo tay
	✓

	Có sức khoẻ tốt, thần kinh
vững vàng.
	 
	 


HOẠT ĐỘNG 5: ĐÁNH GIÁ PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC CỦA BẢN THÂN SO VỚI YÊU CẦU ĐỂ CÓ THỂ CHUYỂN ĐỔI NGHỀ KHI CẦN THIẾT
1. Xác định những phẩm chất, năng lực cần có của nhân vật trong mỗi trường hợp dưới đây để có thể chuyển đổi nghề thành công.
+ Tình huống 1:
Thuỳ Dung là một diễn viên múa ba lê. Do hiện tại đã 35 tuổi và thích làm việc với trẻ em nên Thuỳ Dung muốn chuyển nghề sang làm giáo viên dạy múa ở nhà văn hoá thiếu nhi của địa phương.
+ Tình huống 2:
Đăng Nguyên tốt nghiệp khoa Tiếng Anh của Trường Đại học Ngoại ngữ và hiện đang làm nghề biên tập viên của một nhà xuất bản. Tuy nhiên, sau một vài năm công tác, anh thấy mình không phù hợp với nghề này. Anh muốn chuyển sang làm nghề hướng dẫn viên du lịch để được đi nhiều nơi và được trải nghiệm nhiều nền văn hoá khác nhau.
2. Đánh giá sự phù hợp của phẩm chất, năng lực hiện có của bản thân so với những yêu cầu về phẩm chất, năng lực cần có của người lao động để có thể chuyển đổi nghề khi cần thiết.
3. Chia sẻ kết quả đánh giá của em với thầy cô và các bạn.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Những phẩm chất, năng lực cần có của nhân vật trong mỗi trường hợp để có thể chuyển đổi nghề thành công:
- Tình huống 1:
+ Yêu trẻ em, kiên trì, nhẫn nại khi dạy học
+ Thích giao tiếp, tương tác với trẻ em
+ Có trách nhiệm, đạo đức với nghề
- Tình huống 2: 
+ Thân thiện, quảng giao, có khả năng giao tiếp, kết nối với mọi người
+ Có khả năng lên kế hoạch, sắp xếp, quản lý công việc
+ Có kiến thức chuyên môn, hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực du lịch
2. Đánh giá sự phù hợp của phẩm chất, năng lực hiện có của bản thân so với những yêu cầu về phẩm chất, năng lực cần có của người lao động để có thể chuyển đổi nghề khi cần thiết:
	STT
	Phẩm chất, năng lực cần có để có thể chuyển đổi nghề
	Đánh giá phẩm chất, năng lực của bản thân

	
	
	Phù hợp
	Chưa phù hợp

	1
	Kiên trì
	 
	✓

	2
	Tự tin
	✓
	 

	3
	Vượt khó
	 
	✓

	4
	Cầu thị, ham học hỏi
	✓
	 

	5
	Năng lực tự học
	✓
	 

	6
	Năng lực thích ứng
	 
	✓

	7
	Năng lực giải quyết vấn đề
	✓
	 

	8
	Năng lực sáng tạo
	 
	✓

	9
	....
	 
	 


Hoạt động 6: Rèn luyện phẩm chất, năng lực của bản thân phù hợp với nghề định lựa chọn và có thể chuyển đổi nghề khi cần thiết
1. Lập kế hoạch để rèn luyện những phẩm chất, năng lực của bản thân theo yêu cầu của nghề định lựa chọn và yêu cầu để có thể chuyển đổi nghề khi cần thiết.
2. Chia sẻ kế hoạch rèn luyện của em với thầy, cô giáo và các bạn.
3. Rèn luyện phẩm chất, năng lực của bản thân theo kế hoạch đã xây dựng và chia sẻ kết quả.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Mẫu kế hoạch nghề Điều dưỡng.
	STT
	Phẩm chất, năng lực em cần rèn luyện
	Biện pháp rèn luyện
	Thời gian thực hiện

	1
	Tính kiên trì
	- Xác định mục đích rõ ràng.
- Có kế hoạch thực hiện cụ thể, liên tục. 
- Kiên định thực hiện theo kế hoạch, không dao động trước những áp lực tiêu cực.
	Hằng ngày

	2
	Năng lực giao tiếp
	- Tham gia câu lạc bộ về kĩ năng giao tiếp. 
- Tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội do nhà trường và địa phương tổ chức.  
- Tăng cường giao tiếp với bạn bè, thầy cô, những người thân trong gia đình và những người xung quanh.
	- Mỗi tuần một buổi.
- Theo lịch của nhà trường và địa phương.
- Hàng ngày.

	3
	Năng lực thích ứng
	- Đặt ra những thử thách cho bản thân, nhận những nhiệm vụ mới, đề xuất những ý tưởng mới trong các hoạt động chung.
- Thử sức trong các vai trò lãnh đạo, quản lí nhóm, tổ, lớp,... khi có cơ hội.
- Lắng nghe, quan sát, học hỏi từ những người xung quanh.
- Quan tâm đến cảm xúc của bản thân.
	Hằng ngày

	4
	...
	 
	 


2. Chia sẻ kế hoạch rèn luyện của em với thầy, cô giáo và các bạn.
3. Rèn luyện phẩm chất, năng lực của bản thân theo kế hoạch đã xây dựng và chia sẻ kết quả.
Hoạt động 7: Thể hiện sự tự tin về bản thân và tự tin với định hướng nghề nghiệp của mình
1. Thiết kế một sản phẩm thể hiện sự tự tin về bản thân, tự tin về định hướng nghề nghiệp của mình.
2. Giới thiệu sản phẩm đã thiết kế.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Thiết kế một sản phẩm thể hiện sự tự tin về bản thân, tự tin về định hướng nghề nghiệp của mình:
- Hình thức thể hiện sản phẩm:
+ Sơ đồ tư duy.
+ Tranh vẽ.
+ Đoạn phim ngắn.
+ Bài thuyết trình.
+ Bài giới thiệu trên mạng xã hội.
- Nội dung sản phẩm:
+ Giới thiệu phẩm chất, năng lực, sở thích, tính cách của bản thân.
+ Giới thiệu những ngành, nghề mình yêu thích, muốn lựa chọn.
+ Thể hiện quyết tâm rèn luyện của bản thân theo định hướng nghề nghiệp.
2. Giới thiệu sản phẩm đã thiết kế.
Lưu ý khi giới thiệu sản phẩm:
- Tư thế chững chạc, tự nhiên.
- Nói to, rõ ràng.
- Có sự tương tác với người nghe. 
- Thái độ vui vẻ, cởi mở.
Hoạt động 8: Rèn luyện phẩm chất, năng lực của bản thân trong học tập và cuộc sống để bước vào thế giới nghề nghiệp
1. Lựa chọn môi trường và thực hiện rèn luyện
2. Viết báo cáo, ghi lại kết quả, cảm xúc của em và những khó khăn, thách thức mà em gặp phải trong quá trình rèn luyện
3. Báo cáo kết quả rèn luyện của em với bạn bè, thầy, cô giáo, người thân trong gia đình và tìm kiếm sự hỗ trợ của mọi người khi cần thiết
Hướng dẫn chi tiết:
1. Lựa chọn môi trường và thực hiện rèn luyện: nhà trường, gia đình, xã hội
2. Viết báo cáo, ghi lại kết quả trong quá trình rèn luyện
3. Báo cáo kết quả 
CHỦ ĐỀ 10. QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN NGHỀ PHÙ HỢP VÀ CHUẨN BỊ TÂM LÍ THÍCH ỨNG VỚI MÔI TRƯỜNG MỚI
HOẠT ĐỘNG 1: TÌM HIỂU CÁCH THỨC CHUẨN BỊ TÂM LÍ THÍCH ỨNG VỚI MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC VÀ HỌC TẬP TƯƠNG LAI
1. PHÂN TÍCH CÁCH CHUẨN BỊ TÂM LÍ THÍCH ỨNG VỚI MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC VÀ HỌC TẬP TƯƠNG LAI CỦA CÁC BẠN TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP DƯỚI ĐÂY:
+ Trường hợp 1:
Nhật Linh mong muốn được học ở Trường Đại học Y để trở thành bác sĩ đa khoa. Qua tìm hiểu, Nhật Linh biết rằng, để học ngành này ở Trường Đại học Y cần có năng lực học tập tốt, chăm chỉ và kiên trì vị sẽ thực hành nhiều ở bệnh viện và tiếp xúc với các bệnh nhân khác nhau. Để sẵn sàng cho việc đó, Nhật Linh cố gắng học tập tốt, cân bằng thời gian, chuẩn bị sức khỏe, tâm lí ứng phó với căng thẳng. Ngoài ra, bạn còn chủ động hỏi thêm các anh chị đã từng học tại trường để hiểu thêm thông tin về trường và ngành học. Điều đó sẽ giúp Nhật Linh không còn bỡ ngỡ khi chính thức học tập tại trường.
+ Trường hợp 2:
Hoàng Hải mong muốn trở thành phi công dân dụng và dự định theo học Trường Đào tạo phi công X. Qua tìm hiểu, bạn được biết ngành này yêu cầu cao về thể lực, giao tiếp linh hoạt, khả năng tập trung cao, ngoại ngữ tốt và có kĩ năng xử lí các tình huống nhằm đảm bảo an toàn bay cho hành khách,... Hoàng Hải đã lên kế hoạch rèn luyện thể lực thường xuyên, đồng thời bạn tăng cường học ngoại ngữ. Bạn đã đăng kí tham gia khóa học dự bị của Trường Phi công Bay Việt (Vietflight training) để trải nghiệm về nghề, đồng thời trang bị cho bản thân nền tảng kiến thức chuyên ngành trước khi chính thức thi tuyển vào khoá huấn luyện phi công. Bạn còn thường xuyên tham gia các diễn đàn đào tạo nghề phi công trên mạng, xem các video về kĩ thuật bay để có thêm thông tin.
2. Chia sẻ về những trường hợp chuẩn bị tâm lí thích ứng với môi trường làm việc và học tập tương lai mà em biết.
3. Thảo luận về những việc học sinh cần làm để chuẩn bị tâm lí thích ứng với môi trường học tập và làm việc tương lai.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Cách chuẩn bị tâm lí thích ứng với môi trường làm việc và học tập tương lai của các bạn:
- Trường hợp 1: 
+ Bạn cố gắng học tập tốt, cân bằng thời gian, chuẩn bị sức khỏe, tâm lí ứng phó với căng thẳng
+ Không chỉ vậy, bạn còn chủ động hỏi thêm các anh chị đã từng học tại trường để hiểu thêm thông tin về trường và ngành học. 
- Trường hợp 2: 
+ Bạn đã lên kế hoạch rèn luyện thể lực đồng thời tăng cường học ngoại ngữ. 
+ Bạn đã đăng kí tham gia khóa học dự bị của Trường Phi công Bay Việt, đồng thời trang bị cho bản thân nền tảng kiến thức chuyên ngành 
+ Bạn còn thường xuyên tham gia các diễn đàn đào tạo nghề phi công trên mạng, xem các video về kĩ thuật bay để có thêm thông tin.
2. Những trường hợp chuẩn bị tâm lí thích ứng với môi trường làm việc và học tập tương lai mà em biết: học sinh lớp 12 trang bị sẵn kiến thức và tâm lý trước khi lên đại học, bước vào môi trường mới; sinh viên tốt nghiệp đại học chuẩn bị tinh thần trước khi bước vào thị trường lao động,...
3. NHỮNG VIỆC HỌC SINH CẦN LÀM ĐỂ CHUẨN BỊ TÂM LÍ THÍCH ỨNG VỚI MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TƯƠNG LAI:
- Tìm hiểu về yêu cầu của môi trường học tập và làm việc tương lai.
- Tìm hiểu về những thách thức, khó khăn của môi trường học tập và làm việc tương lai.
- Xác định và thực hiện các biện pháp học tập, rèn luyện để vượt qua những khó khăn, thách thức, đáp ứng được những yêu cầu của môi trường học tập và làm việc tương lai.
HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU VỀ TÂM THẾ SẴN SÀNG BƯỚC VÀO THẾ GIỚI NGHỀ NGHIỆP, THAM GIA VÀ HÒA NHẬP VỚI LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG XÃ HỘI
1. Chia sẻ hiểu biết của bản thân về những biểu hiện của tâm thế sẵn sàng bước vào thế giới nghề nghiệp, sẵn sàng tham gia và hòa nhập với lực lượng lao động xã hội.
2. Thảo luận về những việc học sinh cần làm để có tâm thế sẵn sàng bước vào thế giới nghề nghiệp, tham gia và hòa nhập với lực lượng lao động xã hội.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Những biểu hiện của tâm thế sẵn sàng bước vào thế giới nghề nghiệp, sẵn sàng tham gia và hòa nhập với lực lượng lao động xã hội:
- Mong muốn được tham gia vào lĩnh vực nghề nghiệp cụ thể.
- Biết được những khó khăn, thách thức của hoạt động nghề nghiệp; khó khăn, thách thức khi tham gia và hòa nhập với lực lượng lao động xã hội.
-  và tôn trọng các đặc điểm của người lao động, quy định của nơi làm việc, văn hoá ứng xử, văn hoá tổ chức, kỉ luật lao động.
- Tự tin khi tham gia hoạt động nghề nghiệp và hòa nhập với lực lượng xã hội.
- Chủ động tham gia và đáp ứng yêu cầu khi có cơ hội trải nghiệm ở các cơ sở hoạt động nghề nghiệp.
2. Những việc học sinh cần làm để có tâm thế sẵn sàng bước vào thế giới nghề nghiệp, tham gia và hòa nhập với lực lượng lao động xã hội:
- Tìm hiểu những yêu cầu của nghề nghiệp, ý nghĩa của nghề nghiệp đối với bản thân và xã hội.
- Xác định được những khó khăn, thách thức và các biện pháp vượt qua.
- Chủ động học tập, trang bị những kiến thức, kĩ năng, thường xuyên cập nhật các kiến thức mới.
- Xác định được những người có thể hỗ trợ khi bước vào thế giới nghề nghiệp và hòa nhập với lực lượng lao động xã hội.
Hoạt động 3: Tìm hiểu về bản lĩnh thực hiện đam mê theo đuổi nghề yêu thích
1. Chỉ ra những biểu hiện của bản lĩnh thực hiện đam mê theo đuổi nghề yêu thích của bạn Hương trong trường hợp dưới đây:
Gia đình Hương có ba thế hệ đều là hoạ sĩ. Mọi người trong gia đình muốn Hương tiếp nối nghề này để có thể thừa hưởng kinh nghiệm của người thân. Nhưng Hương lại rất đam mê công nghệ sinh học và đã đoạt giải Nhì trong kì thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Sinh học. Ước muốn của Hương là trở thành kĩ sư nông nghiệp để tạo ra những giống cây trồng mới nhưng cả nhà đều phản đối. Hương rất buồn nhưng không nản chí. Một mặt, bạn kiên trì thuyết phục gia đình về ý nghĩa, giá trị của công nghệ sinh học đối với xã hội; mặt khác, bạn lập và kiên định thực hiện kế hoạch học tập, rèn luyện bản thân theo các yêu cầu của nghề kĩ sư nông nghiệp, của cơ sở đào tạo có mã ngành kĩ sư nông nghiệp.
2. Chia sẻ những trường hợp thể hiện bản lĩnh thực hiện đam mê theo đuổi nghề yêu thích mà em biết.
3. Thảo luận về biểu hiện của bản lĩnh thực hiện đam mê theo đuổi nghề yêu thích.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Những biểu hiện của bản lĩnh thực hiện đam mê theo đuổi nghề yêu thích của bạn Hương:
- Khi bị gia đình phản đối ước muốn trở thành kĩ sư nông nghiệp, bạn Hương kiên trì thuyết phục gia đình về ý nghĩa, giá trị của công nghệ sinh học đối với xã hội
- Mặt khác, bạn lập và kiên định thực hiện kế hoạch học tập, rèn luyện bản thân theo các yêu cầu của nghề kĩ sư nông nghiệp, của cơ sở đào tạo có mã ngành kĩ sư nông nghiệp.
2. Những trường hợp thể hiện bản lĩnh thực hiện đam mê theo đuổi nghề yêu thích mà em biết: Chị gái em có đam mê làm hoạ sĩ nhưng gia đình ngăn cấm vì cho rằng làm hoạ sĩ không kiếm được tiền, nhưng chị em vẫn kiên định với mục tiêu và cố gắng đạt được ước mơ để chứng minh cho mọi người thấy rằng đam mê của chị đã thành hiện thực
3. Biểu hiện của bản lĩnh thực hiện đam mê theo đuổi nghề yêu thích.
- Tự tin, bản lĩnh, không dao động trước những ý kiến không tích cực về nghề yêu thích.
- Luôn cố gắng vượt qua những rào cản, những ý kiến không ủng hộ nghề mình yêu thích.
- Tìm mọi cách thuyết phục người thân nếu có sự ngăn cản từ họ.
- Kiên trì rèn luyện các phẩm chất và năng lực để đáp ứng yêu cầu của nghề yêu thích.
Hoạt động 4: Phân tích và xử lí các thông tin nghề nghiệp, thông tin về các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp
1. Phân tích và xử lí các thông tin nghề nghiệp, thông tin về các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trong những trường hợp dưới đây:
+ Tình huống 1:
Khi tìm hiểu về nghề quản lí khách sạn, An thấy thông tin tìm hiểu trên mạng xã hội liên quan đến thời gian làm việc, tiền lương và chế độ đãi ngộ người lao động có nhiều mâu thuẫn với thông tin thu nhận được từ những người trực tiếp làm nghề này.
Nếu em là An, em sẽ làm gì?
+ Tình huống 2:
Khi tìm hiểu thông tin tuyển sinh của ngành Giáo dục Mầm non của một trường đại học, Hường thấy có một số thông tin khác nhau liên quan đến các điều kiện tuyển sinh và yêu cầu về học tập, cũng như cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lai từ các website, trang tư vấn tuyển sinh, từ kinh nghiệm những người đã từng học. Điều này, khiến Hường cảm thấy hoang mang vì không biết dựa vào thông tin nào để đưa ra quyết định lựa chọn trường sẽ theo học.
Nếu em là Hường, em sẽ làm gì?
2. Trình bày kết quả phân tích và xử lí thông tin.
Hướng dẫn chi tiết:
1. - Tình huống 1: Nếu em là An, em sẽ tìm hiểu thêm thông tin từ những người trực tiếp làm nghề bởi họ là những người đi trước, có kinh nghiệm trong nghề, còn những thông tin trên mạng xã hội chỉ mang tính tương đối, tham khảo chứ không hoàn toàn đúng chính xác
- Tình huống 2: Nếu em là Hường, em sẽ dựa vào thông tin trên website, trang tư vấn tuyển sinh chính thức của trường để quyết định lựa chọn trường sẽ theo học
2. Trình bày kết quả phân tích và xử lí thông tin.
Hoạt động 5: Thể hiện tâm thế sẵn sàng bước vào thế giới nghề nghiệp và hoà nhập với lực lượng lao động xã hội
1. Đề xuất những việc cần làm để có tâm thế sẵn sàng bước vào thế giới nghề nghiệp mà em lựa chọn và hoà nhập với lực lượng lao động xã hội trong các tình huống dưới đây:
+ Tình huống 1:
Mai quyết định chọn nghề giáo viên mầm non. Trong một lần đi trải nghiệm ở trường mầm non, Mai chứng kiến các bé quấy, khóc, chưa có khả năng tự phục vụ. Mặc dù vất vả, nhưng các cô giáo vẫn nói năng nhẹ nhàng và tỉ mỉ chăm sóc từng em.
Nếu là Mai, em sẽ làm gì để thể hiện tâm thế sẵn sàng tham gia hoạt động nghề nghiệp?
+ Tình huống 2:
Cường muốn thi vào Trường Đại học Xây dựng để trở thành kĩ sư xây dựng. Qua tìm hiểu, Cường biết rằng, nghề này yêu cầu phải có sức khoẻ vì di chuyển nhiều và làm việc trong điều kiện ngoài trời, luôn phải mặc đồ bảo hộ lao động khi đến công trình đang xây dựng.
Nếu em là Cường, em sẽ làm gì để thể hiện tâm thế sẵn sàng tham gia hoạt động nghề nghiệp?
2. Chia sẻ những việc em cần làm để chuẩn bị tâm thế sẵn sàng bước vào thế giới nghề nghiệp
Hướng dẫn chi tiết:
1. Những việc cần làm để có tâm thế sẵn sàng bước vào thế giới nghề nghiệp mà em lựa chọn và hòa nhập với lực lượng lao động xã hội:
- Tình huống 1: Nếu là Mai, em sẽ chuẩn bị thật kĩ về cả lẫn tinh thần và kiến thức của ngành giáo viên mầm non để sau này khi thực hành nghề sẽ không bị bối rối
- Tình huống 2: Nếu em là Cường, em sẽ lên kế hoạch rèn luyện sức khỏe và thể lực để có sự chuẩn bị tốt nhất cho con đường nghề nghiệp sau này 
2. Những việc em cần làm để chuẩn bị tâm thế sẵn sàng bước vào thế giới nghề nghiệp:
- Xác định hướng đi và mục tiêu nghề nghiệp cho bản thân
- Cân nhắc trước khi đưa ra lựa chọn
- Xác định điểm mạnh của bản thân từ đó tìm hiểu xem xem mình phù hợp với ngành nghề nào
- Phát triển các kỹ năng chuyên môn cũng như kỹ năng mềm quan trọng đáp ứng được yêu cầu của ngành nghề mình mong muốn
Hoạt động 6: Quyết định chọn nghề, chọn ngành học, chọn trường của bản thân
1. Tham khảo ý kiến của gia đình, thầy cô, bạn bè, chuyên gia về việc chọn hướng học tập, chọn nghề của bản thân.
2. Xác định những khó khăn, thách thức, rào cản em có thể đối mặt khi thực hiện quyết định chọn nghề, chọn ngành học, chọn trường. 
3. Ra quyết định chọn nghề, chọn ngành học, chọn trường của bản thân.
4. Xác định những biện pháp học tập, rèn luyện theo quyết định chọn nghề, chọn ngành học, chọn trường của bản thân. 
Hướng dẫn chi tiết:
1. Tham khảo ý kiến của gia đình, thầy cô, bạn bè, chuyên gia về việc chọn hướng học tập, chọn nghề của bản thân:
- Mức độ phù hợp về phẩm chất và năng lực của bản thân với nghề.
- Trường đào tạo nghề định lựa chọn.
2. Những khó khăn, thách thức, rào cản em có thể đối mặt khi thực hiện quyết định chọn nghề, chọn ngành học, chọn trường:
- Khó khăn liên quan đến quyết định của bản thân với mong muốn, kì vọng hoặc định hướng của gia đình.
- Khó khăn liên quan đến sự chưa phù hợp của năng lực, kết quả học tập, phẩm chất của bản thân với yêu cầu của nghề nghiệp.
- Khó khăn khi thu thập và xử lí các thông tin liên quan đến nghề nghiệp.
3. Ra quyết định chọn nghề, chọn ngành học, chọn trường của bản thân.
4. Những biện pháp học tập, rèn luyện theo quyết định chọn nghề, chọn ngành học, chọn trường của bản thân:
- Biện pháp liên quan đến học tập:
+ Xác định mục tiêu học tập.
+ Lựa chọn phương pháp học tập phù hợp.
+ Phân bổ thời gian khoa học.
+ Tìm kiếm sự hỗ trợ từ cha mẹ, thầy cô, bạn bè,...
- Biện pháp liên quan đến rèn luyện
+ Xây dựng kế hoạch cụ thể.
+ Thực hiện phát huy những điểm mạnh và hạn chế những điểm yếu nhằm đáp ứng với yêu cầu nghề nghiệp.
Hoạt động 7: Thể hiện bản lĩnh, đam mê theo đuổi nghề yêu thích
1. Sắm vai thể hiện bản lĩnh, đam mê theo đuổi nghề yêu thích trong các tình huống dưới đây:
+ Tình huống 1:
Long ngưỡng mộ các thầy, cô giáo của mình và rất thích nghề giáo viên. Nhưng Long mắc tật nói ngọng – đây là trở ngại để bạn theo đuổi nghề mình yêu thích. Long biết để sửa được tật nói ngọng phải có ý chí, quyết tâm, sự kiên trì,... Hơn nữa, gia đình lại muốn bạn học ngành kinh tế nên đã ngăn cản Long. 
Nếu là Long, em sẽ làm gì?
+ Tình huống 2:
Hà mơ ước trở thành một chiến sĩ công an. Hà thông minh, nhanh trí — nhưng hơi nhút nhát. Bố mẹ ngăn cản vì sợ Hà vất vả và cho rằng tính nhút nhát của Hà không phù hợp với nghề này.
Nếu là Hà, em sẽ làm gì?
2. Chia sẻ những việc làm thể hiện bản lĩnh, đam mê theo đuổi nghề nghiệp
yêu thích của em.
Hướng dẫn chi tiết:
1. Thể hiện bản lĩnh, đam mê theo đuổi nghề yêu thích trong các tình huống:
- Tình huống 1: Nếu là Long, đầu tiên em sẽ thuyết phục gia đình về ước mơ làm nghề giáo viên của mình và cam kết sẽ nghiêm túc nỗ lực học tập để theo đuổi ước mơ. Sau đó, khi đã có sự đồng ý và ủng hộ từ gia đình, em sẽ bắt đầu sửa tật nói ngọng để có thể theo đuổi nghề làm giáo viên
- Tình huống 2: Nếu là Hà, em sẽ rèn luyện bản lĩnh, ý chí để trở nên dũng cảm, ít nhút nhát hơn, từ đó thuyết phục bố mẹ cho mình theo đuổi nghề chiến sĩ công an
2. Những việc làm thể hiện bản lĩnh, đam mê theo đuổi nghề nghiệp yêu thích của em:
- Xác định sở trường, sở thích của bản thân để định hướng nghề nghiệp tương lai
- Lập kế hoạch định hướng nghề nghiệp lâu dài
- Lên danh sách những kỹ năng cần hoàn thiện: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý thời gian, học ngoại ngữ,...
- Tham gia các ngày hội hướng nghiệp việc làm
Hoạt động 8: Trải nghiệm thực tế và chuẩn bị tâm thế bước vào nghề nghiệp tương lai
1. Xác định một cơ sở có nghề mà em định lựa chọn và xây dựng kế hoạch trải nghiệm.
2. Trải nghiệm thực tế, viết thu hoạch và báo cáo kết quả
Hướng dẫn chi tiết:
1. Mẫu kế hoạch trải nghiệm
KẾ HOẠCH TRẢI NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP
- Họ và tên:...
- Tên cơ sở đến trải nghiệm:...
- Mục tiêu hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp:...
- Thời gian thực hiện:...
- Các hoạt động cụ thể:
	Nội dung trải nghiệm
	Thời gian thực hiện
	Phương tiện cần thiết
	Kết quả mong muốn
	Người hỗ trợ

	- ...
	- ...
	- ...
	- ...
	- ...

	- ...
	- ...
	- ...
	- ...
	- ...

	- ...
	- ...
	- ...
	- ...
	- ...


2. Tiến hành trải nghiệm thực tế, viết thu hoạch và báo cáo kết quả
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Em xin gửi tặng các thầy cô bộ tài liệu 4 bước HƯỚNG NGHIỆP - LỰA CHỌN MÔN HỌC dành cho tân học sinh lớp 10 được tổng hợp từ Sông An. Hi vọng sẽ giúp ích cho các thầy cô trong công tác giảng dạy chủ đề Hướng nghiệp và tư vấn Hướng nghiệp cho các em học sinh! Chúc các thầy cô 1 ngày mới nhiều năng lượng!
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Thé hién su chdm sé¢ chu ddo dén cac thanh vién trong gia dinh.
Thé hién s ch(l dong tham gia gidi quyét nhing van dé ny sinh trong gia dinh.
Thuc hién dugc vai trd, trach nhiém cda ban than trong viéc to chtic cudcsdng gia dinh va

thay dugc gia tri gia dinh doi v6i ca nhan va xa hdi.
Phan tich dugc chi phisinh hoat trong gia dinh 6 thé bi dnh hudng bdi thu nhap thucté,
quyét dinh chi tiéu va 16i song.
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Trinh bay dugc xu hudng phét trién nghé nghiép trong xa hoi hién dai.

Chi ra dugc nhimg pham chdt va nang luc can ¢ ciia ngudi lao dong trong xa hoi hién dai.

Tim hiéu tinh chuyén nghiép trong cbng viéc, ddm bao yéu cau vé an toan va stic khoé nghé nghiép.
Phan tich dugc nhing thong tin ca ban vé thi trudng lao dong, nhu cau s dung clia thi truong
lao ddng.




